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THAY LỜI TƯA 


ỘUÍÌN Hệ Glữíì LỜ! VỜ NHỌC 


Anh Dương Viết Á là học trò cũ của tôi, thời tôi dạy Ịý 
luận văn học và văn học Trung Quốc Trường Đại học Sư phạm 
khóa 1954 - 1957. Sau đó có sự thay đổi, mỗi người đi một ngả. 
Tôi làm phiên dịch, còn anh sang trường nhạc. Chúng tôi gặp 
lại nha u mỗi khỉ có kỷ niệm khóa học nảy cửa Trường Đại học 
Sư phạm. Tôi biết anh chuyên về lý luận ấm nhạc, nhưng không 
hiểu bằng cách nao anh có thể trở thanh một nhả lý luận trong 
lĩnh vực này. Chúng tôi đều thuộc cái thê hệ lầm bất cứ việc gì 
mả cách mạng cần, không hề có chuẩn bị trước. Nhưng vì công 
tắc yêu câu cho nên phải học để xoay XỎ trong nhiệm vụ mới. 
Thế hệ chúng tôl không đặt cho mình một mục đích phải đạt 
đến trong cuộc đời, mà chỉ biết giao việc gì thì làm tròn trách 
nhiệm và tìm hiêu biết trong công việc ấy. Thế rồi có một số' 
người có đôi chút thành tựu thì cũng chăng qua là vì công việc 
băt phai học mà thôi. Không dược chuẩn bị đê lầm công việc, 
nh ưng hoàn cảnh bắt phải làm, học để tìm cầch lầm công việc 
cho có kết quả. Vì cái thực tế mà mình phải lý giải rất khấc các 
thực tê'đã trình bầy trong sách VỎ, cho nên lại phải tìm hiểu lý 
luận, xoay XỞ đê có dược con đường đi thích hợp, có khi chưa 
được sách VỞ nói đến. Trường hợp cấc văn nghệ sĩ, các nhà 
nghiên cứu mười tuổi trở lên khi cách mạng thảnh công đều 
như vậy, trong đó có thê'hệ sinh viên mầ tôi phải phục vu. 

Anh Á đưa cho tôi quyển Ca từ trong âm nhạc Việt Nam, 
tác phẩm của một đời mò mẫm, tìm hiểu về ngôn ngữ trong âm 
nhạc Việt Nam, chủ yếu là âm nhạc hiện đại, và nhờ tôi viết bài 
tựa mặc dầu anh thừa biết tôi lả dân i-tờ về nhạc. Tôi nhớ lại 
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ngày tôi dạy lý luận văn học ỏ ỉớp của anh, cho nên tôi mạn 
phép bô sung một sô' điểm để góp phần nâng cao tác phẩm của 
anh về mặt triết học, ỉừĩh vực tôi cũng mò mẩm như anh đã làm 
đối với âm nhạc. 

Nói đến "ca từ" tức ỉả nói đến mặt lời của ầm nhạc. Câu 
hỏi đầu tiên là: xét về mặt triết học, lời có trước hay nhạc có 
trước? Nói rằng người ta nói trước đà rồi mới hất chí ỉ à một 
cách nói thông tục, chưa có giá trị khoa học. Cái gọi ỉầ tiếng hát, 
hay tiếng hót, tiêhg động tạo nên đê truyền đạt một thông tin 
nào đó đà cỏ Ở chim chóc, côn trùng. Nó tiêu biêu bởi một sô' 
âm thanh đổng nhất với nhau ỉặp đi lặp lại Ở những quãng khá 
đều đặn, trong đó dã có một thang âm, một diễn thời (duróc), 
một bố cục nào đó, điều mà ở con người sẽ biêu hiện thành thơ, 
thành lời hát khi có yếu tô'ngôn ngữ điền vào. Trong những 
yếu tô'này thì cái bất biến sẽ tạo thành nền tảng cho cả thơ lẫn 
nhạc là “tiết tấu " (rythme). Tiết tâu mà nhiều công trình mỹ học 
lấy làm nền tảng của nghệ thuật là một sự lặp đi lặp lại với 
những khoang cách tương dối đều đặn cua một yếu tô (âm 
thanh, cử chỉ, dường nét) hoặc của cơ thê (cư chỉ của người di, 
người lái dỏ, người khiêu vũ...) . Nó ỉầ một cái gì có trong tự 
nhiên (sự vận hành của các mùa, các tháng, ngày, đêm), của cơ 
thê (nhịp đập của tim, sự lên xuống của phôi khi thở), rồi mới 
chuyên thành tiết tấu trong ngôn từ, từ đó ra đời lời ca và thơ. 

Nói đến "ca từ" là nói đến lời, chủ yếu ỉầ lời thơ. Vậy thơ 
có trước hay nhạc có trước trong lịch sử loài người? Câu trả lời 
không thê tìm trong nhân loại học được, bởi vì tộc người nào, 
dù lạc hậu nhâí cũng cỏ lời hát dưới một hỉnh thức thơ nào đó. 
Xét qua bằng chứng ngôn ngữ học, thì công trhứi sớm bậc nhất 
và chắc chắn nhất về niên đại la Kinh Thi bắt dầu khoảng một 
nghìn năm trước Công nguyên. Trong Kinh Thi, có phần ca 
dao lấy Ở mười lãm nước và phần Nhã, Tụng là những bài hát 
dùng trong tế lễ của triều đình. Hai phần khác nhau. Theo tồi, 
trong phần ca dao, cái có trước chắc không phải là lời mà là 
nhạc, bài vì một bầi thơ chia ra nhiều khô trong dó các khô sau 
chang qua ỉầ lặp lại khổ đầu rồi đổi vải chữ. Chính Không Tử 
đã nghe các bản nhạc của mười lãm nước vả vảo thời Chiến 
Quốc, Quý Trát nước Ngô cũng đà nghe các bản nhạc này. 
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nhưng sau này các bán nhạc ây mới mất đi vì không có cách ghi 
/ạý cho nên phần Kinh nhạc chỉ còn lại Nhạc ký neu lên lý luận 
vê nhạc ma không có các ban nhạc. Trái lại, trong phần Nhã, 
Tụng thì phải nói lời có trước vầ nhạc chỉ là để đệm, bởi vì nội 
dưng rất phức tạp, đã mang hình thức một bài thơ trường ca 
hoặc tự sự, hoặc trừ tình, hoặc ca ngợi ; Tạm thời, có thê chấp 
nhận người ta hát trước khi lầm thơ, và ca từ là xuất phát từ cái 
gốc chung của nghệ thuật, biểu hiện băng tiết tấu, rồi sau đó 
thơ tách khỏi ca, vả ca từ ra đời thành hình thức ngôn ngữ của 
ca. 

Điêm thứ hai, tôi thây có thê bồ sung cho cồng trình hết 
sưc công phu của anh A là quan hệ giữa loại hình ngôn ngữ vầ 
lời ca. Tôi thấy điều bổ sung nảy là cán thiết Ngôn ngư nào 
cùng bất buộc phải có lời ca đẻ tổ chức âm thanh theo mật kiêu 
nào đó mà người nghe hiểu được. Tiếng phương Tây đa tiết và 
không có thanh điệu cho nên không đòi hỏi các âm tiết phải 
khư biệt nhau, kết qua ban nhạc Nga chẳng hạn nghe mênh 
mông và ngang, người nghe cảm thấy căng. Còn trong tiếng 
Việt, môi? âm tiết đều có thanh điệu và phải hát sao cho người 
nghe hiêu không phải nghĩa của câu mà nghĩa của từng âm 
tiêt ' do đó Ỏ cấc ngôn ngừ đơn tiết như trường hợp tiếng Việt, 
tiếng Thấỉ, tiếng Hán..., lời nhạc không căng, nghe lơi, lên 
xuông trohg từng ầm tiết, vả Ở giai đoạn dân ca thì có vô sô từ 
đệm đê bù vào khoảng trống. Tôi còn nhớ ngày tôi trình bày 
mốĩ quan hệ giữa loại hình ngồn ngữ với âm nhạc, cô'nhạc sĩ 
Lưu Hưu Phước lập tức hát một bài dân ca có một trăm âm tiết 
mà chỉ có 16 chữ khổng đệm mà thôi. 

Một đặc điểm nữa của lời ca trong các ngôn ngữ đơn tiết 
với thơ đó lả mối quan hệ giữa lời ca với thơ là chặt chẽ đến 
mức làm người ta sửng sốt Trong văn học Trung Quốc, Kinh 
Thỉ vốn là những bài hát tạo thanh gốc cuả thơ, sau đó nhac 
phủ ảnh hương đến thơ và Hán phú. Các bải hát thời Lục triều 
anh hưởng tới thơ Đường rồi từ vốn trước là những bải hát, 
chuyển thảnh thể từ, ỉầ một loại thơ rất thịnh hành từ Tôhg về 
sau. Còn Ở Việt Nam, lục bát là xuất phát từ ca dao. Rồi hắt nói 
trước là bài hát chuyển thành ca trù, thể thơ hết sức đặc sắc để 
ca ngỢi cá nhân, rồi ca trù chuyên thơ cổ vốn chỉ dùng để ngâm 
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sang thơ mới là một thể thơ về cơ bản ỉả một bài ca nội tâm. Khi 
tôi thủ kiểm tra ảnh hưởng qua lại này Ở thơ phương Tây ; thì 
khổng thây có mối quan hệ chặt chẽ đến như vậy. Nhạc dùng 
dê đệm cho cấc ca sĩ hảt rong thời Hy Lạp vả thời Trung cổ 
nhưng không phải là ca từ. Các thể gọi là rondeau, baỉỉade cùng 
thế. Dĩ nhiên, có nhửng nhà thơ viết rồi được các nhạc sĩ phổ 
nhạc, hay những nhà thơ kiêm nhạc sĩ viết nhừng tổng phô cho 
nhạc kịch, nhưng đó là chuyện cá biệt. Ca từ và thơ là tách khỏi 
nhau. 

Công ưình của tác giả có thể xem là một bản tổng kết vê 
ca tự Việt Nam về các mặt quan hệ giữa ca từ với âm nhạc. Thi 
pháp của ca từ và đề cập đến mặt thao tác trong cách xây dựng 
hình tượng ca từ, cách soạn lời mới, từ ngữ trong ca từ. Đây đêu 
là những khảo sắt công phu rất đáng trân trọng của một đời tìm 
hiểu, say mê ngôn ngữ trong âm nhạc. Tôi thấy có thê bô sung 
mấy điểm theo quan điểm quan hệ để khăng dinh sự đóng góp 
cực kỳ to lớn của nhạc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng vì 
Tô quốc vá người lao dộng. 

Như tôi biết, tuyệt dại đa sô'các nhạc sĩ Việt Nam đều là 
những người tự học. Nếu như về họa, có trường học bề thế đào 
tạo công phu, thì về nhạc, chăng mấy ai trước Cách mạng có 
được một dàơtạo chu dáo về nhạc lý. Chỉ sau Cách mạng mới 
có một sô'người được dào tạo chu dáo. Thế mà tấc phẩm viết ra 
lặp tức lôi cuốn mọi người và cho đến nay chưa một ngày bỉ 
quên lãng. Cái gì tạo nên sự dột biêh diệu kỳ ấy? Điêu chăc 
chắn là ta đã có một nền âm nhạc Việt Nam nghe lả nhận ra 
dược ngay, tiêu biêu ả Dông Nam Ả với mấy dặc diêm dưới 
dây khó lòng có một nước thứ hai sảnh kịp về mặt ca từ: 

Một là, một nền ca từ theo sất cấc diễn biêh lịch sử, phù 
hợp với mọi hoạt dộng cách mạng, chiến đấu. Khẩu hiệu "Tiếng 
hát át tiếng bom " chỉ ra đời ở Việt Nam trên cơ sở ca từ Việt 
Nam chính lả một cống hiên của văn hóa Việt Nam vào văn hóa 
thê'giới mồ lịch sử chưa hê biết đến. Thê giới đã trải qua nhiêu 
biến cô' nhiều cuộc cách mạng, nhưng hiện tượng lời ca là nhạc 
dệm cho toàn bộ cuộc hành quân cách mạng của dân tộc ỉầ diêu 
chỉ thây Ở Việt Nam. 
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Hai là, Việt Nam có một hệ thống ca từ cho mọi kiểu 
người, binh sĩ, các cô thanh niên xung phong, cấc hà mẹ, các 
đông bào thiêu số, thậm chí cho từng tỉnh, từng ỉàng, từng con 
sông, từng trận đảnh, từng công việc như vót chông, cấy ỉúa, tải 
gạo..., một ca từ anh hùng và dân tộc mà về mặt ngôn từ không 
một nên ca từnào sánh kịp về hiệu ỉực vả sức động viên của no. 

Ba ỉa, nển ca từ này mang đủ mọi màu sắc cửa tiếng ca 
dân tộc ở mọi nơi, mọi tộc người. Đúng là Đẳng ta đã huy dộng 
được linh hồn dân tộc vào phong trào dân tộc hóa âm nhạc, 
điều mà tồi không thấy ỏ đâu đạt được thành công đến như 
thế. Thậm chí có thể nói, có nhừng đề tài có hàng chục bài. Tôi 
đã ngồi nghe một buổi truyền thanh về tiêng hất Quảng Bình 
mầ say mê thâỳ lòng tràn ngập tự hảo. Tôi thấy nên có những 
buổi trình diễn như vậy trên vô tuyêh truyền hình để khấc họa 
từng tỉnh một, từng thảnh phô'mật, từng trận đánh một, từng 
công tác một... Công lao của âm nhạc Việt Nam với Cách mạng 
thực là to lớn. Là người nhìn nghệ thuật ở khía cạnh tiếp thị, tôi 
nghỉ cấc bài hất này, nê'u dịch sang các ngôn ngừ Đông Nam Á, 
rồi trình diễn, chắc chắn sẽ đề cao âm nhạc Việt Nam, dồng thời 
cải thiện cuộc sôhg của nhiều nghệ sĩ. Nó sẽ góp phần đoi mới 
âm nhạc Đông Nam A. Nhìn chung, nhạc các nước có ít đề tài, 
còn nhạc hiện đại Việt Nam là nhạc của mọi đề tài. 

Bốn là, xét về mặt lời, ca từ Việt Nam thực tề'dã dạt dược 
thành công^ tôi đa dê thê hiện đúng tâm hồn, bẳn sắc văn hóa 
dân tộc: TỔ quốc, gia đình - làng mạc, thân phận, diện mạo. Đây 
là bài học do trái tim nói lên, không phải do ai dạy. Ngôn ngữ 
rõ ràng, bóng bây vầ hay, từng chữ, từng lời cân nhắc chu đáo. 
Nếu có đôi chút thiếu sót chẳng qua là phụ. Ca từ Việt Nam còn 
găn bó với vần hóa dân tộc và đấu tranh cách mạng hơn một sô' 
hình thức nghệ thuật khấc. 

Tôi không phải là người biết về nhạc, chỉ nhắc lại hai bài 
học tôi học được về ca từ: 

Tôi gặp nhạc sĩ Văn Ký tại nhả anh Văn Cao. Anh Văn Ký 
nói: "Trong bai Bà i ca hy vọng, tôi có thê thêm vào những lời về 
nhà máy, công trường, thực không khó khăn gì, nhưng tôi dã 
không thêmTôi là người tìm học suốt dời, thâỷ dây là một bài 
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học. Chi cán một tác phẩm nói lên được ý chính của núnh ỉa đủ, 
chớ tham lam. Chỉnh vỉ Bài ca hy vọng không có thuật ngữ cách 
mạng nào cả, mà bài âỷ được các nữ chiên sĩ cách mạng hát, dạy 
nhau trong tù. Lời chỉ cốt tinh, tránh cái đa. Nghệ thuật không đòi 
hoi phai đây đủ, mà đòi hỏi gợi lên những điều khấc nữa, sư đóng 
góp riêng của người thưởng thức. Sức lôi cuốn cửa nghệ thuật 
không phải Ỏ chồ cấp một thức ấn có sẵn, mả là cái chìa khóa giúp 
con người phất hiện cái kho tầng vô giá ân nấp trong lòng mình, 
minh hìêu thêm mộtkhía cạnh của mình có giá trị toàn nhân loại. 
Mặt khắc, nó có thê giúp mình chỉnh lý lại cái nhìn cũ của mình 
đê tự đoi mới mình, bằng nỗ lực của chửứì mình. 

Hai là, tôi nghe anh Văn Cao nói đến một người bạn nhạc 
sĩ mà anh bảo là hơn anh về tải diên xuất, lầm nhanh, lầm được 
mọi đê tài, nhưng tiếc là một tài năng như vậy không lầm kiệt 
sức mình. Anh Văn Cao lầm chậm, sửa đi sửa lại mài mới công 
bô, nhưng bài nào anh lảm cũng là kiệt sức. Cho nên có những 
đề tải anh làm hầu như không thể làm lại đượcnữa. 

Đây là hai bài học tôi học được trong hoàn cảnh tự học, 
không có thầy, không có phương tiện. 

Anh Á đã viết công trình minh cũng 'kiệt sức"như vậy. Và 
những bải hát thành công mà ta biết được phần lớn đều do kiệt 
sức mới hay như vậy. Sức mồi người đều có hạn, hoàn cảnh lảm 
việc và cuộc Sống mối người đều có những hạn chế gắt gao. 
Điều ta có thê lầm để đỡ cảm thấy hổ thẹn với đất nước ỉa đã 
làm "kiệt sức". Còn sau đó, chuyện khen chê là chuyện của cuộc 
đời. Ta lầm sao tránh khỏi sai lầm, khuyết điểm? 

Tháng 5 năm 2000 
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PHẨN THỨ NHẤT 

DẦN LUẬN 



CHƯƠNG I 


VẤN ĐỂ CA TỪ 
TRONG ÂM NHẠC VIỆT NAM 


Trong loại hình nghệ thuật âm nhạc, ngoài phần âm thanh 
đong vai trò chính, còn phải dùng đến ngôn ngữ, nói đúng 
hơn, đó là phần ngôn ngữ văn học trong âm nhạc (lời ca trong 
ca khúc, hợp xướng; kịch bản trong nhạc cảnh, nhạc kịch; tên 
gọi, tiêu đề của những bải hát, bản nhạc hoặc của từng chương 
nhạc...). Tât ca phần ngôn ngừ văn học trong âm nhạc, ta gọi 
chung trong một khái niệm: ca từ : 

Khái niệm ca tá 1 xưa nay vẫn dùng để chỉ về lời ca hoặc 
loại thơ để phổ nhạc (loại thơ này có khác với các thể thơ khác: 
chú ý đến yêu cầu của khúc thức âm nhạc....). Nay đã đến lúc 
mở rộng khái niệm này. Ca từ, như vậy, bao gổm toàn bộ phần 
ngôn ngữ văn học trong âm nhạc bắt đầu từ cái nhỏ nhất: tên 
gọi tác phẩm, tiêu đề..., cho đến cái lớn nhất: kịch bản của nhạc 
cảnh, nhạc kịch..., và dừng lại ở thể thơ được phổ nhạc. Nói 
dừng lại ở nhừng bài thơ được chọn để phổ nhạc, vì trước hết 
đó là nhừng bài thơ. Tất nhiên, có thể có những bài thơ được 
giữ nguyên khi phổ nhạc; nhưng có nhiều bài thơ cần phải sắp 
xêp lại, sửa soạn lại cho phù hợp với yêu cầu của âm nhạc . 
Trong trường hợp này, bài thơ đã được "chuyên thể" - nói chính 
xác hơn là chuyên loại hình - để trở thành một bài ca từ. 

Như vậy, có thể gọi ca từhọcìầ một mổn khoa học trong 
ngành âm nhạc học, nhằm nghiên cứu ca từ trong âm nhạc. 
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Nhưng định nghĩa đó còn nặng về bề ngoài và mang tính chất 
định lượng về đốì tượng khảo sát của bộ môn ca từ học, Vì rõ 
ràng, mới thoạt nhìn thì một bài ca từ chăng qua chỉ là một bài 
thơ, công cụ cũng như phương tiện diễn tả của nó chẳng qua 
cũng là ngôn ngữ. Song, đó là cách nhìn ca từ như là một chỉnh 
thê độc lập, tách rời khỏi âm nhạc , để cần được xếp vào gia 
đình loại hĩnh văn học với tư cách là một bải thơ thuộc loại thể 
thơ - ca từ. Loại thể thơ - ca từ đó là đối tượng nghiên cứu của 
các nhà phê bình văn học, nghiên cứu văn học của khoa học văn 
học 1 . 


Ở đây, ca từ sẽ được nghiên cứu trong mốì quan hệ biện 
chứng với âm nhạc, với giai điệu, tiết tấu, khúc thức, loại thể... 
trong một tác phâm âm nhạc; nghĩa lả, ca từ sẽ được xem xét 
như một bộ phận trong cái toàn thể của một tác phẩm âm nhạc. 
Như vậy, sè có một tác động qua lại giữa ca từ và âm nhạc . Mỗi 
bên, ca từ và âm nhạc, có một công cụ và một hệ thống những 
phương tiện diễn tả không giông nhau; do đó, nhiệm vụ tổng 
quát của bộ mồn ca từ học là nghiên cứu mối quan hệ mâu 
thuẫn mả thôhg nhất giữa ca từ và âm nhạc; từ đó, nêu lên 
những nguyên tắc cần đạt tới sự thống nhất giữa âm nhạc 
(ngôn ngữ âm thanh) và ca từ (ngôn ngừ văn học). Dĩ nhiên, 
muốn đạt được nhiệm vụ đó, ca từ học cần phải bắt đầu từ chỗ 
xác định vai trò, chức năng nhằm chỉ ra những đặc trưng của 
ca từ trong ám nhạc, chính những đặc trưng này sè quy định 
những phương thức xây dựng hình tượng ca từ cùng với những 
thủ pháp, kỹ thuật cần thiết đê cho ca từ có tác dụng chắp cánh 
cho hình tượng âm nhạc. Trên cơ sỏ những nguyên tắc chung 
đó, ta có thê bước đầu nhận xét, đánh giá về ca từ ở Việt Nam 
từ năm 1930 đến nay. 

Ph. Ăngghen đâ chỉ ra rằng: "Nếu một hình thái vận động 
là do từ một hình thái vận động khác phát triển lên, thì những 


1. Điều đáng tiếc là trong khi mỗi bố lịch sử văn học đều dành một 
phần quan trọng đê nghiên cứu về ca dao, dân ca, sân khâu dân gian (tât 
nhiên là chỉ nghiên cứu về phần ngôn ngữ văn học - tức là ca từ) thì lại bỏ rơi 
mát ca từ. Vân đề là nhìn những bai ca tu đó trong mối quan hệ nào mà thôi. 
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phản ánh của nó, tức là những ngành khoa học khác nhau phải 
từ một ngành này phát triển ra một ngành khác một cách tất 
yêu" 1 , Từ ngôn ngữ nói phát triển lẽn thành ngôn ngữ nghệ 
thuật - tức là ngổn ngữ vãn học, từ ngôn ngữ văn học phát triển 
thành ngôn ngừ ca hát - tức là ca từ; tương ứng với những hình 
thái vận động đó của ngôn ngữ, đã và đang có những ngành 
khoa học nghiên cứu về những dạng vận động và phát triển của 
ngôn ngừ: ngôn ngữ học, khoa học vàn học, ca từ học. Đi xa hơn 
một bước, phải chăng, cần nghiên cứu về ngôn ngữ văn học 
trong nghệ thuật tạo hình, nhiếp ảnh, múa, múa rối, điện ảnh...? 
Và phai chăng, từ đó, có thể đúc kết thành một chuyên đề về 
nghệ thuật ngôn từ và ngổn từ trong nghệ thuật? 

Sự xuât hiện của bộ mồn ca từ học, một lần nữa, khảng 
định tính biện chứng của cuộc sống cũng như thực tiễn nghệ 
thuật; nó xóa bỏ quan niệm siêu hình về sự phân định các loại 
hình, loại thể nghệ thuật và các bộ môn nghệ thuật học tương 
ứng nghiên cứu về chúng. Trong khoa học tự nhiên, ta đã từng 
thây những bộ môn khoa học mới - có thể gọi là những ngành 
khoa học "bản lề” hoặc "giáp ranh" - xuất hiện: địa - hóa học, 
sinh - địa học, hóa - lý học, điều khiển học, vận trù học... Ca từ 
học cũng chỉ là một bộ môn khoa học "bản lề" giữa âm nhạc học 
và văn học mà thồi. Vồ chính ở cái nơi "bản lề", "giáp ranh" này, 
nơi mà cả hai ngành khoa học đều tuyên bố rằng mình không 
có thâm quyền, nhưng "chính đó là nơi người ta phải chờ đợi 
những thành quả to lớn nhất 1 ’ 2 . 


Ở các nước phương Tây, ca từ học gần như chỉ gói gọn lại 
trong việc nghiên cứu vể đặc trưng của kịch bản trong nhạc 


1. Ph. Ăngghen: Phép biện chứng của tự nhiên. NXB Sự thật, Hà Nội, 
1963, tr. 401-403. 


2. Ph. Ảngghen: Sách đã dẫn, tr. 477-478. 


15 



cảnh và nhạc kịch, vì ca khúc thường được các nhạc sĩ chọn thơ 
đê phổ nhạc, ơ một số Nhạc viện Liên Xô (cũ), sinh viên Khoa 
Lý luận âm nhạc được học về kịch bản nhạc kịch, nhạc cảnh đê 
soạn kịch bản cho sinh viên khoa sáng tác (hoặc nhạc sĩ) xây 
dựng nhạc kịch hoặc nhạc cảnh. 

ơ Trung Quốc, rất lâu về trước, ca từ đã được chú ý 
nghiên cứu và xuất hiện một loại thơ - ca từ và được gọi là 
từ. "Một thể thơ cách luật của Trưng Quốc xuất hiện vào đời 
Đường, phát triển mạnh ở đời Tông, có số chữ trong bài cố 
định, câu dải câu ngắn và phối hợp chặt chẽ với âm nhạc (tôi 
nhấn mạnh - D.V.A.). Từ, ỏ thời kỳ đảu, và thơ chưa hề có 
ranh giới rõ ràng, đến cuối đời Đường mới thành một thế loại 
độc lập mang đầy đủ những đặc điểm trên. Khác Nhạc phủ ở 
cách luật nghiêm nhặt, khác thơ Đường luật ồ chỗ câu dài, 
câu ngắn, khác thơ cổ phong tạp ngôn ở cách luật nghiêm 
nhặt và số chữ cố định. Đời Tông có khoảng 870 điệu từ với 
những biên thể của chúng. Tên "điệu từ" thoạt đầu có ý nghĩa 
và chính là đề tài của bài thơ..., song về sau chỉ còn là tên gọi 
đơn thuần. Mỗi điệu có một từ phổ, bởi vậy làm từ gọi là 
"điền từ". Điệu ngắn nhất là Trúc chì từ( 14 chữ), dài nhất lả 
Danh để từ (240 chữ). Những điệu tương đối dài thường chia 
thành hai đoạn, cồng thức có thê khác nhau hoặc hoàn toàn 
giống nhau ...Số chữ trong câu có thể dài trên mười chừ, cũng 
có thể chỉ một chữ... 


Sô đông nhà lảm từ Trung Quốc, từ Ồn Đình Quân, Vi 
Trang thuộc phái "Trong hoa" đời Đường - Ngũ đại đến Chu 
Bang Ngạn, Lý Thanh Chiếu thuộc phái cách luận, phái uyển 
ước thời Bắc Tổng đều quá chú trọng đến việc ữau chuốt kỹ 
xảo, chỉ dùng từ thể hiện những vấn đề thuộc phạm vi sinh 
hoạt cá nhân, do đó, về nội dung tư tưởng, giá trị hiện thực rât 
hạn chế. Phái từ hào phóng Bắc Tống, tiêu biểu là Tô Thức, và 
những nhà thơ yêu nước Nam Tống, tiêu biêu là Tân Khí Tật, 
đã mở rộng đề tài của từ, khiến cho từ tiếp xúc với đời sống xã 
hội rộng lớn, có khả năng biểu hiện tư tưởng, tinh cảm, cá tính 
của tác giả rõ rệt hơn. 
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ơ Việt Nam, một số nhà thơ cổ điển đã làm từ bằng chừ 
Hán, dầu thê kỷ XX mới có một vài người làm bàng chữ quốc 
ngữ... 1 . 

Sau này, các tập thơ - ca từ vẫn tiếp tục được sáng tác, 
xuât bản, và các nhạc sĩ tùy ý lựa chọn để phổ nhạc thành ca 
khúc, hợp xướng, đại hợp xướng... 

Ở Việt Nam, ca từ cũng không phải là một hiện tượng quá 
xa lạ, mới mẻ. Trong kho tầng âm nhạc dân gian cổ truyền 
Việt Nam, thơ, với tính cách là điểm khởi phát của ca (hát), 
đã trở thành một hiện tượng khá phổ biến, thậm chí co thể 
coi đây là con đường hình thành vả phát triển của nền âm 
nhạc Việt Nam. 

Từ một thể thơ - ca dao 2 , đã nảy sinh, xuất hiện và định 
hình thành bao nhiêu làn điệu (và bài bản) ca hát? Tính ra, phải 
từ hai chữ số trở lên! Hiện tượng "bẻ làn, nắn điệu", "lời trống, 
lời mái”..., rồi những trổ, vỉa, đận... càng chứng minh rằng thơ 
là diêm tựa, lầ "bộ phóng 11 của ca (hát). Cha ông ta xưa đã xác 
định đặc trưng của ca từ cho các làn điệu dân ca cũng như các 
hình thức sân khấu cổ truyền (chèo, tuồng). Ca dao về thực 
chất, lả một loại thể thơ - ca từ, một loại thơ để hát theo các làn 
điệu: Cò lả, Trông cơm,, Hò khoan giã gạo , Hò mái đây, Lý chèo 
thuyên,' Hò bải chòi... Ngày xưa, khi nói sáng tác âm nhạc thì 
thường được hiểu lả sáng tác ca từ theo khúc thức âm nhạc của 
các làn điệu dân ca và bải bản được quy định và'tương đối ổn 
định trong một giai doạn lịch sử nhất định. 

Từ năm 1930, với phương pháp sáng tác âm nhạc mới, 
có ký âm, trào lưu "tân nhạc" xuất hiện; nhạc sĩ vừa sáng tác 


1. Từ điển Vãn bọc, tập II. NXB. Klioa học xã hội, Hà Nội, 1984, tr. 485. 

2. fheo tôi, nên có một sự phân định (có chừng mực) giữa thể thơ "luc 
bát" (sáu tám) với thê thơ - ca dao. Hai thể thơ náy tuy giống nhau về hình 
thức cấu trúc, nhưng khác nhau về nội dưng cảm nhận va cách thức thể hiện. 
Trong thê thơ - ca dao, ta băt gặp một dạng cảm nhận hồn nhiên, từ đó, có 
nhửng cách thể hiộn hoặc biểu đạt khá chân chất, mộc mạc. Thớ "lục bát" 
(thuộc trào lưu"thd mới", chăng han, với Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận...) lại 
nghiêng về trí tuệ, từ đó, cách thể hiện củng vần là bày tỏ, bộc lộ, nhưng lậi 
theo lối chứng minh, diễn giải. 
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âm nhạc vừa soạn lấy lời ca. Sự tách rời đó đà trở thành một 
tiền lệ, một cái nếp mả các lớp nhạc sĩ sau này - sau Cách 
mạng Tháng Tám - coi như là điểu hiển nhiên và tiếp bước 
theo. Sự "chia tay" đó để lại một quan niộm cho ràng: ca từ 
hoản toàn là công việc của giới âm nhạc! Các nhà thơ, từ đó, 
rât rảnh tay về loại thơ - ca từ này! Các nhà nghiên cứu văn 
học cũng bỏ rơi luỏn loại thể thơ - ca từ trong các bộ sách lịch 
sử văn học viết về giai đoạn hiện đại và đương đại này! 
Trong khi đó, giới nhạc lại coi ca từ hoặc lả thuộc về văn học, 
hoặc nó chỉ lả một phần rất phụ của âm nhạc, vì âm nhạc lả 
nghệ thuật âm thanh! 

Sự bế tắc của ca từ học vừa qua là do không thấy ca từ 
năm ở vị trí "bản lề", "giáp ranh" giữa văn học vả âm nhạc, do 
thiếu một cách nhìn biện chứng về sự phát triển, vận động của 
ngồn ngữ; mặt khác, do thiếu nhận thức về vai trò của ca từ 
cũng như bộ môn ca từ học - đặc biệt là với Việt Nam ta. 

Ngôn ngử Việt Nam là ngôn ngữ nhiều thanh điệu: sắc, 
huyền, hỏi, ngã, nặng và khổng dấu. Không thể lấy nguyên một 
bài thơ để phổ nhạc như ở phương Tây được; thanh điệu của 
ngôn ngữ Việt Nam, chính sự giàu có về nhạc điệu của ngôn 
ngữ Việt Nam, đã trỏ thảnh một khó khăn, thậm chí là trồ ngại 
cho việc phô thơ thành bài hát. Ngoài thanh điệu chuẩn mực 
của cả nước, mỗi địa phương, mỗi miền lại có giọng điệu phát 
âm riêng, mả giọng điệu địa phương lại rất gần gũi vả có thể 
nói là cơ sở của các làn diệu dân ca của từng vùng. Soạn ca từ 
cho các bầi hát, ca khúc sáng tác dựa trên các làn điệu dân ca cổ 
truyền, không thể không giải quyết vân đề giọng điệu, thanh 
điệu của ngôn ngữ. Rõ ràng ca từhọcĩphki xuất hiện để giải đáp 
vẩn đề đó. 

Cần phải "giải phóng" cho các nhạc sĩ cái gánh nặng ca từ, 
nghĩa là nhạc sĩ phải kiêm cả việc soạn lời ca, kịch bản... - một 
việc mả muốn hay không, giới nhạc sĩ cũng không thuận tay 
băng các nhà thơ, nhà văn. Song, các nhà văn, nhà thơ của ta 
hiện nay, do cuộc "chia tay" lịch sử trước đây, lại không nắm 
được đặc trưng cũng như yêu cầu của loại thể thơ - ca từ, hoặc 
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kịch ban cua nhạc cảnh, nhạc kịch (do khúc thức âm nhạc quy 
định). Ca từ học phải xuâ't hiện để giải đáp vân đề đó. 

7 T ron g điểu kiện Việt Nam, với trình độ hiểu biết và 
thưởng thức âm nhạc của quảng đại quần chúng hiện nay, nhạc 
hát và nhất là ca khúc vân là một nhu cầu hang đầu. Người 
sáng tác ca khúc, nhạc hát nói chung (khổng kể một số nhạc sĩ 
có tài năng trong việc soạn ca từ) khi hoàn thảnh một tác phẩm 
âm nhạc thường gặp nhiều khó khăn khi soạn lời ca, đặt tên gọi 
hoặc chọn tiêu đề cho tác phẩm. Các nhạc trương chuyên dàn 
dựng nhưng tiết mục nhạc hát (đơn ca, tốp ca, hợp xướng...), 
các đạo diễn nhạc cảnh, nhạc kịch, những người làm công tác 
chỉ đạo nghệ thuật ở các đoàn ca múa nhạc... cần có chìa khóa 
đế xây dựng tiết mục. Các nghệ sĩ cần một phương pháp để 
năm cái "thần 11 đó và trao lại cho người thưởng thức... Ca từ 
khồng nhừng phai xuât hiện đê giải đáp những vấn đề đó, mà 
cần được đưa vào chương trình đao tạo âm nhạc, nhất ỉa với cac 
lớp sáng tác, lý luận, thanh nhạc và chỉ huy. 

, B 0 môn ca tà học ở Việt Nam phải xuất phát từ những đặc 
diêm của ngôn ngừ Việt Nam , từ anh hình thực tiễn nghệ thuật 
và âm nhạc Việt Nam mà lý giải, giải quyết những vân đề trước 
măt cùng như lâu dài trên cơ sở truyền thống được phát triển 
một cách sáng tạo phù hợp với yêu cầu thời đại ngày nay. 

Lả một bộ môn chuyên ngành nằm trong ngành âm 
nhạc học, ca từ học gắn bó chặt chẽ với những thành tựu về lý 
luận nghệ thuật cũng như vận dụng âm nhạc học vào đời 
sông âm nhạc Việt Nam. Ngoài ra, ngôn ngữ học, khoa học 
văn học sê là người bạn đường hỗ trợ đắc lực cho bộ mồn ca 
từ học phát triển. Tất nhiên, ca từ là một dạng vận động và 
phát triển mới của ngổn ngữ, cho nên không thể lây lý luận 
của ngôn ngữ học, hoặc lây lý luận văn học thay thế cho lý 
luận của ca từ . 

Mặt khác, ca từ học ở nước ta cũng có một cơ sở thưc tiễn 
nghệ thuật đủ đê tổng kết, đốí chiếu, vầ từ đó, đúc rủt nên 
nhưng vấn đề cần thiết về lý luận. Kể từ năm 1930, với trào lưu 
"tân nhạc", ca từ theo con đường "nhạc mới" xuất hiện, cho đôn 
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nay, đã hơn bảy mươi năm - một quãng đường trên hai phần ba 
thế kỷ. Trẽn quãng đường đó, giữa những xu hướng ca từ khác 
nhau, ca từ cách mạng nổi bật lên như một xu hướng lành 
mạnh trong nền âm nhạc cách mạng của dân tộc. 

Lùi xa hơn về lịch sử, "bài từ sớm nhất hiện còn là bài 
Vương lang quỵ của Ngô Chân Lưu đời Đinh" 1 2 . Hơn hai trăm 
năm trước, hát nói, một thể thơ đê hát theo các làn điệu ca trù, 
xuất hiện và được khảng định (đặc biệt nổi bật là Nguyễn Công 
Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Chu Mạnh Trinh...). "Hát 
nói vốn là thể bài hát được lưu hành trong các hành viện, các 
nhà hát ả đào. Nguyễn Cônạ Trứ là một ưong những người đầu 
tiên nâng lên thành một the thơ hoàn chỉnh, không phải chỉ để 
nói chuyện ăn chơi, mà nói về mọi sinh hoạt, mọi cảm nghĩ của 
nhà thơ trước cuộc sống. Thể hát nói trong các bài thơ của 
Nguyễn Côn^ Trứ khi thì hầo hùng, sôi nổi, khi thì du dương, 
êm ái. Với thể thơ hát nói, Nguyễn Công Trứ, cũng như Cao Bá 
Quát, đã chuẩn bị một bước đổi mới về sau cho thi ca tiếng 
Việt . 

Có thể nói, thơ và ca (hát) gần như lầ hai anh em sinh đôi, 
song thơ lọt lòng mẹ và chào đời trước ca (hát). Song theo quy 
luật biện chứng của quá trình vận động và phát triển, cậu em 
sinh đôi (ca hát) đến độ trưởng thành, với cuộc đời, lối sông và 
tính cách riêng, quay lại đòi hỏi ỏ ông anh (sinh đôi) những yêu 
cầu mới. Nói cách khác, cần có một loại -thơ dành cho ca, một 
loại thơ để ca, để hát: thẻ thơ - ca từ; và để rồi cần phải có một 
chuyên ngành nghiên cứu về nó: ca từ học. 

Trong tương lai, đối tượng, nội dung của bộ môn ca từ học 
có thể mở rộng hơn hoặc có những thay đổi thì điều đó cũng 
chảng có gì lạ. Khoa học phát triển, đối tượng của khoa học 
càng mở rộng, và sẽ đến một lúc nào đó, cần phải định nghĩa lại 
bộ môn khoa học đó như bộ môn toán học 3 . Cho nên, nêu như 


1. Từ điển Văn học , tập II- Sách đả dẫn, tr. 485. 

2. Từ điển Văn học, tập II. Sách đã dẫn, tr. 54. 

3. Xin xem ĐỚI thoại về toán học của Aníred Rênhi. NXB. Khoa học 
và Kỹ thuật, Hà Nội, Văn Như Cương dịch. 
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đến một lúc nào đó, toàn bộ ca từ trong các làn điệu dân ca, ca 
từ trong các kịch bản chèo, tuồng..., kịch bản trong các hình 
thức kịch hát truyền thống xưa và nay... được coi là đôi tượng 
của ca từ học, thì điều đó chỉ càng chứng minh cho sự trưởng 
thảnh của bộ môn khoa học non trẻ này 1 . 


1. Những mảng ván đề chủ yếu trong chuyên luận về ca từ nầy đã 
đăng tải trên các báo và tạp chí. Bài đầu tiên là Ca từ trong âm nhạc (bàn về 
vai trò, chức năng của ca từ) đăng trên tạp chí Nghiên cứu Nghệ thuật số 1- 
1997. Tiếp đó, trỡh tập san Thông tin Khoa học Văn hoá Nghệ thuật (thuộc 
Viên Nghiên cứu lý luận và lịch sử nghệ thuật) số 1-1980, tôi đã đề xuất ý 
kiến xây dựng bộ môn Ca từ học trong bài viết Mây vâh đề về ca từ học ở 
Việt Nam (tr. 119-122). Trong tham luận tại hội nghị Giữgừi sự trong sáng 
của tìêhg Việt về từ ngữ do Viện Ngôn ngữ học tô chức tại Hà Nội vào cuôi 
năm 1979, tôi cũng đã nêu lên ý kiến đó. 

Điều phân khởi là đã có hồi âm. Thí dụ, trên tuần báo Văn nghệ số 42 
(1146) ra ngày 19-10-1985, trong bài về lời ca trong ca khúc (tr. 14) của Tô 
Đông Hai, có đoạn: "...Do những đặc điểm của ngôn ngừ Viêt Nam, lời của 
ca khúc có hệ thống thâm mỹ khác xa hệ thống thẩm mỳ của một bài thơ. 
Tôi hoàn toàn tán thảnh nhửng ý kiến cho rằng phải nghiên cứu lời ca dưới 
một góc độ riêng với tư cách la một loại hình nghệ thuật độc lập, trong một 
hệ thống thẩm mỹ đặc biệt có quan hệ hết sức mật thiết với âm nhạc. Do 
vậy, bộ môn Ca từ học ị in nghiêng trong nguyên bản - D.V.A ghi chú) là một 
bộ phận hoàn toán cần thiết đôi với ca khuc Việt Nam trong khi bộ môn nấy 
khổng tồn tại ở các nước châu Âu...". 

Tường thuật cuộc hôi thảo vể ca từ do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức, 
tác giả bài báo có ghi: "Ca từ, như một thuật ngử ầm nhạc, chỉ mới được 
dùng trong khoảng mươi nàm gần đây mà người đề xướng là Dương Viết Á 
qua một loạt bài khảo cứu đăng trên tạp chí Nghiên cứu Nghệ thuật (P.v - 
Xoa y cịuanii vân đề ca từ- Tạp chí Ảm nhạc số 2-1986, tr. 8). 
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CHƯƠNG II 


MỐI QUAN HỆ GIỮA CA TỪ 
VỚI THƠ CA VÀ ÂM NHẠC 


Lời ca, trước hêt là lời, lời nói, nhưng không phải lời nói 
hằng ngày, mà là lời được ca lên, hát lên; điều đo có nghĩa: lời 
ca là lời nói nhằm bộc lộ một dạng tinh cảm của con người 
trước cuộc sống. Song, đó cùng lả lời bộc lộ tình cảm được hát 
lên theo giai điệu âm nhạc. Xét quá trình vận động từ lời nói 
đên lời ca, ta thây nó chịu tác động của những quy luật chủ yếu 
sau đây: quy luật của ngôn ngữ (trong đó kể cả ngữ âm), quy 
luật của thơ ca và quy luật của âm nhạc. Và người sáng tác lời 
ca - là nhạc sĩ kiêm nhiệm, hoặc nhả thơ - không thể không chú 
ý đến những quy luật đó. 

Nhưng cũng không nên quan niệm một cách xô bồ rằng, 
cả ba loại quy luật trên đều tác động đến lời ca như nhau, mà 
trong những quy luật ấy, vẫn có một loại quy luật đóng vai trò 
chủ đạo: đó là những quy luật của âm nhạc. Như vậy, khi xem 
xét về mặt châ't liệu và phương tiện để câu tạo nên lời ca, ta sẽ 
thấy sự tác động của những quy luật ngôn ngữ; khi xem xét về 
mặt phương thức phản ánh hiện thực, ta sẽ thấy sự tác động của 
những quy luật thơ ca; và khi xem xét lời ca như một bộ phận 
nằm trong một chỉnh thể thống nhất của một tác phẩm âm nhạc 
hoặc một hình tượng âm nhạc, ta sẽ thấy sự tác động nổi bật lên 
của những quy luật âm nhạc. Rõ ràng, lời ca không phải là lời 
nói, cũng không phải là bải thơ, mà lời ca lả lời của nhạc, lời cho 
nhạc; và vì nhạc, lời để nói, để đọc phải trở thành lời để hát, để 
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ca. Đã có những ý kiến đem một bài lời ca ra và bình như một 
bài thơ rồi chê lầ thiếu vần, thiếu điệu, sống sượng, khô khan, 
nhưng nhạc sĩ và người soạn lời ca lại không chấp nhận! Chung 
quy lại, vì không nắm được đặc trưng phan ánh hiện thực về 
nội dung, và do đó, nó cũng có những đặc trưng về mặt hình 
thức thể hiện của lời ca. 

Tất nhiên, nếu biến đặc trưng của lời ca - do đặc trưng cửa 
loại hình nghệ thuật âm nhạc quy định - thành một thái độ cẩu 
thả thì thật đáng chê trách! Nếu biến đặc trưng của lời ca thành 
một quy luật duy nhất chi phối lời ca và dẫn đến chỗ phủ nhận 
sự tác động của các quy luật khác (ngôn ngữ, ngữ âm, thơ ca...) 
với lời ca thì tức lầ cũng xóa bỏ nốt đặc trưng của loại thể nhạc 
hát. Bài hát chỉ còn là một dạng "vôcalidê" giai điệu từ đầu đến 
cuối thì còn đâu là bài hát? Đó là một bản nhạc đàn mầ giọng 
người được sử dụng như là một nhạc cụ mà thôi! 


1. Mối quan hê giữa quy luật âm nhạc 
và quy luật ngôn ngữ trong lời ca 

Dù là bộ phận nằm trong một chỉnh thể thống nhất của 
một tác phẩm âm nhạc, dù quy luật âm nhạc đóng vai trò chủ 
đạo so với những quy luật khác, người soạn lời ca khổng thể 
không tôn trọng những quy luật tối thiểu của ngôn ngữ. Cũng 
như nhà điêu khăc không phải là nhà vật lý, nhưng khi dùng 
đất, đá, đổng hay thạch cao để nặn tượng không thể không biễt 
đến sức bền của chất liệu mà mình đang sử dụng. Từ từ đến 
ngữ, từ ngữ đến câu, từ câu đến lời..., ồ đây, ngôn ngữ có 
nhừng quy luật sắp xếp, câu trúc của nó; đó là ngữ pháp, cú 
pháp. 

Đã có những bàí lời ca dùng từ ngữ không chuẩn xác, lời 
là lời Việt Nam lại khổng dùng ngữ pháp Việt Nam, mà khi thì 
ngữ pháp lai Tây, khi thì ngữ pháp lai Tàu...! 

Ở đây, cần đặc biệt báo động về sự vi phạm những quy 
luật ngôn ngữ trong những bài hát viết cho thiếu nhi vầ những 
bài hát nước ngoài dịch ra lời Việt. Trên báo Văn nghệ đã có 
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mục "Dọn vườn 1 ', nhưng rất tiếc là Người Dọn Vườn mới chỉ 
dừng lại trong địa hạt văn học. Có lè giới nhạc cũng nên "uỷ 
nhiệm" cho Người Dọn Vườn với tay sang vườn lời ca để nhặt 
hộ cho mấy chiếc lá vàng, lá sâu, cành mục... Và càng cần khảng 
định lại rằng, ơ đây, ngôn ngữ trong lời ca vẫn phải tuân theo 
những quy luật chung của ngôn ngữ; rằng, ở đây không có 
ngoại lệ và càng không thể mang con ngoáo ộp "đặc thù nghệ 
thuật" ra để che đậy cái vốn yếu kém về tiếng Việt, về ngữ 
pháp, cú pháp của mình, ơ đây, vẫn cần thiết và càng cần thiết 
bảo vệ, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Vì ngôn ngữ trong 
lời ca, có khi đó là lời của một bài hát được phổ biến, còn tỏa 
rộng ra nhiều nơi, và còn lắng đọng lại trong lòng công chúng. 
Cái rối rắm trong lời ca sê được phóng đại lên và mức tác hại 
của nó không thế tính bàng cấp sô" cộng, mả là cấp số nhân. 

Nhà văn hóa Phạm Văn Đồng trong Hội nghị về "Giừ gìn 
sự trong sáng của tiếng Việt về mặt từ ngừ" do Viện Ngôn ngữ 
học to chức vào cuối năm 1979 đà nói: "Tôi thây rằng cơ bản 
nhất là phải qua việc gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt và 
chuẩn hóa nó từng bước, một cách rất thận trọng và vững chắc, 
mà phát triển tốt tư duy, tư duy của con người, của con người 
Việt Nam ta: tư duy chính trị, tư duy kinh tế, tư duy nghệ thuật, 
tư duy khoa học... Gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt vả 
chuẩn hóa nó là đê phục vụ sự phát triển của tư duy, sự phát 
triển của trí tuệ con người Việt Nam" 1 . 

Một bài lời ca dùng những từ ngữ không chuẩn xác, có 
những câu sai ngữ pháp không những biểu hiện trình độ yếu 
kém về tiếng Việt, về văn hóa của tác giả, mà còn biểu hiện sự 
rôi rắm trong tư duy của tác giả. Nói cách khác, sự yếu kém về 
ngôn ngữ cũng là một biêu hiện về mặt phương pháp luận của 
người viết; trinh độ ngôn ngữ cũng là trĩnh độ tư duy, trình độ 
trí tuệ của con người. Một bằng chứng hùng hồn ở Việt Nam ta 
là các nhạc sĩ có tên tuổi cũng đồng thời là những người soạn 
lời ca rất có giá trị: Văn Cao, Huy Du, Xuân Hồng, Đỗ Nhuận, 
Nguyễn Đình Thi, An Thuyên, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Văn 


1. Báo Nhân dân số” 9326, ngày 23-12-1979 (chúng tôi nhấn mạnb - 
D.V.A.), 
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Tý, Hoàng Vân... Hãy khoan nói vội đó là những bài lời ca hay, 
mầ trước tiên đó là những bài lời ca chuẩn về từ ngữ, đúng về 
ngữ pháp, chính xác về cu pháp, rõ ràng, trong sáng về mặt 
diên đạt. Những bài lời ca đó có thê đưa vào sách giáo khoa của 
học sinh phổ thông, vì chúng vẫn có giá trị mẫu mực. 

Nghệ thuật có một hình thức tư duy đặc thù: tư duy hình 
tượng. Am nhạc cũng có hình thức tư duy đặc thù của nó: tư 
duy âm thanh. Nhưng không nên vin vào đó để coi ngôn ngữ là 
"ngoại đạo”. Trước khi tư duy âm thanh, nhả soạn nhạc đã phải 
tư duy băng ngồn ngữ, ít nhât là từ ngày thơ ấu cho đến lúc biết 
sáng tác âm nhạc; ít nhất lầ trước khi đặt bút vào trên những 
khuông nhạc, nhạc sĩ cũng phải nhận thức về cuộc sôhg, tìm 
hiêu vê đề tài, suy nghĩ về ý đồ sáng tác, dự định sự sắp xếp, bô" 
cục của tác phẩm... - quá trình tư duy này diễn ra không thể với 
một công cụ nào khác ngoài ngôn ngừ. Vì, như Mác và 
Angghen đã chỉ rỏ: "Ngôn ngữ có cùng một lúc với ý thức - 
ngôn ngữ là ý thức thực tế, thực tiễn 111 . Vả nếu ai cứ cố ý thần 
thánh hóa quá trình tư duy âm thanh, coi đó là một dạng ý 
thức, một dạng tinh thần đặc biệt siêu việt thì sẽ phạm sai lầm. 
Mác và Angghen đã chỉ rõ: "Con người cùng đã có một "ý thức". 
Nhưng không phải là một ý thức ngay từ đầu đã là ý thức 
"thuân túy" đâu. Ngay từ buổi đầu, một rủi ro đã đè nặng lên 
"tinh thần", là bị "hoen ố" bởi một thứ vật chất thể hiện ỏ đây 
dưới hình thức những lớp không khí bị rung động, tức là nhừng 
âm thanh, nói tóm lại tức là ngôn ngữ" 1 2 . Đừng ngại ngôn ngữ 
làm hại âm nhạc! Không, ngôn ngừ là công cụ của tư duy, là 
chiếc áo của tư tưởng. Một nghệ sĩ lớn, truớc hết, là một nhà tư 
tưởng, một nhà triết học. Vĩ đại sao được khí công cụ của tư 
tương tồi tệ, khi chiếc áo của tư duy rách nát? 

Khồng nên và không thể coi nhẹ ngôn ngữ để viện cớ bảo 
vệ sự thuần tuý của tư duy âm thanh! Hăy trở lại với cội nguồn 
của mối quan hệ giừa ngôn ngừ và âm nhạc í Ngôn ngừ có trước 
âm nhạc. Khi con người này nói với người khác, tức là dùng 


1. c. Mác - Ph. Ăngghen - V.I. Lênin: về văn học và nghệ thuật. NXB 
Sự thật, Hà Nội, 1997, tr. 45-46. 

2. Sách đã dân, tr. 45. 
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ngôn ngữ, và với ngôn ngừ nói, nó trao chuyên đến cho người 
nghe một lúc hai lượng thông tin: bằng ngữ nghĩa để truyền đạt 
nội dung ý nghĩ và bằng ngữ điệu để truyền đạt nội dung tình 
cảm. Vâ chính ngử điệu này đây, người anh em sinh đôi với 
ngừ nghĩa, từ ngôn ngữ mầ ra, lả ngọn nguồn, là cơ sồ đầu tiên 
của âm nhạc. Chính từ ngừ điệu, loài người đã dựa vào đó để 
phát triển, hệ thống hóa, nâng cao lên và thành loại hình nghệ 
thuật âm nhạc. Và có ngờ đâu cái ngôn ngữ "trần tục" hàng 
ngày ta vẫn nói đó là "thuỷ tổ" của nghệ thuật âm nhạc bay 
bỏng, cao siêu! 

Hơn nữa, nói đến lời ca là nói đến loại thể nhạc hát. Loại 
thê này, dù là nằm trong loại hình âm nhạc, dù chịu sự chi phôi 
của hình thức tư duy đặc thù: tư duy âm thanh, thì chính nó, 
đến lượt loại thê âm nhạc nây, cũng lại có đặc thù riêng của nó. 
Loại thê nhạc hát, có nghĩa là nhạc có lời, ở đây vừa có cả hai 
loại phương tiện diền tả: ngổn ngừ và âm thanh. Hai loại 
phương tiện đó kết hợp với nhau, tác động lẫn nhau, mâu 
thuẫn nhung thống nhất trong một chỉnh thể của một tác phẩm 
nhạc hát; cấu trúc đó tạo nên đặc thù của loại thể nảy. Đâu có 
phải ngầu nhiên mà nhiều nhạc sĩ đã phổ thơ hoặc trích thơ để 
phổ nhạc, hoặc dựa vầo ý thơ đê sáng tác? Hiện tượng đó càng 
khắng định vai trò của ngôn ngữ trong thể loại nhạc hát nảy. 

Mỗi hình thái ý thức xã hồi có đặc thù của nó, nhưng nó có 
những mối liên hộ qua lại. Mỗi loại hình nghệ thuật cũng có đặc 
trưng của nó, nhưng khồng thể xem mỗi loại hình nghẹ thuật 
tồn tại riêng biệt như một ôc đảo, mà phải có con mắt biện 
chứng nhìn nhận các loại hình loại thể nghệ thuật trong sự vận 
động, phát triển vả liên hệ với nhau. Nhạc hát là một loại thể 
nghệ thuật đứng rất gần với loại thể thơ ca. Có thể coi đó là cái 
dâu nối từ ngôn ngữ đến âm nhạc, từ thơ ca đến âm nhạc. Ở vào 
vùng giáp ranh này, nhạc hát lại có những quy luật riêng của 
chính nó, mà một trong những quy luật đó là quy luật của ngôn 
ngừ. 

Lời ca dược xây dựng bằng chất liệu ngôn ngừ, nhưng rỗ 
ràng khổng phải ỉà ngỏn ngữ nói, mà là ngôn ngử đế hát lên 
theo nhạc. Cái khó khống phải ở chỗ nhìn thấy quy luật của 


26 



ngôn ngư tác động đến lời ca như trong một bài văn xuôi, một 
cuốn truyện, mà lả chỉ ra được những quy luật của ngôn ngừ 
tác động đến chừng mực nào. Nói cách khác, cần làm sáng tỏ 
mối quan hệ giữa những quy luật ngôn ngữ và những quy luật 
âm nhạc, quy luật âm nhạc với tính cách là quy luật chủ đạo chi 
phối quy luật của ngôn ngừ đến đâu và dừng lại ở giới hạn nào 
trong lời ca. 

Nếu như trôn kia đã nói, từ lời (nói) mà xuất hiện ca hát, 
thì ỏ đây lại có khác. Trong âm nhạc, trong nhạc hát, vì cần để 
hát, để ca mà có lời, vì lời - không phải để nói - mả nhằm để ca, 
đê hát. Mối quan hệ giừa lời và ca, nói cách khác, mối quan hệ 
giữa quy luật ngốn ngừ và quy luật âm nhạc, trong đó quy luật 
âm nhạc đóng vai trò chủ đạo, được biểu hiện khá rõ trong lời 
ca. 


Người nghe sẽ không hề ngạc nhiên khi thây nhiều từ ngư 
địa phương, tức là phương ngữ (tất nhiên là có giới hạn vừa 
phai) xuât hiện trong một bài hát khi bài hát được sáng tác dưa 
ữên một làn điệu dân ca của địa phương đó. Vì người nghe đă 
được nhạc sĩ dùng âm nhạc dẫn dắt vào một không khí nhất 
định về một địa phương nhât định, nên khi nghe một số từ ngữ 
cúa chính địa phương đó thì không nhửng họ không khó chịu 
(vì một vải phương ngữ nảo đó) mầ thậm chí còn lý thú nừa, có 
nghĩa lả rung cảm với tác phẩm nhiều hơn. 

Nói đến ngôn ngữ của một dân tộc tức là nói đến tính phổ 
biến trong toàn dân của nó, vì ngôn ngữ là một công cụ giao 
tiêp chưng của xă hội. Nhưng vận dụng vào lời ca lại có giới 
hạn nhất định. Vì tự giai điệu, tự tiết tấu của tác phẩm âm nhạc 
đã mang một nội dung, nghĩa là âm thanh khi được nhạc sĩ sắp 
xếp theo một cấu trúc nào đó cũng biểu hiện một nội dung tư 
tưỏng, tinh cảm nhất định. Nói cách khác, bản thân âm thanh 
với tính cách là những phương tiện diễn tả của loại hình nghệ 
thuật âm nhạc cũng là một thứ ngôn ngữ - ngôn ngữ nghệ thuật 
- niột loại công cụ để biểu đạt những quan điểm về tư tưởng, 
những cảm xúc của nhạc sĩ trước hiện thực cuộc sống. Một vài 
phương ngữ nào đó có thể tối nghĩa đốì với một số người nghe, 
nhưng nó đã được giải thích, "phiên dịch" bằng âm nhạc. 
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Chúng ta còn có thể thây rõ sự chê ngự của quy luật âm 
nhạc đối với quy luật ngôn ngữ trong lời ca về măt ngữ âm. 
Mỗi ngôn ngữ đều có một cách phát âm chuẩn mực và tiêu biểu 
cho cả dân tộc đó. Các nước trên thế giới thườnạ lấy cách phát 
âm của thủ đô để xây dựng cách phát âm chuẩn mực. Ở Việt 
Nam, cách phát âm của Thủ đô Hà Nội cùng được coi là chuẩn 
mực và tiêu biểu cho cả nước. Nhưng, nếu như, với một làn 
điệu dân ca hoặc một bài hát sáng tác dựa trên một làn điệu dân 
ca của một địa phương, mà ca sĩ vẫn phát âm theo ngữ âm 
chuẩn mực thì lại làm giảm sút sức truyền cảm của bải hát. 

Cũng có thể thây rõ cách phát âm khồng thật đúng với cách 
phát âm chuẩn mực của ngôn ngử Việt Nam trong một số bài hát 
sáng tác dựa trên các làn điệu dân ca miền núi. Ở đây, khi hát lên, 
lời ca theo giai điệu âm nhạc, nên nghe như "lơ lớ", và chính cái "lơ 
lớ" ấy càng có sức gợi mỏ cho người nghe nhiều hơn. 

Giải thích như thế nầo về hiện tượng "vi phạm" quy luật 
ngồn ngữ, quy luật ngừ âm trên đây, nếu không thấy rõ quy 
luật âm nhạc đóng vai trò chủ đạo ưong lời ca? Hơn nữa, ngôn 
ngừ nói, trong thực tiễn cuộc sống, bao giờ cũng tồn tại trong sư 
kêt hợp cua ngừ nghĩa và ngữ âm, và ngữ âm lại rất gắn bó với 
ngừ điệu. Có thê nói, trong ngữ âm ít nhiều đều có mang phần 
trăm của ngữ điệu và ngữ điệu không thể tách rời vầ cầng 
không thế đối lập với ngữ âm. Mô'i quan hệ gắn bó khăng khít 
giữa ngừ âm và ngữ điệu có thể giúp ta hiểu được vì sao trong 
lời ca, ngữ âm chuẩn mực có thể phải "nhân nhượng" so với 
cách phát âm của từng địa phương. Vì cách phát âm của từng 
địa phương có thê coi là một thứ ngữ điệu chung cho một vùng 
lãnh tho trong một nước, và đem so với cả nước thì cách phát 
âm của từng địa phương trở thảnh một thứ ngừ điệu riêng. Mả 
ngữ điệu lại lá ngọn nguồn, là cơ sở đầu tiên của âm nhạc, cho 
nên trong một tác phẩm âm nhạc, người nghe khi bắt gặp một 
nét riẽng về tinh cảm trong âm nhạc lại được xác định một cách 
rõ ràng, cụ the thêm bằng một nết riông về mặt phát âm trong 
lời ca, thì càng rung cảm mau chóng hơn vâ sâu sắc hơn. 

Một tác phẩm nhạc hát, ngoài âm thanh, còn thêm cả 
ngôn ngữ. So với một sô" tác phẩm nhạc đàn, được xây dựng 
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"thuần túy" bằng âm thanh, ngôn ngữ sẽ có phần hạn chế sức 
gợi mỏ tưởng tượng trong trí óc người nghe, vì ngôn ngừ có 
tính xác định cụ thê của nó. Nhưng cũng chính ngôn ngữ, với 
tính xác định cụ thể của nó lại có những phần đền bù cho âm 
nhạc. Ớ đây, trong lời ca, sự đền bù đó chính là ngôn ngừ vẫn 
giữ lại cách phát âm của từng địa phương trong một chừng mưc 
nhất định. 

Chung quy lại, do yêu cầu biểu hiện tình cảm, gợi mở sức 
tưởng tượng, tạo dựng một không khí nhất định của loại hình 
nghệ thuật âm nhạc mà quy luật của ngôn ngữ vẫn có tác động 
và tác động một cách có giới hạn trong lời ca. 


2. Mối quan hệ giữa quy luật âm nhạc 
và quy luật thơ ca trong lời ca 

Ngôn ngử là chất liệu để xây dựng nẽn lời ca, nhưng lời ca 
không phải là lời nói trao đổi hằng ngày, mà lả để hát, để ca. Ớ 
đây, với lời ca, ngôn ngữ trong khi vẫn giữ nguyên giá trị thông 
tin về mặt ngữ nghĩa thì ngữ điệu (của ngôn ngữ) được đặc biệt 
chú ý nhân mạnh đến mức cách điệu hóa và trỏ thảnh lời hát, 
lời ca. Nói nhân mạnh mặt ngữ điệu của ngôn ngữ trong lời ca 
cũng có nghĩa là nhân mạnh yêu cầu bộc lộ tình cảm của lời ca. 
Như vây, xét lời ca trong mồi quan hệ với hiện thực cuộc sống 
thì trừ tình lả phương thức chủ yếu để phản ánh cuộc sống hiện 
thực. Cuộc sôhg sẽ hiện lên trong lời ca không phải như nó vốn 
có, nghĩa là lời ca không nhằm chủ yếu vào việc miêu tả cuộc 
sống, không dùng phương thức tự sự để phản ánh cuộc sống 
như trong các loại thê truyện, ký. Cuộc sông sẽ hiện lên trong 
lời ca thông qua góc độ trữ tình, thồng qua sự rung động, cảm 
xúc của người soạn lời ca. Cho nên, nếu xem xét một bài lời ca 
như một chỉnh thể độc lập tách rời khỏi âm nhạc thì đó là một 
bải thơ, một bải thơ thuộc loại thể thơ - ca từ trong gia đình loại 
hình vãn học. 

Hình tượng nghệ thuật là một bức tranh về cuộc sống, 
nhưng tùy theo đặc ữưng và đặc thù của từng loại hình và loại 
thể nghệ thuật mà bức tranh vể cuộc sông trong tác phẩm nghệ 
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thuật sẽ có nhừng phương thức phản ánh khác nhau. Trong sự 
phân chia mang tính ước lệ, hình tượng trong lời ca thuộc loại 
hình tượng nghệ thuật biểu hiện. Điều đó khổng phải lầ ngẫu 
nhiên, vì âm nhạc lằ một loại hình nghệ thuật biểu hiện, 
phương thức chủ yêu để phản ánh cuộc sông của âm nhạc là 
phương thức trữ tình; do đó, lời ca, với tư cách là một bộ phận 
trong cái toàn thể của tác phẩm âm nhạc, phải phục tùng quy 
luật phản ánh hiện thực của âm nhạc. 

Ngồn ngữ, vốn là công cụ giao tiếp chung của xã hội, 
được chọn làm chất liệu để tạo dựng nên nhừng hình tượng văn 
học. Nhưng, để xây dựng nên hình tượng văn học, để phản ánh 
cuộc sống, văn học có nhiều phương thức khác nhau: phương 
thức tự sự, phương thức trữ tình và phương thức kịch. Ngôn 
ngữ nói, với những quy luật riêng của nó, khi trở thành chất 
liệu để xây dựng nên hình tượng văn học, lại chịu sự chỉ đạo 
của những quy luật phản ánh hiện thực của văn học. Đến lượt 
ngôn ngừ văn học khi trở thành chất liệu và phương tiện diễn tả 
của loại hình âm nhạc (loại thể nhạc hát) thì lại chịu sự quyết 
định của quy luật âm nhạc, mà biểu hiện rõ ràng nhất là ngôn 
ngừ trong lời ca phải là ngôn ngữ thơ ca. 

Như vậy, xét về mặt phương thức phản ánh hiện thực, có 
một sự gặp. gỡ vả trùng hợp giữa quy luật âm nhạc và quy luật 
thơ ca. Do đó, nói lời ca trước hêt phải là một bải thơ cùng có 
nghĩa là hình tượng lời ca là một hình tượng trữ tình, hình 
tượng của một tâm trạng - tâm trạng của một nhân vật trữ tình 
(nhân vật trữ tình có thể là tác giả, có thể là một nhân vật hoặc 
một quần thể nào đó trong xă hội). Cho nên, không thể chạy 
theo lối kê lể, miêu tả, tường thuật khi phản ánh cuộc sông 
trong lời ca. ơ đây, sự xúc cảm của tâm hồn, sự rung động của 
trái tim, nôi buồn vầ niềm vui với muôn vàn cung bậc khác 
nhau phải được nhấn mạnh và biểu hiện một cách rõ nét. 

Đã có nhừng bài hát, giai điệu đạt được chất thắm thiết về 
tình cam, sự trong sáng của niềm tin, nhưng khi nghe xong, 
người nghe vẫn thây thiếu một cái gì đó! Chỗ trống vắng ấy 
chính lâ chất trữ tình ữong lời ca mà tác giả đã bỏ rơi mất đổ 
chạy theo sự việc, câu chuyện, thậm chí sa đả vào việc miêu tả 
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quá trình sản xuất của một đối tượng phản ánh... Và kết quả là 
bài hát không đọng lại được ưong lòng người nghe, nó trôi qua 
như một bản tin thời sự đâ quá ngày quá tháng. 

Dĩ nhiên, không thể cực đoan để bắt lời ca phải 'thuần 
túy" tâm trạng, 'thuần túy' trữ tình ỉ Có tâm trạng nào khổng 
nảy lên từ một điểu kiện không gian và thòi gian? Có tinh cảm 
nào không xuất hiện từ một hoàn cảnh nhất định? Trong lời ca, 
vân có thể miêu tả, tường thuật, vẫn có thể nói về cảnh vật, sự 
việc..., nhưng cảnh phải gắn với tình, việc phải được gắn với 
người, thông qua người cảm xúc. Nói cách khác, cảm hứng chủ 
quan và cá thế hóa cần được chú trọng khi soạn lời ca. Sự phản 
ánh trong lời ca bao giờ cũng là đôi tượng khách quan được 
chủ quan hóa qua những tình cảm vui, buồn, giận, ghét, yêu, 
thương... 

Như vậy, lời ca là một tâm trạng được ca hát lên. Nhưng 
thử hỏi, nếu đó là một niềm vui lạc lõng, một nỗi đau bé bỏng, 
một tiếng rên tuyệt vọng... thì liệu cái tâm trạng đó có thể rung 
động được mây ai? Vấn đề đặt ra ở đây là ý nghĩa của tâm 
trạng đó, cái chung và cái riêng của nó; nói cách khác, tâm trạng 
đó phải được điển hình hóa để trở thành một tâm trạng điên 
hình. 

Điển hình hóa là quy luật chung để xây đựng hình tượng 
nghệ thuật của mọi loại hình, loại thể nghệ thuật. Vả điển hình 
hóa cũng là quy luật xây dựng hình tượng âm nhạc cũng như 
hình tượng lời ca - bức tranh cuộc sống được xây dựng bằng 
chất liệu ngồn ngữ. Nhưng một bài lời ca của một ca khúc, hay 
kê cả của một bản hợp xướng nữa, làm thế nào lại có thể là sự 
thông nhất giữa cái chung và cái riêng, là một bức hanh vừa 
khái quát lại vừa cụ thể, gợi cảm về cuộc sống xã hội được? Một 
đứa bé mới lọt lòng vần là một đứa bé, một con người. Dung 
lượng của tác phẩm có thể ngắn hoặc dài, đôi tượng được phản 
ánh trong tác phẩm có thể rộng hoặc hẹp, nhưng không vì thế 
mà tầm khái quát hóa, tầm tư tưởng của tác phẩm bị hạn chế. 

Điều đáng chú ý là quy luật điển hình hóa ữong lời ca 
khồng giống với quy luật điên hình hóa trong tiểu thuyết, hoặc 
trong kịch bản sân khấu, kịch bản điện ảnh... Là một bổ phận 
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của tác phẩm âm nhạc, lời ca là một bài thơ, vì thế tính cách 
điển hình ở đây phải được hiểu là tâm trạng điển hình nằm 
trong hoàn cảnh điển hình. Hoàn cảnh điển hình trong lời ca 
cũng cần được hiểu lả không khí của thời đại, bầu không khí 
cần thiết cho tâm trạng điển hình đó xuất hiện. 

Và ả đây, quy luật điển hình hóa trong thơ ca đã bổ sung 
cho âm nhạc tính cụ thể xác định qua lời ca. Vì ngôn ngừ âm 
nhạc - âm thanh - vôn là một loại ngôn ngữ mang tính ước lệ, 
nên âm nhạc khó lòng phản ánh được cái cụ thể vào tác phẩm. 
Tính cụ thể xác định của ngôn ngữ - chất liệu để xây dựng lời ca 
* dã bô trợ cho âm nhạc mặt nảy khi biểu hiện cái riêng, cái cu 
thể của một tâm trạng hoặc một nét tình cảm nhâ't định của 
nhân vật trừ tình. Cái riêng, cái cụ thể đó xuất hiện trên cái nền 
của không khí thời đại được phản ánh đặc biệt sáng tỏ qua âm 
nhạc; hai mặt mạnh của lời ca và của âm nhạc đã tạo nên một 
ưu thê riêng của loại thể nhạc hát so với các loại thể khác trong 
loại hình nghệ thuật âm nhạc. 

Như vậy, xét về phương thức phản ánh hiện thưc, xét về 
phương thức điên hình hóa trong lời ca, sự tác động của quy 
luật âm nhạc không những không hạn chế quy luật thơ ca, mà 
cả hai loại quy luật đó đã tác động cùng chiều và bổ trợ cho 
nhau đế tạo thành sức mạnh của loại thể nhạc hát. 

Tuy vậy; trong hai loại quy luật đó, quy luật âm nhạc vẫn 
đóng vai trò chủ đạo. Điều đó có nghĩa là một bài lời ca phải là 
một bài thơ, nhưng một bầi thơ chưa chắc đã trở thành một bài 
ca. Trước đây, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, thơ đều gắn 
với ca, thơ đều có thê ca, và vì vậy người xưa thường gọi là thơ 
ca. Có thê là giữa thơ ca và ỉời ca có sự giống nhau về phương 
thức phản ánh hiện thực, về nhạc điệu, hoặc cũng có thể lầ các 
bầi hát xưa thường bắt nguồn từ thơ ca, nẽn trong nhận thức 
cưng dễ có sự gán ghép lại giữa thơ ca và lời ca. Nhưng xem xét 
kỹ hơn, lời ca là một dạng vận động mới của thơ ca trong cả 
quá trình vận động từ ngôn ngữ (nói) đến ngồn ngữ thơ ca và 
đến ngôn ngữ ca hát. Với quá trình phát triển đi lên của lịch sử 
cũng như của thực tiền nghệ thuật, nhừng dạng vận động của 
ngôn ngữ ngày càng hiện rỗ lên những đặc thù của nó vả ngày 
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cảng khẳng định sự tồn tại của chính nó bằng những đặc trưng 
về nội dung cũng như về hình thức của từng dạng vận động đó. 
Trong quá khứ xa xăm, giữa ngôn ngữ trao đổi hằng ngày và 
ngôn ngừ văn học - ngôn ngừ thơ ca - chưa có sự phân biệt rạch 
ròi. Cũng như vậy, trong kho tàng âm nhạc dân gian, giữa thơ 
ca và lời ca cũng gần như chưa có ranh giới. Song, với tiến trình 
của lịch sử nghệ thuật, sự phân chia giữa các loại hình, loại thể 
nghệ thuật ngày càng rồ rệt hơn. 

Giờ đây, bài thơ chủ yếu để đọc, trong khi đó lời ca, chủ 
yếu là đê hát và để nghe theo giai điệu âm nhạc. Ở đây, thơ ca 
và Ỉờỉ ca có hai cách tác động không giốíng nhau: một bên chủ 
yêu tác động vào thị giác (thơ ca), vả một bên chủ yếu tác động 
vào thính giác (lời ca). Do sự khác nhau đó, ngôn từ trong âm 
nhạc - lời ca - có nhừng đặc điểm khác với thơ ca. 

Trong thơ ca, không nhà thơ nào lại viết liền một đoạn 
gồm toàn từ ngữ tượng thanh, vì bài thơ viết ra để đọc (hoặc để 
nghe qua người khác đọc); nhưng với lời ca, vì để hát lên vầ để 
nghe theo giai điệu và tiết tâu của âm nhạc, một đoạn lời ca 
chỉ gồm những từ ngữ tượng thanh bỗng nhiên lại có hồn, có 
sức sống. Vì sao cỏ sự khác biệt nảy? Vì công cụ, phương tiện 
diễn tả chủ yếu của âm nhạc là âm thanh với toàn bộ hệ thống 
nhừng quy ước của nó; nói rõ hơn, giai điệu, tiết tâu, hòa 
thanh... là nhừng phương tiện diễn tả đặc thù và có tính hệ 
thống của âm nhạc, Với những phương tiện đó, nhạc sĩ tạo 
dựng nẽn hình tượng âm nhạc. Và cũng chính với phương tiện 
đó, âm nhạc có một khả năng vô cùng to lớn trong việc tái hiện 
cuộc sống thông qua thế giới âm thanh. Chính vì mặt thuận lợi 
này, âm nhạc cho phép sử dụng những âm thanh để mô phỏng 
những âm thanh trong cuộc sông xâ hội và tự-nhiân để phản 
ánh hiện thực. Vì thế, từ ngừ tượng thanh có một vai trò khá 
đặc biệt hơn trong lời ca so với thơ ca. 

Chúng ta cùng cỏ thể thấy rõ vai trò chủ đạo của quy luật 
âm nhạc trong lời ca qua cách sử dụng từ độm, từ láy, nói 
chung là hư từ. Trong ngôn ngữ, người ta thường chia ra hai 
loại: từ có nghĩa vả từ không có nghĩa (hư từ). Trong thơ ca, hư 
từ cũng thường được sử dụng, nhưng rất hạn chế; ngược lạ ỉ. 
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trong lời ca, hư từ, từ không có nghĩa, nằm trong mối quan hệ 
với âm nhạc, nhàm tác động vào thính giác, từ khồng có nghĩa 
nhiều lúc đóng vai trò rất quan trọng. 

Trước hết, từ không có nghĩa làm nhiệm vụ đệm, láy, 
nhằm gợi một khồng khí nhất định. Df nhiên từ đệm phải đúng 
với chất âm nhạc. Giai điệu nảy sinh từ chèo thì lại phải dùng 
những từ đệm "tình bằng " "ấy mây", "rằngỉa"...; từ hò thì lại là 
"hò khoan", "dô khoan", "hò hụi " "dô hụi", "dô hây"..:, từ hát ru 
thì lại \à "ầ ơi", "ru hời", "ầu ơ“... Sau nừa, những từ không có 
nghĩa có khi được dùng như một dạng “vôcalidê" để diễn đạt 
một nội dung tinh cảm. Có thể nói, đó là những dâu hiệu đầu 
tiên của loại nhạc "thuần túy" - nhạc đàn - sau này. Từ không có 
nghĩa trong trường hợp này hóa thành có nghĩa, thậm chí có 
nghĩa khá sâu sắc và phong phú. 

Trong thơ ca, hầu hết từ ngữ đều có nghĩa, và vì có nghía 
mà nó đứng vảo trong câu thơ. Trong lời ca, cũng cần từ có 
nghĩa đê "phiên dịch" nội dung của âm nhạc; nhưng sè có 
những đoạn nhạc, những câu nhạc, nếu với tính chất cụ thể, xác 
định của ngôn ngữ, thì lại hạn chế sự gợi mở tưởng tượng và 
cảm xúc của người nghe. Âm nhạc gợi lến một bầu trời, trong 
khi lời, từ, ngữ lại chỉ vạch ra một hướng, vè lên một hình ảnh - 
giá trị của tác phẩm âm nhạc sẽ bị hạn chế. Trong trường hợp 
nảy, nếu biết dùng từ không có nghĩa, từ đệm, từ láy... thì giai 
điệu âm nhạc sê óng ánh, lung linh hơn. Trong các làn điệu dân 
ca, cha ông ta đã sử dụng từ đệm, từ láy rất đúng lúc, đúng chỗ 
và gây được hiệu quả đặc biệt đối với người nghe. 

Như vậy, thơ không phải đã là ca. Từ thơ đến ca còn một 
khoảng cách. Khoảng cách đó do quy luật của âm nhạc quy 
định. Cho nên, khi đánh giá, phân tích một bài lời ca không thê 
coi đó như một bài thơ. Một bải lời ca là một bải thơ xét về mặt 
phương thức phản ánh cuộc sống, nhưng một bài lời ca lại là 
một bài thơ đế hát và đỏ nghe, mà không phải để đọc. 

Xét về khả năng các giác quan của con người xã hội, thị 
giác tinh tế hơn thính giác, mắt có thê phân biệt các gam màu 
tinh tổ hơn tai phân biệt các gam âm thanh. Câu nói "trăm nghe 
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không bằng một thây" cũng có cơ sở khoa học của nó. Do đó, 
khổng thê đòi hỏi sức cỏ đọng của lời ca như thơ ca. 

Âm nhạc là nghệ thuật âm thanh vầ thuộc loại hình nghệ 
thuật thời gian. Nhừng dòng âm thanh nối tiếp nhau xuất hiện 
theo thời gian và rót vảo tai người nghe để từ đó tạo dựng nên 
hĩnh tượng âm nhạc trong trí óc người nghe. Với thời gian, 
thông qua thính giác, dòng âm thanh dễ trôi, dễ trượt. Để khắc 
phục mặt yếu đó, âm nhạc đã phải dùng hình thức tái hiện chủ 
đề bằng nhiều thủ pháp khác nhau nhằm khắc họa sâu đậm 
hơn hình tượng âm nhạc trong lòng người nghe. Lời ca, do đó, 
cũng sê có những câu được "tái hiện", mà vẫn không nhàm! Có 
thể nhàm khi đọc, nhưng khi nghe, lại mới. Cũng là câu lời ca 
ây được nhắc lại mà là mới ư? Đúng, cần phải thấy lầ câu lời ca 
đó được nhắc lại có thể ở một cung bậc khác cao hơn hoặc thấp 
hơn, với một tiết tâu nhanh hay chậm hơn... vả chăng, đây lầ 
một câu được nhắc lại sau một quãng thời gian (có thể dài hoặc 
ngắn), mà trong quãng thời gian đó, nhạc sĩ đã dẫn người nghe 
vào một khung cảnh, một không khí, một tâm trạng... khác 
trưốc, và người nghe sè tiếp nhận câu lời ca ấy với một tinh 
cảm không giống như khi nghe lần trước đó. Nói cách khác, cần 
có cách nhìn biện chứng đối với một số câu lời ca được nhắc đi 
nhắc lại, cần phải đặt câu lời ca đó trong mối quan hệ với âm 
nhạc, với những dòng âm thanh diễn ra trong thời gian, với tâm 
trạng của người nghe cũng luồn luôn ở dạng vận động không 
ngừng. 

Một vấn đề tuy nhỏ nhưng cũng nằm trong mối quan hệ 
giữa hai loại quy luật tác động đối với lời ca: quy ĩuật âm nhạc 
và quy luật thơ ca. Đó ? Ià vấn đề chấm câu trong lời ca khi ấn 
hành thành văn bản. ơ đây, có hai ỷ kiến, một số người chủ 
trương vẫn cần phải có chấm, phây như ữong văn xuôi; một sô' 
người khác lại chủ trương không cần chấm, phẩy, vì nó là thơ 
(cấc bài thơ được in ra đâu có cần chấm, phẩy ở cuối câu?). Như 
ữên đây đã trình bày, một bài lời ca là một bài thơ, nhưng 
không phải để đọc, mà để ca, để hát, có nghĩa là nó phụ thuộc 
vào âm nhạc. Do đó, hình ảnh, nhịp điệu trong lời ca không có 
ý nghĩa độc lập, mà nó lệ thuộc vào âm hhạc. Lời ca chỉ giông 
với thơ ca về phương thức phản ánh hiện thực, còn cách biểu 
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hiện, thể hiện của nó lại có những nét riêng do quy luật âm 
nhạc quy định. Cho nên, xét về mặt hình thức văn bản thì có thể 
coi lời ca là một dạng thơ văn xuối. Lời ca này được ghi dưới 
khuông nhạc, theo từn£ nô"t nhạc tương ứng với từng từ trong 
lời ca, điêu đó cảng khăng định tính chất văn xuôi của lời ca về 
hình thức. Vậy nên, việc đòi hỏi sự châm câu nghiêm ngặt trong 
lời ca là điểu không thể chối bỏ được. 

Nhìn chung, để nhận thức được sự tác động của quy luật 
thơ ca và quy luật âm nhạc và mối quan hệ giữa hai loại quy 
luật đó trong lời ca thì cần phải hiểu thơ ca và lời ca là hai dạng 
vận động khác nhau của ngôn ngừ. Có thể nói, trong thơ ca, từ 
ngữ, ngôn ngừ, ngôn từ phải giữ được thế cân bằng giữa ngử 
nghĩa và ngữ điệu; ngược lại, trong lời ca, một hình thức vận 
động mới của ngôn ngừ, ngữ điệu có vai trò ưu thế vả nổi bặt 
hơn ngữ nghĩa. Trong thơ ca, ngữ điệu phải nương nhờ ngữ 
nghĩa; trong lời ca, ngữ nghĩa lại phải nương nhờ ngừ điệu - 
một thứ ngữ điộu đã được nâng cao, hệ thống hóa và cách điệu 
hóa: âm nhạc. 

Thực ra, vai trò của quy luật âm nhạc chi phối quá trình 
phản ánh hiện thực của lời ca với tư cách là quy luật chủ đạo 
còn biểu hiện ở nhiều mặt khác nữa: từ từ ngữ, ngữ âm... cho 
đến cách cấu tứ, bô" cục, xây dựng hình tượng... Đó cũng là đối 
tượng và nhiệm vụ của bộ mổn ca từ học phải tiếp tuc giải 
quyết. 



CHƯƠNG III 


VAI TRÒ, CHỨC NĂNG 
VÀ ĐẶC TRUNG CỦA CA TỪ 


Âm nhạc lả một loại hình nghệ thuật phản ánh cuộc sống 
bằng ngôn ngữ âm thanh (giai điệu, tiết tấu, hòa thanh...). Bằng 
ngồn ngữ văn học, dựa trên ngôn ngữ chung - công cụ giao tiếp 
của xã hội - ca từ sẽ góp phần cụ thể hóa hình tượng âm nhạc 
bằng hình tượng ngôn ngữ. 

Ngôn ngữ âm nhạc vốn mang tính biểu hiện, mà nhẹ về 
miêu tả, tạo hình. Nói cách khác, ngôn ngữ âm nhạc mang tính 
ưốc lệ cao. “ 

Thật ra, loại hình nghệ thuật nào cũng có một hệ thống ước 
lệ nhất định, nhưng với âm nhạc, tính ước lộ đó khá phức tạp và 
đòi hỏi một quá trình học hồi, lám quen. Với tính ước lệ đó, hình 
tượng âm nhạc không mang tính cụ thê như một sô' loại hình nghệ 
thuật khác: hội hoạ, điêu khắc, sâu khâu, điện ảnh... 

Ca từ sẽ bổ sung tính cụ thể cho hình tượng âm nhạc. 
Băng ngôn ngữ phô biến mà con người đã được học tập, rèn 
luyện, nâng cao, kế từ khi ỉọt lòng mẹ, ca từ làm nhiệm vụ như 
là người hướng dẫn, mở dường, ''phiên dịch", kể cả dẫn giải cho 
người thưởng thức. Ca từ chuyên một hệ thông ước lệ này sang 
một hộ thống ước lệ khác (mà mọi người đều thông hiểu). 

Một người Việt Nam nghe một bầi hát Nga hay của một 
nước khác cũng coi như nghe một bản nhạc không lờì. Vì dù bài 
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ca khúc Nga có được chuyên thành hệ thống ước lệ ngôn ngữ 
Nga, thì vân không phải là hệ thống ước lệ ngôn ngữ Việt Nam 

mà người Việt Nam đã sử dụng thành thạo. 

Sự so sánh trên đây giúp ta thấy rõ vai trò và chức năng 
cua ca từ trong âm nhạc. Với ca từ, loại hình âm nhạc, nhất lả 
loại thế nhạc hát, sẽ thâu tóm trong mình nó mặt mạnh của 
âm nhạc và mặt mạnh của văn học, Ca từ sẽ mở cửa cho hình 
tượng âm nhạc đi thẳng vầo đáy lòng người thưởng thức. Có 
thê ví ca từ như đôi cánh nâng hình tượng âm nhạc bay cao 
hơn, xa hơn. 

Với ca từ, hình tượng âm nhạc được cộng thêm tính cụ 
thể, tính trực tiếp và được nối thêm sức truyền cam. Một người 
nghe chưa thành thạo âm nhạc có lẽ sẽ bd ngờ khi nghe bản 
nhạc của J. Xtraoxơ, nhưng nếu được nghe giới thiệu tẽn tác 
phẩm Dòng sông Đanuýp xanh thì cung bậc tình cảm, cũng 
như bầu trời tưởng tượng sẽ mỏ rộng hơn, trai tim người đó se 
mau chóng hòa nhập vào bản nhạc hơn. 

Tinh cụ thể, tính xác định của khái niệm mà ngôn ngữ 
chứa đựng nhiều lúc ft đỡ đòn" cho âm nhạc, như trường hợp 
các nhạc sĩ viết về những đề tài, đối tượng cụ thể. Khỉ viết 
những bài "tỉnh ca" (một địa phương nào đo), mà tỉnh đó lại 
không có một làn điệu dân ca đặc trưng, nhạc sĩ sáng tác chắc 
sẽ gặp khó khăn và lúng túng. Tân Huyền, Hoàng Vân... đã gặp 
thuận lợi khi viết Tiếng hò trên đất Nghệ An, Quảng Bình quê 
ta ƠÌL . Nhưng với một tỉnh khác, một địa phương khác thì sao? 

Hãy xem những bải hát viết về Hà Nội, Hải Phòng!... 
Trong trường hợp này, nếu không có ca từ thì tình hình sẽ khác. 
Người nghe bình thường sẽ ở trong tình trạng như một con tàu 
mât phương hướng, vì họ thiếu người hướng đạo ca từ. 

Hoặc viết về những con người cụ thể như y tá, giáo viên, 
cán bộ thương nghiệp, xâ viên, công nhân mỏ..., giả dụ ta xóa 
bỏ phân ca từ của bài hát, vậy cái gì là nét đặc trưng của từng 
loại người đó? Mọi bài hát kiểu ấy (không kể phần ca từ) đều co 
thê được người thưởng thức âm nhạc hiểu, nhận thức, rung cảm 
như nhau. 
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Chúng ta cũng khỏng lây làm lạ, khi thấy các nhả lý luận 
phê binh âm nhạc tranh cãi về nội dung cụ thể cửa một tác 
phâm khí nhạc, thậm chí khổng có tiêu đề, tên gọi, mà chỉ gọi 
tên tác phẩm theo kiểu bản Giao hưởng số 1, số 2...., bản Xônất 
số nọ, sô" kia. Rõ ràng, những ý kiến về Chương III trong bản 
Giao hưởng sô 6 của Traicồpxki không hoàn toàn giông nhau: 
hành khúc chiến thắng hay hành khúc ma quỷ? 

Hình tượng âm nhạc mang tính gợi mở, do đó, sắc thái cá 
nhân của người thưởng thức là một thực tế khổng thể nào phủ 
nhận. Sự gợi mở đó sẽ được vạch đường hướng, ít ra là một 
hướng, là nhờ ca từ; nhất là trong trường hợp tác phẩm không 
dựa vầo phương thức mô phỏng phong cách (một làn điệu dân 
ca hoặc một thành ngừ âm nhạc) để khắc hoạ nên những dấu 
hiệu điển hình về thời đại, xã hội, tính cách... thì vai trò của ca 
từ lại càng quan trọng. 

Như vậy, ca từ đã đem cho âm nhạc tính xác định cụ thể, 
từ đó nâng sức truyền cảm của âm nhạc đến chỗ trực tiếp hơn, 
mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn. Khối lượng công chúng thưởng 
thức do đó càng mở rộng. 

Nhưng ca từ, ngoài phần đem lại cũng có phần lấy bớt, 
ngoài mặt làm giàu củng có mặt làm nghèo âm nhạc. Một tác 
phẩm âm nhạc có lời sẽ có mặt mạnh và cả mặt yếu; nói cách 
khác, ca từ sẽ hạn chế sức gợi mở của âm nhạc. 

Thông qua tính biểu hiện, âm nhạc gợi lên trong lòng 
người thương thức sức tưởng tượng và sư rung cảm. Người 
thưởng thức với vốn hiểu biết về âm nhạc, vôh sông đã tích lũy, 
sè tự xây dựng nên hình tượng âm nhạc cụ thê trong đầu óc của 
mình. Trong nhạc có lời, với tính cụ thể xác định, hình tượng 
âm nhạc sẽ bị giới hạn về sức gợi mở; trí tưởng tượng của 
người thưởng thức sẽ có phần bị thu hẹp. Một tác phẩm âm 
nhạc "thuần túy 11 (không có lời, tiêu đề, tên gọi...) sê là một bầu 
trời với đủ bồn phương, tám hưống cho đổi cánh tưởng tượng 
tha hồ bay bổng. Nhưng khi có thêm ca từ thì đường hướng đã 
được mơ ra: một chân trời phía đông hay phía tây, đằng nam 
hay đằng bắc, một chân trời, dù là chân trời đi nữa, vẫn không 
thế sánh với cả bầu trời bát ngát, bao la. 
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Khi nét nhạc công chúa trong Phiên chợ Ba Tư vang lên, 
có bao nhiêu người nghe sẽ có bấy nhiêu hình ảnh về nàng công 
chúa Ba Tư kiều diễm. Tùy theo vốn sống, vốn hiểu biết, quan 
điểm thẩm mỹ, thời đại và xã hội cụ thể, mỏi người nghe sẽ xây 
dựng một hình ảnh công chúa trong trí óc của mình tương ứng 
với quan niệm về cái đẹp. 

Hẳn rằng sẽ có nàng công chua Ba Tư của người châu Phi, 
châu Au, và cũng có cả nảng công chúa Ba Tư của người Việt 
Nam, và chăc đó lả một người phụ nữ đoan trang, đôn hậu, 
xinh xắn.... 

Cứ như thế, "hình ảnh nàng công chúa" sẽ vượt biên giới, 
vượt thời gian cùng với tác phẩm âm nhạc tùy thuộc vào từng 
giai đoạn lịch sử mả tồn tại bằng một hình thức cụ thể. Nói cách 
khác, nét nhạc công chúa gợi cho người nghe một hình ảnh về 
một cô gái xinh đẹp vầ mỗi người nghe trong một điều kiện 
khồng gian và thời gian cụ thể sẽ đem lại cho "nàng" một hình 
thức, một bề ngoầi cụ thể, một cô gái đẹp đang sổng phù hợp 
với hình ảnh cô gái đẹp nhất theo tưởng tượng của mình trên cơ 
sỏ vốn hiểu biết về xã hội, lịch sử, địa lý... của đất nước Ba Tư. 

Bây giờ, ta thử soạn thêm lời ca: 


■* j à w' 

Đồi .mắt sáng iung linh sao trời, Và làn mỏi như hoa đang 


4 - 


cười. Nàng đẹp xinh tựa vầng trảng sáng ngời. Tỏa niềm vui 



theo chân nàng bước. Từng cơn gió mơn man chân nàng. 



Từng cành lá nghicng nghiêng bên đường. Nàng tỏa sáng 



mặt trời rọi nắng vùng. Mùa xuàn về theo bước chân nàng. 
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Chắc người nghe sẽ hình dung ngay được nàng cổng 
chúa. Và cho dù có đến một triệu người nghe, hay nhiều hơn 
thê nừa, thì cũng chỉ có một hình ảnh, một nàng cồng chúa (như 
ca từ đã miêu tả) mà thôi! Sức gợi mở của âm nhạc đâ bị lời ca 
gò lại và phần nào làm cho hình tượng đơn điệu hơn, nhất là 
nếu ca từ kém giá trị văn học, thiếu chất thơ. 

Ca từ, còn "lấy bớt 11 đi của âm nhạc ỏ một mặt khác nữa. 
Một ban nhạc có lời là nhằm để hát, nhưng giọng người lại có 
những hạn chế về âm vực, về cường độ. (Hiện tượng giọng hát 
của Yma Sumắc với một âm vực bốn quãng 8 là một trường 
hợp hãn hữu, gần như cá biệt). 

Ảm vực của nhạc không lời (khí nhạc) thật rộng lớn, gần 
như vô tận so với tai con người có thể tiếp thu được. Nhạc sĩ, tùy 
theo yêu câu của nội dung tác phẩm, sè tha hồ vừng vẫy trong 
một biển âm vực mênh mông. Nhưng khi viết một tác phẩm 
thanh nhạc, nhạc sĩ phải tự bó mình lại trong giới hạn về giọng 
(cao, trung, trâm...). Thậm chí có nhạc sĩ còn viết một ca khúc 
dành riêng cho giọng hát của một ca sĩ. Hạn chế về âm vực không 
phải khổng xảy ra đối với tác phẩm khí nhạc, nhưng so với tác 
phâm thanh nhạc thì sự hạn chế đó vẫn còn rộng rãi hơn nhiều. 

Cường độ của giọng người cũng là một thực tế mầ nhạc sĩ 
không thê bỏ qua. Tiếng trống cái, tiếng đàn contrebasse, trong 
một chừng mực nhất định, có thể coi như ước lệ của tiếng sâm 
sct, tiếng sóng gào thét... Tiếng sáo trúc, tiếng piccolo có thể 
giúp người nghe hĩnh dung được tiếng chim líu lo, ríu rít... Có 
một giọng nam trầm nào, một giọng nữ cao nảo có thể đạt tới 
mức như nhừng nhạc cụ đó? 

Tất nhiên, chúng ta khống đem đối lập tác phẩm thanh nhạc 
và tác phâm khí nhạc, đối lập giọng của ca sĩ và nhạc cụ, vì thực 
ra, các nhạc cụ đã dựa vào cái vốn có của giọng người để nâng 
cao và phát triển cho phong phú thêm. Và xét cho cùng thì nhạc 
cụ cũng lại do bàn bay và khối óc con người sáng tạo nên. 

Ca từ, như vậy, có thể là đổi cánh hoặc sợi dây xiềng, có 
thê là bạn đường trung thành, nhưng cũng có thể là "con nợ" 
của âm nhạc. 
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Trong mối quan hệ hữu cơ với âm nhạc, muốn làm tròn 
chức năng đôi cánh vâ người bạn đường trung thành, ca từ phải 
nâng minh lên cho đạt tới mức trở thành một bộ phận không 
thê tách rời của hình tượng âm nhạc; nói cách khác, ca từ cũng 
phải xây dựng được hình tượng bằng ngôn ngữ. Tất nhiên đó 
không thê là ngôn ngữ thông thường, mà phải là ngôn ngữ có 
tính nghệ thuật, ngôn ngữ thơ ca. 

* 


Ca từ nói chung, lời ca nói riêng, ưước hết là một bài thơ, 
có nghĩa là phải giàu tính biểu hiện và chất trữ tình. 

Thơ ca là một loại thể nghệ thuật ngôn ngữ phản ánh cuộc 
sông bằng phương thức đặc trưng: biểu hiện, trữ tình. Cuộc 
sống được phản ánh trong thơ ca bao giờ cũng thông qua và 
găn chặt với xúc cảm, rung động của nhà thơ. Nói chung, thơ 
ca, đặc biệt là thơ trữ tình không kể, không tả, không dùng 
phương thức tự sự, khồng làm sống lại cuộc sống như nó vốn 
có, mà chủ yếu là biểu hiện tâm tư, tình cảm của con người với 
tất ca tính đa dạng muôn màu muôn vẻ trước cuộc sống. 

Thơ ca không nhằm tái hiện đôi tượng, mả chủ yếu là 
biểu hiện về dối tượng, và tất nhiên trong khi biểu hiện về một 
đôi tượng thì bản thân đối tượng cũng được phản ánh, được tái 
hiện. Có thể nói, thơ ca là sự biểu hiện trực tiếp của tâm hồn, 
tiếng hát của trái tim, tiếng nói của tình cảm. 

Vậy khi nói ca từ là một bài thơ thì có nghĩa là nó dùng 
phương thức trữ tình để phản ánh cuộc sống. Không thể để cho 
lời ca chìm đắm trong lối kể lể vụn vặt, trong cách miêu tả dải 
dòng, trong kiểu tường thuật lê thê hoặc chìm đắm trong 
những khái niệm trừu tượng, giữa vòng vây của những từ ngữ 
chung chung, khô cứng. 

Trữ tình là phương thức phản ánh cuộc sống của thơ ca vầ 
của ca từ. Và cũng chỉ với phương thức đó, ca từ mới chắp cánh 
cho âm nhạc bay cao, bay xa. Rõ ràng, không phải ngẫu nhiên 
âm nhạc lại chọn thơ ca làm người bạn đường trung thành của 
mình, mà là dựa trên cơ sở sự thông nhất về phương thức phản 
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ánh cuộc sồng. (Chú ý đúng mức đến sự thống nhất đó khi đặt 
tên hoặc tiêu đề cho một bản nhạc, soạn lời cho một bài hát, sẽ 
tránh được tình trạng nhạc một đằng, lời một nẻo, thậm chí có 
trường hợp lời ca "giết chết" âm nhạc. 

Thơ ca phân thành nhiều loại: thơ tự sự, thơ anh hùng ca, 
thơ trường thiên tự sự, thơ trữ tình, thơ tâm tình, thơ trường 
thiên trữ tình, thơ trào phúng... Trong từng loại, có thể xen lẫn 
phương thức tự sự hoặc phương thức kịch..., song nhìn tổng 
quát, phương thức trừ tình bao giờ cũng lả phương thức chủ 
đạo. 

Trong âm nhạc, loại thể thanh nhạc cũng có sự phân chia 
thành nhiều loại: ca khúc quần chúng, hành khúc, ca khúc nghệ 
thuật, thanh xướng kịch, hợp xướng, cho đến kịch hát... Đó 
đây, có thể ca từ mang tính tự sự, tính kích, miêu tả..., nhưng 
không vì vậy mà lâng quên phương thức đặc trưng phản ánh 
cuộc song của nó. Sức biểu hiện, chất trữ tình, vẫn là yêu cầu 
tuyệt đối đối với ca từ. 

Có phải với phương thức trữ tình, ca từ sẽ bị hạn chế trong 
việc phản ánh hiện thực? Không hề có mâu thuẫn giữa phương 
thức trữ tình và tính hiện thực. Trong khi biểu hiện những xúc 
cảm trước sự vật, con người, hiện tượng, thì đồng thời đối 
tượng được phản ánh. Không hề có thứ tình cảm xuất hiện và 
tồn tại lơ lửng trên mây xanh, tách rời khỏi cái gốc cuộc sống 
hiện thực. Nói yêu, ghét tức là nói đến yêu ai, ghét ai? Nói phẫn 
nộ, phân khởi tức là nói tới phẫn nộ vì cái gì, phấn khải trong 
hoản cảnh nào? "Tức cảnh sinh tình", có tình nao lại không nảy 
sinh từ một cảnh nhât định? Tình cảm chủ đạo trong ca khúc 
Chiếc khăn tay của Xuân Hồng chỉ là tâm tình riêng của một cồ 
gái, nhưng qua đó, ta thây hiện lẽn tinh cảm lớn của những cô 
gái miền Nam, cảnh thêu khăn và cuộc sông ở hậu phương và 
cả hình ảnh của người chiến sĩ Giải phóng quân ỏ tiền tuyến... 
Rất trữ tình, nhưng cũng rất hiện thực! 

Biểu hiện trung thực tình cảm một con người của một thời 
đại, thì đồng thời cũng phản ánh cuộc sốhg của con người trong 
một thời đại và có thể đạt tới cả thời đại trong đó con người 
đang sông. Nghe (vầ đọc) Hoa thơm bướm lươn, nghe (vầ đọc) 
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Yêu nhau ngả nón ra ngồi, ta thây được tình yêu trai gái, tình 
yêu của một thời. Tính trữ tình không ngăn cản tính hiện thực, 
ngược lại còn thấm đượm cả tính lịch sử nữa! 

Tât nhiên mức độ tính hiện thực, sức khái quát cuộc sống, 
chiều sâu của tính lịch sử còn lệ thuộc vào tình cam đó là của ai, 
thuộc lớp người nào. Tình cảm lãng mạn trong Giọt mưa tíiu, 
Con thuyền khổng bến của Đặng Thế Phong dù chưa phải là 
tình cảm của đại đa số nhân dân sống dưới chế độ thực dân và 
nửa phong kiến đang sục sôi chuẩn bị khởi nghĩa giành chính 
quyền. Tuy vậy, nếu nhìn một cách tổng quát, đó cũng là một 
nét nhạc trong bản giao hưởng lớn về cuộc sông trong giai đoạn 
1930-1945, loại tình cảm bâng khuâng ấy cũng là một dòng lành 
mạnh, dù rất nhỏ, của lớp người tiểu tư sản bất lực và bế tăc. 

Mặt khác, nếu quan niệm hiện thực là toàn bộ cuộc sống 
vật chất và tinh thần của con người thì chính thế giới tinh thần 
(ý thức, tư tưởng, tình cảm) của con người là một bình diện của 
hiện thực mà nghệ thuật nhằm phản ánh và biểu hiện, nhất là 
âm nhạc (trong đó có ca từ). 

Trong nhiều tác phẩm của mình, Nguyễn Văn Tý tỏ ra 
nắm rất chắc đặc trưng của ca từ. Mẹ yêu con lả một thí dụ. Đây 
lả lời ru con và là nôi lòng, tâm tư của người mẹ: yêu thương 
dạt dào, hy vọng chứa chan. Qua lời hát ru, ta thấy hiện lên thời 
đại mà người mẹ đang sống. Thử nhìn lại những làn điệu hát ru 
trong kho tàng dân ca: cũng yêu thương, cũng mong ước, 
nhưng từ nhạc đến lời đều toát lên một âm điệu u buồn, cay 
đăng - ru con mà càng thấm thìa với cái cơ cực, tủi nhục của 
đời mẹ... So sánh, chúng ta sẽ tháy được người mẹ xưa và người 
mẹ nay, thời đại xưa và thời đại nay. 

Đọc lại (lời ca) Lên đàng của Huỳnh Văn Tiểng (nhạc Lưu 
Hữu Phước) ta cũng thây được "tình" của một "cảnh", tình cảm 
của một giai đoạn lịch sử trước Cách mạng Tháng Tám. Có 
những từ hoặc sắc thái tu từ... giờ đây ta ít gặp. Ngôn ngữ 
trường tồn, nhưng vẫn mang dấu ấn thời đại. Chưa nói đêh nội 
dung tư tưởng, tình cảm của lời ca, chỉ xét riêng về cách diễn 
đạt, cách đùng từ ngữ cũng đâ gợi cho chúng ta không khí của 
một giai đoạn lịch sử nhất định. 
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Khổng nghi ngờ gì nữa, phương thức trữ tình không hề 
hạn chế mức độ phản ánh hiện thực của tác phẩm. Mọi loại 
hình nghệ thuật đều có chung một đối tượng: hiện thực; mọi 
nghệ sĩ đều có ước vọng chân chính: phản ánh một cách rộng 
lớn, khái quát, và sinh động cuộc sống. Nhưng mỗi loại hình, 
loại thể nghệ thuật, với đặc trưng của mình, có mặt mạnh và 
mặt hạn chế trong khi phản ánh cuộc sông. Điện ảnh, một loại 
hình nghộ thuật tổng hợp có sức phản ánh rất rộng lớn một thời 
đại, một giai đoạn lịch sử, nhưng trước chiều sâu của nội tâm 
con người, ông kính vẫn phải nhường bước cho những dòng 
âm thanh...; vả tài năng của người nghệ sĩ chính là ỏ chỗ biết 
phát huy mặt mạnh của loại hình, loại thể để thu hẹp mặt hạn 
chế của nó. 

Ca từ trước tiồn lả một bài thơ. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở 
đó thì chưa đủ. Rồ ràng là không phải mọi bầi thơ có giá trị đều 
được các nhạc sĩ phổ nhạc, mà vẫn có sự chọn lựa, vì ca từ là 
một bài thơ để hát và để nghe; ca từ, như vậy, không phải lả 
một bài thơ để đọc. 

Bài thơ để hát có nghĩa là phải phù hợp với âm nhạc, mà 
điâu yêu câu sơ đăng lả thanh của các từ ngữ trong lời ca phải 
phù hợp với từng nốt nhạc. Vấn đề thật dơn giản, nhưng nếu 
dân thêm một. bước, ta sẽ thây sự rắc rối đến phức tạp trong 
yêu cầu đầu tiên này. 

Cùng là tiếng Việt, nhưng thanh điệu địa phương đâu 
phải hoàn toàn giống nhau: cùng một từ có dấu hỏi, nhưng 
người Hả Nội, người Huế, người Sài Gòn phát âm khác nhau rõ 
rệt. Và khi soạn lời, sè theo ai? Xin nêu một vài thí dụ: 

Trong Hành quân xa, Đỗ Nhuận xử lý như sau: 


Nhịp đi - Trầm hùng 



Hành quân 

xa 


Dù 

đôi 

chân 

qua 

Bọn 

xâm 

làng 

kia 


■ 0 

-h. : 

- 



dẫu 

qua 

nhiều 

gian 

những 

chặng 

đưòng 

có 

nó 

gây 

nhiều 

đau 
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Bài thơ để há ty có nghĩa là phải thông qua người khác để 
the hiện nội dung tác phẩm. Đâu là mảnh đất dành cho sự sáng 
tạo của ca sĩ? cần chú ý đến tính chất biểu diễn, tính chất sân 
khâu như thế nào trong khi soạn ca từ? Giữa nhạc vầ lời, giữa 
từng câu nhạc và từng câu lời cần thống nhất đến mức nào để khi 
người nghệ sĩ "nói"’ thì cũng là "hát” lên lời ca, để tránh tình trạng 
giừa ca từ vả âm nhạc khống khớp nhau? Và khi soạn lời ca, cũng 
cân năm được ngữ âm để dùng đúng những từ có âm mở, âm 
khép cho phù hợp với nốt ngân dài hay nốt lướt nhanh... 

Bầi thơ để hát, hát lên và để nghe! Bài thơ để đọc bằng 
măt, nhưng lời ca lại để nghe bàng tai; một bên tác động vào thị 
giác, một bên tác động vảo thính giác. Sự thay đổi đó bắt buộc 
thơ ca phải "chuyên thê" mới trở thảnh ca từ được. Thơ ca, với 
công cụ đặc biệt lầ ngôn ngừ, đâ được xếp thành một loại tương 
đối đặc biệt trong cách phân chia các loại hình nghệ thuật: 
không thuộc hăn về nghệ thuật thời gian hay không gian. 

Vậy nên, khi gia nhập vào âm nhạc với tính cách lả một bộ 
phận trong tổng thể của một tác phẩm âm nhạc, thơ ca cần phải 
thích ứng với nghệ thuật thời gian, điều mà bản thân thơ ca đã 
có sẵn trong mình nó. 

Đe hạn chế mặt yếu "trăm nghe không bằng một thây" 
(trong cảm nhận thế giới bên ngoài, mắt tinh tế hơn tai), âm 
nhạc, sau khi trình bày chủ đề, thường củng cố chủ đề bằng 
cách nhăc đi nhăc lại dưới nhiều hình thức phát triển, biến tấu, 
tái hiện, mồ phỏng... khác nhau. Vậy nên tứ thơ trong ca từ 
cũng cân được trình bày rõ rầng và không ngừng được củng cô". 
Khi đọc một bài thơ, ta có thể đọc đi đọc lại nhiều lần; khi nghe 
lời ca đi theo với giai điệu âm nhạc nếu chưa rõ, ta không thể 
yêu cầu ca sĩ dừng lại và hát lại. 

Nhiều nhạc sĩ khống phổ thơ mà lại phỏng thơ, hoặc trích 
thơ. Vì các nhà thơ không định làm thơ để phổ nhạc, cho nên 
nhạc sĩ khi phổ thơ - tức là chuyển thể từ thơ ca thảnh ca từ - 
phải căt, lược, có lúc phải "cải biên" cho phù hợp với yêu cầu đê 
nghe của âm nhạc. Thơ có thể ca, có khả năng để ca hát lên 
được. Nhưng từ thơ đến ca, rồ rảng có một chặng đường - một 
sự biến đổi về chất. 
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Nếu ngôn ngữ nói hằng ngàỵ lả nước biển thì ngôn ngừ 
trong thơ ca phải là những tinh thê muôi, phải trải qua sảng lọc 
mới có thể đạt tới trình độ "nhất tự thiên kim”. Nhưng trong ca 
từ, nêu quá cô đọng, súc tích... thì người nghe sẽ không kịp 
hiếu. Ngôn ngữ trong ca từ cần cô đọng, nhưng vẫn trong sáng, 
đi tháng vảo lòng người, nhen nhóm được ngọn lửa rung cảm 
vả mở rộng bầu trời tưởng tượng của người nghe. Ý thơ, tứ thơ, 
hình ảnh... trong ca từ cần rõ ràng, không cầu kỳ, rối rắm. ơ 
đây, từng từ, từng câu, vần, điệu, hình ảnh... phải nhằm làm nổi 
bật lên hình tượng chung của tác phẩm âm nhạc. 

Nghe Bài ca hỵ vọng của Văn Ký, ta nhớ mãi hình ảnh 
những đôi chim bay giừa mùa xuân, bay đến chân ữời tương 
lai... Nghe Suối mơ của Văn Cao, ta không sao quên được cảnh 
"rùng thu vắngf với "dòng nước trôi lững íờ ngoài nắng... 
nghe Dư âm của Nguyễn Vãn Tý thì ai mả chăng thấy lòng 
mình lâng lâng chăp cánh với câu lời ca: "Anh nhưỉầu văng, em 
như ánh trăng gieo muôn ý thơ... ". Và khi đọc lại lời ca, thì đâu 
có gì là cầu kỳ, phức tạp? Rất đơn giản, mộc mạc..., nhưng hình 
ảnh trong lời ca lại rung cảm lòng người. 

Các nhạc sĩ đang rất cần thơ - loại thơ theo kiểu ca từ - để 
pho nhạc. Và nhìn xa, rất thiếu kịch bản để xây dựng nhạc 
cảnh, nhạc kịch. Nhạc sĩ phải "kiêm nhiệm" cả phần sáng tác ca 
từ, kịch bản là điều bâ't đắc dĩ. cần mở rộng đội ngũ viết ca từ, 
và đương nhiên không thể không chú ý đến đặc trưng phân biệt 
giữa thơ và ca từ. 



CHƯƠNG IV 


HÌNH TƯỢNG CA TỪ 


Cũng như các loại hình nghệ thuật khác, âm nhạc thồng 
qua hình tượng đê phản ánh cuộc sông. Từ một bài ca khúc 
ngắn cho đến một bản giao hưởng, một vở nhạc kịch..., với 
nhửng mức độ khác nhau, đều là những hình tượng nghệ thuật 
phản ánh hiện thực, những bức tranh về cuộc sông con người 
trong một giai đoạn lịch sử nhất định. 

Trong sự thông nhất hoần chỉnh của một tác phẩm âm 
nhạc, nhất là với nhạc hát, là một bộ phận trong cái toàn thê, ca 
từ cũng phải nhằm đạt tới việc tạo dựng nên hình tượng nghệ 
thuật chung. Hình tượng trong tác phẩm khí nhạc được xây 
đựng bằng ngôn ngử âm nhạc "thuần túy", nhưng hình tượng 
trong tác phâm nhạc hát lại được xây dựng bằng cả ngôn ngữ 
âm nhạc vả ngôn ngữ văn học. Như vậy, hình tượng ca từ 
không mang tính độc lập như hình tượng trong một tác phẩm 
thơ ca. ơ đây có mối quan hộ gìửa cái bộ phận và cái toàn bộ, 
cái bộ phận phuc tùng cái toàn bộ, cái toàn bộ quyết định cái bộ 
phận, cái bộ phận góp phần nêu bật cái toàn bộ, vả đến lượt nó, 
cái toàn bộ lại nâng cái bộ phận lên. Hình tượng ca từ phải biết 
"mất" để "được” hình tượng của toần bộ tác phẩm âm nhạc. 

Dường tôi đi dải theo đất nước (Vũ Trọng Hôi) là một bài 
hát viết về người giao liên. Trong giới hạn của một ca khúc, 
hình tượng người giao Hôn, người anh hùng bình thường vượt 
qua muôn vàn gian nguy, với lòng yêu quê hương tha thiết, với 
niềm thì son sắt... đã được khắc họa khá đậm nét trong hình 
tượng ca từ. Còn có thế nói nhiều hơn về tâm tình của người 
giao liên, những khó khăn gian khổ, hoặc về những cảnh đẹp 
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của đất nước... Dường đi, đường đời, đường tâm tình... ròn dài, 
"dài theo đất nước", nhưng tác giả đã biêt li ừng lại cho cô đọng, 
súc tích hơn. Hình tượng ca từ đà biết "hy sinh" để lầm nổi bật 
lên hình tượng người giao liên trong toàn bó tác phẩm, thể hiện 
được thê giới nội tâm, tái hiện được trạng thái cảm xtic, qua đó 
lột tả được cả cuộc sống của nhừng người giao liến. 

Đường cày đảm đang (An Chung) là một bài hát về người 
phụ nữ trong kháng chiến chống Mỹ cứu riước. Đây lả một ca 
khúc hay và được công chúng yêu thích, nhất là qua giọng hát 
cua ca sĩ Thanh Huyền. Nhưng khi nghe, ta vẫn thây thiêu một 
cái gì đó! Nhạc ư? Giai điệu đạt được chất thắm thiết về tình 
cảm, sự trong sáng của niềm tin... Nhát là từ nhịp 22 trỏ đi, nét 
nhạc càng uyên chuyển, tha thiết, giai điệu như nâng bổng tình 
cảm người nghe lên đến là xao xuyến tâm hổn! Vậy còn chỗ 
thiêu? Cái thiêu ở đây thuộc phần ca từ. Tác giả muôn thông 
qua lời người phụ nữ ở hậu phương nhắn với người ở tiền 
phương để biểu hiện tâm tư, tinh cảm của mình. Nhung vì sa 
vào phản ánh sự việc, "đường cày đảm đang" của cô gai hậu 
phương dân tác giả đi hơi xa và hơi sâu về công việc cây cày: 
"ruộng cây chăng dây, cây lúa thẳng hàng", "đao đắp mương 
dẫn nước quanh làng", "cầy bừa giờ gái thay trai", ”luôhg cao 
đồng trồng ruộng ngoài", "cày khéo tay", "mương máng dọc 
ngang", "nước đủ, phân gio nhiều", "thẳng tắp đường cầy ", "lớp 
đầt sâu", "bừa kỹ", "gieo ỉuôhg"..., nên người nghe cứ như muốn 
hỏi thêm: thế em nghĩ gì (về anh)? Có nhớ (anh) khồng? Có giữ 
trọn mòi tình (với anh) không...? ơ nhịp 27 và 28, trong nét 
nhạc bay bông, An Chung đã dùng một dâu hóa bất thường rất 
đắt (nốt Mi giáng trong giọng Fa trưởng) để nói lên nỗi lòng 
của người phụ nữ thì lời ca vẫn đi vào kể lể: 





. nay gái đua tài Ruộng đồng quê ta 

. mai lúa khoai nhiều Gửi người thân yêu 
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mương máng dọc ngang nước đủ phân gio 
liếng hất hậu phương thấm đượm hương lúa 







nhiều bón chãm sớm chiều bội thu chiêm.... 

nồng (ó công em trồng đảm đang ơ. 


Trong đoạn trên, lời hai đạt hơn lời một, vì trong lời hai, 
chất trữ tình "thắm đượm 11 hơn. Nhưng cả hai từ (trong khổ lời 
một và khổ lời hai) đi với nốt nhạc có dấu hóa bất thường đó 
(nốt Mi giáng) đều chưa tương ứng với nội dung tinh cảm của 
nhạc: từ "bón", từ "cớ' còn thiếu sức truyền cảm để gợi lên sự 
"cộng hương 11 của người nghe. Giá như đó lầ "nhớ anh sớm 
chiều" thay thế cho "bón chăm sớm chiều 11 chăng hạn, thì người 
nghe sẽ thấm thìa bao nhiêu! 

Ca từ nói chung và lời ca nói riêng cản the hiện cho được 
tâm trạng mà không đòi hỏi phải giải thích về hoần cảnh cũng 
như câu chuyện. Người nghe sẽ cảm thụ như một hiện tượng 
trong cuộc sông và hiểu được những điều kiện nhất định đã tạo 
nên tâm trạng đó. 



Ycu nhau cởi áo ới à cho nhau về 



a ới a qua cầu Này a ới a qua cầu tình 



s h ** * ý I •* _ỵ í s _Ỵ 

w 9' m' m 9' 

tình tình gió bay lình tình tình gió 



bay 
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Không có hoàn cảnh. Chỉ là một mối tình, một tâm trạng, 
nhưng đằng sau đó là một hoàn cảnh tạo nên tâm trạng đó - 
hoàn cảnh như hòa lẫn vào tâm trạng. 

Trong lời ca, tâm trạng có thể gắn với một hoàn cảnh, một 
tình huống hoặc một câu chuyện, do đó vẫn có thể miêu tả, 
tường thuật (về cảnh, về viộc)... Nhưng cảnh phải được gắn với 
tình, việc phải được gắn với người, gắn với cảm xúc. 

Trong chùm ca khúc còn lưu mài với hậu thế của nhạc sĩ 
Đăng Thê Phong (Giọt mưa thu, Đêm thu và Con thuyền không 
bêh), lời ca hầu như đều là miếu tả (tả cảnh). Song, khi đọc (va 
nghe), môi câu, mỗi từ... đều trĩu nặng tình người, ta như nghe 
rõ nhịp phập phồng của trái tim tác giả, tiếng lòng của nhân vật 
trữ tình: 


Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi, 

Trời ỉấng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi 
Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu ai khóc 

ai than hờ. 

Vài con chìm non chiêm chiếp kêu trên cảnh 

như nhủ trời xanh. 

Gió ngừng đi mưa buồn chi cho cõi lòng ìâm ly... 

(GIỌT MƯA THU) 

...Cành sương nặng trĩu ru bóng êm trong nắng vảng. 
Màn đêm buông xuống mảì im triền miên... 

(ĐỀM THU) 


Đêm nay thu sang cùng heo may 
Đêm nay sương ỉam mờ chân mây 
Thuyền ai ỉờ ìững trôi xuôi dòng 
Như nhớ thương ai trùng tơ lòng... 

(CON THUYỀN KHÔNG BẾN) 

Nếu miêu tả một cách khách quan (như ống kính của máy 
ảnh), kể chuyện (như người đứng ngoài cuộc) thì chưa thể tạo 
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dựng được hình tượng ca từ, vì khi đã ca lên, hát lên thì có 
nghĩa lầ đà mang một thái độ, một tình cảm nhất định. Nói 
cách khác, tính chất chủ quan vâ cá thê hóa cần được chú ý 
trong hình tượng ca từ - chủ quan ở đây có thể lầ một người 
hoặc nhiều người; cá thể ở đây có thể là một cá nhân hay một 
tập thê; nói cách khác, cần chú ý đến cái riêng trong cảm xúc. 
Sự phản ánh trong ca từ bao giờ cùng là đối tượng khách quan 
được chủ thê hóa qua những tình cảm vui, buồn, giận, ghét, 
yêu, thương.... 

Hình tượng nghệ thuật là một bức tranh vừa cụ thể vừa 
khái quát về cuộc sống, về con người, được xây dựng bằng 
nhừng biện pháp nghệ thuật của nghệ sĩ. Trong ca từ, bức tranh 
đó cần được hiểu lầ bức tranh về tâm trạng của nhửng con 
người xâ hội, và qua bức tranh đó, hoàn cảnh cũng sẽ được 
phản ánh một cách sông động, rõ nét. 


* 


Hình tượng ca từ là một tâm trạng được ca hát lên, nhưng 
nếu đó là niềm vui lạc lỏng, nỗi đau bé bỏng, tiếng thở dài tuyệt 
vọng... thì liệu tâm trạng đó rung động được ai? Vấn đề đặt ra 
là ý nghĩa của tâm trạng đó, mối quan hệ giữa cái riêng và cái 
chung của tâm trạng đó. Chúng ta bước sang tính điển hình 
trong ca từ. Điển hĩnh trong nghệ thuật phải là cái chung liên 
kết hừu cơ với cái riêng, là sự thông nhất thâm mỹ giữa cái bản 
chất và cái cảm tính cụ thể. 

Nặng về cái chung, nhẹ về cái riêng, chỉ thấy cái bản châ't 
mà bỏ rơi cái cảm tính cụ thê, hình tượng ca từ sẽ trở thành một 
cái biểu, một chuỗi những khái niệm khô khan. Nhưng nếu coi 
nhẹ cái chung mầ nặng về cái riêng, chạy theo cái cá biệt, mà 
không nói lên được cái phổ biến, có tính quy luật thì dễ bị lạc 
lõng, xa lạ với quần chúng, số đông. 

Có lẽ mọi ý kiến đều có thể thông nhất ở một điểm: trong 
kịch bản của nhạc kịch, nhạc cảnh, thanh xướng kịch... nói 
chung là trong những tác phẩm phản ánh cuộc sông vả con 
người có tinh tiết, cốt truyện..., yêu cầu điên hình hóa ở đây 
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đóng vai trò như là quy luật đê xây dựng nên hình tượng nghệ 
thuật - một bức tranh vừa cụ thể, vừa khái quát về cuộc sống 
của con người được xây dựng bàng hư cấu và có ý nghĩa my 
học. Điên hình hóa ở đây cỏ thể được coi như là tiêu chí để đinh 
giá trị nghẹ thuật của tác phẩm về âm nhạc cũng như về kịch 
bản, lời ca. 

Nói như Ăngghen, có nghĩa là trong những kịch bản đó, 
"ngoài sự chính xác của các chi tiết ra, con phải nói đến sự thể 
hiện chính xác những tính cách điển hình trong những trường 
hợp điên hình" 1 . Một nhân vật mang trong mình nó sư thông 
nhât hữu cơ giừa những đặc tính phổ biến (xã hội, giai cấp...) và 
nhừng đặc tính cá biệt (tâm lý, cá tính...) thì đó là một tính cách 
điển hình. Xây dựng một tính cách điển hình trong một kịch 
bản âm nhạc (với nhiều loại thể) tức lầ làm cho nhân vật thể 
hiện cái bản chất xã hội của nó trong một lối sôhg, một kiểu suy 
nghĩ, một cách quan hệ ứng xử... theo một phương cách của 
riêng nó và chỉ của riêng nó mà khồng thể lẫn lộn với ai khác. 

Hoàn cảnh chỉ trở thảnh điển hình khi nó là mồi trường 
xác định sự phát triển của tính cách điển hĩnh. Trong hoàn cảnh 
đó, phải khái quát được vầ biêu hiện được ý nghĩa bản chất của 
cuộc đâu tranh trong cuộc sông bằng phương thức cá biệt hóa. 
Trong hoàn cảnh, nếu chỉ có mặt khái quát thì ca từ sẽ trở thành 
những trangTịch sử chứ không phải là hình ảnh của cuộc sống 
như nó vốn có. Nhưng, nếu hoàn cảnh lịch sử chỉ có mặt cá biệt 
thì tình huống, môi trường của nhân vật lại chỉ còn là một 
trường hợp ngẫu nhiên. 

Ý kiến sẽ khác nhau khi nêu lên yêu cầu điển hình hóa đối 
với những tác phẩm ca từ trong những tác phẩm âm nhạc thuộc 
loại thể ca khúc quẩn chúng, ca khúc nghệ thuật, hành khúc... 
Một bài ca từ trong một ca khúc, một bản hợp xướng... làm thế 
nào lại có thể là sự thống nhất giữa cái chung và cái riêng lầm 
thê nào nói lên được một tính cách điển hĩnh trong một hoàn 
cảnh điển hình? 


Ị. c Mác và Ph. Ăngghen: về văn học vầ nghệ thuật NXB Sự 
thật, Hà Nội, 1958, tr. 331. 
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Vậy thì, phải chăng, vì dung lượng của tác phẩm hay vì 
đặc trưng của loại hình, loại thể nghệ thuật mà không thể đạt 
tới yêu cầu điển hình hóa? Dung lượng của tác phẩm có thể 
ngắn dài, đối tượng phản ánh trong tác phẩm cỏ thể rộng hẹp, 
nhưng không vì thế mầ tầm khái quát hóa, tầm tư tưởng của tác 
phẩm bị hạn chế. Một bài thơ 2 đoạn 8 câu, mỗi câu 7 từ, tính lại 
bài thơ chỉ gồm 56 từ, như bải Giải đì sớm của Hồ Chí Minh, 
đâu có phải vì dung lượng, vì đối tượng phản ánh trong tác 
phẩm mà bài thơ dừng lại ồ một cảnh buổi sớm, ở một tâm 
trạng của người tù! Một bài ca từ của một ca khúc, một hành 
khúc ngắn gọn... vẫn có thể đạt được yêu cầu điển hình hóa. 
Hành quân xa của Đỗ Nhuận là một thí dụ: 


Khổ lời 1: 

Hành quân xa dẫu qua nhiều gian khổ, 

Vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi. 

Mắt ta sáng, chí căm thù bảo vệ đồng quê 

ta tiến bước, 

Đời chúng ta đâu có giặc ĩả ta cứ đì. 


Khổ lời 2 : 

Hành quân xa những chặng đường có mỏi, 

Vẫn bước đểu ta có hỏi vì đâu. 

Mây năm trước, sống cơ cực vì bọn giặc kia 

nó ấp bức, 

Đời ch úng ta đâu có giặc ìà ta cứ đi. 

Khổ lời 3: 

Bọn xâm lăng nó gây nhiều đau khổ, 

Kia dồng bao đang mắt đỏ chờ ta. 

Máu giai cấp, chí căm thù, đợi lệnh truyền ta giết hết, 
Đời chúng ta dâu có giặc ỉả ta cứ di. 


Khổ lời 4: 

Nhằm cho tin sắp tới giờ súng nô, 
Xác quân thù kia sẽ đổ Ở đâu. 
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Nhằm phía trước súng ta gầm, bộ đội của ta 

quyết tiến bước, 
Càng quyết tâm trông thấy giặc ỉầ ta tiến lên. 


Bài ca từ Hành quân xa không dài, không miêu tả, mả chỉ 
bày tỏ; nói cách khác, trong đó, ngôn ngữ biểu hiện ỉà chủ yếu 
và ngôn ngữ tạo hình rât ít. Ngay cả những từ ngừ, những câu 
có tính miêu tả, tự sự cũng lại gắn bó và thông qua tình cảm của 
con người trong cảnh, chứ không có vai trò độc lập - dù là 
tương đôi. Trong cả bôn khổ lời, gần như chỉ có hai câu mang 
tính miêu tả, tự sự: 

Bọn xâm lăng nó gầy nhiều đau khổ, 

Kia đồng bào đang mắt đỏ chờ ta. 

Nhưng đó cũng lại là hai câu biểu hiện, là lời các chiến sĩ 
kê và nói lên nỗi lòng của mình (và lại là ca hát lên). Như vậy, 
toản bộ bài ca từ Hành quân xa lả sự biểu hiện của một tâm 
trạng, tâm trạng của người chiến sì Việt Nam trong cuộc kháng 
chiến chống Pháp - những người nông dân mặc áo lính, giác 
ngộ về ý thức dần tộc, ý thức giai cấp, đứng lên chiến đâu để 
bảo vệ đồng quê. Qua bài ca từ, ta còn thây cả "bức tranh" về 
hoàn cảnh, về cuộc sống của nhân dân dưới ách thực dân 
phong kiến, về tội ác của giặc Pháp, về con đường hành quân, 
vể ước vọng của nhân dân đang ngóng chờ bộ đội... 

Vậy thì đâu có phải vì dung lượng của tác phẩm mà bải ca 
từ Hành quân xa mâ't ý nghĩa điên hình? Tác phẩm đã đạt được 
sự thống nhất giừa một tính cách điển hình và một hoàn cảnh 
điên hình. Một tính cách vừa riêng vừa chung: người lính mà là 
người nông dân mặc áo lính, với những suy nghĩ nảy lên từ 
luống cày, với cảm xúc trưốc những " cánh đồng quê chảy máu" 
(Nguyễn Đình Thi), với mô'i thù giai cấp hằn sâu trong tim... 
Ngay cách cảm nghĩ chân chất, mộc mạc mà không bay bướm, 
cầu kỳ cũng nói lên cách cảm nghĩ của người nông dân mặc áo 
lính... Nhưng đồng thời, qua cái riêng ấy, có cái chung của mọi 
người lính trong kháng chiến chông Pháp: yêu nước, yêu dân, 
căm thù giặc, quyết tâm chiến đả'u đến cùng với tinh thần "đâu 
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có giặc ĩầ ta cứ đì\ Những con người đã trải qua và tham gia 
cuộc kháng chiến chống Pháp đều có thể soi thấy mình qua 
hình ảnh người chiến sĩ trong Hành quân xa. Trong Hành quân 
xa, tác giả không miêu tả, nhưng hoàn cảnh của người lính vẫn 
hiện lên trong sự thống nhất giữa riêng và chung. Đó là cuộc 
hành quân đường "dài", vai vác nặng, chân bước mỏi... đến 
chiếm lĩnh trận địa, chiến đàu và chiến thắng, cảnh những 
chiến sĩ pháo binh hành quân? Đúng! Những chiến sĩ bộ binh 
hành quân? Cũng đúng! cảnh hành quân không riêng cho một 
binh chủng nào, mà trở thành chung cho toàn thể quân đội Việt 
Nam, chung cho cả dân tộc Việt Nam. cả dân tộc cũng đang hành 
quân vượt lên trôn đau thương, gian khổ, hy sinh và đi tới thắng 
lợi. Vậy thì đâu phải vì đặc trưng của loại hình và loại thể âm 
nhạc mà có thế "miễn thứ" yêu cầu điển hình hóa? Như chúng ta 
đã biết, điên hình hóa là một quy luật xây dựng hĩnh tượng nghệ 
thuật, vầ không có ngoại lệ; nhưng đồng thời phương pháp điển 
hình hóa có chú ý vả thông qua đặc trưng của từng loại hình, loại 
thể nghệ thuật. Đòi hỏi một bài ca từ của một ca khúc cũng phải 
xây dựng cho được một tính cách điển hình trong một hoàn cảnh 
điên hình như một cuôh tiểu thuyết, một vở kịch nói, hay một bộ 
phim... thì thật máy móc, gượng ép! 

Nhạc kịch, nhạc cảnh, thanh xướng kịch..., thực ra không 
hoàn toản thuộc loại hĩnh nghệ thuật âm nhạc. Đây là loại hình 
nghệ thuật tổng hợp. Do đó, yêu cầu điển hình hỏa của nó cũng 
có khác. Ca khúc, hợp xướng mới thực sự là những loại thể 
thuộc loại hình nghệ thuật âm nhạc, trong đó âm nhạc đóng vai 
trò chủ đạo, vả bên cạnh, ngôn ngữ văn học cũng có một vị trí 
quan trọng như đã xác định trong những chương trước. Ngay 
trong âm nhạc, yêu cầu điển hình hóa cũng đặt ra có khác nhau 
giữa một ca khúc và một bản giao hưởng... do đặc trưng của 
loại thể quy định. Sự khác nhau về yêu cầu điên hình hóa giữa 
ca khúc và giao hưởng cũng giống như giữa một bài thơ trữ 
tinh và một cuốn tiêu thuyết hay một bộ sử thi. Hình tượng ca 
từ trong ca khúc, hợp xướng... lầ hĩnh tượng trữ tình nhằm thể 
hiện một tâm trạng với yêu cầu điển hình hóa là phản ánh cho 
được một nét tình cảm điển hình; do đó ca từ cũng chỉ yêu cầu 
đạt mức độ biêu hiện được một tâm trạng điên hình. 


57 



Một tâm trạng điển hình, trước hết đó là sự khái quát hóa 
những tâm trạng xã hội nảy sinh trong những hoàn cảnh xã hội 
nhât định. Nhưng đã là một tâm trạng thì đương nhiên nó sẽ có 
nhừng ngõ ngách riêng, sắc điệu riêng, không có tâm trạng nầo 
giống hệt tâm trạng nào. Song, nếu tâm trạng đó là riống đến 
mức trỏ thành riêng rè, thì sè trở thành xa lạ, phi xã hội . Không 
thê tuyệt đối hóa cái riêng của tâm trạng đến mức đối lầp với 
cái chung. 

Víchto Huygô đã viết: "Vận mệnh một cuộc đời được viết 
ra ơ đây từng ngày một. Có phải đây lả cuộc đời của một người 
không? Vâng, và cả cuộc đời những người khác nữa. Không ai 
trong chúng ta lại hân hạnh chỉ có một cuộc đời của riêng mình! 
Đời tôi lả đời anh, đời anh là đời tồi, anh sống cái tôi sống... 
Than ôi! Khi tôi nói tôi với các anh là tôi nói các anh đấy. Anh 
khổng cảm thây thế sao? Ôi, sao mà đại khờ thê? Tại sao anh 
tưởng rằng: tôi không phải là anh?”. 

Mối tình trong Nụ cười sơn cước in đậm nét riêng của 
nhạc sĩ Tô Hải: 

‘Ai về sau dãy núi xanh lơ, 

Nhắn rằng tìm tồi chưa phai mờ. 

Hình dung một chiếc thắt ỉưng xanh, 

Một chiếc khăn mầu trắng trắng, 

Một chiếc vòng sáng ỉong ỉanh, 

Vôi nụ cười em quá xính... 

Tình yêu tha thiết và da diết ấy là riêng của Tô Hải, song 
sao mả vẫn thây gần gũi, thậm chí là trùng hợp với tôi (D.V.A), 
với bạn (người đọc, người nghe) đến thế! Bởi lè, ca từ (và âm 
nhạc) trong Nụ cười sơn cước đã phản ánh được một nét tình 
cảm điên hình. 

Tuy vậy, khồng thể dựa vào đó để rồi cứ đưa những cái 
riêng không mang một ý nghĩa xã hội nào, không mang tính 
khái quát vào hình tượng ca từ. Cái riêng của tâm trạng phải 
được xem như là cái cụ thể của một bộ phận trong mối quan hệ 
không tách rời với toàn bộ, toàn thể. 
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Khi trong Người xưa dâu tá? Lưu Hữu Phước viết: 

Trờimảỵ u ám, gió CUÔTÌ tả tơi hoa cỏ, 

Thời xưa lưu dầu, ầm vang nỉ non trong gió. 

Người xưa đâu tá? Có khóc những đêm lạnh lẽo? 

Người xưa đâu tá? Có khóc những khi trời chiều? 

Tưởng nhớ tới bao khi ai kia cưỡi sóng Bạch Đằng 

hùng tráng 

Tưởng nhớ tới bao khi ai kia nâng cao ngọn cờ 

Việt Nam. 

Người nay dâu tá? Có biết hổ cùng dền lửa? 

Còn ai nghe đến rthững tiếngnước non đâu nữa ? 

Người nay mê ngủ, mê man trên dường ỉợi danh, 

Người nay mê ngủ, say sưa trụy Ịạc quên mình. 

Vùng dậy cả thảy ĩ Hỡi ỉũ trẻ ngủ say sưa, mê man 

không hay ỉ 

Bừng mở mắt sảng, hãy ngó thế giới xem gương 

siêng năng người tài. 

Người Nam anh dũng/ Noi đến tâm gương kẻ xưa, 

đừng dể thiệt thòi. 

Người xưa đâu tá/ Hãy giúp thiếu niên dũng cảm. 

Người xưa đâu tá/ Hãy giúp tâm lòng can đảm. 

Người xưa đầu tá! Hãy nổi gió, mưa, ỉửa, sóng. 

Người xưa dâu tá! Hãy giúp cho dân Lạc Hồng! 

thì ta thấy đó là một tâm trạng với những nét riêng của tác giả - 
tiếng thỏ dài chua xót trước hiện trạng xã hội: nước mất, nhà 
tan, một lời cầu xin, một ước vọng, quá khứ hãy về đánh thức 
hiện tại, đúng như tên cũ của bài hát: cầu nguyện Hai Bà, Kinh 
cầu nguyện. 

Đây là tâm trạng riêng của Lưu Hữu Phước - một thanh 
niên trí thức trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam trước Cách mạng 
Tháng Tám. Nhưng đây cũng là tâm hạng của nhạc sĩ - tác giả 
trong những ngày tháng của những năm 1940: lòng yêu nước 
còn nặng về chất hoài cổ, lấy quá khứ vẻ vang của dân tộc làm 
động lực và cũng lầ niềm an ủi, con đường cứu nước hiện thực 
cụ thê chưa được nhận thức một cách đầy đủ. Do đó, lòng yêu 
nước ỏ đây còn mang ít nhiều mầu sắc thần bí, siêu hình (mấy 
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năm sau, với Lên đàng thì con đường yếu nước và cứu nước 
mới thực sự có phương hướng hiện thực cụ thể). Nhưng tâm 
trạng nhân vật trữ tình trong Người xưa đâu tá? dồng thời cũng 
phản ánh được tâm trạng chung của tầng lớp thanh niên, trỉ 
thức hồi bấy giờ: bước đầu giác ngộ về lòng yêu nước dưới 
dạng yêu truyền thống lịch sử của dân tộc, xót xa và tủi nhục 
trước hiện tại, nhưng chưa đủ sức xác định một phương hướng 
hành động cứu nước. Tâm trạng của Lưu Hữu Phước trong 
Người xưa đâu tá? như vậy, mang một ý nghĩa khái quát, điên 
hmh cho nhiều tâm trạng trong hoản cảnh xã hội đương thời. 

Nhưng nếu một tâm trạng chỉ mang ý nghĩa khái quát, chỉ 
mới biêu hiện đựơc những nét chung nhâ't của những tâm trạng 
trong một hoàn cảnh nhất định đã đủ để trở thảnh một tâm 
trạng điển hình chưa? 

Chỉ thể hiện được tư tưởng, tình cảm của thời đạỉ, chỉ biểu 
hiện được cái tinh thần chung của xã hội, ý niệm chung của một 
tập thể vẫn chưa thể gọi là tâm ữạng điển hình. Nghệ thuật, 
trong khi đi tới nắm cái bản chất, vẫn không bỏ rơi cái ngẩu 
nhiên, trong khi trình bày cái phổ biến, vẫn chú ý một cách đầy 
đủ đến cái cá biệt. Cái chung phải là cái lõi tồn tại và không 
tách rời cái bề ngoài cảm tính, cụ thể. Có người cho ràng, vì ỉa 
ca khúc quần chúng, là bài hát tập thể..., nến ca từ trong các loại 
thê đó chỉ có thể phản ánh cái chung nhất tư tưởng, tình cảm 
của nhiều người, mà đã là nhiều người, đương nhiên chỉ nói 
được cái chung! Không có thứ tư tưởng tình cảm nào không nảy 
lên từ một xã hội nhât định. Ngay cả lý tưởng cũng mang tính 
lịch sử cụ thể của nó. Lý tưởng của con người trong giai đoạn 
cách mạng dân tộc dân chủ (1945-1954) không hoàn toàn giông 
như lý tưởng của con người trong giai đoạn cách mạng xa hội 
chủ nghĩa (từ 1954 đến nay). 

Và lý tưởng của từng giai đoạn cách mạng khi đi vào cuộc 
sống, biến thành hơi thở, máu thịt của nhân dân thì nó không 
còn là những khái niệm lý luận trừu tương nữa. Nó sẽ tan biên, 
chan hòa trong tâm tư, ước vọng, trong ánh mắt, nụ cười, trong 
nhịp đập trái tim của từng người dân, nghĩa là dưới vô vàn 
hình thức cụ thô, sống động và tươi xanh. 
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Trong giai đoạn cách mạng dân tộc - dân chủ, Văn Cao 

viết: 

... Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về, 

Như đài hoa đón mừng nở năm cánh đào, 

Chảy dòng sương sớm ỉong ỉanh. 

Chúng ta ươm lại hoa, sắc hương phai ngày xa, 

Ôi phố phường Hà Nội xưa yêu dâu. 

Những bông hoa ngày mai đón tương lai vầo tay, 
Những xuân đời mỉm cười vui hát lên. 

Khi đoàn quân tiến về lả đêm tan dần, 

Như mùa xuân xuôhg cành đường nghe gió về, 

Hà Nội bừng Tiến quân ca. 

(TIẾN VỀ HÀ NỘI) 

Trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, 
Hoảng Vân lại viết: 

Nêu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta nhiều 

ngói mới? 

Rằng có đắng cay nên chừ, mới có ngọt bùi. 

Nêu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta dồng lúa tốt? 
Có nhớ nh ừng ngày cơ cực tối tăm ngày xưa. 

...Có ai về Đại Phong xin về ghé thăm vùng Bến Tiêh, 
Tay cuốc khai hoang đa đây lùi quá khứ nghèo nần. 
Có ai về Quảng Phú vui nghe tiếng ai hò kéo lưới, 
Hợp tác chung trời, chung biên, cá tươi đầy khoang... 

ơi chị thanh niên phơi muối ven biển! 
ơi anh thanh niên đẵn gỗ trên rừng! 

Lứa tuổi thanh xuân hai mươi tuổi đời 
Cùng với quê hương lớn lên rồi, 
cả cuộc đời mới... 

(QUẢNG BÌNH QUÊ TA ƠI!) 

Hai bài ca từ biểu hiện khá trung thực tinh thần của hai 
giai đoạn lịch sử: một bên (Tiến về Hà Nội) là niềm hân hoan 
khi chiến thắng đế quốc và trở về Thủ đô, một bên (Quảng Bình 
quê ta ơi!) là niềm vui trước sự đổi mới của quê hương. 
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Hai niềm vui đó đều bắt nguồn từ một lý tưồng, nhưng có 
khac nhau vê tính cụ thê lịch sư: một bên vui vì giải phóng đất 
nước khỏi ách thực dần; một bên vui vì đã và đang đánh lùi 
quá khứ nghèo nàn, lạc hậu. 

Trong Tiến về Hả Nội, không chỉ là niềm vui riêng của 
Văn Cao hoặc người dân Hà Nội, mà lả chung cho cả dân tộc 
Việt Nam phơi phới lạc quan nhưng chưa bắt rễ từ một hiẹn 
thực đã hiện ra trước mắt (Văn Cao viết bài này trước ngày giải 
phóng Thủ đô). Vì thế, hình ảnh trong bài ca từ này mang tính 
chât tượng trưng, ước lệ. Quảng Bình quê ta ơỉ/ỉà một niềm vui 
cụ thê hiện thực cua con người sau ngày giải phóng nửa nước: 
vui từ "mái ngói mới" cho đến ", đồng lúa tốt" vời "tay cuốc khai 
hoang ; "bấm biển đêm ngay", "chiến thắng bão ỉụt" ỵ "phơimuối 
ven biên", "đăn gô trên rừng... vui vì biêt rằng ta lầ chủ, vui vì 
hiêu ý nghĩa của công việc đang lảm. Rõ ràng là điều kiện lịch 
sử cụ thẽ chưa cho phép Văn Cao viết như Hoáng Vân. 

Không chỉ Văn Cao, trong kháng chiến chống Pháp, niềm 
VUI, niem tin thường được biêu hiện trong ca từ nói riêng và 
trong nghệ thuật nói chung, dưới dạng những hình ảnh tượng 
trưng và ước lệ. Một tâm trạng điển hình như vậy vừa có ý 
nghĩa khái quát lại vừa có tính cụ thể lịch sử, vừa là sản phẩm 
của khoảnh khắc lịch sử, do đó phản ánh cả trường kỳ lịch sư. 
Vì lịch sử là mởt chuôi dải cuộc sống nối tiếp nhau không thể 
chia căt được, trong đó tôn tại cái lõi quy luật phổ biến trường 
tồn, cho nên phản ánh một giai đoạn, một khoảnh khắc lịch sư, 
là phản ánh cho được cái lõi quy luật phổ biến trường tồn ấy, 
biêu hiện dưới dạng cái cụ thể nhất thời của giai đoạn, cua 
khoảnh khắc đó. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam sè 
không được nhận thức đầy đủ nếu Idiông thây nó là sự biểu 
hiện cụ thể của truyền thống yêu nước của dân tộc ta trai qua 
hảng nghìn năm lịch sử và cháy đỏ lên trong giai đoạn khang 
chiến chống Mỹ cứu nước. Vì thế, phản ánh được thật trung 
thực tư tưởng, tình cảm của con người Việt Nam trong kháng 
chiến chống Mỹ thì cũng đồng thời thể hiện được bản chất co 
tính truyền thống anh hùng cửa con người Việt Nam nói 
chung. 
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Trong Nừ dân quân miền biển,' Văn Lưu và Hồng cẩm 
(nhạc Văn Liru) đã phản ánh hình ảnh người "dân chải" trong 
kháng chiến chông Mỹ; 

Chúng ta đây ỉầ nữ dân chài, 

Tuổi chúng ta nay tròn đôi mươi. 

Súng bên vai ta ỉà nữ dân quân, 

Giữa biến xanh vuơn con thuyền vượt sóng. 

Chắc tay súng, tay chài, tay lưới, 

Vững tay chèo mẻ cá đầy khoang... 

Dù quân thù nao bay từ dâu tới, 

Lũ cướp biên,cướp trời vô đây. 

Chị em ơi, trút căm hờn ỉên nòng súng, 

Ta bắn quân thù, ta vây chúng như cá vào nơm. 

"Ta vây chúng như cá vào nơm", đúng là những người dân 
chài trong cuộc chiến đấu mặt đốì mặt với giặc Mỹ. Nhưng ta 
thấy trong đó hình như có cả tinh thần cửa Nguyễn Thị Chiên, 
Mạc Thị Bưỏi, Nguyễn Thị Minh Khai... và cũng là ý chí của 
phụ nữ Việt Nam từ thời Bà Trưng, Bà Triệu... Trong con người 
hôm nay có cả đất nước bốn nghìn năm "vọng nói vế" (Nguyễn 
Đình Thi). 

Trong môi quan hệ gắn bó với âm nhạc, ca từ trong Vui 
mỏ đường. (Đỗ Nhuận) cũng là một tác phẩm thành công về 
yêu cầu điển hình hóa. 

Đỗ Nhuận đã xuất phát từ một nhận thức rất đúng đắn về 
việc sử dụng tiết tấu mới (ngũ liên, trôhg vật): những phẩm 
chất của con người Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, tuy 
vẫn thừa kế ữuyền thông, nhưng đă vượt xa hơn vả cao hơn 
con người Việt Nam trong kháng chiến chông Pháp vốn chủ 
yếu là những con người từ kiếp sông nô lệ đứng lên đê giành lại 
đất nước. Con người trong kháng chiến chống Mỹ đã sinh ra, 
lớn lên trưởng thảnh trong chế độ mới, đó là những người chủ 
đất nước đang đánh bại kẻ thù đê giữ nước. Hai thế hệ chiến 
đấu có hai tư thế khác nhau. Là người chủ đâ't nước, con người 
Việt Nam, giờ đây, chiến đấu một cách có ý thức, hiên ngang và 
đường hoàng. Là một thế hệ mới, họ trẻ tuổi đời, thông minh. 
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tháo vát Hơn nữa, cuộc sống giờ đây đă có một nhịp độ khác: 
thơi đại con trâu đi trước cái cày đi sau đã và dang bị vượt cjua, 
ta có tên tre và cả tên lửa, có ong bò vẽ và cả máy bay phản lực 
siêu âm... Do đó, một tiết tấu mới ra đời. Với tiết tấu mới đó, 
tác giả đã chọn đúng đề tài, đúng đối tượng: thế hệ thanh niên 
Hô Chí Minh. Họ mở đường cho xe ra tiền tuyến và cũng là mở 
đương cho kháng chiên thăng lợi, cho công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội thành công, mỏ đường đi đến một tương lai tươi 
sáng huy hoâng. Tư tưởng tinh cảm của những người thanh 
niên trong Vui mỏ đường cũng chính là tư tưởng tình cảm của 
cả thời đại chúng ta trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước. Đề tải, đối tượng không phải là yếu tô' quyết định toàn bộ 
giá trị tác phẩm nghệ thuật, nhưng nó cũng nói lên năng lực 
năm băt thực tại, trình độ nhận thức cuộc sống của nghệ sĩ. Sức 
mạnh khái quát hóa và điển hình hóa trong Vui mỏ đường thật 
rộng lớn biết bao! 

ơ ơ ưông ỉên (mà) đỉnh núi (ơ) thời cao , 

Tinh thân (mả) cứu nước (ơ) còn cao (ơ) hơn nhiều. 

Bạn thanh niên ta ơi! 

Lên cao trên núi mả trông: sóng vỗ biên Đông, 

mênh mông đất n ước, 

Như nhắn nhủ: khó khăn không lùi, mưa nắng 
gian khổ, gió sương không ngại. 

Bạn thanh niên ta ơi! 

Phá núi bắc cầu ta đắp đường, 

Bước gấp lên đường ra chiến trường. 

Đoàn thanh niên đi vui phơi phới. 

Chị em thanh niên ta ơi! 

Với sức mạnh điển hình hóa, Đỗ Nhuận đã giải quyết 
được sự cách biệt giừa ca khúc quần chung và ca khúc nghệ 
thuật. Vui mở đường có thẻ dành cho các nghệ sĩ hát chuyên 
nghiệp một vùng đất để sáng tạo, nhưng cũng có thể là một bài 
hát tập thể. 

Bài học rút ra từ Vui mơ đường là người nghệ sĩ phải biết 
sống thực sự với tình cảm của con người thời đại, hòa nhịp đập 
trái tim mình với nhân dàn quần chúng mới sáng tạo được 
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những tác phẩm nghệ thuật chân chính. Có như thế, cái tôi - 
nghệ sĩ mới hòa chung với cái ta - nhân dân, cho dù cả trong 
trường hợp nghệ sĩ chỉ nói về cái tôi: 

Ai về Thủ đô tôi gửi vàiỉời, 

Tây Hồ mờ xa ỉầ nha tôi đó. 

Ai về thành đô, tôi gửi vầiỉời, 

Cho nhẹ lòng tồi năm tháng không nguôi. 

Đây chợ Đồng Xuân bên dòng Nhị Hà, 

Khi chiều dần buông tôi hay qua đó. 

Đây mặt Hồ Gươm chen nhịp cầu hồng 
Đi học về qua ỉuôn hát vui ca. 

(SẼ VỀ THỦ ĐÔ - HUY DU) 

ĐÓ là tâm trạng riêng của Huy Du: nhớ Hả Nội, nhớ quê 
hưoỉng, quê hương hiện lên với những kỷ niệm thời ấu thơ... 
Người nghe như thây trong đó có nỗi lòng của mình: ai xa quê 
hương mà không nhớ thương, vương vấn? Ai là người Việt 
Nam yêu nước, đi kháng chiến mà không mơ ngày về Thủ đô, 
ngày tượng trưng cho thắng lợi? 

Trong Chiếc khăn tay, Xuân Hồng lại trình bày cái tôi của 
nhân vật ưữ tình - một cô gái: 

Sáng nay em đi chợ sớm, 

Tìm mua một vuông vải tráng, 

Đem về may chiếc khăn tay. 

Chỉ hồng thều tặng người trai. 

Chỉ vàng thêu một cành mai, 

Cùng đôi chim én ìượn bay trên cành. 

Làm quà xuân gửi tặng anh Giải phóng quân. 

Đường chỉ may chang được khéo tay. 

Xùi các anh hãy vui ỉòngnhéỊ... 

Ngày mai rợp bóng cờ bay, 

Tìm ai cầm chiếc khăn tay em đón nhìn. 

Mối chỉ kim thêu nghía thêu tình, 

Tình yêu thương anh, tình yêu non nước, 

Gửi tâm tình theo bước quân đi... 
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Tinh thương vầ cả tình yếu, "ỵẽu thương anh" và "yêu non 
nước" - một mối tình giản dị, chân chất mà trong sáng, hồn 
nhiên. Rât riêng mả củng lại rất chung, và không hề có sự đối 
lập giừa chung và riêng. 

Lần đầu tiên, đã khá lâu, tôi nghe những nhạc phẩm của 
Trịnh Công Sơn - nghe nhạc vầ đọc ca từ, và trong tôi xuất hiện 
một dâu hỏi từ một cảm xúc thẩm mỹ sẵn có: sao mà khăc 
khoải đến thê? Có riêng đến mức riêng rè, riêng biêt quá 
không...? 


Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, 

Đê một mai vươn hình hải lớn dấy. 

Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. 
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, 

Đê một mai tôi vềỉầm cất bui. 

Ôi cát bụi mệt nhoài, tiêng động nào gõ nhịp 

khôn nguôi? 

Bao nhiêu năm lầm kiếp con người, 

Chợt một chiều tóc trắng như vôi. 

Lá úa trên cao rụng đầy cho trăm năm vảo chết 

một ngày. 

Mặt trời nào soi sáng tim tôi. 

Đê tình yêu say mòn thành đá cuội? 

Xừì úp mặt bùi ngùi từng ngay qua mỏi ngóng 

tin vui. 

Cụm rừng nào lá xác xơ cây, 

Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. 

Ôi cát bụi phận này vết mực nào xóa bỏ không hay. 

(CÁT BỤI) 

Rồi thời gian đã giúp độ ủ chín cho sự bình tâm. Niềm 
khăc khoải của mỗi con người, mỗi thân phân đâu chỉ là chuyộn 
riêng tư? Trong lời bạt của tập ca khúc Trịnh Cồng Sơn, nhạc sĩ 
Văn Cao đã viêt: "Tôi gọi Trinh Công Sơn là người thơ ca 
(Chantre), bởi ở Sơn, nhạc và thơ quyện vào nhau đến độ khó 
phân định cái nào là chính, cái nào là phụ. Và bởi Sơn đã hát về 
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niềm vui và đau tận cùng những nôi đau của TỔ quốc mẹ hiền 1,1 
(tôi nhấn mạnh - D.V.A.)7 

Vá cuối tập ca khúc, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: "Mỗi 
bài hát của tôi là một lời tỏ tình với cuộc sông, một lời nhắn 
nhu thâm kín về những nỗi niềm tuyệt vọng, và cũng là một nỗi 
lòng tiếc nuôi khồn nguồi đốì với buổi chia lìa (một ngày nào 
đó) cùng mặt đất mả tôi đã một thời chia sẻ những buồn vui 
cùng mọi người" 1 2 . 

Hóa ra Trịnh Công Sơn, vì quá yêu (cuộc sông) mà âu lo, 
mà khăc khoải, mà trăn trở, suy tư..., VI hiểu đầy đủ về cái 
"được" nên râ't ngại cái "mất". 

Toàn bộ ca từ của Trịnh Công Sơn (không chỉ riêng Cát 
hụi như đã trích dân), trước nãm 1975, đều hàm chứa một triết 
lý về thân phận con người; từng thân phận riêng đều có thể tìm 
thây một vải nét nào đó - trong những thời điểm, những 
khoanh khăc của cuộc đời mình - trùng hợp. Cái riêng (trong 
hình tượng ca từ của Trịnh Công Sơn) tưởng như chỉ là khoảnh 
khăc thoáng qua, hóa ra lại lâ triền miên, lưu đọng. 

Ca từ cua Trinh Công Sơn với tính hình tượng của nó cứ 
thì thâm, thủ thỉ qua từng từ, từng lời, từng câu, từng vần, từng 
điệu... rót vào lòng người, nhỏ vào lòng người vầ lay thức từng 
lòng người. * 

Những 'điểm vừa nói (về Trịnh Công Sơn) giúp ta hiểu 
thêm về độ tỏa rộng vâ sức thâm sâu của các nhạc phẩm của 
Trịnh Cồng Sơn. Vả cung qua đó, ta càng thấy rõ vai trò quan 
trọng của ca từ trong nhạc hát nói chung và ca khúc nói riêng. 


1. Trịnh Công Sơn: Tuyến chọn ca khúc - NXB Âm nhạc và Hôi Nhạc sĩ 
Việt Nam, Hà Nội, 1995, tr. 79. 

2. Sách đã dẫn, tr. 78. 
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CHƯƠNG V 


TÍNH KHUYNH HƯỚNG 
TRONG CA TỪ 


Ca từ nói chung, hình tượng ca từ nói riêng, luôn hàm 
chứa một nội dung tư tưởng nhất định; nói cách khác, nó mang 
tính khuynh hướng. Song, khồng phải không có những ý kiến 
phủ nhận luận điểm trên. 

Có nhạc sĩ cho rằng, ca từ chỉ là "cái cớ" của âm nhạc. Theo 
họ, việc chọn thơ để phổ nhạc, chảng hạn, thì bất luận thơ hay 
hoặc dở, thậm chí là những bầi thơ không quá tồi, mâ chỉ cần ỏ 
mức trung bình, là có thể phổ nhạc được; có như vậy, nhạc sĩ 
mới phô bày được hết tài nghệ và bản lĩnh nghệ thuật của 
mình. Cũng theo ý kiến đó, người nghe ca khúc, hợp xướng..., 
nói chung là nhạc hát, chủ yếu là nghe nhạc, chứ không ai chú ý 
đến lời ca, vì đây là âm nhạc chứ không phải lầ văn chương! 

Một tác phẩm nghệ thuật có giá trị đích thực bao giờ cũng 
mang tính hoán chỉnh, hài hòa - nó là một chỉnh thể thống nhất vả 
luôn mang tính thống nhất của một chỉnh thể. Một sự so le, xộc 
xệch của một bộ phận nào đó cũng ảnh hưởng và làm giảm giá trị 
nghệ thuật chung của toàn bộ tác phẩm. Một đường uốn lượn có 
thê làm hỏng pho tượng, một mảng màu nào đó có thể phá võ sự 
hài hòa của bức tranh, một nốt nhạc có thể làm giảm sức rung 
cảm của cả bản nhạc..., huống nữa lầ một bộ phận không nhỏ của 
tác phẩm nhạc hát - ca từ - nếu là "tồi", là dỏ thi nó còn ảnh hưởng 
đôn chất lượng của tác phẩm âm nhạc đến bao nhiêu? 

vả lại, khi người thưỏng thức, tiếp nhận một tác phẩm nghệ 
thuật thì đó là một quá trinh cảm thụ toàn bộ tác phẩm, chứ 
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không phải lả từng mảng, từng phản. Trong những giây phút của 
lần đầu tiên tiếp xúc với tác phẩm nghệ thuật, người thưởng thức 
đón nhận tác phẩm với tư cách là một chỉnh thể, gắn bó với nhau 
không thể nào chia tách được. Nói cách khác, người thưởng thức 
sẽ sông hoàn toàn và trọn vẹn trong không - thời gian hư ảo của 
hình tượng nghệ thuật do tác giả tao dựng nên. Chỉ trong thời 
gian về sau, với sự suy ngẫm, phân tích, lúc đó, có thể từng bộ 
phận được tạm thời chia tách đe xem xét, đánh giá (tuy vần nằm 
trong "trường" ảnh hưởng của những dư âm, những áh tượng do 
lần tiếp xúc đầu tiên còn ngân vang và lưu đọng). Với một tác 
phấm nhạc hát, một ca khúc chang hạn, người thương thức, trong 
những giây phút ban đầu của lần đầu tiên tiếp xúc với tác phẩm, 
đón nhận toàn bộ tác phâm từ nhạc cho đến lời, cả âm nhạc và ca 
từ còng tác động đồng thời và toán bộ. 

Nói rộng hơn, quy luật phổ biến của quá trình thưởng 
thức nghệ thuật là đi từ "thưởng" (yêu thích, rung động, cảm 
xúc - tương ứng với giai đoạn trực quan sinh động trong nhận 
thức luận của Lênin) đến "thức" (hiểu biết, nhận thức, đánh giá 
- tương ứng với giai đoạn lý tính). Chỉ trong những thời gian về 
sau, nhất là với những người lầm công tác nghiên cứu, lý luận, 
phê bình, thì mới xuất hiện hiện tượng "thức" noi trội hơn và 
gần như đóng vai trò chủ đạo 1 . 

Chắc không có một ai, khi bước vào nhà hát để thưởng thức 
một chương trình ca nhạc, lại tự dặn mình: chỉ nghe phần âm nhạc 
mà thôi! Và, ngay trong những giây phút đầu tiên tiếp xúc với tác 
phẩm (nhạc hát), người thưởng thức khồng chỉ cảm thụ bằng một 
giác quan duy nhất: thính giác, mà còn cả sự bổ trợ khá đắc lực 
của thị giác, đó là chưa nói đến sự tác động không nhỏ của "không 
khí" buổi biểu diễn, "không khí" nhà hát, "không khí 11 công chúng 
(trong đó có cả người ngồi bẽn cạnh)... - một sự cảm thụ "toàn 
thân", không chỉ dừng lại o một và chi một giác quan, mà lả ca con 
người, con người tâm hồn vả thê xác, con người với toàn bộ 
không - thời gian của cả chuỗi dài cuộc sống từ quá khứ cho đến 


1. Lý giải đầy đủ hơn về quá trình thưởng thức nghệ thuật nói 
chung và ám nhạc nói riêng, tác giả (của công trình này) đã co dịp trình bày 
trong cuốn sách Theo dòng âm thanh, cái đẹp sải cánh (Nhạc viện Hà Nội vả 
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội xuất bản, 1996, tr. 101-164. 
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hiộn tại (thậm chí cả tương lai). BỞi lẽ, mỗi một con người là một 
khôi thống nhât hữu cơ, mà sự cảm thụ nghệ thuật cũng là một 
Vơ chê 1 ’ gắn bó, liớn hoàn, tương tác vầ tổng!hòa. 

Đãu phải ngẫu nhicn mà có lúc ta nghe một bài hát, một bẩn 
nhạc, bỗng cảm thây như "ớn lạnh xương sổng" hoặc "dựng tóc 
gáy 11 ...? Câu chuyện mang tính giai thoại (và pha màu huyền 
thoại) vể một người muốn thưởng thức âm nhạc cho trọn vẹn (và 
khỏi bị vẩn đục) đã tự chọc thủng mắt mình (!) không he có nghĩa 
là âm nhạc chỉ cần tiếp nhận bằng một giác quan: thính giác! Thực 
chât, câu chuyện ấy, qua con người - giả tưởng ấy, muốn nói lên 
một cách thương thức âm nhạc: phải sống thật trọn vẹn cùng tác 
phẩm với toàn bộ con người và cả cuộc đời của mình. 

Nêu cho rằng, đây chỉ là âm nhạc - vầ lời ca, ca từ chẳng có V 
nghĩa gì - thì rõ ràng nhận định đó đả xuất phát từ chỗ không 
năm được đặc thù cua từng loại thê nghệ thuật. Đúng lả âm nhạc, 
với tư cách là một loại hình nghộ thuật, có ngôn ngử nghệ thuật 
đặc thù, có phương tiện diễn tả đặc thù: âm thanh trong môi 
tương quan cao thâp, dài ngắn, mạnh yếu, thuận nghịch... của nó. 
Song điều đó không có nghĩa rằng, mỗi một loại thể âm nhạc 
không còn có những nét riêng biệt của chính bản thân nó nừa. 
Loại thê nhạc hát khi lấy ngôn ngừ văn học (nói rỏ hơn, ngôn ngừ 
thơ ca) làm một trong những phương tiện diễn tả thì nó cũng có 
đặc trưng của nó, trong đó âm thanh đóng vai trò quan trọng, 
nhưng ca từ không phải vả không hề trở thành thứ yếu. Ca tư 
không phải và không bao giờ thuộc dạng "ký sinh", "ăn theo"... 

Phủ nhận ca từ vả vai trò của nó cũng có nghĩa là xóa bỏ 
đặc trưng của một loại thể, vả cùng có nghĩa là xóa bỏ luôn một 
loại thê nghệ thuật: nhạc hát. Nhân loại đã từng cần đến, đang 
và sẽ còn cân đến vai trò của nhạc hát trong cuộc sống, cho dù 
khí nhạc phát triển đến đâu đi chăng nữa. Với Viẹt Nam, điều 
đó càng hiển nhiên. 


* 


Quan niệm phủ nhận tính khuynh hướng - nội dung tư 
tưởng của ca từ không phải không có cơ sở của nó. Có nhạc sĩ 
đà sáng tác những tác phẩm, trong đó phần giai điộu do giọng 
người xướng lên theo kiểu "vôcaiiđê" và phần độm do nhạc cụ 
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đảm nhận, hoặc giai điệu do nhạc cụ độc tâu, còn dàn hợp 
xướng (hoặc hợp ca) lại đảm nhiệm phần đệm. Dựa vào đó, nôn 
có người đâ khái quát thành quan niệm trên. 

Trước hốt, đấy lả sự nhầm lẫn giừa hiện tượng và bản 
chất, giữa cái đơn nhất và cái phổ biến. Loại tác phẩm trong đó 
giọng người được sử dụng như một nhạc cụ (độc tấu hay đệm) 
là một thê loại, chứ không có ý nghĩa thay thế cho loại nhạc hát. 
Dù có giọng người, giọng hát, những tác phẩm đó vể cơ bản 
vẫn thuộc loại thê khí nhạc . 

Chắc không ai ngây thơ để định nghĩa rằng, nhạc hát là loại 
nhạc trong đó có sử dụng giọng người! Loại thể nhạc hát là tác 
phẩm trong đó bao gồm cả hai phần: âm nhạc (hiểu theo nghĩa là 
âm và thanh) và ca từ; nói cách khác, đây là sự kết hợp thống nhất 
giừa âm nhạc vầ ngôn ngữ thơ ca. Loại tác phẩm âm nhạc có sử 
dụng giọng người như một nhạc cụ có thể xem lả một dấu nối 
giữa nhạc hát và khí nhạc. Cũng qua đó, ta thây sự phân định 
giữa thanh nhạc vả khí nhạc chỉ mang tính tương đối; nó càng 
chứng minh tính biện chứng phong phú của cách phân định (và 
cũng là nhận thức) các loại hình và loại thể nghệ thuật. 

Loài người đã từng sôhg những năm tháng ăn hang, ở 
hốc, thiêu ngôn ngữ để giao lưu, đồng thời để phát triển tít duy, 
trải qua một khoảng thời gian không ngắn mới tạo được công 
cụ tư duy - "chiếc áo của tư tưởng" (Mác). Và ngay trong những 
hình thức nghệ thuật nguyên thủy - nói cho đủng là hình thái 
sinh hoạt tinh thần mang tính tô hợp - ngôn ngữ đã bước vầo 
với tư cách là một phương tiện diễn tả cần thiết và không thể 
nào thiếu được. Cùng với bước tiến của lịch sử loài người, ngày 
cảng nhiều loại hình, loại thê nghệ thuật xuất hiện, và không 
chỉ riêng âm nhạc, nhiều loại hình, loại thể nghệ thuật đã (và 
đang) vời đến vai trò của ngôn ngừ cùng với tác dụng rộng rãi 
của nó. Ngôn ngữ đâu chỉ là phương tiện diễn tả của loại hình 
văn học! Hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh, múa..., không kê đến 
các loại hình nghệ thuật tồng hợp như sân khấu, điện ảnh..., 
đều cần đến ngôn ngữ. Càng rõ ràng hơn khi thấy bền cạnh 
kịch câm, kịch nói ngày càng khẳng định vị trí vừng vảng của 
chúng trong đời sống xã hội, và rồi nừa, múa rối câm trở thành 
múa rôì nói, phim câm được phim nói "thay thế',v.v... và v.v... 
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Am nhạc có phương tiện diễn tả đặc thù của nó, nhưng 
không vì thê", nó đã chia tay và từ bỏ ngôn ngữ - dù muôn cũng 
không thỏ được! Với nhạc hát, thêm ngôn ngữ, loại thể này sẻ 
mang trong mình mặt mạnh của âm nhạc và cả mặt mạnh của 
văn học (thơ ca). 

Theo Kôginốp, văn học có thể thua kém những người anh 
em của mình về một sô" măt nào đó, nhưng lại hơn các loại hình 
(và loại thê) nghệ thuật khác về biên độ phản ánh hiện thực 
cuộc sống, nhất là khả năng thể hiện một quan diêm triết lý - 
người ta thường nói văn học gần với triết học chính là ở điểm 
này. Một bản nhạc giao hưởng mang một nội dung tư tưỏng 
nhất định, một thế giới quan nhất định, một quan điểm triết 
học nhất định, nhưng mức độ rồ ràng vả sâu sắc thì không thể 
so sánh bằng một bộ tiểu thuyốt hay một bộ sử thi dược 1 . Vậy 
nên, thật khờ dại, khi âm nhạc lại tự loại bỏ vai trò đắc lực của 
ngôn ngữ để đạt cho được cái thuần túy, thuần chất, thuần 


1. Trong Chương 12 ("Các loại hình nghệ thuật") của Giảo hình Mỹ 
học (in rốnêo năm 1978, lừu trử tại Thư viện Nhạc viổn Hà Nội, mã so 
L150/2957), chúng tôi đã phân tích kỹ điều này, xin phép trích lại một đoạn 
trong mục viết về loại hình văn học: "...Lấy ngôn ngừ làm công cụ, phương 
tiên đế xáy dựng hình tượng, văn học có phần "thua kém" các loại hình khác 
về mặt tác động trực tiếp cụ thê vào người thưỏng thức, nhưng cũng do đó, 
văn học có mãt mạnh hơn các loại hình khác về phạm vi hao quát và chiều 
sâu của nội dung. Tính vạn năng tự dọ này làm chó văn học co một ưu thế 
dặc biệt. Rõ rảne^ để phần ánh hình khối trong không gian, văn học thua 
kém diêu khắc, đẻ thể hiện màu sắc, thua kém hội họa, đe diễn đạt âm thanh 
trong cuộc sông, thua kém âm nhạc..., nhưng văn học, trong một chừng mưc 
nhât đính, có thổ "phiên dịch" lại mọi hình tượng thuôc tât cả các loại hình 
nghệ thuật khác' 1 ... "Văn học lại có một chỗ mạnh khác nữa: mức độ tư duy 
cao và sâu. Có chất liêu nào, công cụ nào của một loại hình nghệ thuật nào 
tự nó đã mang một ý nghĩa tư duy như ngôn ngữ? Mỗi một từ, một ngừ là 
một yếu tố tư duy, vì "ngôn ngừ la chiếc ao của tư tưởng" (Mác), con người 
không thể không suy nghĩ bằng ngôn ngữ... 1 ’, 

Trong Nguyên ỉý mỹ học Mác - Lênừì của Viộn Hàn lâm Khoa học 
Liên Xỏ (NXB Sự thật, Hà Nội, 1963; Hoàng Xuân Nhị dịch) có doạn: "Ngôn 
ngữ có thế vươn tới tất cả những gì mà tư duy vươn tới đứực, và tư duy có 
khả năng bao trùm tát ca các phạm vi, các lãnh vực của hiện thực. Tuy rằng 
vàn học có kém hơn nhiều loại hình nghẹ thuật khác về trình độ tính cụ the 
trong việc tái hiện một số mặt của cuộc sống, nhưng chính vì lý do trên mà 
nó có điều kiện nắm cuộc sống toàn diện hơn...", "so với các loại hình nghẹ 
thuật khác, văn học có nhiều khả năng hơn (tôi nhẵn mạnh - DV.A) đê bộc 
lộ sự quan tâm của nghỏ sĩ về mặt chính trị, thái độ xã hôi tích cực của nghồ 
sỉ trươc những biến cố mà y phản ánh"..., vì rằng chất liệu cua vãn học la 
ngôn ngừ - là 'hiện thực trực tiếp của tư tương". (Phần III, tr. 230, 231, 232). 
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khiêt của âm thanh! Thử hình dung, nếu vứt bỏ toàn bộ ca từ thì 
nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn sẽ còn lại những gì? 


* 


Ca từ phản ánh hiện thực cuộc sông được diễn ra như một 
quá trình tích cực, năng động và sáng tạo, chứ không phải là 
tiêu cực, thụ động, một chiều; nó luôn bao hàm một thái độ, 
một cách đánh giá ít nhât và trước nhất củng là của tác giả - 
nhạc sĩ (hoặc nhà thơ, người soạn ca từ). Nhưng nghệ sĩ - tác giả 
là một con người cụ thể, sổng trong nhừng điểu kiện lịch sử cụ 
thế, với nhừng nỗi niềm yêu ghét riêng, sở thích cá nhân, thị 
biêu, tâm lý riêng..., và còn cả chính thân phận riêng của anh 
ta. Đó khống phải và không bao giờ là một con người chưng 
chung, mả là một con-người-xă-hội cụ thể chịu sự chi phôi của 
thời đại. 

Khi sáng tạo nghệ thuật, nghệ sĩ - tác giả đồng thòi cũng 
thê hiộn cái chủ quan của mình vào tác phẩm, nói cách khác, 
nghẹ sĩ đã vật chât hóa, cụ thể hóa toàn bộ thế giới quan trìrn 
tượng của mình vảo hình tượng nghệ thuật trong tác phẩm - ồ 
đây là hình tượng ca từ. Bỏi lẽ, khi xây dựng hình tượng nghệ 
thuật, nghệ sĩ đà sáng tạo với danh nghĩa là một con người với 
những thiện cảm vả ác cảm nhất định, những quan điểm riêng 
vê lẽ sông, vể nhân sinh quan và thế giới quan của mình. Trong 
khi lựa chọn đề tài, nghệ sĩ tập trung sự chú ý vào mặt này mà 
xem nhẹ hoặc lược bỏ mặt khác theo cách nhìn của mình. Trong 
khi miêu tả, biểu hiện (hoặc thể hiện), nghệ sĩ cũng đồng thời 
đánh giá các mặt đó, vầ qua đây bộc lộ lý tưởng thâm mỹ, quan 
diêm triết học, chính trị, đạo đức... của mình. Tục ngữ ta có câu: 
"Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh". Tác phẩm 
bao giờ cũng in đậm dâu ấn của con người tác giả - đấy là 
nguyên nhân quyết định tính khuynh hướng (tư tưởng) của 
nghệ thuật nói chung và ca từ nói riêng. 

Như vậy, tính khuynh hướng của ca từ được bộc lộ qua sự 
phản ánh đúng hay không đúng xu thế lịch sử, trung thực hay 
bóp méo hiện thực; là quan niệm về lịch sử, về cuộc sống, là câu 
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giải đáp một vấn đề thiết thân của con người; là một thái độ, 
một cách nhìn nhận thế giới khách quan; và chung quy lại, do ý 
thức tư tưởng chủ quan người nghệ sĩ quyết định. 

Đương nhiên, quan điểm tư tưởng được biểu hiện trong 
tác phẩm nghệ thuật không bao giờ đơn giản, dề dải; nó có thể 
được biểu hiện trực tiếp, hoặc gián tiếp, cũng có thể ẩn náu kín 
đáo, phức tạp, thậm chí mâu thuẫn... Tính khuynh hướng trong 
nghệ thuật không phải lúc nào cũng là một tiếng "có” hay 
"không", mà có lúc nó biểu hiện bằng sự đồng tinh hay không 
đồng tình về một sự kiện cụ thể, có lúc dưới hình thức phủ định 
mà lại là khăng định, có lúc chập chờn ẩn hiện đến là kỳ quái 
và ma quái...! 

Vậy nên, nắm được khuynh hướng tư tưởng của một tác 
phẩm không phải lả việc giản đơn, vì bản thân nó cũng bao 
gồm nhiều yếu tố phức tạp, đa dạng và chịu sự chi phối của 
nhiêu hiện tượng xã hội, nhưng lại tập trung và hòa hợp với 
nhau, không thể chia tách trong một chỉnh thể nghệ thuật. 

Chẳng hạn, trong một kịch bản (nhạc cảnh, nhạc kịch) 
hoặc một tác phẩm ca từ của loại thể âm nhạc theo dạng balát, 
không thê chỉ dựa vào một câu, một lời nói của nhân vật chính 
diện hoặc phản diện nào đó rồi vội xác định ngay khuynh 
hướng tư tưỏng của tác phẩm. Trong một ca khúc, không thể 
chỉ dừng lại ở tên gọi tác phẩm hoặc một câu lời ca được tách 
khỏi giai điệu để xác định tư tưởng chủ đạo của tác phẩm... 

Phân tích để nắm được khuynh hướng tư tưởng của một 
tác phẩm, trước hết phải bám vào hình tượng nghệ thuật với tư 
cách là một bức tranh vừa khái quát vừa cụ thể về cuộc sông 
con người, một bức tranh vừa tổng hợp vừa đơn lẻ, cảm tính, 
lịch sư về hiện thực xâ hội. 

Trong phê bình âm nhạc, do chưa hiểu sâu hình tượng âm 
nhạc được khái quát hóa mà có lúc, có người đâ cho rằng bài 
hát Người ưồng dừa của Nguyễn Văn Ty mang tư tưởng bi 
quan trước tiền đồ thống nhất đất nước! Bài hát nói về một cán 
bộ miền Nam tập kết ra miền Bắc và ưồng dừa trên đất Bắc. 
Trồng dừa thì bao nhiêu năm mới được hái quả? Ngày thống 
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nhất đất nước cũng lâu dài như thế ư? Chao ôi, người ta đã bỏ 
quên hình tượng toát lên qua toàn bộ tác phẩm ca từ: hình ảnh 
cây dừa quen thuộc với miền Nam đang xanh tươi, sum sê trên 
đât Bắc; người miển Nam coi đất Bắc cũng là quê hương và 
cũng đổ mồ hôi để tồ đẹp cho toàn đất nước Việt Nam... Ý nhị 
đến thế mà lại bị hiểu nhầm đến thế! 

Sóng biên lang thang của Hồng Đăng, Tôi không muôh 
nòng súng tôi bốc khói cua Nguyễn Thành, Bài ca tâm tình 
người thủy thủ của Hoảng Vân và Mai Liêm (tức Hà Nhật)... đã 
cùng chung một sô' phận với Người trồng dừa do cách hiểu ấu 
trĩ về tính khuynh hướng trong nghệ thuật của một thời ỉ 


* 


Trong ca từ, phương thức cũng như thủ pháp thể hiện 
khuynh hướng tư tưởng trong tác phẩm thật muôn hình muôn 
vẻ. Mỗi nghệ sĩ, với tài năng riêng, với thế giới quan và phương 
pháp sáng tác riêng, với những điểu kiện lịch sử cụ thể, sẽ tìm 
đến với những phương thức và thủ pháp khác nhau trong tác 
phấm. Ngay với mỗi nghệ sĩ, trong từng tác phẩm cũng sử 
dụng những phương thức và thủ pháp không giống nhau. 
Ngoài ra, đặc trưng của từng loại hình, loại thể nghệ thuật cũng 
góp phần quy. định sự lựa chọn phương thức và thủ pháp thích 
hợp. 

Tuy vậy, qua những phương thức và thủ pháp vô cùng đa 
dạng vả phong phú, ta vẫn có thể rút ra những cái chưng, cái 
phô biến. 

1. Phương thức trực tiếp. Phương thức này đòi hỏi nghệ sĩ 
trình bày ưực tiếp quan điểm tư tưởng, thái độ đối với cuộc 
sống, phương hướng giải quyết vấh đề... vào ưong tác phẩm 
thông qua hình tượng nghệ thuật. Ngay cả thái độ thiện cảm 
hay ác cảm, khen và chê, ca ngợi và phê phán... cũng cần được 
bộc lộ rõ ràng trong tác phẩm. 

Ở đây, cũng cần phân biệt giữa phương thức trực tiếp với 
cái gọi là khuynh hưống lộ liễu. Khuynh hướng lộ liễu là sự 
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phá bỏ hình tượng nghệ thuật mà chỉ chú ý trình bày nội dung 
tư tưởng, những khái niệm trừu tượng, biến lời ca thành những 
câu khô khan, chêt cứng, không có sức rung động người nghe. 

Ta có thể bắt gặp phương thức trực tiếp biểu hiện khuynh 
hướng tư tưởng nảy trong các loại thể ca khúc chính trị, ca khúc 
quân chúng, ca khúc cồ động... và gần đây là âm nhạc quảng 
cáo. Trong những tác phẩm theo phương thức nảy, tac gia 
k^ ôn 8 giâu giêm, mà thăng thắn, công khai công bố chính kiến 
của mình. Người nghe nắm được ngay điều nghệ sĩ muốn nói, 
mục đích mà tác giả muốn hướng mình vươn tới. Chức năng 
nhận thức và nhất là chức năng giao dục được thể hiện rõ ràng. 
Đương nhiên, không vì thế mà vứt bỏ tính hình tượng của nghệ 
thuật. Chức năng thẩm mỹ trong phương thức này vẫn không 
được thiếu vắng. 

Khi nghe bài hát Xếp bút nghiên (nhạc: Lưu Hừu Phước; 
lời: Huỳnh Văn Tiêng): 

Xếp bùt nghiên lên đường tranh đâu , 

Xếp bút nghiên coi thường công danh như phù vân. 
Sơn hà xao xuyến, tiến ta tiến! 

Một lòng yêu non sông vì dân ta liều thân. 

Thâỷ đoàn ta tiêh tới, 

Nước non chào mời. 

Hèn thay đời nhàn cư/ 

Hèn thay vui yêu đươngỉ 
Lúc quê hương cần người, 

Dứt làn tơ vương, 

Giâ trường lên yên. 

Hồn Việt Nam hùng thiêng, 

Từ ngàn xưa bừng chuyên, 

Kêu ta lên đường cứu quốc gia. 

thì dù đó là thời Pháp, Nhật đô hộ, thanh niên, sinh viên vẫn 
hiểu vả nắm được ngay tư tưởng của tác giả. Bài hát đâ thành 
tiếng kèn xông trận của tuổi ữẻ trước Cách mạng, trong suốt 
hai cuộc kháng chiến. Và cả đến giờ đây, dù lời ca, ca từ đã 
thuộc về một giai đoạn lịch sử, bài hát vẫn sống hừng hực trong 
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khí thế của đất nước đang chuyên mình. Khuynh hướng tư 
tưởng của tác phẩm được bộc lộ trực tiếp, rõ ràng, nhưng 
không vì thế mà hình tượng ca từ bị lu mờ. Hình tượng ca từ 
trong tác phẩm xếp bút nghiên cứ lừng lững, sừng sững hiện 
lên, xoáy sâu vầ lay thức người nghe. 

Trong các loại thể hợp xướng, ca khúc hài hước, và ở cả 
một sồ' lượng không nhỏ ca khúc nghệ thuật, ta cũng bắt gập 
phương thức này. Đặc biệt, trong ca khúc của Hoàng Vân, từ ca 
khúc quần chúng cho đến ca khúc nghệ thuật, hợp xướng... (do 
chính Hoàng Vân soạn lời ca), ta thấy tác giả gản như chuyên 
dùng phương thức trực tiêp, và đỏ cũng lả một trong những 
nhân tố tạo nên phong cách của Hoàng Vân. 

Người ta hay nói đến ca từ của Hoảng Vân rất "bạo tay". 
Ngoài ý nghĩa, khuynh hướng tư tương được biểu hiện "quá" rõ 
ràng, còn một ý nghĩa khác nữa (hiểu ngầm): trong lời ca, 
Hoàng Vân thường dùng nhiều (quá nhiều?) từ ngừ "chính trị". 
Đó là một nhận xét đúng. Nhưng là khen hay chỏ, tán thầnh 
hay phản đôi? Hiểu ngầm thì hinh như là chê nhiều hơn khen. 

Có thể đồng ý với nhận xét trên: ca từ của Hoàng Vân, về 
ngôn từ, mang dấu ấn chính trị. Vậy thì phải chăng, không nên 
đưa ngổn từ chính trị vảo lời ca, vì nó sẽ làm cho khuynh 
hướng tư tưởng trỏ thành lộ liều trong tác phẩm? 

Nguyễn Du đã từng "nhảy thăng" vào tác phẩm để "chửi" 
vào mặt cái chỏ" độ phong kiến vô nhân đạo giày xéo lên cuộc 
đời tài sắc của người phụ nữ: 

Chém cha cái sô'hoa đào... 

Hồ Xuân Hương cũng đã từng khòng nén nổi phẫn nộ mà 
thét lên trước cái cảnh làm lẽ: 

Chém cha cái kiếp lây chồng chung... 

Tổ' Hừu, trước cảnh núi sông hùng vĩ, đất nước đẹp tươi, 
do nhân dân làm chủ đã thốt lên: 

Đẹp vô cùng TỔ quốc ta ơi ỉ... 
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...Mấy của ta ười thắm của ta 
Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa... 

Mặt khác, cần nhớ đến cái thời điểm lịch sử vả cả cái 
không khí thời đại, "không khí chính trị", "không khí ngôn 
ngư"... trong đó Hoầng Vân sống và sáng tác. 

Cũng tương tự, trong kháng chiến chống Pháp, những ca 
khúc quần chúng của Nguyễn Văn Tý như Mùa hoa nở, Vượt 
ưùng dương... đã có một đời sông sâu rộng trong nhân dân, 
quân chúng đến thật kỳ lạ! Trong thảnh tựu của Nguyễn Văn 
Tý vê ca khúc, ca từ của tác giả đâ góp một vai trò không nhỏ. 

Với phương thức này - tác giả được phép vả được quyền 
phát biểu công khai, trực tiếp chính kiến của minh không hề có 
nghĩa là "chính trị hóa" nghệ thuật! Vân đề là nghệ sĩ - tác giả 
phải biêt chuẩn bị, dẫn dắt để đặt đúng lúc, đúng chỗ... để được 
người nghe đón nhận với sức cộng hưởng về tình cảm. 

"Nay Ỏ ưong thơ nên có thép " phải chăng, nhả thơ Hồ Chí 
Minh muốn nói đến phương thức này? "Thơ chính trị lả thơ 
trăm phần trăm như các thơ khác" (Sóng Hồng) 1 . Cũng có thể 
nói như vậy với ca từ trong ca khúc chính trị, ca khúc cổ động, 
ca khúc quần chúng... kể ca ca khúc nghệ thuật. 

Phương thức ưực tiếp biểu hiện khuynh hướng tư tưởng 
này không nhừng không loại bỏ tính gợi cảm của hình tượng 
nghệ thuật, mà hơn nữa cảng chứng minh vai trò và tác dụng 
tích cực của nghệ thuật đối với cuộc sống xã hội. 

Tất nhiên, không thể không chú ý và coi trọng đến sự "ăn 
ý" giữa lời và nhạc, trong đó và trước hết là sự thống nhất giữa 
hai hệ thông phương tiện diễn tả (của nhạc hát): ngôn ngừ âm 
thanh và ngôn ngữ thơ ca. Bởi lẽ, trong cuộc sống, chỉ khi nào 
tình cảm phát triển đến cao độ - nếu yêu thương, thì phải đến 
mức da diết; nêu cãm thù thì phải đến độ mãnh liệt... - con 
người mới bộc lộ trực tiếp tình cảm đó. Một từ a, một từ ới... khi 
vang lên, đều có độ dày, độ chín của tình cảm. Vậy nên, nếu 


1. Từ điển Văn học, tập 2. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 467. 
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trong âm nhạc, tình cảm chưa được nung nóng cho đến và cho 
đúng độ mà lời ca lại đi theo phương thức trực tiếp biêu hiện 
quan điểm, tư tưồng, thái độ... thì người nghe sẽ cảm thấy ngay 
sự sông sượng, lộ liễu, và, theo cách nói của Timôtêép, sức 
phản kháng (hoặc sức ỳ) của người nghe sẽ trở thành vật cản 
chặn đứng sự rung cảm (và cộng hưởng) của họ 1 2 . 

Một sự lười biếng về câu tứ, một cách thức buông thả 
trong quá trình xây dựng hình tượng, một thái độ sống thờ ơ, 
lãnh đạm trước thời cuộc... sẽ dẫn đến sự thất bại khi sử dụng 
phương thức này. 


2. Phương thức gián tiếp. Khác với phương thức trên, cách 
biểu hiện khuynh hướng tư tưởng theo phương thức gián tiếp 
trong tác phẩm là để cho tự bản thân sự phát triển của cuộc 
sông hiện thưc, tư bản thân sự kiện, tinh cảm... nói lên thái độ, 
quan điểm... của nghộ sĩ - tác giả. Ở đây, nghệ sĩ không công 
khai, trực tiếp lý giải vân đề, mà đê cho chính câu chuyện, sự 
kiện... nói hộ. 

Trong bức thư gửi Minna Cauxki, sau khi khảng định rằng 
nghệ sĩ cần phải công bô" những ý kiến của mình, Angghen viết: 
"Tôi thiết tưởng, xu hướng phải toát ra chính ngay từ trong tình 
thế và kết câu, chứ không cần phải nói toạc ra, vì nhà thơ không 
bắt buộc phải cưng cấp sẵn cả cho độc giả cái giải pháp lịch sử 
sau này của các cuộc xưng đột xã hội mà mình đang tả 112 . 

Trong một bức thư khác gửi cô Háccơnetxơ, Ăngghen lại 
viết: "Tôi không có ý trách cô về chỗ không viết một quyến 
chuyện có tính chất thuần túy xã hội chủ nghĩa, một cuốn tiểu 
thuyết có xu hướng như người Đức chúng ta vẫn nói, trong đó 
những tư tưởng chính trị và xã hội của tác giả được tán dương. 
Tôi hoàn toản không nghĩ như thế. Những quan niệm (chính 


1. L.I. Timôíêep: Nguyên ỉý lý ỉuận văn học. Lê Đình Kỵ, Cao Xuân 
Hạo, Bùi Khánh Thô, Nguyên Hải Hà, Minh Hải, Nhữ Thành dịch. NXB Văn 
hóa, Viện Văn học, Hà Nội, 1962. 

2. c. Mác vả Ph. Àngghen: vổ văn học Vđ nghệ thuật. NXB Sự thật, 
Hà Nội 1958, tr . 327. 
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trị) của tác giả cảng kín đáo bao nhiêu thì càng tốt cho tác phẩm 
nghệ thuật bấy nhiêu’’ 1 . 

Như vậy, ngoài phương thức thứ nhất, Ãngghen đã nói 
đên phương thức thứ hai trong việc biểu hiện khuynh hướng tu’ 
tưởng và cũng không hề quy về một phương thức độc nhất. 
Trong điều kiện lịch sử cụ thể, Ảngghen chỉ để ra yêu cầu đến 
mưc đo: Trong nhưng hoàn canh hiên thời, tiêu thuyêt viết ra 
chu yếu là cho độc giả thuộc các giới tư sản, nghĩa lả nhừng giới 
không phải trực tiếp là giới chúng ta, và như thế theo ý tồi, một 
cuôn tiểu thuyết có xu hướng xã hội chủ nghĩa, sẽ hoàn toàn 
lam tron sư mạng cua mình khi nào, nhờ diền tả trung thảnh 
nhừng môi quan hệ thực tế, nó tiêu diệt được ảo tưởng mà 
người ta quen có về bản chất của những mối quan hệ đó, nó lav 
chuyên được tính lạc quan của giới tư sản, nó bắt người ta phải 
nghi ngờ sự trường cửu của trật tự hiện có, ngay như nếu tác 
giả không trực tiếp đề ra giải pháp, và ngay như cũng có khi tác 
giả không biểu Ịộ rõ rệt ý định của mình" (tôi nhân manh - 
D.V.A) 2 . 

Trong phương thức này, "tác giả không trực tiếp đề ra giải 
pháp", "tác giả không biểu lộ rồ rệt ý định của mình", người 
thưởng thức hầu như chỉ thây và sống với sự kiện, câu 
chuvện..., và từ đó, rút ra nhửng kết luận mả thực châì: lầ ý 
định, ý đồ của nghệ sĩ- tác giả. Điều mà Thánh Thán đã nói đến 
khi bình tác phẩm Tây sương ký của Vương Thực Phủ: "Không 
nói đến mà đến" cũng chính là phương thức này. 

Trong nhừng ca khúc nghệ thuật nghiêng về miếu tả như 
Những cô gái quan họ của Phó Đức Phương, Nhạc rừng của 
Hoảng Việt, Xuân chiến khu của Xuân Hóng..., hoặc có tính tự 
sự, có cốt truyện... (dạng trường ca, balát) như Lỵ va' Sáo của 
Văn Chung, Hộỉ nghị Diên Hồng (Lưu Hữu Phước soạn nhạc 
và Huỳnh Văn Tiểng, Mai Văn Bộ soạn lời), Bình Ca cua 
Nguyên Đình Phúc..., chúng ta bắt gặp phương thức này. Ở 
đây, tác giả như ẩn mình sau sự kiện, nhưng tuyẹt nhiên không 


1. Sách đã dẫn, tr. 332. 

2. Sách đă dần, tr. 327- 328. 
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phải vì vậy mà khuynh hướng tư tưởng bị xóa nhòa; ngược lại, 
lý tưởng thẩm mỹ vẫn được thắp sáng, cái đẹp vẫn được biểu 
dương, cái xâu xa, lô' bịch vẫn bị phê phán. Nói cách khác, biểu 
hiện khuynh hướng tư tưởng trong tác phẩm theo phương thức 
gián tiếp không bao giờ đồng nghĩa với thái độ bàng quan, vô 
trách nhiệm trước cuộc sống của nghộ sĩ - tác giả. 

Trong kịch bản của nhạc kịch, nhạc cảnh, có lẻ là nơi mà 
phương thức này được thể hiện một cách rõ ràng nhất. Cho dù 
trong kịch bản có phần thiên về yếu tô' trữ tình - một nét đặc 
thù của kịch bản nhạc kịch và nhạc cảnh so với kịch bản kịch 
nói... - thì tính tự sự, miêu tả, tường thuật... nói chưng là tính 
tạo hình của hình tượng nghộ thuật, vẫn là nhân tố không thể 
thiếu, thậm chí có phần nổi trội. Qua cốt truyện, qua tình tiết, 
nhân vật với cuộc đời của nó, với sự phát triển và diễn biến của 
các tinh huống, hảnh động kịch..., thái độ tác giả sẽ được biểu 
hiộn. Thái độ của Đỗ Nhuận, Nhật Lai hiộn lên khá rõ ràng 
trong toàn tuyên diễn biến và toần bộ hình tượng nghệ thuật 
của vở nhạc kịch Cô Sao vầ Bên bờ Krông Pa. 

Điều cần nói thêm là: để cho bản thân chiều hướng phát 
triển, diễn biến của sự kiện, hiện tượng, tình tiết, cốt truyện... 
nói lên khuynh hướng tư tưởng, không có nghĩa là căn cứ vầo 
cách giải quyết khi kết thúc tác phẩm. Đâ từng có lúc lưu hành 
một quan niệm sai lầm về cái gọi là "hướng đi lên" trong tác 
phấm theo một kiêu cách: cảnh cuối cùng là cảnh sum họp, 
đoản viên, thành công (!)... như lô'i kết 'có hậu" trưởc đây. 
Chiều hướng phát triển ở đây phải được hiểu lả quy luật bồn 
trong, là lôgích nội tại của cuộc đời có trung thực hay không. 
Kết thúc tác phâm bằng cái chết hay sự thất bại tạm thời của 
nhân vật chính diện, nhân vật anh hùng không có nghĩa là quan 
điếm tư tưởng của tác giả, khuynh hướng tư tưởng của tác 
phấm sai lầm! Ta có thê thây rõ điều đó qua cảm ơn chị Võ Thị 
Sấu của Nguyễn Đức Toản, Cùng anh tiến quân trên đường dài 
của Huy Du và Xuân Sách, Kê chuyện người cộng sản của Trần 
Hoàn... Và ngược lại, kết thúc tốt đẹp đầu đà chứng minh được 
sự đúng đắn về quan điếm tư tưởng của nghệ sĩ - tác giả? Một 
số bài hát thời Mỹ ngụy mang nội dưng phản động vả ngược 
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chiều lịch sử dù có "kết thúc sáng sủa" thì rồi rốt cuộc nó vẫn bị 
chết chìm trong bóng tối của sự quên lãng. 


3. Phương thức dưới hình thức phủ định để khắng định. 
Có những tác phâm nghệ thuật, trong đó, tác giả trình bày hoặc 
biểu hiện quan điểm tư tưởng của mình bằng hình thức phủ 
định, nhưng lại nhăm khảng định điều tưởng như bị phủ định 
đó. 

Trong tiểu thuyết Đông Kisôị Xécvăngtét đã xây dựng 
nhân vật trung tâm theo phương thức này. Đông Kisốt lả một 
con người say mô sách kiêm hiệp đến mức đã "đóng vai" kỵ sĩ 
"chu du’’ khắp thiên hạ hòng cứu độ cho những "sinh linh" đang 
đau khô! Dưới ngòi bút của Xécvăngtét, đầu tiên, Đông Kisôt 
hiện ra dưới hình thức lầ một anh chàng nửa điên, nửa khùng, 
nưa khờ, nửa đại - nghĩa lả một nhân vật phản diộn đích thực. 
Băng tiếng cười, tác giả đà phê phán Đông Kisốt; nói cách khác, 
tác giả có ý phủ định công khai nhân vật của mình. Nhưng càng 
đọc kỹ, và suy ngẫm thêm thì thấy lời lẽ, ý tưởng... của Đông 
Kisốt không điên dại chút nào! Đông Kisốt đả nghiêm khắc lên 
án cái xã hội đương thời - và lên án đúng. Trong trái tim của 
con người "lố bịch" ây lại sáng lên ngọn lửa của chủ nghĩa nhân 
đạo; và đến lúc nảy, dường như tiếng cười của chúng ta biến đi 
đê nhường chô cho sự cảm thông - nếu chưa phải lả dồng tình - 
với Đồng Kisốt. 

Trường hợp khác, Lỗ Tấn đã lấy lời người điến để phô 
phán lê giáo phong kiến trong tác phẩm Nhật ký người điên. 
Thường tình, không ai nghe và cũng chẳng ai tin lời của người 
điổn; nhưng người điên của Lỗ Tấn lại rất tỉnh táo, sáng suốt 
khi vạch ra bản chất "ăn thịt người 1 ’ của chế độ phong kiến 
Trung Hoa. 

Xécvăngtét, Lỗ Tần, Hêraxmơ... đà khảng định quan điểm 
tư tương cua mình dưới hình thức phủ định, thông qua tiêng 
cười, thông qua nhân vật phản diện. 

Trong âm nhạc, ta có thể thấy rằng, cha ông ta xưa cùng 
đã vận dụng phương thức nằy trong các làn điệu dân ca, đặc 
biệt là lời (nói hoặc hát) của các nhân vật hề trong các vở chèo. 
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Hể, "vai biểu diễn trò vui, gây cười trên sân khâu" 1 , "kẻ 
làm trò cười cho thiên hạ" 2 3 * ; và trong chèo, vai hề không bao giờ 
vắng mặt, mà xuất hiện với nhiều tên tuổi: hề mồi, lìề gậy, hề 
nhất, hề nhị, hề tam, hề tứ... cho đến hề nhân, hề chanh, hề 
chóp... Không chỉ riêng ở Việt Nam, ỏ các nước khác trên thế 
giới cũng có "hề" . Đó là những "con hát Ban hí" của triều đình 
vua nhầ Đường, đó là những "cái đuôi" của những vua Lu-i 
triều đại dòng họ Buôcbông mà lịch sử vãn học nghệ thuật 
Pháp còn ghi lại với cái tên "fu" - dịch theo chừ là "kẻ điên" 5 . 

Bằng hình thức tự phủ định, khi ra trò, hề hát: 

Đốt nhọ bôi mồm , 

Bôi mồm đô't nhọ, 

Bôi ngay cái mép... 

Cũng vì thế, hề cũng được gọi là vai nhọ, nhọ mồm, nhọ 
mép..., nhưng lời (nói hoặc hát) của hể lại được quy định như 
một ước lệ: "vô cai quản, bất đắc hành hạ" (ý: thả sức tung 
hoành, khổng ai bắt bẻ được). 

Hề, theo con mắt của giai cấp phong kiến, vả cả xã hội 
phong kiến nói chung, thuộc loại nhân vật phản diện, đó là một 
thứ "tro" trong nghệ thuật (chèo) có tác dụng gây cười, một loại 
nhân vật phụ và thường không có tác dụng trong việc thúc đẩy 
hành động kịch phát triển. 

Hề pha trò, hề khôi hải, hề chọc cười..., nào có ai chấp lời 
ăn, tiếng nói ba lăng nhăng của "thằng hề"! Nhưng tiếng cười 
nửa nạc, nửa mổ đã làm cho các ông lớn ăn trên, ngồi trốc nhiều 
khi bầm gan, tím ruột, vì hề đã "điểm huyệt" rất trúng, đã nêu 
bật bản châb xâu xa, đê tiện của các "ngài" ra giữa thanh thiên 
bạch nhật để... cười! 


1. Từ điển tiêng Việt thông dung. Như Ý chủ biên. NXB Giáo dục, Hà 
Nội, 1996, tr. 463. 

2. Từ điển tiếng Việt. Văn Tân chủ biên. NXB Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 1967, tr. 481, 

3. Chèo cổ 7 (tuyển tập). Lộng Chương đề tựa, NXB Văn hóa, Hà Nội, 

1976, tr. 18. 
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Như noi đùa, mà lại là sự thật, hề đã tự phu định vai trò, 
vị trí của^mình, nhưng lại khăng định chân lý trong lời (nóí 
hoặc hát) của mình. 

7 Đâu phải ngẫu nhiên mả hề được sự đồng tình vả tán 
thưởng của nhân dân quần chúng? Bồi lẽ, họ đã nhận thây 
quan điểm tư tưởng của anh hề lại là đúng đắn nhất, thỏng 
minh và tinh nhạy nhất trong suốt cả vở chèo. Hề, nhân vật 
phản diện theo cách nhìn của giai cấp thống trị, lại trỏ thành 
nhân vật chính diện theo cách nhìn của nhân dân lao động. 
Dưới hình thức phủ định (theo thông lệ, tập tục...), thông qua 
nhân vật hề, khuynh hướng tư tưởng của tẩc phẩm (vả tác giả) 
được khắng định một cách mạnh mẽ và sắc bén. 

* 


7 Điểu cần lưu ý thêm là tính lịch sử của các phương thức 
biêu hiện khuynh hướng tư tưởng trong các tác phẩm nghệ 
thuật nói chung vâ âm nhạc cùng ca từ nói riêng. Việc các nghê 
sĩ tìm tòi và sử dụng rộng rải một phương thức nào đó khong 
phải là ngâu nhiên, mà lại lả chịu sự chi phốỉ và quyết định của 
lịch sư. Nói cách khác, việc lựa chọn phương thức không chỉ lầ 
việc làm tùy hứng của nghệ sĩ - tác giả. Một phương thức nào 
đó trỏ thầnh phổ biêh và bước lên địa vị chu đạo đều tương 
ứng với một giai đoạn lịch sử nhất định và do yêu cầu của lịch 
sử. 

Trong những năm tháng có những biến cô' lớn, đâu tranh 
cách mạng sôi sục, nghệ thuật thường mang tính châ't tuyên 
truyền, cổ động, và nghệ sĩ thường tim đến với phương thức 
biêu hiộn khuynh huớng tư tưỏng trực tiếp vào tác phẩm - 
phương thức trực tiếp thường được coi là phương thức chủ đạo. 
Ca từ trong ca khúc (nói chung là nhạc hát) thời Tiền khởi 
nghĩa và những ngày đầu Cách mạng và Kháng chiến chống 
Pháp là một minh chứng cụ thể. Bởi vì, trong cuộc đấu tranh 
gay găt, kịch liệt, vai trò của chính trị bước lên địa vị thông soái, 
với những tình huống mà sô' phận mỗi người, dù muốn hay 
không, cũng dính chặt vào cơn bão táp cách mạng... 
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Khi một chế độ xã hội đã được thiết lập và ổn định, yêu 
cầu của cuộc đâu ưanh đã được giải quyết về căn bản, mục tiêu 
cần khắng định của lịch sử không còn đặt ra một cách cấp thiết, 
cấp bách nữa, với một quan hệ xã hội mới vồ kiến trúc thượng 
tầng đạt tới dạng hầi hòa, nghộ thuật sẽ chuyên theo phương 
thức biểu hiện gián tiếp khuynh hướng tư tưỏng; nghệ thuật sẽ 
thực hiện chức năng giáo dục thông qua chức năng thâm mỹ - 
khuynh hướng tư tưởng trong tác phẩm được biểu hiện kín đáo 
hơn, tinh tế hơn. về tổng thể, các tác phẩm nhạc hát trong hơn 
hai mươi năm gần đây nói lên điều đó. 

Trong những chế độ cũ có áp bức, bóc lột, bất công và vào 
thời kỳ suy tàn, nhừng mâu thuẫn từ trong lòng nó nảy sinh 
quyết liệt, cái mới ngoi lên vả bị cái cũ chèn ép, do đó, cái mới 
"đành" tìm một cách thức tạm thời để tồn tại vầ phát triển - thời 
gian có thể dài như dưới các triều đại phong kiến Việt Nam từ 
thô"kỷ XVI đến thế kỷ XX, có thể ngắn như khoảng nửa đầu thô' 
kỷ XX. Trong những điều kiện lịch sử cụ thê đó, cái mới trong 
nghệ thuật thường tìm đến phương thức biểu hiện khuynh 
hướng tư tưởng bằng hình thức phủ định. Những hình thức và 
thủ pháp ẩn dụ, ám dụ, nói bóng nói gió, nói nửa thực nửa hư, 
nửa đùa nửa thật... (của nhừng vai hề, lão say, con nít...) xuâ"t 
hiện vả được sử dụng rộng rãi. Đây cũng lả hình thức mượn cái 
hợp pháp đỏ phô biêri cái không hợp pháp. 

Theo tôi, ca từ trong nhiểu bài hát viết về đề tài lịch sử 
thuộc trào lưu "tân nhạc" những năm 1930 có thê coi là một 
dạng "biến tâu" của phương thức biểu hiện khuynh huớng tư 
tưởng thứ ba (dưới hình thức phủ định đê khăng đình). Cái phủ 
định ơ đây là hình thức: thời gian, chuyên của quá khứ, sự việc 
cũ của một thời; cái khẳng định (ngầm): yêu nước, ý chí giành 
độc lập cho đất nước. Gờ Đôhg Đa, Thăng Long hành khúc ca 
(Văn Cao); Trưng Vương, ca cảnh Nguyễn Trãi - Phi Khanh (Đỗ 
Nhuận); Ba ch Đằng Giang, Hội nghị Diên Hồng, Người xưa 
đâu tá? (tên cũ: Kừứì càu nguyện), Hờn sông Gianh (Lưu Hữu 
Phước); Nước non Lam Sơn, Bóng cờ lau, Chiều buồn trên sông 
Bạch Đằng (Hoàng Quý)... đều có thê được xếp vào dạng "biến 
tâu" của phương thức thứ ba này. 
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rồi khi hước theo cách mạng, sống trong vả sống hòa 
với không khí lịch sử của những năm tháng hào hùng trước và 
sau Cách mạng Tháng Tám, các nhạc sĩ đều đến với phương 
thức biểu hiện trực tiếp khuynh hướng tư tưởng trong tác 
phâm. Chỉ xin nêu một vài tác phẩm có giá trị niên biểu: Văn 
Cao có Tiến quản ca, Đô Nhuận có Du kích ca, Lưu Hữu Phước 
có Lên dàng (lời: Huỳnh Văn Tiêng), Hoàng Quý có cảm tử 
quân.... 

Xet đên cùng, lịch sư vừa đòi hỏi và cũng vừa quy đinh 
tính khuynh hướng của tác phẩm nghệ thuật 



CHƯƠNG VI 


TÍNH DÂN TỘC TRONG CA TỪ 


Vân đề đâu tranh cho một nền nghộ thuật dân tộc đâ được 
đặt ra với mỹ học lãng mạn chủ nghĩa: đó là mặt tiến bộ. 
Nhưng các nhà mỹ học tư sản, các nghệ sĩ lãng mạn chủ nghĩa 
lúc đó chưa nhận thức được vấn đề tính dân tộc một cách toàn 
diện vầ khoa học, cho nên có khi họ rơi vào cái hố của chủ 
nghĩa dân tộc hẹp hòi, có khi lại mơ màng, lạc lôi trong màn 
sương của thái độ phục cổ. 

Với quan điểm mỹ học Mác - Lênin, vấn đề tính dân tộc 
mới được lý giải một cách thỏa đáng. 

Xót trên một ý nghĩa rộng rãi, tính dân tộc là một thuộc 
tính của nghệ-thuật. Ngày nay, tính dân tộc đã trở thành một 
tiêu chuẩn tham mỹ, một đòi hỏi của người thưởng thức và do 
đó, cũng lả một mục tiêu phấn đấu của nghệ sĩ. Tuy nhiên, 
không phải không còn sự ngộ nhận trong nhận thức vể tính dân 
tộc, sự nhấn mạnh thái quá về một mặt nội dung hoặc một mặt 
hình thức, sự sùng bái đối với truyền thông mầ bỏ rơi yêu cầu 
sáng tạo, cách tân, cắt đứt hiện tại với quá khứ và biến cái hiện 
đại thành một thứ sông lơ lửng giữa không trung... 

Tính dân tộc là một phạm trù nìởbâo gồm cả nội dung và 
hình thức, là sự thống nhất biện chứng giừa nội dung và hình 
thức mả trong đó nội dung đóng vai trò quyết định. Xác định 
một lác phẩm nghệ thuật, một tác phẩm ca từ có mang tính dân 
tộc hay không, trước hết là xét xcm về nội dung dân tộc của nó 
mà trong đó nổi bật lẽn cuộc sống của con người, với tư tưởng 
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tình cảm mạng bản sắc dân tộc. Nói cách khác, nội dung dân 
tộc trước hết là con người của một dân tộc nhất định trong moi 
quan hệ với cuộc sống của chính dân tộc đó được phản ánh vào 
trong tác phẩm. Trong trường hợp cụ thể này thì đó ỉa con 
người Việt Nam trong công cuộc đâu tranh VỚI thiên nhiên và 
đâu tranh trong xã hội. 

nà y mà xét, lời ca trong Cùng nhau đi Hồng binh 
(Đmh Nhu) Diệt phát xít (Nguyễn Đình Thi), Tiến quản ca 
(Văn Cao), Hành quân xa (Đỗ Nhuận), Lúa về (Nguyễn Đức 
Toàn), Nhưng ánh sao đẽm (Phan Huỳnh Điểu), Giải phóng 
miên Nam (Lưu Hữu Phước)... đã phản ánh nhiểu sư kiện lớn 
trong quá trình cách mạng của dân tộc ta từ năm 1930 đến nay, 
với nhừng biến chuyển long trời lở đất. Ca từ cách mạng đa 
mang tính dân tộc, trước hết về nội dung. 

Như vậy, nội dung dân tộc là hiện thực lịch sử cụ thể của 
dân tộc, lả cái khoảnh khắc lịch sử của dân tộc được phản ánh 
trong tác phẩm, mà người làm nên lịch sử đó không ai khác 
ngoài nhân dân. 

Có thể nói, cái lõi căn bản của nội dung dân tộc cũng 
chính là nội dung tinh nhân dân của tác phẩm. Và cũng là điều 
tât nhiôn, nhân dân quần chứng xuất hiện trong tác phẩm nghê 
thuật không thể vâ không phải là những quần thể chung chung, 
thiêu cá tính, thiêu bản sắc riêng, mà là thổng qua những sô" 
phận cụ thê - lịch sử nhât định. Nội dung dân tộc chỉ có thê 
đậm nét, nổi bật khi trong tác phẩm, nghệ sĩ thể hiện đầy đủ 
tâm lý, cách cảm nghĩ, lôi sống, cách ứng xử... của dân tộc 
thông qua những con người được cá thể hóa. 

Đe cho tác phẩm mang nội dung dân tộc - dân tộc Việt 
Nam, nghệ sĩ chú ý phản ánh trước tiên con người Việt Nam, 
với những giá trị bền vừng được vun đắp nên qua lịch sử hàng 
nghìn năm đâu tranh và lao động tạo thầnh những nét đặc sắc 
của cộng đồng các dân tộc, của bản sắc Việt Nam. Đó là lòng 
yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, 
lòng nhân ái bao dung, trọng nghĩa tình đạo lý, đầu óc thực tế; 
đức tính cân cù, sáng tạo trong lao động, tế nhị trong ứng xử. 
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giản dị trong lối sống... như nội dung của Nghị quyết Trung 
ương 5 (khóa VIII) đã khăng định 1 . 

Những phâm chất vừa nỏu là những tinh hoa được kết tự 
thảnh truyền thống lâu bền do những điều kiện địa lý và lịch sử 
của dân tộc Việt Nam trong quá trình hình thành dân tộc, với 
háng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. 

Trong quá trình hình thành, dân tộc Việt Nam chịu sự tác 
động của hai nhân tô' về địa lý và lịch sử: chống thiên tai (mà 
chủ yếu là lũ lụt, hạn hán) và chống ngoại xâm. Yêu cầu sống 
còn của dân tộc Việt Nam đã đặt ra hai vân đề lớn: trị thủy vả 
bảo vệ đất nước; do yêu cầu đó, con nguời Việt Nam phải đoản 
kết lại, phải thương yêu, đùm bọc, nương tựa vào nhau... Khỏng 
phải một năm hay chỉ dăm bảy tháng, mả là cả trường kỳ lịch 
sử, tinh thần đoản kết, ỵêu thuơng, quá trình đùm bọc đó được 
lặp đi lặp lại, được khẳng định và trở thành đặc điểm bản sắc 
của con người Việt Nam. 

Nói đến tính dân tộc của một quốc gia, cần đấu tranh 
chống các khuynh hướng cực đoan - chủ nghĩa hư vô dân tộc vả 
chủ nghĩa thế giới. Mầu sắc biểu hiện có khác nhau, nhung 
chúng có bản chất giống nhau và cơ sở lý luận của chúng chỉ là 
một: mưu toan cắt đứt mọi động mạch nôì liền hiện tại với quá 
khứ, với tương lai của dân tộc. Đồng thời cần ngăn ngừa chủ 
nghĩa phong bế dân tộc và chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. 

Đã có một thời, có người coi tính dân tộc chỉ là dâu hiệu 
bề ngoài có tính chất hình thức. Thí dụ, khi bàn vể tính dân tộc 
trong âm nhạc Việt Nam, người ta chỉ loay hoay về gam năm 
cung, với điệu thức, điệu tính này nọ, với nhạc cụ này mà 
không phải là nhạc cụ khác... Với lý do là: hình thức đó chỉ dân 
tộc Việt Nam mới có và coi đó là đặc điểm cơ bản của tính dân 
tộc (Việt Nam)! 

Cho nên, việc đầu tiên đối với người sáng tác âm nhạc 
cũng như soạn ca từ là phải nắm vững nội dung của tính dân 


1. Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa VIỈI. NXB 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998. tr. 23, 58-59. 
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tộc Việt Nam. Hiểu được đầy đủ và cảm được sâu sắc đặc điểm 
yêu nước, nhân ái của con người Việt Nam mới có thể thể hiện 
được bản sắc dân tộc trong tác phẩm của mình. 

Cô" Tổng Bí thư Lê Duân có nói: "Dân tộc Việt Nam ta đã 
xây dựng đât nước tiên tình thương và đấu tranh thương nước, 
thương nhà, thương người, thương mừúì) đồng thời đấu tranh 
kiên cường bât khuât chống cường quyền, chống xâm lược. Dân 
tộc ta có tinh thần yêu nước râ't cao, đồng thời ìà một dân tộc 
giàu lòng nhân ái ú (chúng tôi nhân mạnh D.V.A). Yêu thương, 
nhân ái đã trơ thành đạo lý (từ của đồng chí Lê Duẩn dùng) 
làm người của con người Việt Nam trong quan hệ với mọi 
người trong xã hội, kể cả với kẻ thù khi chúng đã hạ vũ khí đầu 
hảng. Tinh thần đó thể hiện qua tục ngữ, ca dao, qua tư tưởng 
nhân nghĩa trong các tác phẩm của Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình 
Chiểu, qua ngọn cờ đoàn kết của Chủ tịch Hổ Chí Minh... Tinh 
thần đó càng đặc biệt đậm nét ỏ người phụ nữ Viột Nam với 
tinh yêu chồng, thương con, chung thủy, son sắt Cũng dễ hiểu 
thôi, vì trong những điều kiện lịch sử cụ thể, với vai trò, vị trí 
vầ đặc điểm giới tính, người phụ nữ Việt Nam, người mẹ Việt 
Nam là tiêu điêm của tinh yêu thương, lòng nhân ái. 

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở kết luận bước đầu đó thì sẽ rơi 
vầo mộtquan niệm siêu hình, phi lịch sử về hiện thực cụ thể, và 
nhât là về con người Việt Nam... Đặc điểm yêu nước, nhân ái 
cua con người Việt Nam , dân tộc Việt Nam không phải là một 
thứ "tiên thiên", một thứ định mệnh, mà lầ do những điều kiện 
địa lý và lịch sử quy định, nên ữong quá trình xác lập, hình 
thành thì đồng thời thời đại, lịch sử cũng in dâu ấn lên đăc 
điểm tính cách đó. Nói cách khác, phải xem xét đặc điểm đó với 
một cách nhìn biện chứng trong sự phát triển và vận động cùng 
với quá trình lịch sử. Lòng yêu thương, nhân ái không the hiện 
một cách trừu tượng, mà qua con người Việt Nam cụ thể trong 
nhừng hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Điểu kiện lịch sử là nguyên 
nhân, nhưng đồng thời cũng lại là giới hạn của đặc điểm đó. 


L LêDuân: Con đường tu dường rên luyện đao đức của thanh 
niên. Báo Hà Tây, ngày 21-2-1975. 
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Có thứ yốu thương ngây thớ, hồn nhiên như cô Tấm ( Tâm 
Cấm) hoặc có ý thức như chị Sứ ( Hòn Đất) của Anh Đức. Có 
tình yêu thương tha thiết nhưng đượm vị chua xót, tủi cực của 
thân phận người phụ nữ trong Rư con (dân ca Nam Bộ), vả có 
tình yêu thương sâu lắng mả lạc quan trong Mẹ yêu con 
(Nguyền Văn Tý): 

...Ôm con ra máihỉên, 

Nhìn đàn chim rộn ràng hót 
Giữa mùa xuân... 

Mừng con sẽ góp phần, 

Tương lai con đẹp lắm ỉ 
Mẹ hát muôn lẩn ... 

Có tình yêu thương đến là yên phận với cuộc đời lặn lội 
bờ sông- dấu ân của tư tưởng chính thông - tam tòng tứ đức - 
của thời đại phong kiến: 

Con cò ỉặn lội bờ sông, 

Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non. 

(Ca dao) 

và cũng có tình yêu thương mang niềm tin, niềm tự hào, toát 
lến yếu tô" khắng định vai trò người phụ nữ trong xã hội như 
Hát ru trong đêm pháo hoa (Hoàng Vân): 

...Sáng trên môi con, 

Một nụ cười son. 

Mẹ thương mẹ quý, 

Mẹ bồng mẹ ru. 

Từ trong giấc ngủ, 

Từ trong tiếng ru, 

Mẹ đưa con đến, 

Giấc mơ thần tiên. 

Cùng với đoạn nhạc trên, trong khổ lời hai, Hoàng Vân 

viết: 

Nước non hôm nay, 

Cần những bản tay. 
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Bàn tay đẹp nhất, 

Là bần tay ta. 

Bần tay vất val 
Bàn tay nết na. 

Mẹ đưa con đêh, 

Những chân ười xa... 

Những bản tay nết na của người mẹ Việt Nam vẫn còn vất 
vả, nhưng không còn phải quệt nhừng dòng nước mắt ngậm 
ngùi 1 vì thân phận bọt bèo, mà giờ đây là nhừng bần tay kiên 
cường, gìn giữ TỔ quốc, bàn tay lao động, đắp xảy tướng lai để 
dẫn đưa các con đến iứìững chân ười xa... 

Rõ ràng là, cùng với bước đi của lịch sử dân tộc, tình yêu 
thương, nhân ái thay đổi vầ phát triển từ cảm tính đến lý tính, 
từ chỗ còn nhiều yếu tố bản năng để đạt tới mức độ lấp lánh 
ánh sao trí tu ộ. 

Điều quan tâm hàng đầu đối vói người soạn ca từ là con 
người Việt Nam với đặc trưng về phẩm chất của nó trong thời 
đại hiện nay cần được biểu hiộn như thế nào? Với nội dung đó, 
hình thức nào sẽ thích hợp nhất? Hình thức nào sẽ là sự biểu 
hiện trọn vẹn nhất? Không đi theo con đường ấy mà lại nhảy 
ngay vầo đi tìm hình thức dân tộc thì sẽ rơi vào chủ nghĩa hình 
thức, chỉ nhặt được một vài dấu hiệu bề nổi. 

Điều ta vừa đề cập đến cũng chính là sự chuyên hóa từ nội 
dung thành hình thức. Nội dung với đầy đủ đặc trưng về bản 
chât của nó sẽ quy định, tạo nên, chuyển hóa thành một hình 
thức nhất định tương ứng. 

Tính dân tộc là một phạm trù động, mở trong sự thống 
nhât biện chứng giữa nội dung và hình thức rõ rầng không phải 
là một phạm trù siêu binh, bất biến, mà chịu sự ảnh hưcíng của 
lịch sử, cùng phát triển với lịch sử. Một nội dung dân tộc ở một 
thời điểm nhất định sẽ có một hình thức tương ứng. Cho nên. 


1. Hầu hết các làn điệu dân ca ru con truớc Cách mạng đểu thấm 
đượm một nỗi buồn, nhớ , ngậm ngùi; ru con là một dịp đê người mẹ Việt 
Nam xưa trở về với chính minh, với thân phận của chính mình. 
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không thể coi tính dân tộc là phạm trù tĩnh , khép kín, lả sự lặp 
lại ưuyền thống, mà phải lả sự sáng tạo trên cái nền của truyền 
thông, lả hình thức mới của một nội dung mới nảy sinh trên cái 
nền của truyền thông. 

Hình ảnh người chinh phu dưới thời phong kiến trong 
cuộc sống đã là nội dung, và đến một lúc nào đó đã chuyên 
thầnh hình thức ước lệ trong văn học nghệ thuật với hình ảnh 
chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, với thước gươm, chiến bảo, 
cưỡi ngựa xông ra trận tiền... 1 . Hình ảnh đó là nội dung hay 
hình thức? Đó là hình thức của một nội dung, một nội dung 
được biểu hiện trọn vẹn trong một hình thức tương ứng, hình 
ảnh đó sẽ lùi về quá khứ với bước đi của lịch sử, được thay thế 
bằng hình ảnh của những người chiến sĩ trong kháng chiến 
chông Pháp và kháng chiến chôhg Mỹ. Với nội đung mới ngày 
nay, nếu phải nhờ đến hình thức cũ đê thê hiện thì sẽ rơi vào 
tình trạng khấp khểnh giữa nội dung và hình thức. Nguyên 
nhân chủ yếu của hiện tượng này là vì tác giả chưa nắm bắt 
được nội dung dân tộc: 

Bao chiến sĩ anh hùng, 

Lạnh lùng vung gươm ra sa trường... 

... Ngựa phi nơi xa kia nghe súng vang bên trời 

điệu kèn rộn ràng. 

Là trang nam nhi, 

Quyết chiến sa trường, 

Sống thác coi thường 

Mong xác trong da ngựa bọc thân thê trai. 

(CHIẾN sĩ VIỆT NAM - VĂN CAO) 

ĐÓ cũng là hình ảnh người chiến sĩ cười nhìn gió bay ỉàm 
tung manh áo tả tơi... (Trường chinh ca của Lương Ngọc Trác) . 
Và phải chăng, đó cũng lầ hình ảnh người chiến sĩ với đôi giầy 
vạn dặm rách tả tơi, với bại trường chình phai bạc ao hào hoa... 
trong thơ Chính Hữu? 


1. Xin xem Chùìh phụ ngâm, bản dịch của Đoàn Thị Điểm. 
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Tất nhiên, xét tới cùng là do nhận thức thẩm mỹ của các 
tác giả, nhưng cũng không thể không thây rằng, cái mới vừa 
nảy sinh trong cuộc sống vả chính bản thân nó cũng chưa kịp 
đinh hình (nhưng năm đâu Cách mạng và Kháng chiến chống 
Pháp) - vân cái nguyên nhân chủ đạo - nội dưng chưa đến độ 
chín để chuyên hóa thầnh hình thức của chính bản thân nó. 

Chỉ cần vài năm sau thì hình ảnh "anh bộ đội" với chiếc áo 
trân thu, với cái mũ lưới, với đổi dép lốp cao su... đã trỏ thành 
một hình thức ước lệ thay thế cho hình ảnh người-bộ-đội-hiệp- 
sì. Cũng như sau đó, người chiên sĩ Giải phóng quân trong 
kháng chiến chông Mỹ lại mang một hĩnh thức ước lệ khác: mũ 
tai bèo, khoác tấm vải dù tung bay trong gió như đổi cánh đang 
bay vê phía trước... Phải nhận răng, các nghệ sĩ trong ngành 
nghệ thuật tạo hình đã có nhiều đóng góp tìm tồi, khái quát để 
tạo dựng nên hình thức ước lệ đó. Có lẽ yệu cầu cũng như đặc 
trung của loại hình nghệ thuật tạo hình đã "buộc" các họa sĩ 
phải sớm giải quyết sự thống nhất giữa nội dung và hình thức 
đó chăng? 

Ngay với cả tình yêu lứa đôi, tình yêu trai gái mà nhiều 
người vẫn ngộ nhận là một đề tài "muôn thưở", "vinh hằng"... 
trong nghệ thuật thì lịch sử vẫn không bao giờ chịu co ro nép 
mình vào bên cánh của! "Vương quốc của trái tim" vẫn in đậm 
dâu chân, dâu ấn lịch sử! 

Hãy khoan nói rộng ra trong các tác phẩm thuộc các loại 
hình nghệ thuật khác trong nước vầ trên thế giới! Chỉ riêng ca từ 
trong các khúc hát giao duyên, huê tình (trong dân ca) và những 
bải tình ca (hiện đại và đương đại) cũng đủ minh chứng điều đó! 

Từ cách xưng hô ta, irứnh, chàng, thiếp... với lối ví von hoa, 
bướm, tììuyền, bêh ... đến chảng, nàng, cô, tôi..., rồi anh, em... gắn 
bó với hình ánh cô ỉái dò, cô ỉáng giềng, cô hái hoa, cô hái mơ, cô 
hảng cả phê ... Tất, tât cả không chỉ là ý thích (hoặc sáng tạo) riêng 
của một nghệ sĩ nảo - dù đó là một nghệ sĩ siêu phàm! 

Cách thức tỏ tình (được biểu hiện ữong ca từ) cũng không 
chỉ khoanh lại trong một dạng! Đâ có thời, tình yêu được bộc lộ 
theo lối bóng gió, xa gần: 
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Trúc xinh trúc mọc đầu đình, 

Em xmh em đứng một mình cũng xinh. 

(Dân ca) 


để rồi, tuy có mạnh dạn hơn, nhưng vẫn dè dặt, "ý tứ”: 


hoặc: 


Ai có về bên bến sồng Tương, 

Nhắn người duyên dáng tôi thương: 

Bao ngày ôm mối tơ vương. 

Tháng với ngày mờ nhuốm đau thương, 
Tâm hồn mơ bóng em ỉuôn, 

Mong vàiỉời em ngập hương.... 

(AI VỀ SÔNG TƯƠNG - THÔNG ĐẠT) 


...Một đêm trong rừng vắng 

Có cô sơn nữ miệng cười khấc khích 

Ngắm anh ìừ khách rồi ỉòng bâng kh uâng.... 

(SƠN NỮ CA - TRẦN HOÀN) 


để rồi da diết đến lầ mânh liệt: 


Khi hát lên tiếng ca gửi về người yêu quê ta, 

Ta át tiếng gió mưa thét gào cuộn dâng phong ba. 
Em ơi nghẹ chăng ỉời trái tim vọng ra, 

Rung trong không gian mặt biển sôi ẩm vang. 
Qua núi biếc chập chùng xa xa, 

Qua bóng mây che mờ quê ta, 

Tiếng ca đời đời chung thủy thiết tha... 

(TÌNHCA- HOÀNG VIỆT) 


Cho đến những năm tháng cuô'i thế kỷ XX này thì cái điều 
tưởng là kiêng kỵ lại "lừng lững" bước vào ca từ - những chiếc 
hôn (tất nhiên vẫn là muộn so với "thơ mới" của nhừng năm 30): 

Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau. 

Thảnh phô' ơi ĩ 

Hãy yên Ịặng đê hai người yêu nhau. 
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Chim ơi, đừng bay nhé! 

Hoa ơi, hãy tỏa hươngĩ 

Và cây ơi ĩ 

Hãỵ ỉặngỉẽ cho đôi bạn trẻ đón xuân về... 

...Oi, hạnh phúc đâu chỉ cơm ngon và áo đep? 

Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và trái ngọt? 

Cuộc đời còn có cả những nụ hôn. 

(MÙA XUÂN BÊN CỬA sổ- XUÂN HỒNG) 

Như vậy, phạm trù tính dân tộc cần được nhận thức trong 
quan hẹ biện chưng với sự vận động và phát triển của lịch sử. 

Như đã xem xét ở trên, tính dân tộc tự trong bản thân nó 
đâ bao hàm tính hiện đại. Vì khống có cái gọi là tính dân tộc 
muồn thuở, bất biến. Một tác phẩm nghệ thuật xuất hiện trong 
một thời điếm nhất định, nếu đạt được tính dân tộc thì đồng 
thời cũng mang cả tính hiện đại. Ngược lại, trong giới hạn lịch 
sử, khi bắt đầu có những dân tộc hình thanh trên trái đất cho 
đêrt khi chỉ còn một cộng đồng của cả loài người thì một tác 
phâm nghệ thuật mang tính hiện đại đương nhiên không thể 
khống mang tính dân tộc. Vì nói dến nghệ thuật tức lả nói đến 
nhưng số phận con người, mả đó lả con người trong hệ toạ độ ít 
nhât là bốn chiều: không gian và thời gian (chưa nói đến những 
mặt hình thái ý thức, tư tưởng, nếp tình cảm, tập quán, quan 
điểm, thẩm mỹ... cũng như những quan hệ giao lưu khác). 

Vậy thì phải chăng có thể đồng nhất giữa tính thời đại vầ 
tính hiện đại? Giữa tính hiện đại và cái gọi là thời đại có sư 
giốrtg nhau bề ngoài, vì khái niệm thời đại mới chỉ nhấn mạnh 
một khía cạnh thời gian, mới chỉ nhắc nhở nghộ sĩ chú ý đến 
hiện thực lịch sử cụ thể ngay trước mắt. Tính hiện đại vừa mang 
trong mình nó nội dung của tính thời đại, nhưng còn muốn 
nhân mạnh hơn về mặt bên trong, muốn nêu bật lên tầm nhìn, 
tâm nghĩ, tầm trí tuệ mà con người sống trong thời đại đó đạt 
tới. 

Cũng có thể coi tính hiện đại của dân tộc Việt Nam hiện 
nay lả chu nghĩa xã hội - vì rò ràng giờ đây, lòng yêu nước phải 
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kết hợp nhuần nhuyễn với tình yêu chủ nghĩa xã hội, vì rằng 
Tổ quô"c (dân tộc) lả cái lâu dài và chủ nghĩa xã hội lâ cái cụ thể. 
Nhưng chủ nghĩa xã hội là một khái niệm rộng, và điều đó 
không phải không gây nên một sự bô'i rối trong nhận thức của 
nghệ sĩ khi muốn cho tác phâm của mình đạt được tính dân tộc. 
Vì sao có tác phẩm phản ánh được cuộc sống xâ hội chủ nghĩa, 
con người xã hội chủ nghĩa trên đât nước Việt Nam mà người 
đọc, người thương thức vẫn cảm thây xa lạ? Tại sao có tác phẩm 
nói iên cuộc sống của dân tộc ta giờ đây đổi đời, nói lên niềm 
hứng khởi trước tương lai xán lạn mà người nghe vẫn cảm thấy 
thiếu cái đậm đà của bản sắc dân tộc? 

Và cũng sẽ có những câu hỏi khác đặt ra mà khồng phải 
dễ dàng giải đáp! Tại sao có những tác phẩm âm nhạc mang âm 
hưởng dân tộc (cả nhạc và lời) nhưng người nghe vẫn thây 
thiếu một cái gì đó? Rõ rảng nhửng tác phẩm "ngọt ngào kiểu 
nước đường" ấy vẫn chưa phải lầ loại giải khát hiệu nghiệm! 
Người ta thường nói rằng, vì những tác phâm đó thiếu tính 
hiện đại. Thử hỏi tại sao lại bắt thời đại phải chui qua cái ống 
truyền thông đê cho nó có cái hình thù ưuyền thống mới gọi là 
tính dân tộc? Tại sao cứ tác phẩm thơ ca nào có nét giống với 
tục ngừ, ca dao, cứ tác phẩm âm nhạc nào có nét giông với dân 
ca, chèo... với vốn âm nhạc cổ truyền mới có tính dân tộc? 1 , về 
mặt phương pháp luận, như vậy cỏ mặt khồng ổn, vì vốn cổ 
truyền, truyền thông bỗng nhiên được dựng lên thành một 
quan tòa đê phán xét hiện tại. Dù là một vốn quý, nhung không 
thế biến vốn cổ thành một thứ khuôn vảng thước ngọc cho 
muôn đời noi theo được! Đó là một hình thức của một nội 
dung, và ngược lại. 

Khi ta chấp nhận khái niệm tính dân tộc - hiện đại tức 
cũng là một cách chấp nhận sự nhắc nhỏ để tránh coi tính dân 
tộc như là một cái gì bất biến, ngưng đọng, biến tính dân tộc 
thành một phạm trù thuần túy về hình thức. 


1. Một số bầì giới thiệu, phê bình về các tác giả và tác phẩm âm nhạc 
Việt Nam thường lấy các làn điệu dân ca làm chuấn mực đê đánh giá về tính 
dân tộc. 
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Vậy thì, với thời đại chúng ta ngày nay, hiểu nội dung 
khái niệm tính hiện đại như thế nào? Đúng đo lả chủ nghĩa xa 
hội, nhưng nói rõ hơn, đó là ỉý tưởng xã họi chủ nghĩa. Cái mà 
người nghe thây thiêu chính lả ý thức xã hội chủ nghĩa, tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa - kêt tinh của tri thức nhân loại, đỉnh 
cao trí tuệ của loài người. 

Tư tưởng, tình cảm, hành động của con người Việt Nam 
giờ đây đều mang dấu ấn trí tuệ - đó là những con người hoàn 
toàn tự giác trong cuộc sống; không phải chỉ yêu, ghét, mả biết 
yêu, biết ghét; không chỉ phẫn nộ, mà biết phẫn nộ, có "lý trí 
của sự phân nộ” 1 ; không chỉ mơ ước, mả biết ước mơ, tin tưởng 
trến cơ sở ỉý giải một cách khoa /?prnhờ có chủ nghĩa duy vật 
biộn chứng. 

Nói vắn tắt, nghộ sĩ giờ đây cần chú ý đến yếu tố lý trí, trí 
tuệ hơn trong tác phẩm của mình. Con người Việt Nam, mà đặc 
trưng phẩm chât của nó giờ đây là yêu thương một cách có lý 
trí trong hiện thực, phải là đối tượng phản ánh của nghệ thuật, 
của âm nhạc. Con người Việt Nam giờ đay là những con người 
mả tình yêu thương đã nâng lên thành trí tuệ và trí tuệ đã hòa 
tan vào tình thương yêu - có thể nói, đó là con người suy nghĩ 
băng trái tim vả cảm xúc bằng khối óc, vì khôi óc và trái tím 
của họ là một.„Không nói lên được tầm trí tuệ của con người 
Việt Nam hiện nay trong tác phẩm, người nghe sẽ như gặp lại 
một con người Việt Nam xa xưa nào đó. Sẽ không còn lầ những 
cô gái thời đại chân ĩội bùn mơ hạ máy bay (Tô' Hữu) nừa, ma 
chỉ còn là những cỏ Tâm, những Thị Kính... nếu thiếu yếu tố trí 
tuệ; sẽ không hiện lên những anh hùng thời đại "nhằm thắng 
quân thù mà bắn", mà chỉ còn là những Thạch Sanh - nếu như 
không phải là những người lính thú "bước chân xuống thuyền 
nước mãt như mưa" (Ca dao) - nêu thiêu yếu tô lý trí của con 
người đương đại. 

Nhưng lý trí của con người Việt Nam hiện đại cần được 
thê hiện như thê nào? Và đây cũng là sự chuyển hóa của một 


1 c. Mác và Ph. Ăngghen: về văn học và nghệ thuật. NXB Sư thật, Hà 
Nội, 1958, tr. 34b. 
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nội dung mới thành một hình thức mới tương ứng. Để cho tác 
phẩm mang tính trí tuệ, có tác giả rơi vào lối nói cầu kỳ, cao xa, 
suy tưởng một cách nặng nề. Có người lại hiểu chất trí tuệ như 
ỉà một cái gì đó "xù xì", gồ ghề, ạóc cạnh trong nội dung cũng 
như hình thức thể hiện. Tác phẩm nghệ thuật không phải và 
không bao giờ là một bải toán đấ Tính gợi cảm của hình tượng 
nghệ thuật, chức năng thâm mỹ của tác phẩm nghệ thuật không 
hề và không thể bị đánh rơi đe đổi lấy chất trí tuộ kiêu đó trong 
tác phẩm nghộ thuật. Âm nhạc, ca từ càng không thế chấp nhận 
việc biến tác phẩm âm nhạc thầnh một luận văn triết học đơn 
thuần, một sô' giáo lý khô khan. 

Thật ra, trí tuệ là chiều sâu của tình cảm, chiều sâu của 
tầm tư tưởng được thể hiện trong tác phẩm. Chất ưí tuộ về nội 
dung vẫn có thể tìm một hình thức dung dị trong sáng, gợi 
cảm để biểu hiện. Những pho tượng La Hán ở chùa Tây 
Phương, nhửng vở chèo Xúy Vắn giả dại, Thị Kính, những lần 
điộu dân ca, những câu tục ngừ, ca dao... của cha ông ta xưa 
không thâm thuý về trí tuệ, sâu sắc về triết lý đó sao? 

Trong Đường đời khó khăn (Hồ Chí Minh) có viết: 

Núi cao gặp hổ mà vô sự, 

Đường phăng gặp người bị tống lao. 

Một vịệc thực xảy ra, nhưng tác giả dã nắm lấy cái thực ấy, 
đế khái quát lên bán chất của cái xã hội dó, quy luật của quan 
hộ giữa người và người trong xã hội đó. 

Nhà thơ Tố Hữu viết: 

Ố đầu phải qua đêm dầiỉạnh cóng , 

Mặt trời lên ỉà hết bóng mù sương. 

Ồi đâu phải qua đoạn đường ỉủa bỏng, 

Cuộc đời ta bổng chốc hóa thiên đường. 

(MÙA THU MỚI) 

Đoạn thơ dung dị ấy đã chứa đựng một triết lý về cách 
nhìn nhận cuộc sống sâu sắc biết bao! Bài thơ ra đời cách đây 
hàng chục năm nay rồi mà vẫn nóng hổi tính thời đại vì cái 
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thần của cách nhìn, vì cái tầm của trí tuệ, và đó cũng là tầm trí 
tuệ của con người Việt Nam trong thời đại hiện nay. 

Trong ca từ cũng không phải là quá hiếm những tác phẩm 
mang tính trí tuệ của con người Việt Nam đước thể hiện bằng 
một hình thức gợi cảrrt, trong sáng. Bài ca hy vọng của Văn Kv 
là một thí dụ: 

Về tương ìaiỉ 

Ngày quê hương mầu xanh áo mới, 

Chứa chan niềm tin, 

Đường ta đì xanh thắm mộng đời. 

Về tương lai ĩ 

Đàn chim ơi, cùng ta cất cánh, 

Kia ánh sáng chân trời mới đang bừng chiếu 

bốn phương. 

Gió mưa, buồn thương, mùa đông vả mây mù sẽ tan. 

x Chúng ta cung có thể thấy điều đó qua Bước chân trên dải 
Trường Sơn của Vũ Trọng Hối với câu cuối cùng như điêp khức 
của cả bôn khổ lời ca: 

Ta đỉ theo ánh lửa từ trái tim mừìh. 

Đặc biệt, trong Những cô gái quan họ, ta bắt gặp những 
người phụ nừ Việt Nam rât "thời đại 11 . Ở đây, truyền thống đa 
được nối tiêp, thời đại gắn với ngọn nguồn. 

Hôn cua dân ca đã được Phó Đức Phương thừa kế một 
cach sáng tạo trong sự thống nhất giữa âm nhạc và lời ca. Riêng 
lơi ca cùng đă là một bài thơ có giá trị, một tác phẩm ca từ đạt 
được tính dân tộc - hiện đại. Chúng ta thử đọc lại cả bốn khổ lời 
ca (chúng toi tước bớt nhửng từ đẹm /; ư..): 

Khổ lời 1: 

Trên quê hương Quan họ, 

Một làn nắng cũng mang điệu dân ca. 

Giữa mùa lúa thơm, cánh cò bay dẹp như trong mộng. 

Những cô Tâm ngày xưa như vần còn đây trong 

mùa trây hội. 
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Điệp khúc 1: 

Aỉ quê hương ta, biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp 

đảm đang 

Việc nước việc nhà vẹn toàn, nắng mưa nhọc nhằn 

vẫn tươi duyên. 

Khổ lời 2: 

Yêu quê hương Quan họ, 

Từ đồng ỉúa đến con đò ven sông. 

Giữa mùa chiến công, xóm làng xưa lại ngấn cấu hò, 
Lúa xanh mướt đồng quê, ta tiếp bài ca chiêm mùa 

mở hội. 

Điệp khúc 2: 

Aỉ Quê hương ta, gái thay trai tay súng tay cày 

đảm đang. 

Giặc đến, giặc không đường về, lúa xanh mùa mùa 

vẫn tươi xanh. 

Khổ lời 3: 

Ai ngang qua Đông Hồ, 

Một chiều nắng rẽ thăm nàng Tố Nữ. 

Ba mùa gối nhau, gái hội Lim dần quân trên đồng, 
Lúa năm tân vượt lên, xanh ngắt màu xanh trên 

tầm đạn thù. 
(Trở lại điệp khúc 1) 

Khổ lời 4: 

Trên quê hương bao dời, 

Từng ngày tháng viết nên ngần câu thơ. 

Sông Cầu nước xuôi, đất nghìn năm dệt thêm 

trang sử, 

Đứng lên với đồng quê, cô gái Việt Nam bao mùa 

truỏng thành. 
(Trỏ lại điệp khúc 2) 


Như vậy, tính hiện đại, với nội dung của nó là lý ữí xâ hội 
chủ nghĩa, tầm cao của trí tuệ thời đại, không hề đối lập với 
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một hĩnh thức dung dị, đại chúng nảy sinh từ truyền thông dân 
tộc đế thích ứng với thời đại. 

Có thể nói, chỉ với một khái niệm tính dân tộc, nếu được 
nhận thức một cách sâu sắc, thấu triệt thì tự thân nó đã bao ham 
ca yêu cầu về mặt kê thừa truyền thống dân tộc, cả yêu cầu cách 
tân, vừa có tính thời đại, vừa có tính hiện đại, đồng thời cũng sẽ 
xóa bỏ được sự đối lập giữa tính dân tộc và tính nhân loại - vì 
thật ra tinh nhân loại chăng qua là cái chung, và cái chung đó 
chí có thê tổn tại cụ thể qua cái riêng: tính dân tộc. 

là Ỵ ề lý luận* nhưng trong thực tiễn, nghệ thuật 
Việt Nam không phải đã đạt được một cách hoàn mỹ những 
điểu vừa nói tới. Tình hình chung của các tác phẩm văn hoe 
nghệ thuật hiện nay gần như vẫn tồn tại hai xu hướng: nhan 
rnạnh tính dân tộc hoặc nhấn mạnh tính hiện đại trong tac 
phâm. Xu hướng thứ nhất bao gồm những nghệ sĩ dựa trến cơ 
sơ truyền thống để tiếp thu, thừa kế, phát triển’ sáng tạo..., nói 
cl ™ n ẽl á phát triển từ cái gốc nghệ thuật dân gian - đặc biệt lả 
vê hình thúc biêu hiện. Xu hướng thứ hai lại sử dụng toàn bộ 
nhưng phương tiện diễn tả, kỹ thuật, thủ pháp... đầ được đúc 
kêt, hệ thống hóa trên sách vở của nhân loại nói chung - vả đặc 
biột nhân mạnh chât trí tuệ, suy tưởng trong tác phẩm cua 
mình. 

Sự tách rời của hai xu hướng trên, sự nhân mạnh một măt 
dân tộc (mà thực chất là dân gian) hoặc hiện đại (mả thực chất 
| ả toỹ) ^ hỉ là tạm thời, vì rằng sự sáng tạo cái mới không phai 
lả từ bỏ đoạn tuyệt với truyền thống; ngược lại, bắt nguồn từ 

truyên thông thì cái mới, cái sáng tạo mới giàu sức sống tươi 
xanh. 



PHẦN THỨ HAI 


THI PHÁP 



CHƯƠNG I 


CÁC PHƯƠNG THỨC XÂY DƯNG 
HÌNH TƯỢNG CA TỪ 


Với một hệ thống những phương tiện diễn tả, mỗi loại 
hình nghệ thuật đều có nhừng phương thức, thủ pháp đặc thù 
để xây dựng hình tượng nghệ thuật. Hình tượng ca từ được xây 
dưng bằng ngôn ngừ văn học được hát lẽn, gắn bỏ chặt chẽ với 
âm nhạc, do đó chỉ có thể dựa vào những phương thức, thủ 
pháp xây dựng hình tượng âm nhạc mới xác định được đúng 
đắn phương thức, thủ pháp xây dựng hình tượng ca từ. 


1. Trên cơ sở giai .điệu để xây dựng 
hình tượng ca từ 

Phương thức quan trọng nhất và cũng là cơ sở của việc 
xây dựng hình tượng âm nhạc là dựa vào giai điệu, âm điệu. 

Một con người, tùy theo lứa tuổi, ngành nghề, hoàn cảnh 
sống, điều kiộn sinh hoạt, đặc điểm dân tộc... sẽ có một cách 
cảm xúc, suy nghĩ riêng và trong nhừng tinh huống cụ thê nhât 
định sẽ biểu lộ một sắc thái cảm xúc qua một' giọng điộu ngôn 
ngữ nhất định. Giọng điệu đó được thể hiện trong âm điệu của 
tác phẩm, trong giai điệu âm nhạc: giọng điệu đó tất nhiên 
cũng phải được thể hiện qua ngôn ngừ trong ca từ. 

Hình tượng ca từ là một hình tượng tâm trạng mang tính 
chất chủ quan và cá thể hóa, cho nên ngôn ngữ tĩong ca từ 
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thuộc về một chủ thể cảm xúc nhất định. Chủ thể cảm xúc đó 
phai được thê hiện trong mọi mặt: có như thế, ca từ mới gop 

phần cùng âm nhạc khắc họa nên hình tượng của tính cach 
nhân vật. 

Ta có thể thấy rõ phương thức xây dựng hình tượng này 
qua một sô ca khúc viết về đề tài phụ nữ, thiếu nhi... Đặc điểm 
cua giới tính lứa tuổi là nhùng điểm tựa để các nhạc sĩ mau 
chóng xác dịnh đựơc cách thể hiện cảm xúc trong hình tượng ca 

Bài hát Miền Nam của em (Hoầng Nguyễn) lầ một thí dụ: 

I 

Miền Nam em dừa nhiều , 

Miền Nam em dứa nhiều, 

Miền Nam em xoài thơm, 

Miền Nam em khoai bùi. 

Chú ơi ch ú ĩ Bao giờ, bao giờ 

Cho em hái dứa, hai dừa, hái xoài, đào khoai, 

Guì sang Đông Đức tặng bạn của em. 

II 

Dứa xanh xanh Bình Định, 

Đồng xanh xanh Thấp Mười, 

Trầm xanh xanh Hậu Giang, 

Là quê em ngoan cường. 

Nhớ, em nhớ, em cáng chăm nhiều, 

Mai đấy nắng chiếu sáng trời Việt Nam thống nhất 
Mời bạn em sang chơi... 

Mời bạn em đến chơi... 

Tâm trạng của một em thiếu nhi quê ở miền Nam ra sông ồ 
miền Bắc, nhố thương, mơ ước.... được biểu hiện rõ ràng. Giai 
điệu âm nhạc nhí nhanh, hồn nhiên, trong sáng, phù hợp với tâm 
trạng tuổi thơ, đă gợi lên trong trí óc người nghe hình tượng về 
lưa tuôi măng non đât nước. Hình tượng âm nhạc trong phần 
giai điệu được khắc hoạ cụ thể qua hình tượng ca từ. 
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Với nhịp chân tung tăng "đi tới trường " được khắc họa 
bằng âm nhạc trong Ca ngợi TỔ quốc (Hoàng Vân), lời ca đã 
biểu hiện được cách nhìn, cách cảm, cách nghĩ của các em: 

Trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt 
nước xanh xanh, cành ĩ á rung rinh, 

Bầy chim non, hát ca vang, đản bướm lươn tròn 
tung tăng lượn theo bước chân đi tới trường... 

Đó cũng là cách xây dựng hình tượng ca từ về người phụ 
nữ trong Em là hoa pơ-ỉang của Đức Minh, Thư ra tiền tuyên 
của Thái Cơ, Tiễn anh lên đường của Nguyễn Văn Tý, Lá thư 
hậu phương của Phạm Tuyên... 

Nhưng không phải không xảy ra trường hợp hình tượng 
ca từ chưa ăn khớp, chưa dựa trên cơ sở giai điệu, giọng điệu 
(hay tình cảm) âm nhạc. Có sự khấp khểnh giữa lời và nhạc 
trong một sô" ca khúc viết về thiếu nhi hoặc viết cho thiếu nhi: 
lời quá "giả nua", đạo mạo so với nhạc; cách cảm xúc, suy nghĩ 
không hợp với lứa tuổi. 

Ngược lại, có trường hợp, tác giả lại có phần "thiếu nhi 
hóa" tình cảm người phụ nữ như bài Gỏi anh đì đâu quân của 
Nguyễn Thơ: 

Ấo đây em may, 

May yêu may quý. 

Khấn này em thêu, 

Thêu nhớ thêu thương. 

Gỏi anh lên đường, 

Mạnh giỏi đi đầu quân. 

Vì nước vì dân, 

Anh lên đường diệt thù chung... 

Gửi chiếc áo, người con gái gửi theo cả "nhớ", "thươnẹ" 
cho người lên đường diệt thù. Với nét nhạc ngăn, phát triên 
theo lối mô phỏng, có tươi vui nhưng hơi nhí nhảnh, nhạc "trẻ" 
hơn lời, do đó âm nhạc không đủ sức chứa hêt bề rộng, chiều 
sâu tình thương, nỗi nhớ của các cô gái hậu phương. Với giai 
điệu này, nếu hình tượng ca từ tự giới hạn trong tâm trạng của 
một em thiếu nhi thì có lẽ phù hợp hơn. 
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Phươnẹ thức xây đựng hình tượng bằng cách thể hiện tâm 
trạng đê khăng định tính cách phù hợp với phương thức xây 
dựng hình tượng trên cơ sở giai điệu âm điệu càng cần được 
chu y trong loại bai hát có tính chât kê chuyện, có nhân vật, và 
thay đôi nhân vật. Đó là trường hợp Văn Chung dã vận dung 
khi soạn ca từ cho bài hát Lỳ và Sáo. 

Chứng ta thấy sự khác biệt giữa hai tính cách Lỳ và Sáo 
thô hiện qua hai chủ đề âm nhạc: một, chậm rãi, khoan thai, 
trầm tĩnh với nhiều nốt đen, tiết tấu chậm, chắc; một, bốc lên 
phơi phới, nhí nhành, tinh nghịch với tiết tấu nhanh hoạt, rộn 
ràng. Tương ứng vối nhạc, lời cũng thay đổi từ Lỳ đến Sáo: Lỳ 
lầm Iỳ, Sáo vui nhộn. Rõ ràng không thể đổi vai Lỳ sang Sáo, 
Sáo sang Lỳ, dù lời ca có soạn lại cho phù hợp với độ cao thâp 
của âm nhạc, của từng nốt nhạc. Hình tượng của giai điộu đo 
nhất định phải có hình tượng ca từ đó, chứ không thể nào khac 
được. 

Phương thức này lại càng quan trọng và cần đặc biệt lưu ý 
trong nhưng tác phẩm thanh nhạc có nhân vật như thanh xướng 
kịch, nhạc cảnh, nhạc kịch. Trong các tác phẩm đó, mỗi nhân vật, 
đưcỉng nhiôn phải tự khăng định tính cách của mình bằng giai 
điệu, âm điệu - một aria. Như vậy, lời ca của mỗi aria - điệu hát 
cua môi vai - vừa phải thê hiện được tâm trạng của nhân vật, 
đồng thời lại vừa phải thể hiện tính cách riêng của nó: mồi nhân 
vật tự phân biệt mình với nhân vật khác thông qua cách cảm 
xúc, cách suy nghĩ... của minh. 

Có thể thây được sự khác nhau của Kiều Nga và Hơ Nuôn 
trong nhạc kịch Người tạc tượng của Đỗ Nhuận, tuy hai người 
cùng giới tính. Kiều Nga là một ca sĩ thuộc dân tộc Kinh. Hơ 
Nuôn là một cô gái dân tộc Ê Đê. Một bên ià cô gái phải bán tài 
săc của mình để kiếm sống, buông xuổi số phận "mặc cho con 
tạo xoay vân", nhưng trong lòng vẫn còn ấp ủ được ít nhiều 
đốm lửa yêu nước thương nhà: 

Kiều Nga: 

Ông ơi, em là ca sĩ, 

Bị bắt về đây đẫ mấy năm rồi, 

Như thuyền không lái ỉừớtgiữa dòng. 
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Mẹ già, con dại, biết cậy vào ai?... 

...Vì đồng tiền lương em đi kiếm sôhg 
...Em bán tiếng ca,nhưng em không bán nước... 

Một bên là cô gái của quê hương Tây Nguyên, yêu bản 
làng đất nước, căm thù giặc, giừ trọn nghĩa tình với cách mạng. 

Hd Nuôn: 

Anh Ở đâu, ơ Đầm Y Sơn à ỉ 

Từ miền xuôi, anh như con chim bay lên núi. 

Tới rừng cao... bán làng cm đón về 
Êỉ ... Càng mêh th ương nha u, 

Lòng cùng đau vì ch úng đã ngần đường lấp lối. 

Êỉ... Ớ đây đầy bóng tối lao tù, 

Không thây bóng anh đâu mà câng xót thương nhau. 
Nhớ anh mả ngày dài như núi như rừng 
Thương anh mà từng giờ lửa cháy trong lòng... 

Qua giai điệu và ca từ, cách suy nghĩ, cảm xúc cũng mang 
dấu ấn của người dân miền núi (giá như đậm nét và nhuần 
nhuyễn hơn thì tính cách nhân vật càng giàu sức sông). 

Khác với các loại hình nghệ thuật lấy phương thức tự sự 
làm phương thức chủ yếu như tiểu thuyết, ký chảng hạn, tính 
cách nhân vật được khảng định qua hành động, trong âm nhạc 
và ca từ, nhân vật được khảng định qua tâm trạng được thê 
hiện trực tiếp, do đó, nhạc sĩ hoặc người soạn ca từ cần phải 
nắm được lôgịch nội tâm của nhân vật, của đối tượng được 
biểu hiện thì nhân vật, đối tượng mới sống thật sự trong tác 
phẩm. 


2. Trên cơ sỏ mô phông âm thanh 
để xây dựng hình tượng ca tử 

Công cụ và phương tiện diễn tả của âm nhạc là âm thanh 
với toàn bộ hệ thống những quy ước của nó; nói rõ hơn, giai 
điệu, tiết tâu, hòa thanh... Với hệ thống phương tiện diễn tả đó, 
âm nhạc có khả năng vồ cùng to lớn trong việc tái hiện thê giới 
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âm thanh. Thê giới âm thanh nói chung chỉ được phản ánh gián 
tiếp trong các loại hình nghệ thuật khác. Ngay cả với văn học, 
một loại hình nghệ thuật lấy ngôn ngừ làm công cụ, do đó, nó 
có khả năng phản ánh được nhiều mặt của cuộc sông hiện thực, 
cũng không phải là không có những hạn chế nhất định khi nhà 
văn định làm sông lại thế giới âm thanh ữong tác phẩm của 
mình. 

Người ta thường nhắc đến mấy câu thơ "thần" của 
Nguyễn Du về tiếng đàn của Thúy Kiều. Nhưng nếu như được 
nghe tiếng đàn thực của Kiều, nhừng âm thanh dìu dặt, khi 
khoan khi nhặt đó, có lẽ hay hơn chăng? Nói chung, trong các 
tác phẩm thuộc các loại hình, loại thể nghệ thuật, trừ âm nhạc, 
thê giới âm thanh khó lòng được tái hiện như nó vốn có trong 
cuộc sống, mầ nó chỉ hiện lên trong sự tưởng tượng của người 
thưởng thức, người cảm thụ nghệ thuật. 

Chính vì mặt thuận lợi đó, nên âm nhạc thường cho phép 
sử dụng âm thanh để bắt chước, mô phỏng những âm thanh 
trong cuộc sống xã hội cũng như trong thiên nhiên... để tái hiện 
hiện thực, nhằm xây dựng bức tranh hiện thực. 

Nhưng âm nhạc không bao giờ lấy mồ phỏng âm thanh 
làm mục đích tự thân, biến tác phẩm âm nhạc thành một người 
sao chép tầm* thường. Nếu mô phỏng âm thanh không nằm 
trong ý đồ xây dựng hình tượng âm nhạc, không nói lên một 
nội dung tư tưởng nhât định, không được nâng cao, gọt giũa, 
cách điệu qua bàn tay, trái tim vầ khôi óc của nhạc sĩ thì tác 
phẩm âm nhạc sẽ biến thánh một mớ âm thanh xô bổ, hỗn loạn. 

Trong trường hợp hình tượng âm nhạc được xây dựng 
trên cơ sở mô phỏng âm thanh, hĩnh tượng ca từ đương nhiên 
cũng phải được soạn như thế nào cho phù hợp, có nghĩa là 
phải dùng ngôn ngữ để mổ phỏng âm thanh. Ớ đây, nếu lời ca 
chỉ đơn thuần mang tính chất trữ tinh đê làm nổi bật tâm trạng 
thì lại không đạt. 

Thực ra, các nhạc sĩ trong tác phẩm, nhất là trong loại thể 
thanh nhạc, khồng mấy khi và gần như không bao giờ chỉ dùng 
một phương thức mô phỏng âm thanh từ đầu đến cuối tác 
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phẩm để xây dựng hình tượng âm nhạc, mà thường dùng xen 
kẽ từng câu, từng đoạn hoặc lấy đó lầm một âm hình chủ đạo 
để phát triển thành bài bản. Vì vậy, lời ca, ca từ của những câu 
nhạc, đoạn nhạc hay nét nhạc đó cũng đòi hỏi chọn những từ 
ngừ tượng thanh mới đảm bảo được tính thống nhất hoàn 
chỉnh của tác phâm. 

Trong Cô gái vót chông , dựa trên thơ của Môlôyclavi, 
Hoàng Hiệp đâ sử dụng phương thức này. MỞ đầu, cô hát lên 
nỗi lòng của mình: 

Như bao cô gái Ỏ trên non ỵ 

Cô gái sông Ba đâu búi tóc thon, 

Tay vót chông miệng hát không ngừng... 

...Ai nhanh tay vót bằng tay em? 

Chim hót không hay bàng tiếng hát em ... 

Đến đây, Hòang Hiệp mở rộng hẩn ra một đoạn nhạc mô 
phỏng tiếng chim hót. Nhạc sĩ đã sử dụng khá đúng chỗ, đúng 
lúc đoạn nhạc mô phỏng này. Đây không phải là một thứ lặp lại 
âm thanh trong thiên nhiên một cách tự nhiên chủ nghĩa, cũng 
không phải là một kiểu đưa khúc luyện tập, trổ kỹ thuật của bộ 
môn thanh nhạc, một dịp cho nghệ sĩ hát khoe giọng... ơ đây, 
không thể không nói đến sự đóng góp - đồng sáng tạo - của ca 
sĩ Tường Vy. 

Tách gỉai điệu khỏi cái toàn thể của tác phẩm Cổ gái vót 
chông trong đoạn nhạc đó, những từ ngữ tượng thanh hầu như 
vô nghĩa, Idiông có giá ưị gì. Song, đặt nó gắn với nhạc, đặt nó 
vào trong tác phẩm, riêng đoạn lời ca chỉ gồm những từ ngữ 
tượng thanh đo lại có nội dung, có sức sống: trở thành có "hồn" 
(cái "hồn” đó do nhạc mang lại). Nó thể hiện tinh cảm, mơ ước, 
tâm tư của cô gái và đã góp phần tạo dựng nên hình tượng âm 
nhạc chung của tác phẩm. 

Trong Tiếng đàn ta-ỉư, Huy Thục cùng rất khéo tay trong 
việc dùng những từ ngữ tượng thanh mồ phỏng tiếng đàn ta-lư: 

... Theo nhịp bước quân đi trong tiếng đần ta‘lư. 

Tính tinh tính tình tình tình tính tình tang tang tình 

Con chim sao xừdì... 
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Đây là niềm vui của cô gái Vân Kiều trước chiến thắng của 
quân và dân miền Nam, trong đó có phần đóng góp của mình. 
Thông qua tiếng đàn, Huy Thục đã nói lên tâm trạng của một 
cô gái miền núi, có bản sắc riêng. Vả trước khi mô phỏng tiếng 
đàn, tác giả đã chuẩn bị vả dẫn dắt người nghe đi từ xa đến 
gần. Bố cục lời ca có thể sắp xếp như sau: 

- Em đi tiêp vận; chiến thắng to lớn; gẩy đàn mừng 
thắng lợi. 

- Tiếng đàn ngân vang, ngân xa; tiếng đàn. 

- Em vui; tiếng đàn cũng reo vui như lòng em. 

Có thê có một bô' cục khác, dĩ nhiổn là cũng khác cả về âm 
nhạc. Nhưng Huy Thục, trong bài hát này, lây tiếng đàn làm 
điểm trung tâm cảm xúc của cô gái; cho nên sau phần chuẩn bị, 
dân dăt, tiếng đản xuât hiện thật thích hợp. Những từ ngừ 
tượng thanh gắn chặt với giai điệu đã đạt được sự gợi cảm sâu 
săc. Những dòng nhạc gần như không có lời đó đã nói nhiều 
hơn là nêu soạn lời ca vào. Đó là tiêng đản, và cũng lả niềm vui, 
niêm mơ ước âp ủ bây lâu, nay mới thành hiện thực. 

Nhưng ngay sau lúc mồ phỏng tiếng đàn, cũng vẫn một 
nét nhạc đó, tác giả đã soạn lời ca vảo: " Con chim sao xinh hót 
trên cành vui mừng công anh' (khổ lời 1) và "ơi anh pháo binixr 
pháo ta gâm đạn nổ như hoa" (khổ lời 2) như vậy có vội quá 
không? Giá như câu nhạc đó vẫn để lời ca bằng nhừng từ ngữ 
mổ phỏng âm thanh của tiếng đàn ta-lư thì ngươi nghe sẽ thỏa 
mãn hơn chăng? Sau phần chuẩn bị, dẫn dắt không ngắn, cần 
phải "tung hứng 11 thế nào cho thích hợp? Liều lượng trong nghệ 
thuật luôn đòi hỏi nghộ sĩ phải tính toán, cân nhắc để đảm bảo 
sự chính xác, hài hòa. 

Trong Đàn hao tuổi rồi, nhạc sĩ Lê Thương đã rất chừng 
mực trong việc sử dụng từ ngữ tượng thanh. Trong một ca khúc 
ngăn (hơn 30 nhịp) với ba khổ lời, thì mỗi khổ lời đều có hai 
câu (12 từ) tượng thanh: 

Đàn bao tuổi rồi. 

Nẩy cung đợi mong. 

Gieo ai oán trong kh uê phòng. 
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Tình tang tang tính tính tình 
Tinh tang tang tính tính tình ... 

Trong Đê'quốc Mỹ ỉà cái thân con ruồi, Trọng Bằng xây 
dựng hình tượng ca từ theo phương thức mô phỏng, nhưng 
khác với thủ pháp của Hoàng Hiệp và Huy Thục. Sau lời than 
thở hộ cho thân phận ruồi nhặng ỏ phần đầu, sang phần ồau, 
tác giả chuyển nâng nhanh dần đến chỗ rất nhanh tiết tấu của 
bài hát. Trong phần này, Trọng Bằng vẫn soạn lời ca với đầy đủ 
nội dung, ý nghĩa qua ngữ nghĩa, nhưng khi hát đến mức 
nhanh như vậy, ta khồng thể nào nghe rõ lời ca được. Điều đó, 
tác giả có dụng ý: toàn bộ lời ca ở phần này chỉ có ý nghĩa 
tượng thanh như là tiếng vo ve, vù vù của lũ ruồi nhặng bị 
đánh đuổi, bay tán loạn. 

Nhừng thủ pháp để xây dựng hình tượng âm nhạc và 
hình tượng ca từ theo phương thức mô phỏng âm thanh còn 
nhiều. Nhưng với bất cứ thủ pháp nào, nhạc sĩ cũng như người 
soạn ca từ cũng đều phải giàu vốn từ ngữ tượng thanh. Chúng 
ta có một thuận lợi lớn về mặt này: ngôn ngữ Việt Nam rất giàu 
từ ngừ tượng thanh (môn ngữ âm học, tu từ học có thể giúp ích 
nhiều cho việc soạn ca từ). Trong kho tảng từ ngữ tượng thanh, 
tùy theo yêu cầu mô phỏng, tùy theo sắc thái tình cảm và cũng 
cỏ khỉ còn tùy thuộc vào cao độ của nốt nhạc..., từ đó nhạc sĩ sẽ 
chọn nhừng từ ngữ thích hợp nhất. 

Không lưu ý đến điều đó, sẽ có thể xảy ra trường hợp 
đáng tiếc. Thí dụ bài hát viết cho thiếu nhi Có con chim nhỏ của 
Hoàng Vân. 

Trong khổ lời 1, tác giả đã chọn đúng nhừng từ ngữ tượng 
thanh của tiếng chim cho phù hợp với giai điệu. Giai điệu âm 
nhạc và lời ca (khổ lời 1) cho đến cả tên gọi của bài hát thống 
nhất một cách hoàn chỉnh tạo thành một hĩnh tượng âm nhạc 
chung của cả tác phẩm: 

Chíp chiu chíp chiu, 

Chíp chiu chíp chiu. 

Có con chùn nhỏ, 

Trên cành hoa nở. 
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Chùn hót líu lo, 

Chíp chiu chíp chiu. 

Nhưng trong khổ lời 2, khi cùng một nét nhạc của tiếng 
chim, tác giả lại đặt tiếng gọi nghé: " 'Nghé a nghé ơi!*, về mặt 
cao độ, tiếng gọi nghé cũng có thể phù hợp với nhạc, nhưng 
trường độ, nét nhạc không chứa hết, và không gợi lên được 
tiếng gọi nghé của trẻ mục đổng được: 

Nghé a nghé ơi! 

Nghé a nghé dĩ 
Có con nghé nhỏ 
Đang nằm ăn col 
Tung tăng khắp nơi. 

Nghé a nghé ơi! 

Có lẽ với nét nhạc, với giai điệu của Hò gọi nghé (nhạc: 
Dzoãn Mẫn, lời: Hồng Đăng) mới nói lên được chất tình tứ, thơ 
mộng, chiều rộng bao la của đồng quê nhìn đến mỏi cả mắt 
chăng? 

Bê ầ bê ơ đừng gặm ỉúa đồng ta, 

Bê nhớ chăng ngày qua ngày, 

Người người lấm chân bùn tay. 
ơ nghé ràng: nước mát khi xưa ướt từng ỉuôhg cầy. 
Mồ hôi lấm áo từng ngày... 


Có mâu thuẫn gì không giữa phương thức mô phỏng âm 
thanh, sử dụng từ ngữ tượng thanh trong ca từ với yêu cầu của 
ca từ là xây dựng hình tượng trữ tình - một bức ữanh về tâm 
trạng? Không! Trong hình tượng âm nhạc cũng như trong hình 
tượng ca từ, việc mổ phỏng âm thanh không bao giờ là mục 
đích của nhạc sĩ; âm thanh trong cuộc sống không bao giờ là 
đốì tượng và nội dung nghệ thuật âm nhạc, cho dù thế giới âm 
thanh có giảu có, phong phú bao nhiêu chăng nữa. Một nhạc sĩ 
bậc thầy, một nghệ sĩ lão luyện cũng không thê lặp lại đúng y 
như tiếng chim hót, tiếng suôi chảy, tiếng sóng biên, tiếng lá 
xào xạc... 
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Mô phỏng âm thanh, chung quy lại, cũng chỉ nhằm gợi tả 
một quang cảnh, gợi mỏ một không khí, gợi sức tưởng tượng 
của người nghe, và cái đích cuối cùng vẫn phải là gợi cảm xúc, 
gợi lẽn những nhịp đập của trái tim người thưởng thức hòa 
chung với nhịp đập trái tim tác giả. Hình tượng âm nhạc, hình 
tượng ca từ bao giờ cũng là và mãi mãi vẫn là hình tượng trừ 
tinh. 


3. Trên cơ sở thể hiện sự vận động của đôi tượng 
đê xây dựng hình tượng ca từ 

Nói đến âm nhạc tức lả nói đến một quá trình. Qua hình 
tượng âm nhạc, hiện thực khách quan được tái hiện đặc biệt sâu 
sắc vả sáng tỏ về sự phát triển cửa nó, cho nên người ta thường 
nói âm nhạc là một loại hình nghệ thuật thời gian (và âm 
hưởng): hình tượng âm nhạc không thể tổn tại ngoải thời gian. 
It có loại hình nghệ thuật nầo bằng âm nhạc'trong việc phản 
ánh hiện thực với sự vận động, sự phát triển, sự chuyên biến 
những mâu thuẫn, xung đột được giải quyết trong tính liên tục 
và tính lôgích của nó. 

Do đó, một trong những phương thức quan trọng để xây 
dựng hình tượng âm nhạc là thông qua tiết tấu, nhịp điệu, tốc 
độ, hành điệu, cựờng độ, trường độ..., nói chung là thông qua 
mạch đi của âm nhạc để phản ánh hiện thực, để tạo nên bức 
tranh về cuộc sống. Thông qua sự vận động, sự chuyển động 
trong một quá trình, trong một thời gian nhất định, hình tượng 
âm nhạc cũng sẽ làm "sông" lại cuộc sống. 

Tât nhiên, hình tượng ca từ cũng không thể chọn con 
đường nào khác: hình tượng ca từ, như vậy, phải thể hiện, phản 
ánh sự chuyên động của đối tượng được phản ánh. Hình tượng 
âm nhạc mang đúng tính chất mô tả, nó là một bức tranh theo 
đúng nghĩa của từ nảy, cho nên ngôn ngữ trong ca từ cần phải 
giàu tính tượng hình, những động từ chỉ hành động cần được 
sử dụng nhiều, những tính từ gần đồng nghĩa nhưng có nhiều 
mức độ khác nhau cần được lưu ý, cú pháp cần được nắm vững 
đê làm nổi bật ý nghĩa tượng hình mô tả của câu trong lời ca... 
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MỞ đầu Lô Giang, , Lương Ngọc Trác viết: 

Lô Giang; dòng nước trong xanh, 

Có nhà mái xinh bên đồi núi cao. 

Lô Giang, dòng nước êm ru, 

Á nh vàng thắm tươi khi trời cười vui ... 

Nét nhạc trải dải, chậm rãi, gợi lên cảnh dòng sông Lô 
trong xanh, hiên hòa, êm trôi óng ánh dưới ánh mặt trời. Một 
quang canh thanh binh, đầy chất thơ, tuy có phần được thi vị 
hóa. Với nét nhạc đó, lời ca mang tính chất mô tả, tượng hình 
khá rõ. 

Ta cũng có thể thấy phương thức nảy được Lê Yên sử 
dụng khá thành thạo trong Ngựa phi đường xa. 

Hình tượng của ngựa phi trên đường xa, bức tranh của 
đoàn kỵ binh (năm 1945 đã có chưa?) xông ra trận được xây 
dựng bằng phương thức thể hiện sự chuyên động với tiết tâu, 
tôc độ trong bản nhạc hiện lên rõ rảng và không thể lẫn với một 
hình tượng nào khác. Và ca từ cũng được Lê Yên soạn theo 
cùng một phương thức với âm nhạc. 

Để biểu hiện sự vận động, trong lời ca, tác giả đã dùng 
nhiều động từ chỉ hành động: ngựa phi, tiến trên dường, vượt 
lên, chiên đâu, hát lên, chạy ỉừ lừ, bay, ngập ngừng vẫy vùng 
vượt phăng phăng phăng...; nhiều từ tượng hỉnh: trắng xóa, 
chói lóa, cánh đồng lua ìn sất chân trời, mây xanh lam, ngọn đồi 
dốc, lừ lừ, phấp phới, chập chùng... Để diễn đạt sự vận động 
chậm, đoạn hai với nét nhạc được giới hạn trong âm vực ngắn, 
một quãng năm từ Đồ đến Sol (trong cả đoạn gồm 48 nốt nhạc, 
chỉ có 10 nố't dùng ngoầi âm vực đó do yêu cầu thể hiện tâm 
trạng người chiến sĩ kỵ binh), tác giả lại dùng những từ ngữ 
biêu hiện sự vận động chậm: kìm, từ từ, trèo từ từ, nước chảy lừ 
lừ, ngập ngừng... 

Hình tượng ca từ trong Ngựa phi đường xa đã mô tả được 
sự chuyên động bề ngoài của sự vật khách quan, đồng thời lại 
biểu hiện được tâm trạng của người chiến sĩ. Một bức tranh có 
đường nét, khôi hình, mảu sắc, lại được phát triển trong một 
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chuỗi thời gian, đồng thời đạt được chiều sâu về tâm trạng. Lê 
Yên thường phổ thơ, nhưng trong trường hợp này, ai bảo Lẽ 
Yên khồng phải là một nhà thơ? 

Nguyền Đình Thi, vừa là một nhà thơ, lại vừa là nhạc sĩ. 
Lời ca của Người Hà Nội là một bài thơ hay, và khi đặt lời ca đó 
vào trong môi quan hệ với âm nhạc thì đó cũng là một bải ca từ 
có giá tri. Chúng ta thử lây một phần của tác phẩm đê xem xét 
phương thức xây dựng hình tượng âm nhạc và hình tượng ca từ 
đã được tác giả tiên hành như thế nào? 

...Hà Nội dẹp saoỉ 

Ôi nước Hồ Gươm xanh thắm lòng. 

Bóng Thấp Rùa thân mật êm ấm ỉòng. 

Hồng Hà tràn đảỵ, 

Hồng Hà cuôh ngàn nguồn sôhg tràn đầy 'dâng. 

Hà Nội vui saoỉ 

Những cửa đầu ô, tíu tít gánh gồng 
Đây Ô Chợ Dừa, kia Ô Câu Dền, 

Lần áo xanh nâu, 

Hà Nội tươi thắm. 

Sống vui phố hè, 

Bồi hồi chàng trai, 

Nh ững dổi mắt nào. 

Quanh co, chen quanh rộn ràng Đồng Xuân, 

Xàrdì tươi bát ngát Tây Hồ, 

Hàng Đào ríu rít, 

Hàng Đường, Hàng Bạc, Hang Gai... 

Cuộc sống Hằ Nội được tái hiện một cách sống động 
tiVáíg bức tranh âm nhạc và ca từ. Có sự chuyên động, vận động 
của K I. i. và qua đó ta thấy được cả sự vận động bên trong 
về tâm trạng, sư phát triển của cảm xúc của con người Hà Nội. 

Âm nhạc thuộc loại nghệ thuật thời gian. Nhưng cũng 
chính thông qua thời gian, biểu hiện sự phát triên, sự vận động 
của cuộc sống, âm nhạc sẽ vượt qua giới hạn thời gian đê đạt 
tới sự mô tả một không gian nhất định. Thể hiện một cách trung 
thực sự phát triển vả vận động của sự vật trong tuyến chiểu dài 
của thời gian, thì cũng đồng thời thể hiện được cả chiều sâu. 
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chiều rộng và chiều cao của khồng gian. Xét vổ mặt triết học, 
thời gian vả không gian là một cặp phạm trù gắn bó với nhau, 
la hai đieu kiện tôn tại cua vật chât; khổng thế quan niêm sư tồn 
tại của vật chất ngoài thời gian và không gian, đó lả hai điểu 
kiện cân có và đu cua vật chât. Đứng về mặt hình thức, âm nhạc 
vả hình tượng ca từ nói lên sự diền biên của sự vật, sư kiện hay 
tư tương tình cam thì đồng thời không thỏ ? không nói lỏn cái 
nên cua sự diễn biên đó: chính là không gian. 

Có thô thây điều đỏ qua điệu dân ca Cò ỉa. 

Ta không cần pha nói nhiều về hình tượng âm nhạc thể 
hiện cánh cò bay chộp . hờn trên ruộng đồng như thế nào, chỉ 
xét riêng về ca từ thì rõ ràng đó lả sự mô tả cánh cò bay, "i bay 
ỉa”, "bay ỉa”... Nhưng M nói đến cánh cò bay thì tất nhiên phai 
noi đôn bay Ư đâu, qua đâu, vể dâu? Ta thây sư chuyển dộng 
trong thời gian dã kéo theo cả không gian. Lồgích của sự vận 
động của vật ehât dược xác nhận trong triết học đà được thô 
hiện sinh động trong Ighệ thuật nói chung và ca từ nói riêng. 

Cho nên, viội <ây dựng hình tượng âm nhạc cũng như 
hình tượng ca từ t o phương thức biểu hiện chuyển động, vận 
động của hiện th .c cuộc sồng không thể coi chỉ là sự mô tả 
ngoại hình, sự bat chước cái bề ngoầi. Thông qua mạch đi của 
âm nhạc, thông qua sự mô tả của ca từ, ta còn có thể thấy được 
chiều sâu thăm nhịp sống một thời đại, một giai đoạn lịch sử 
nhất định. 

Đâu có phải ngẫu nhiên mà tiết tấu, nhịp điệu..., nói 
chung lả mạch đi trong các làn điệu dân ca trước đây ít nhanh 
hoạt mà nặng về chậm râi, thong thả? Điều đó có quan hệ với 
nhịp sống của xã hội Việt Nam ta trước đây, với con trâu đi 
trước, cái cày theo sau, với áo the, khăn nhiều, với đi bộ, khiêng 
cáng... Ngược lại, bây giờ, dù ta còn dùng trâu làm sức kéo, 
nhưng đã có máy cày; dù còn phải vai gánh vai gồng, nhưng đã 
có máy đập, máy tuốt lúa; dù còn "cụốc bộ”, nhưng đã có ô tô, 
máy bay... Chính cái nhịp sống đang đổi mới đó lả cơ sở của tiết 
tâu nhanh, hoạt, rộn ràng, nhộn nhịp hơn trong âm nhạc hiện 
nay. 
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Có thể so sánh số lương và chất lượng của nhừng động từ 
chỉ sự chuyển động của con người trong ca từ xưa vả ca từ nay 
cũng đủ thấy điều đó. Xưa là: ai di đâu đấy, dừng chân, lội 
sông, người ở đừng về, trào lên trái núi Thiên Thai, trẻo lên 
quán dốc... Và nay, ta có thể thây không biết bao nhiêu bài hát 
về người lái xe, những động từ hoặc kèm theo nhửng trạng từ 
được dùng chỉ một tốc độ khác hẳn: hăng, bon, vượt, lướt, 
xuyên, xông, vùn vụt, vút ... Trong những bài hát viết vể các 
chiến sĩ không quân nhân dân, ta lại gặp: tung cánh, bay, vút 
cao, vươn lên, vượt ngần trùng, vượt mây cao, vượt trờĩ mây 
xanh, lươn vòng, cất cảnh, vượt gió, lướt gió, chắp cánh, lướt 
trời cao ... Ngay cả những lời ca diễn đạt vê đôi chân bước cũng 
đã khác xưa rất nhiều. 

Trên đây, chủng ta mới nói đến cái vận động bề ngoài của 
sự vật, của đối tượng đước phản ánh. Còn mặt bên trong sâu 
sắc hơn mả, với phương thức này, âm nhạc có một lợi thế vô 
cùng to lớn: đó lả sự biểu hiện tình cảm, tư tưởng: nói chung là 
thố giởi nội tâm của con người trong sự phát triển lôgích của 
nó. 

Thông thường, trong một ca khúc ngắn, hoặc trong ca 
khúc quần chúng, tình cảm được biểu hiện lả một nét tinh cảm 
ổn định, cho nên ca từ không đòi hỏi phải thể hiện sự phát triển 
của tình cảm. Nhưng với các hình thức âm nhạc dài hơn như 
rômăng, balát, tổ khúc, liên khúc, thanh xướng kịch, hợp 
xướng, giao hưởng thơ, nhạc cảnh, nhạc kịch,., thì nội dung tư 
tưởng tình cảm phát triển liên tục, ca từ cũng cần thể hiện sự 
phát triển đó theo đúng lôgích của nó. Điều này đặc biệt quan 
trọng khi soạn kịch bản và lời ca cho nhạc cảnh, nhât là nhạc 
kịch. Trong nhạc kịch, mỗi nhân vật phải là một tính cách nhât 
định, tính cách đó có thể thay đổi ít hay nhiều, tiệm tiến hay bột 
phát tùy thuộc vào hoàn cảnh, tình huôhg, xung đột và mâu 
thuẫn được giải quyết theo hướng nào. Như vậy, lời của môi 
nhân vật cũng là tâm trạng của nó. 

Yêu cầu đó còn được thể hiện ngay trong cách đạt tên gọi 
của tác phẩm hoặc cả tiêu đề của từng chương nữa. Nguyền 
Nam đã tùng băn khoăn mãi vì chưa tìm được thật đúng một 
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tên gọi cua ban độc tâu soạn cho đàn pianô cua mình. Bài ca 
trôi dậy hay là Trồi dậy?Cuối cùng anh chọn: Phẫn nộ. Có lẽ từ 
ngữ "phẩn nộ" đã nói được cả sự trỗi dậy đổng thời cũng nói 
lên được ca quá trĩnh tư tưởng tình cảm phát triển trong sư 
xung đột đầy tính kịch của nó chăng? 

Trong nhùng ca khúc nghệ thuật có sự phân đoạn rỏ rầng 
vê khúc thức, ta cũng thấy được sự phân đoạn của lời ca và tình 
cam trong ca từ cùng phát triển tương ứng với âm nhạc. Ca 
khúc ,Cách mạng và Kháng chiến (đặc biệt là trong Kháng chiến 
chổng Pháp) thường dùng lối phân chia đoạn mạch về ca từ và 
âm nhạc theo phương thức này (trên cơ sở thể hiện sự vận động 
cua đôi tượng phản ánh để xây dựng hình tượng âm nhạc và 
hình tượng ca từ). Bình Trị Thiên khói lửa của Nguyễn Văn 
Thương là một thí dụ điên hình. Bài hát có ba đoạn nhạc và 
đồng thời có ba đoạn lời. 

Đoạn mở đầu, tác giả giới thiệu những tên đất, tên làng, 
tên núi, tên sông thân thuộc của quê hương Bình Trị Thiên. 

Sang đoạn hai, trên xứ sỏ thân thương đó "giờ đây lửa 
cháy ngút trời", "mấu nhuộm đồng xanh", "đau thương điêu 
tản " "mồ chen thôn xóm", "vắng bóng người đi"..... 

Đau thương, căm uất, nén chặt lại thành sức mạnh để rồi 
"Bình Trị Thiên đứng lên" chiêh đâu, chiến thắng (đoạn ba). 

Toần bộ bài hát nói lẽn cảm xúc, tâm trạng trước hết của 
một người: tác giả. Từ tha thiết yêu thương đen đau thương, 
căm uât và cuối cùng là niềm tin và cả tin yêu quyộn chặt với 
nhau. 

Lời Anh vọng mãi ngàn năm của Vũ Thanh, tuy âm nhạc 
không phân chia thảnh đoạn, nhưng rõ ràng là có sự phát triển 
trong cảm xúc: 

Sáng mãi tên Anh, người con của đất nước. 

Sông núi reo ca người anh hùng Thảnh Đồng 

bất khuất... 

Với giai điệu mang tính chất ngợi ca, vừa trân trọng, vừa 
yêu mến, lời ca cũng nhằm giới thiệu chung về người anh 
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hùng: " người con của đất nướd', 11 người anh hùng Thành Đồng 
bất khuất. Tất cả để chuẩn bị cho sự xuất hiện cái tên đẹp đẽ và 
quang vinh:" Nguyễn Văn Trôi ' (trong nhừng ngày đầu vẫn gọi 
là Nguyền Văn Trôi, về sau mới được đính chính lại là Nguyễn 
Văn Trỗi). Vũ Thanh nhắc tên người anh hùng hai lần liền, rồi 
sau đó, trong cả bài, không nhắc tên anh nữa, mả chỉ dùng một 
đại từ " Anh', thế lả đủ, và cũng là khéo, để biểu thị thái độ vừa 
kính, vừa yêu của tác giả. 

Tiếp theo, tác giả ngợi ca con người anh hùng qua một vài 
hành động anh hùng, và cũng chỉ chừng ấy thôi, nêu không, 
tính chất ưữ tinh sẽ bị mờ đi trước tính chât tự sự: nếu tham 
lam kể lể nhiều cho đầy đủ cả cuộc đời anh Trỗi thì hình ảnh 
của con người anh hùng không đậm nét, mà lại tản mạn, khổng 
phù hợp với đặc trưng của ca khúc vầ ca từ. 

Lời Anh vọng măi ngần năm khồng phải là một ca khúc 
dài, chỉ có một lời ca không đầy 160 từ, nếu tính bằng từ ngữ thì 
còn ít hơn, nhưng rõ ràng đâ nói lên được quá trình phát triển 
khá chặt chẽ về tình cảm. Vậy thì vấn đề đâu có phải là ỏ chô 
dài hay ngắn? 


4. Trên cơ sở mô phồng phong cách 
để xây dựng hình tượng ca từ 

Nghe lại một làn điệu hát ru mà từ thuở ấu thơ ta vẫn 
hằng nghe mỗi khi bóng hinh mẹ ta nghiêng xuống bên vảnh 
nời thì những hình ảnh về một thời bé bỏng, về một khung 
cảnh quê hương thân thiết... hiện lên rõ mồn một. 

Đúng là âm nhạc có sức mạnh gợi cảm đặc biệt, nhưng sức 
mạnh đó nằm ở chỗ nào, nó tác động vào con người như thê 
nào vậy? 

Tôi nghe điệu Hò mái đây và tôi hình dung cảnh sông 
Hương man mác, xứ Huế nên thơ, con thuyền lướt sóng và 
giọng hát của cô gái chèo đò ngân xa trên sồng nước hòa trong 
cả bầu trời trong xanh xứ Huê..., dù tôi chưa hề đặt chân lên 
thảnh phố Huế! 
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Tôi nghe giọng hát Hò khoan Quảng Bình quê tôi và thât 
xao xuyến đến ỉạ lùng! Cái cảnh một đêm trăng sáng, giữa sân 
nhả hằng xóm, có vườn hoa, bờ tường xây gạch, rải rác ở trẽn 
có đặt nhưng chậu cây cảnh, thanh niên nam nữ tụ tập hai 
hảng, bôn cối gạo, mỗi cối bốn người, tay cầm vồ, giã gạo và hát 
hò khoan đối đáp bên nam, bên nữ. Lúc đó, tôi chỉ là cậu bé con 
lẽn sáu, lên bảy, chỉ biết theo đám đông đến chơi trốn tìm vả 
"xem" người ta đồn "nghe" hát. Tôi có định nhớ cảnh đó đâuỉ 
Nhưng những câu hò khoan qua làn sóng của Đài Tiếng noi 
Việt Nam đà gợi cho tôi nhớ lại như in cảnh đó. 

Điệu hò mái đây, điệu hò khoan đến với tôi đã nói lên cái 
sức mạnh của âm nhạc, nhưng nó có khác nhau. Hình tượng 
trong óc tồi khi nghe điệu hò mái đây được xây dựng nên đo 
hai yêu tố cơ bản: hình tượng vốn co của làn điệu dân ca đo 
cộng thêm vốn kiến thức (gián tiếp) do tôi thu lượm được ữong 
cuộc đời Hình tượng trong óc tôi khi nghe điệu hò khoan lại la 
hình anh thật cua cuộc sống hiện thực, nó là vốn sông (trưc 
tiêp) của tôi và điệu hò khoan ở đây chỉ có giá trị như là một sư 
đanh thưc, châm ngòi cho cái vốn sông bằng hình ảnh kia trong 
óc tôi bừng tỉnh Điệu hò khoan tác động vào óc tồi và theo quy 
luật liên tưởng, hình ảnh của cuộc sống được gắn bó chặt che 
với giọng hò hiện lên, sống lại. 

Người ta gọi đó là tính môi trường của nghệ thuật âm 
nhạc. Âm nhạc vẫnđược xếp vào loại nghệ thuật thời gian, và 
người ta vẫn coi chỗ yếu của âm nhạc là tái hiện lại một khồng 
gian nhất định. Nhưng chỗ yếu ấy đã được bù đắp một cách 
xứng đáng về tính môi trường, về sự tác động vao khối óc 
người nghe theo quy luật liên tưởng. Và một ữong nhừng 
phương thưc đê xây dựng hĩnh tượng âm nhạc là phát huy mặt 
ta vừa nói đến. Phương thức này được các nhạc sĩ dùng đên 
trong các tác phẩm âm nhạc không lời (khí nhạc) và cả trong 
nhưng tác phâm âm nhạc có lời (thanh nhạc): có khi lấy lại hẳn 
một đoạn nhạc, một bài hát đã ra đời từ trước; có khi chỉ lấy 
một câu nhạc, một câu hát; có khi lại chỉ mượn chất liệu làm 
chủ đề, làm âm hình chủ đạo để phát triển; cũng có khi "mượn 
lại" phong cách của một nhạc sĩ nào đó vì cần thiết cho việc tạo 
dựng một "không khí" lịch sử nhất định... Hình tượng âm nhạc 
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theo phương thức này được xây dựng trên cơ sở mô phỏng một 
hình tượng âm nhạc khác. Sự "vay mượn" này hoàn toàn có 
dung ý, đó là một hành động tự giác của nhạc sĩ. Nhận thây cân 
làm sống lại "khổng khí" của một thời đại, một dân tộc, một địa 
phương, các tính cách, phong thái của một loại người hay một 
người..., nhạc sĩ đã tận dụng tính môi trường của âm nhạc, đã 
dùng bản thân âm nhạc để tác động vào sự liên tưởng của 
người nghe và nhằm đạt được mục đích xây dựng một hình 
tượng âm nhạc hoàn chỉnh trong đầu óc của người nghe. 

Trong trường hợp hình tượng âm nhạc được xây dựng 
theo phương thức đó thì phương thức của ca từ lại cũng phải 
mô phỏng thạm chí có thể "vay mượn" hình tượng ca từ của giai 
điệu âm nhạc đã được nhạc sĩ - tác giả lựa chọn, trích dân và 
mô phỏng. 

Một SỐ ca khúc, hợp xướng..., để làm sôhg lại không khí 
trước Cách mạng Tháng Tám, nhiều nhạc sĩ đã sử dụng, ỏ 
những mức độ khác nhau, về độ dài ngắn, về chất liệu, giai điệu 
âm nhạc trong những bài hát Cùng nhau đi Hồng binh (Đinh 
Nhu), Du kích ca (Đỗ Nhuận), Tam Binh (Trần Văn úc), Diệt 
phát xít (Nguyễn Đình Thi), Lên đàng (Lưu Hữu Phước - 
Huỳnh Văn Tiêng), Tiến quần ca (Văn Cao)... Và thông thường, 
trong ca từ, các tác giả cũng dùng lối trích dân nguyên văn. Ta 
có thể lấy một thí dụ nhỏ để minh hoạ... Trong Người Hà Nội 
để gợi ấn tượng về những ngày đầu Cách mạng trên đầt Thủ 
đổ, Nguyễn Đình Thi đã trích dẫn lại một nét nhạc trong bài 
Tiến quân ca của Văn Cao - và dĩ nhiên lời ca cũng trích nguyên 
văn (tác giả còn để trcng ngoặc kép nữa): 

Một ngày thu non sông chìêh khu về, 

Đường vang tiếng hát cuôh ỉòng người: 

"Đoàn quân Việt Nam đì".,. 

Để gợi cho người nghe hình dung được đầy đủ và sâu săc 
hơn về một địa phương, để dễ dàng làm cho người nghe phân 
biệt một vùng này và một vùng khác trên đât nước ta, các nhạc 
sĩ thường dùng phương thức mô phỏng hoặc trích dẫn một làn 
điệu dân ca đặc trưng của địa phương. Có lẽ người đi vào con 
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đường nầy khi viết về các quê hương anh hùng trên đất nước 
Việt Nam anh hung trước nhất là Tân Huyền với Tiếng hò trên 
đất Nghệ An. Âm nhạc chủ đạo của ca khúc này, cũng lả cái tư 
chính cua hình tượng âm nhạc, quy định bố cục, khúc thức, giai 
điệu, tiêt tâu... của cả tác phẩm; đó là cái tứ chính của hình 
tượng ca từ , từ tên gọi cho đêh lời ca, cách phân chia đoạn 
mạch, cách dùng từ ngữ... 

Mỏ đầu, để chuẩn bị cho tiếng hò xuâ't hiện, tác giả viết: 
Khổ lời 1: 

Tịêhg ai hò trên quê ta đó nhặt khoan, 

Aỵ tiếng dân quân luyện tập giữ làng, 

Giữ trời Xô viết Nghệ An. 

ơi/ Dỏng nước sông Lam chảy từ trên ngàn, 

Qua những Anh Sơn, Thanh Chương, Nam Đàn, 

Còn nghe, còn nghe tiếng hò ngày xưa vọng vang... 

Sau tiêng hò, lại trở về với cái cảm xúc vổ tiếng hò đó: 
tiêng hò cua Nghệ An hiện tại mang trong mình nó chất Nghệ 
An quá khư, và cái quá khứ vẻ vang đó đang sông lại, nâng 

Nghệ An hiện tại tiếp bước đi tới tương lai. 

Tiếng hò.trong tác phẩm này, vì lầ tứ văn học - âm nhạc 
chủ đạo, nên nó cũng được đặt vào vị trí trung tâm của cảm 
xúc, trung tâm của tác phẩm. Co thể gọi Tiếng ho trên đất Nghệ 
An là một bài tùy bút âm nhạc. 

Lan điệu ho ơ đây được trích dẫn có thế nói là nguyên gốc 
(theo cách ghi của Tân Huyền), về lời ca, để cho phu hợp với 
chãt mộc mạc, giản dị, tác giả đã cố gắng soạn theo đúng phong 
cách cua ca dao, dân ca, Ca từ trong các lần điệu dân ca trước 
đây thường theo những thể thơ phổ biến, trong đó phổ biến và 
thinh hảnh nhât là thê ca dao. (Chúng tối gọi là thể ca dao để 
phân biệt với thê thơ lục bát Có thể lảm thơ lục bát theo đúng 
luật lệ, vần nhịp của thơ lục bát, nhưng vẫn chưa phải lầ ca dao. 
Nói thể thơ ca dao là muốn nói tới không chỉ về hình thức thể 
thơ mà còn nói cả cách cảm xúc, cách xây dựng hĩnh tượng, 
cách diễn đạt, cú pháp...). 
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Nước sông Lam (biết) khi mô cho cạn,, 

(Cũng) như tình thần cách mạng (của) dân ta. 

Dù cho bão nôi mưa sa , 

Nghệ An xô viết vẩn là Nghệ An. 

Ngoài mấy câu hò , ở đoạn đầu và đoạn sau, Tân Huyền 
không "lặp lại" phong cách ca dao trong suốt cả lời ca, nhưng 
cách cảm xúc và cách thể hiện, cách xây dựng hình tượng ca từ 
nói chung vẫn là mộc mạc, chân chất. 

Trong Tiếng hát sông Lam, Đinh Quang Hợp, theo con 
đường của Tân Huyền, nhưng có đổi khác về mặt khúc thức, bố 
cục. MỞ đầu tác phẩm, Đinh Quang Hợp vảo ngay bằng giọng 
hò xứ Nghệ: 

(ơ ơ ơi) Ai biết nước sông Lam rang là trong là đục , 
Thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh. 

Thuyền em ỉên thác xuống (a) ghềnh ,, 

Nước non ỉầ nghĩa ỉằ tình ai (ơ) ơi!... 

Đinh Quang Hợp không soạn lời mới như Tân Huyền, ma 
trích lại nguyên văn nhằm gây ấn tượng về một khung canh 
ngay ưong lòng người nghe. Cách ghi nhạc của Dinh Quang 
Hợp cũng khác Tân Huyền. Tân Huyền cố giừ lại cái mộc mạc 
của giọng hò; Đinh Quang Hợp lại muốn nhấn mạnh cái chât 
tình tứ "nghĩa tình", cho nên có nhiều dấu luyến láy, nhiều nốt 
thêu, nốt lướt. 

Đinh Quang Hợp giừ nguyên lời ca của dân ca, nhưng đã 
qua sư chọn lọc trong kho tàng khổng lồ đó đê rút ra câu hò 
nảo thích hợp nhâ't với bài hát này. 

Với Giữ biển ười Quảng Bình - Vinh Linh , Xuân Giao đi 
theo một hướng khác nữa. Vì đây là hai địa phương thuộc hai 
tỉnh, không thể lấy một làn điệu dân ca riêng của Quảng Bình, 
hoặc chỉ riêng Quảng Trị, tác giả nắm được cái nét chính và 
chung của hò Quảng Bình và hò Quảng Trị, lấy cái nét chung 
đó làm chủ đề để phát triển. Và Xuân Giao đâ soạn lời mới 
nhưng vẫn giữ được phong cách ca dao, dân ca với thê thơ lục 
bát theo nhịp hò giã gạo: 
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Khổ lời 1: 

Nang ỉên nghe biên vui reo, 

Cô em tay súng tay chèo đẹp sao! 

Biển trời Tổ quốc thân yêu, 

Có dân quân sát vai nhau giữ gìn. 

(nhắc lại câu 4 hai lần) 


Am điệu dân ca được Xuân Giao giữ lại, và trong ca từ, tác 
gia cũng cố giừ lại một số từ gợi lên cách phát âm của phương 
ngồn Quảng Bình, Quảng Trị. 

Mặt khác, có nhừng câu ca được nhắc lại hai lần không 
phải vì tác giả thiêu lời, mả với ý định nhấn mạnh; kiểu nhắc lại 
đó ta cũng thường gạp trong dân ca. 

Dô Nhuận đã ghép hai làn điệu ví dặm vầ soạn lời mới 
trong Trông cây ỉại nhớ đốn Người. Đỗ Nhuận đã soạn ca từ 
mới đầy chât thơ. Hình tưựng ca tù* vả hình tượng âm nhạc gắn 
bó chặt chẽ với nhau. Từ tện gọi, cấu tứ, hình anh, vẩn, cach 
cam xúc, cách ví von, so sánh đến cách sử dụng từ ngữ... trong 
ca từ của bài hát đều toát lên một sự thống nhất về phong cách: 
phong cách dân gian: 

Khổ lời 1: 

A ơ (chứ) Trông cây (à) tôi lại nhớ Người, 

(Chử) Rừng bao nhiêu cây mọc thì tôi ơn Người (à) 

bây nhiêu. 

Nhớ Bác Hồ trồng cầy năm xưa , 

Bác tuy già nhưng mạnh khỏe. 

Vì th ương dân Bác dặn dò cặn kẽ. 

Ươm mầm xanh ta như mẹ thương con. 

Ca một đời vì nước vì non, 

Ca một đời vì nước Vỉ' non, 

Bác vẩn còn nghe điệu hò ví dặm. 

' Dòng sông Lam núi Hồng dỡ hận, 

Chào quê hương, Bác dặn ìạị (ơ) rồi... 
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Để xây dựng hình tượng ca từ theo phương thức mố 
phỏng ca dao, dân ca, mô phỏng phong cách dân gian, rõ ràng 
tác giả phải nắm vững vốn tục ngữ, ca dao, dân ca... Đây không 
phải chỉ là vân đề đơn thuần về hình thức, kỹ thuật, thủ pháp. 
Có thể có một chất liệu dân ca Việt Nam, nhưng khi phát triển, 
biến tấu... thì cái chất Việt Nam đó bị mờ nhạt đi, thậm chí bị 
đánh rơi mất Có nhả thơ không phải không hiểu gì về các thế 
thơ - ca dao..., nhưng khi dặt bút viết vẫn không đưa được chất 
mênh mông đồng lúa, chập chờn cánh cò... vảo bài thơ của 
mình. 

Phong cách đó chính là hồn thơ dân gian. Phải có một 
trái tim rộng mở mới đón được hổn thơ đó. Và rồi cũng phải 
với một khối óc, một cách suy nghĩ, nhận thức mới nâng 
được hồn thơ đó vào quỹ đạo của thời đại mới, vào tác 
phẩm của mình. 

Trong ca từ, cần chú ý, nhiều khi chỉ là một chi tiết rât 
nhỏ, nhưng nếu lơ đãng, nó sẽ phá vỡ cả hình tượng ca từ và 
hĩnh tượng âm nhạc nói chung. Chỉ là một từ láy, từ đệm 
nhưng ^úc nào thì "tình", khi nào thì 7" "a", "'ơi", "mà”, "hò 
khoan ”...?Trong Những cô gái Quan họ, những từ láy chỉ có 7" 
và "ư". Trong 25 từ đệm (cả bôn khổ lời) có 5 từ V' và 20 từ 7" 
Rõ ràng Phó Đức Phương có dụng ý, vì tác giả đã nhận thấy cái 
tiếng 7" thường là từ đệm phổ biến trong dân ca quan họ. Nếu 
ta thử thay nhừng tiếng đệm đó bằng "ới a" chăng hạn thì sự 
việc diễn ra hoàn toàn khác, tiêng đệm trong chèo đưa vào đây 
không thích hợp. Đây là một ca khúc nói về đất quan họ, như 
vậy thì những tiếng đệm không thể rút ra từ chèo mà phải là tù’ 
nguồn dân ca Bắc Ninh. 

Mô phỏng phong cách dân gian để xây dựng hình tượng 
ca từ sẽ là một phương thức đặc biệt quan trọng trong khi soạn 
kịch bản và lời ca cho những vở nhạc kịch lây đề tài từ truyện 
cổ dân gian. Trong kịch bản đó, lời của từng nhân vật phải đạt 
ít nhất hai yêu cầu sau đây: 

- Qua ngôn ngữ, mỗi nhân vật tự khắc họa tính cach của 
mình: chất phác, hồn nhiên hay gian ác, xảo quyệt; dũng 
cảm, anh hùng hay do dự, bấp bênh. 


127 



- Tất cả các nhân vật phải giữ được tính lịch sử qua cách 
suy nghĩ, cách cảm xúc, trình độ nhận thức về cuọc 
™ ng ' ỵf giới quan... Không thể biến cô Tấm thanh 
Phạm Thị Vách, Thạch Sanh thành Lê Mã Lương... ''Hiện 
đại hóa" nhân vật, gò ép nhân vật vào cái khuôn dã đinh 
n thì còn đâu là mô pnỏng phong cách? Đó chỉ là mot 
thứ mô phổng chủ quan. 

Trong tương lai, cũng sẽ có những vở nhạc kịch viết về đề 
tài hiện đại trong đó có những đoạn (hay cả vở) nói VỂ cuoc 
sông trước Cách mạng Tháng 1 ám, về không khí sôi sục cua 

nxnT , C ^ ng sư lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn 1930- 
l^. Về ca từ, nên mô phỏng phong cách nào? Theo ý riêng tôi, 

c ° thẽ m ‘;P h ỏ n K phong cách ca từ trong các tác phẩm âm nhạc 
cúa Lưu Hữu Phước vá Huỳnh Văn Tiêng. 

Cách cam xúc của Lưu Hữu Phước thường hướng về 
rứumg vân đê lớn của thời đại, những sự kiện nóng hổi của lịch 
ỉ^ ôn 8 hướng cảm xúc của mình vào những đối tượng 
2* sưv, ệẹ xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, mà lại 

thường hướng vào nhưng vấn đề thuộc về thế giới y tirưc, tính 
thần của đất nước: đó là sự vươn lên, thức tỉnh của nhan dan, 
niềm tự hào về truyền thống dân tộc, sự lựa chọn con đường 
đâu tranh của dân tộc. Do cách cảm xúc đó, ông thường chon 
những đề tài thuộc về đời sống tính thần của nhân dân quân 
chung, hay cũng là ý thức của một lớp người, một tầng lớp 
trong xa hội. về mặt điệu thức, điệu tính, tuy chưa đi vào con 
đương dân tộc, nhưng rõ ràng khi cần phục vụ cho tính chất 
hiệu triệu đồng bào quần chúng, ông xích gần lại với thang àm 
năm cung. 

Hình tượng trong ca từ cũng theo một phong cách với âm 

!Í ạC ' c !- từ , của Lưu Hữu Phước mang phong cách Lưư Hữu 
Phước dã đành, ngay ca từ của Huỳnh Văn Tiểng cũng là 
phong cách của Lưu Hữu Phước. Điều đó khỏng co gì Lự sự 
cộng tác của hai tác giá thường dựa trên sư thống nhất về quan 
diêm nghệ thuật, vả chăng ca từ, như đã nói, có thô gọi là sự 
"chuyênthê" ngôn ngữ âm nhạc thành ngồn ngữ văn học. và tat 
nliiên phải CỐ đạt cho được sự trung thành trong việc "phicn 
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dịch" này. Cho nôn, từ tên gọi tác phẩm cũng đã thây rõ tính 
chất hiộu triộu trử tình: Ta cùng đì, Người xưa đâu tá? Bạch 
Đằng Giang, Tiếng gọi thanh niên, Việt nữ gọi dần, Lên đàng, 
Nam tiêh ... Ngay sau này cũng vẫn là : Giải phóng miền Nam, 
Bài ca xuôhg đường, Tiến về Sài Gòn ... Và cũng do phong cách 
đó, hình tượng ca từ cũng mang tinh chất khái quát, nặng về 
dùng nhửng hình ảnh tượng trưng, ước lộ: "hồn nước", "non 
sông Ịỳ , "Rồng Nam", "Lạc Hồng", "ngọn cờ", "chồnggai", "con 
chấu Rồng Tiên", "giống nòi "... Hĩnh ảnh nắm tay nhau vượt 
qua chông gai lên đàng tìm tương lai, không khí trận Chi Lăng, 
cảnh sóng Bạch Đằng, mối hận của dòng sông... khổng mang 
tính chất làm sống lại cuộc sống như nó vốn có, không nhằm 
mô tả, mầ được nhắc đến như hình ảnh tiêu biếu cho một quá 
khứ oanh Hệt, một ý niệm thiổng liêng: nó mang ý nghĩa tượng 
trưng. Tất nhiên là cách xây dựng hình tượng, cách dùng từ ngữ 
đó đều có cơ sở lịch sử của nó: nó nảy sinh từ một giai đoạn và 
gắn bó, mang dâu ân của giai đoạn đó. 



CHƯƠNG II 


CHỦ THÊ CẢM XÚC 
TRONG CA TỪ 


Bàn đốn chủ thể cảm xúc trong ca từ tức là nói đến vấn để 
rứiân vật trư tình trong tác phẩm âm nhạc và tác phẩm ca từ. 
Qua một tác phãm âm nhạc, người nghe hỏi ai đang cảm xúc, ai 
đang suy nghĩ? Qua một bài hát, một khúc ca, người nghe hỏi 
ai đang hát lên tâm trạng của mình? 

Rõ ràng viộc xác định chủ thế cảm xúc trong một tác phảrn 
âm nhạc nói chung không phải cỊìỉ có ý nghĩa giúp cho nhạc sĩ 
vả người soạn ca từ giừ được tính thống nhất trong việc soạn 
lời ca, đặt tôn gọi, tiêu đề, dùng từ, ngữ, câu tạo hình ảnh, thể 
hiện sắc thái tình cẩm qua ngôn ngừ văn học..., mả còn co tác 
dụng làm cho nghệ sĩ biểu diên thể hiện được trung thực hơn 
nội dung tư tưởng, tinh cảm của tác pham, chọn tư thế, phong 
thai bieu diên thích hợp hơn, tìm những dộng tác cần thiết đế 
truyên cam đến khán giả, gợi ý cho nhạc trưởng hay người chỉ 
đạo nghệ thuật cách dàn dựng tác phẩm, xây dựng tiết mục 
biôu diên... Việc xác định chủ thẽ cảm xúc còn có tác dụng lớn 
đối với người nghe: người nghe dễ dàng "nhập cuộc" vảo dòng 
tình cam của nhân vật, của tác phẩm. Nói cách khác, chủ the 
cam xúc trong tác phâm càng được xác dịnh rõ rầng bao nhiôu, 
thì người nghe càng mau chóng thưởng thức tác pham một cách 
đầy đủ hơn, sâu sắc hơn. 

Chung ta đều biết, mỗi người nghe, mỗi người xem khi 
bước vào nhà hát, khi nghe âm nhạc qua sóng..., tức ỉầ họ chuẩn 
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bị tiếp nhận "sự hướng dẫn" của người nghệ sĩ; nhưng trong 
con người của họ cũng có một sức "phản ứng" nhất định, có thê 
nhiều hoặc ít, mạnh hay yếu. "Sức phản ứng" ấy, tính "độc lập 
tương đối" ấy là một thực tô' mà mọi nghệ sĩ đều tìm cách 
"chinh phục" cho kỳ được. Một trong nhiều biện pháp để "chinh 
phục" công chúng thưởng thức ấm nhạc là chủ thể cảm xúc cần 
được xác định rõ ràng. Huống chi, trong một bộ phận cồng 
chúng nghệ thuật hiện nay, trình độ hiểu biêt âm nhạc còn bị 
hạn chế, thì viộc xác định chủ thể cảm xúc càng là một yêu câu 
quan trọng. 

Chủ thổ cảm xúc trong một tác phẩm âm nhạc, tác phẩm 
ca từ, xét đôn cùng, chính là tác giả của âm nhạc và ca từ. 
Nhưng không phải bao giờ tác giả cũng hiện lên nguyên hình 
trong tác phẩm mà ca hát, yêu thương, căm giận, mơ ước... 
Cách thể hiện "cái tổi - tác giả" vào trong tác phẩm thật muôn 
hình nghìn vẻ. 

Có khi "cái tôi - tác giả" đó được biểu hiện trực tiếp trong 
bài hát, ưong ca từ. Tôi hát tên Người đồng chí Lênin của nhạc 
sĩ Phan Thanh Nam là một thí dụ. Với chất nhạc ngâm ngợi, có 
tính trầm tư, suy tưởng, lắng vào ben trong như tự nói với lòng 
mình, với tên gọi cho đến lời ca; ở đây là cảm xúc của tác giả, 
"cái tôi" trong tác phẩm trùng khít với "cái tồi" của nhạc sĩ: 

Khi tôi hát ngợi ca đất nước tôi anh dũng tuyệt vời 
Đang ngày đêm trôn tuyến đầu diệt quân cướp Mỹ. 
Khi tôi hát ca ngợi Đẳng của tôi như ánh mặt trời, 

Trên dường dái dần tộc tôi đi tới vinh quang. 

Khi tôi hát ngợi ca Bác Hồ Chí Mủứỉ chung tôi vĩ đại 
Trong trái tim tôi thêm sáng ngời ngời, 

Hình ẩrdì của Người, dồng chí kính yêu... 

Đó cũng là trường hợp ca khúc Mười năm Tô quốc tôi đà 
ỉớn của Hồng Đăng (lời: Hồng Đăng và Nguyễn Liệu). Lòng 
yêu thiết tha đối với quê hương có "tiếng nói ngọt ngào", niêm 
tư hào kiêu hãnh về Tổ quốc anh hùng qua "mười năm chống 
quân ngoại xầm" thắng lợi, niềm tin vào tiền đồ tươi sáng cua 
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đất nước "chóimuôn vì sao"..., mà trước hết là của hai tác giả, 
được biếu hiện trực tiôp trong tác phẩm: 

Lý n g tôi chói muôn vị sao ười TỔ quốc, 

Tìêhg nói ngọt ngào, 

Như tiếng ru mẹ tôi hằng vẩn ru thuở nằm nôi. 

Tuổi xanh hiến dâng Đẳng ta, 

Thê nguyên giừý chí ưọn đời. 

Oi, Tô quốc mến thương muôn vàn quyện ỉòng tôi... 

Với nội dung của bài hát trên, ngay từ tôn gọi tác phẩm, 
ngươi nghe đã biết mình sắp đi về huớng nào, họ sẵn sàng chờ 
đon xem ''cái tôi - tác giả" như thô'nào. Trong loại tác phẩm nảy, 
giừa người nghe và tác giả, muốn hay không, cùng có mọt 
khoảng cách nhất định; khoảng cách đó dài hay ngan lá tuy 
theo tầm tư tưởng, sự sâu lắng vổ tình cảm, tài năng của tác giả 
quyêt định. Có thể đo được sự hài hòa , mức độ "bị chinh phục" 
cua "cái tôi - người nghe" qua tiếng vỗ tay tán thưởng của cồng 
chúng. Ca từ của tác phẩm trong đó trực tiếp thể hiện "cái tôi - 
tác giả" nhất định là một bài ca từ của một ca khúc nghẹ thuật, 
vầ xứng đáng là một tác phẩm văn học có giá trị, ngay cả khỉ 
đọc lên, tách rời khỏi âm nhạc. 

Người nghe chờ đợi ở "cáitôi" của nhạc sĩ một cái gì cao 
đẹp hơn và độc đáo hơn. Tác pKẩm ca từ ở đây có thể gọi la một 
loại tùy bút, hay thơ - tùy bút Nói yếu tố tùy bút văn học ở 
đây, tức ỉầ cần nhân mạnh đến tầm tư tưởng của tác giả với 
nhưng suy nghĩ sâu sắc, độc đáo và giàu tính gợi cảm. Nhân 
rnạnh hơn sự độc đáo trong cảm xúc của ca từ ở những tác 
phâm âm nhạc loại nảy còn vì một lè khác nữa: những tác phẩm 
am nhạc này thường được biểu diễn bằng hình thức đơn ca. 
Khổng ai dụng Tô ỉ hát tên Người - đồng chỉ Lên in, Mười năm 
Tô quôc tôi đã ỉớn... thành đổng ca, tốp ca, hợp xuớng; nếu có 
chăng cũng chỉ là đơn ca trên một nền hợp xuớng hoặc 
vôcalidê Với hát đơn ca, từng chừ, từng lời sẽ rót vảo tai 
người nghe, cho nến ca từ càng có tác dụng quan trọng. 

Biểu hiện "cái tôi" ữong tác phẩm âm nhạc không phải là 
điều mới mẻ, song trước đây, trong những ngày đâu Cách 
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mạng vả Kháng chiến chông Pháp, do nhận thức còn ấu trĩ vổ 
"cái tôi" trử tình, nhiều nghệ sĩ hầu như tránh né việc biếu hiộn 
"cái tôi". Mặt khác, khi trong "cái tôi" còn những rơi rớt của 
"cái tôi" có phần xa lạ với nhân dân thì các tác giả không phải là 
không e ngại khi nói đến "cái tôi". Hơn nữa, trong không khí sôi 
sục của hàng triệu quần chúng đứng lên làm cách mạng, nhất là 
lúc đầu, việc biểu hiện "cái tôi" chưa trở thành nhu cầu - "cái 
tôi" tìm thây sự tồn tại của bản thân mình trong "cái ta". Việc 
xuất hiộn "cái tôi - tác giả" hoặc cả "cái tồi - nhân vật" mà tác giả 
chọn lựa đc phán ánh, dù sao cũng đánh dấu một bước tiến 
mới, mà trước hốt, nói lên sự trưởng thầnh trong tư tương, mức 
độ chín hơn trong tình cảm của văn nghệ sĩ nói chung và nhạc 
sĩ nói riêng. Rõ ràng, ưong cuộc sông "cái ta" không trùm 
choán lỏn hết cả phần của "cái tôi"; "cái tôi" vẫn có đất sinh sôi 
trong mối quan hệ hài hoà với "cái ta". 

Cùng có khi tác giả không nói đến "cái tôi", khồng "mượn" 
lời của một nhân vật nào đó, nghĩa là trong lời ca, ca từ không 
có từ "tôi" xuất hiện, nhưng người nghe vẫn thây rõ đây lả "cái 
tôi - tác giả" đang được biểu hiện: người nghe vẫn thây rồ và 
xác định được chủ thể cảm xúc trực tiếp trong tác phẩm chính 
là tác giả. Nếu như, trong Tồi hất tôn Người - dồng chí Lònừĩ, 
Mười năm Tô quốc tôi đã lớn..., tác giả, đồng thời là nhân vật 
trữ tình trong tác"phẩm, xuất hiện trực tiếp vả rõ ràng, thì trong 
trường hợp Cổ gái mở dường (Xuân Giao), nhân vật trữ tình 
(tác giả) lại ẩn mình đi, do đó các câu trong ca từ đều thuộc vào 
loại câu có chu ngừ ân 1 . 

Đi giữa trời khuya sao đêm ìấp ìánh, 

Tiếng hát ai vang động cây rừng. 

Phải chăng em, cô gái mơ đường? 

Không thấy mạt người, chỉ nghe tiếng hát 

Ôi, nhửng cô gái dang ngày đêm mở dường. 

Hỏi cm hao nhiêu tuổi mà sức em phi thường? 

Em di lên rừng, cây xanh mở lối; 

Em đi lên núi, núi ngả cúi dâu; 


1. Ta có thô ? găp lối ẩn chủ ngừ này khá phổ biến trong dân ca. 



Em đi bắc những nhịp cầu ; 

Nổìnhừngcon đường TỔ quốc yêu thương... 

Rõ ràng những cầu ca từ trên đây là lời của nhạc sĩ Xuân 
Giao bộc lộ tâm tình của mình, trò chuyện với nlìừng cố gái mở 
đường, yêu thương, trân trọng, ngợi ca. Để thêm sáng tỏ vấn 
đê,^ ta có thẽ viêt lại nhưng câu ân chủ ngữ thành nhừng câu có 
chủ ngừ như sau: 

(Tôi) đi giữa trời khuya sao đêm l'ấp lánh,, 

Tiếng hất ai vang động cây rừng. 

Phải chăng em, cô gái mở đường? 

(Tôi) không thây mặt người (tôi) chỉ nghe tiếng hát... 

Ai đi? Ai nghe tiếng hát? Ai lên liếng hỏi?... Tôi, tác giả, 
Xuân Giao, toàn bộ bài ca từ Cô gái mở dường đềư lầ lời của 
Xuân Giao. Do đó, ca sĩ khi trình bày ca khúc này, cũng như 
nhưng ca khúc khác, trong đó tác giả đồng thời cũng ỉà nhân 
vật trừ tinh, cần chú ý đến "vai trò đại diện" cho tác giả để thể 
hiện trung^ thực, sâu sắc nhừng tình cảm của tác giả. Như vậy, 
nghệ sĩ biêu diên phai sông với tình cảm của tác giả mới có thế 
biêu hiện một cách đầy đủ và sáng tạo được. Nói cách khác, 
nghệ sĩ biêu diễn không thể không đứng ngang tầm với tác giả 
(âm nhạc và ca từ) để chắp cánh cho hình tượng âm nhạc bay 
cao, bay xa hơn. 

Ta còn có thể bắt gặp một dạng ẩn náu chủ thể cảm xúc 
khác nưa. vẫn lả tác giả đổng thời là nhân vật trữ tình, nhưng 
"cai tôi - tác gia ,f trong tác phâm chỉ thấp thoáng hiện lỏn sau 
canh vật được nhăc tới; có canh, có thê nói, chỉ lung lỉnh hiên 
lên qua tình, qua hồi ức. Người Hà Nội của Nguyễn Dinh Thi là 
một thí dụ tiêu biểu. Ca từ trong bài hát này lả một bài thơ trữ 
tình (xét ca từ như một chỉnh thể độc lập, tách rời khỏi âm 

nhạc) theo một ý nghĩa đầy đủ về đặc trưng của thể loại (thơ ca) 
này. 

Có ý kiến cho ràng, ngôn ngừ (văn học) trong Người Hà 
Nội ỉà ngôn ngữ miêu tả, tự sự, và như vậy "cái tôi - tác giả" 
bao giờ cũng ân náu để làm nổi lên tính khách quan của bỗi 
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cảnh được phản ánh. Thực ra, Người Hà Nội không phải là một 
tác phẩm ca từ mang tính miêu tả, tạo hình, dù nó có nói nhiều 
đến cảnh, vì cảnh ở đây khỏng mang tính khách quan độc lập 
với chủ thế cảm xúc, mà lại gắn chặt với tình của tác giả đê tạo 
thành hình tượng trữ tinh - đặc trưng của hình tượng ca từ. Có 
thể nêu lên đây một vài đoạn tiêu biểu: 



Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. 



Đây lắng hổn núi sống ngàn nãm. 




Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà 



Nội, Hà Nội mến yêu 


hay: 


ị i V y p ỹl ụ ' .7 r ị -Ị 

Hà Nội dẹp sao! Ôi nước Hổ Gươm xanh thắm 


4 * 


ị_ỷ .' ĩ -<ỉ= ỉ ' - 

lòng. Bóng Tháp Rùa thân mật êm ấm lòng... 


Trong hai đoạn nhạc vừa nôu, đúng ỉà cảnh Hà Nội với 
Hồ Gươm, Hồng Hả, Hồ Tây, Tháp Rùa... và nữa, với cưa đầu 
ô, Ô Chợ Dừa, Cầu Dền, Đồng Xuân , Hàng Dào, Hàng Đường, 
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Hàng Bạc, Hảng Gai, với cảnh tíu tít gánh gồng, ỉần áo xanh 
n Ệu, rộn ràng, nu rít.. Nhưng còn đúng hơn khi nói rằng đó là 
cảnh quyện chặt với tình, cảnh hiện lên qua tình. Nhừng cảnh 
đo được ca lên, được hát lên, chứ không phải được kể ra, 
trong sự gắn bó với một giai điệu thiết tha, sâu lắng, tràn đầy 
yêu thương. Chính vì lẽ đó, trong khi nêu hai đoạn dẫn 
chưng trên đây, chúng tôi không chỉ ghi lại lời ca mà còn ghi 
luôn cả phần nhạc để chúng ta thấy rõ hơn sự gắn bó giữa 
canh va tình cua tác gia. Vá lại, như đã trình bày, lời ca, ca từ 
ơ đây được nghiên cứu trong mối quan hệ chặt chẽ với âm 
nhạc, là một bộ phận trong cái tổng thể của một tác phẩm âm 
nhạc thanh nhạc cụ thể. 

Ý nghĩa của việc xác định "cái tôi - tác giả" được biêu 
hiện băng cách ân náu chủ thể cảm xúc giúp cho nhạc trưởng 
hướng dần dựng tác phâm. Người Ha Nội là một tiết mục 
đơn ca, hoặc ít ra cũng là đơn ca trong phần đầu, từ phần 
cuôi (đoạn chuyên sang nhịp 6/8 đên hết bài), tác giả chuyển 
chủ thể cảm xúc, từ "tôi" mở rộng thành "ta"; nói cách khác, 
"cái tôi" cùng hòa nhịp với "cái ta", và đương nhiên, với việc 
mơ rộng chủ thê cảm xúc đó, ngoài khả năng dùng cho đơn 
ca, bài hát còn có thể dựng thầnh hợp ca, đồng ca. Như vậy, 
khi một bài hát mà "cái tôi - tác giả" hiện lên trực tiếp (như Tôi 
hát tên Người - đồng chí Lênừì, Mười năm TỔ quốc tôi dã lớn...) 
hoặc ẩn náu (không có từ "tôi" trong lời ca, như phần đầu bài 
Người Hà Nộỉ), thì việc dàn dựng tác phẩm chỉ có thể là đơn ca 
(có thê thêm phần đệm của hợp xướng, của tốp ca). Ngược lại, 
khi trong một bải hát có sự mở rộng chu thể cảm xuc (có từ "ta" 
trong lời ca) thì có thê dàn dựng thành tiết muc đồng ca, hợp 
ca. cả trong trường hợp này, cùng có thể dựng thành đơn ca 
được. Hành quân xa (Đỗ Nhuận) thường vẫn được coi là tiết 
mục hợp ca giọng nam, nhưng nhờ có công nghiên cứu về chủ 
thế cảm xúc trong ca khúc đó, Quý Dương là người đầu tiên 
mạnh dạn xây dựng thầnh tiết mục đơn ca, và đã được công 
chúng chấp nhận. 

Để cho "cái tồi - tác giả" ẩn náu hoàn toàn và nhường chỗ 
cho sự việc, cảnh vật, con người được miêu tả... nói lên một 
cách khách quan tư tưỏng tình cảm của tác giả, nói cách khác. 
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để cho tư tưởng tình cảm tác giả "toát ra từ trong tình thế và kết 
câu" 1 , nghĩa là ngồn ngữ trong ca từ thiên về miêu tả, tường 
thuật, Văn Cao đã vận dụng thành công trong trường ca Sông 
Lố. 

Trong tác phẩm nảy, có thể nói, tác giả hoàn toàn vắng 
mặt, ta chỉ thấy hiện lên một bức tranh về cảnh dòng sông Lô, 
người dân sông bên dòng sông Lô, những người chiến sĩ làm 
nên chiên thắng và dòng sông Lô thanh bĩnh trôi xuôi. 

Với một giai điệu êm dịu tha thiết, chậm rãi, ta tháy hiện 
lên hình ảnh một dòng sông phăng lăng với bãi dài ngô lau, núi 
rừng âm u, với màu khói ứĩu, bến sóng vầng... (cảnh được thi vị 
hóa mang màu sắc thơ Dường), một không gian mênh mang, 
man mác như gợi nhớ 2 . 



(Nhọc ... 

.} Sông Lỏ sóng ngàn Việt 

Bắc bãi dài ngò lau núi rừng âm u. Thu 

ế ** . .... ỉ • } ỳ , s ị • 

ru bến sóng vàng từng nhà mờ biếc chìm một màu khói 









thu. Sông Lô 



sóng ngàn kháng 


X. c. Mác và Ph. Ảngghen: vổ văn học vẳ nghệ thuật NXB Sự thật, Hà 
Nội, 1958, tr. 327. / 

2. Trong đoạn này, tác giả có thoáng hiện lổn qua câu: "Ai qua bến 
nắng hổng lặng nhìn màu nước sồng Lô xưa " nhưng rất kín đáo qua từ "ai". 
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chiến cháy bờ lau thưa dã tàn thồn trang. Ai 



qua bên năng hổng lạng nhìn màu nước sông Lô xưa 


Tiê P theo là một nét nhạc nhanh hơn, tiết tấu dồn dâp 
hơn, một khung cảnh hừng hực lửa chiến đâu và niềm vui hân 
hoan: 


Nhanh vừa 
f 



Trên dòng sồng trỏ về đoàn người.... 


Và đây, đoàn quân thời chừứì chiến, những chiến sĩ Sông 
Lô đâ làm nên chiến thắng xuất hiện trong bức tranh đó. Tác gia 
giữ nguyên vai trò cua người kể lạiT miêu tả lại hình ảnh 
nhừng đoần quân Sông Lô, cho nên lời ca tiếng hát của nhân 
vật trong "tranh” cũng được tác giả giới thiệu rất rõ: 


Nhịp đi - Hùng mạnh 



... Đây dòng Lô... Đoàn quân thời chinh chiến ca 
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lánh vàng sao, ngàn chiến sĩ Sông Lô. Chiến sĩ Sông 



Lô thân rừng áo sương đang ca rằng: Giờ mổ thực 



dân sóng lấp cát vàng. Chiến sĩ Sòng... 


Tiếp đó là cảnh sinh hoạt của nhân dân sau chiến thắng: 
vui dân buông ỉướĩ', vui bóng thuyền , ỉều dựng bên ven sông, 
bên sông Lô đắp nhà, đời vui, đồng lúa reo mừng, dòng sông 
Lô với nước in ven bờ xanh in bóng tre... trong một không khí 
yên ả, thanh bình... 

Âm nhạc và ca từ trong Sông Lô đều thông nhất ở chỗ: cả 
hai đều mang tính miêu tả rõ rệt. Đó cũng là một đặc điểm của 
hầu hết các tác phâm âm nhạc cua Văn Cao ( Bắc Sơn, Chiến sĩ 
Viột Nam , Lầng tôi, Toàn quốc thi đua, Ngày mùa, Tiến về Hà 
Nội, Dưới ngọn cờ giải phóng, Hải Phòng mơ ra biến lớn...) 1 . 
Phải chăng đồj mắt của hoạ sĩ Văn Cao đã đem lại tính tạo hình 
cho nhạc sĩ Văn Cao trong cảm xúc, trong cách cấu tứ, tạo dựng 
hình tượng cho âm nhạc và hình tượng ca từ? 

Trong những tác phẩm thuộc loại thể "trường ca Việt 
Nam" 2 này, ngoài Trường ca Sông Lô như vừa dẫn, còn có 
Thiên Thai, Trương Chi (Văn Cao), Trầu Cau của Phan Huỳnh 
Điểu, Bình Ca của Nguyền Đình Phúc, Lỳ và Sáo của Vãn 
Chung, Hòn vọng phu I, II, III của Lê Thương, Em bé Mường La 
của Trần Ngọc Xương, Kể chuyện du kích làng Nguyễn đánh 
giặc của La Thăng..., vì tính tự sự của ca từ (và âm nhạc), "cái 
tôi - tác giả 1 ' đều không xuât hiện, mả hoàn toàn nhường chỗ 
cho lời kể chuyện. 

1. Xem Làng tôi, tập bải hát của Văn Cao. NXB Văn hóa, in lần thứ 
hai, Hà Nội, 1997. 

2. Vũ Tự Lân: Những ảnh hưởng của ấm nhạc châu Au trong ca khúc 
Việt Nam giai đoạn 1930 -1950. NXB Thê giới, Hà Nội , 1997, tr. 145. 
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Trong số đó, ca từ của Thiên Thai (Văn Cao) quả một bài 
thơ có giá trị nghệ thuật cao (chúng tôi xin chép toàn văn): 

Tiếng ai hát chiều nay vang Ị ừng trên sông, 

Nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa ỉạc tới Đào Nguyên. 

Kìa đường ỉên tiên, kìa nguồn hương duyên, 

Theo gió tiêhg đàn xao xuyến. 

Phím tơ ỉ Ưu luyến, mấy cung u huyền, 

Mẫỳ cung trìu mến, như nước reo mạn thuyền. 

Am ba thoáng rung cảnh đào rơi, 

Nao nao bầu sương khói phủ quanh trời. 

Lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền lan, 

Quê hương dần xa lấp núi ngàn. 

Bâng khuâng chèo khua nước Ngọc Tuyền, 

Ai ha t trên bờ Đào Nguyên . 

Thiên Thai, chốn đây hoa xuân chưa gãp bướm 

trần gian, 

Có một mùa đào ròng ngày tháng chưa tàn qua 

mộtỉần. 

Thiên tiên chúng em xin dâng hai chàng trái 

đào thơm, 

Khúc Nghê Thường này đều cùng múa vui bầy tiên 

theo dàn. 

Đèrì soi trấng êm, nhạc lắng tiếng quyên đây đó 

nỗi lòng mong nhớ. 

Này khúc Bổng Lai, ỉầ cả một thiên thu trong 

tiếng đần chơi vơi. 

Đần xui ai quên đời dương thế, đần non tiên, 

đàn khao khất khúc tình duyên. 
Thiên Thai, ánh trăng xanh mơ tan thảnh suối 

trần gian. 

Ái ẩn thiên tiền em ngờ phút mẽ cuồng có mộtlân. 
Gió hát trâm tiếng ca, 

Tiếng phách giòn láng xa, 

Nhấc chi ngày xưa đó đến se buồn lòng ta. 

Đào Nguyên trước, Lưu Nguyễn quên trần hoàn, 
Cùng bẩy tiên đần ca bao năm. 

Nhớ quê chiều nào xa khơi. 
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Chắc không đường về tiên nữ ơi! 

Đào Nguyên trước, Lưu Nguyễn khi trở về, 
Tìm Đào Nguyên, Đào Nguyên nơi nao? 
Những khi chiều tà trăng lên, 

Tiếng ca còn rền trên cõi tiên. 


Tôi có cảm giác rằng ba mươi mô't câu thơ - ca từ đã cô gọn 
cả một chuyện cô hoặc một vở chèo Từ Thức ... 

Điều cần nói thêm là thái độ khách quan trong miêu tả để 
xây dựng nên một bức tranh âm nhạc không hề có nghĩa là 
khách quan chủ nghĩa, và chủ thê cảm xúc vẫn được biếu hiện 
một cách đầy đủ qua tác phẩm, ơ đây, cảnh, tình cùng sóng 
đôi, hòa điệu; và trong một ca khúc chỉ có giai điệu, không có 
phần bè đệm, thì cũng chỉ có một dạng đó mà thôi. Có thể có 
trường hợp có sự tương phản giữa cảnh vả tình: cảnh vui, tình 
buồn - cảnh buồn, tình vui; nhưng điều đó cần được biểu hiện 
trong một tác phẩm, ngoài giai điệu còn cần có cả những bè 
đệm đi theo. 

Có khi "cái tôi - tác giả" lại được biểu hiện thông qua "cái 
tôi - nhân vật" trữ tinh được phản ánh trong tác phẩm. Ở đây, 
tác giả không trực tiếp xuât hiện; như vậy chủ thê cảm xúc của 
tác phâm không phải là tác giả, mà là một nhân vật nào đó. Đó 
là trường hợp các ca khúc sau đây: Tôi, người ỉải xe (An 
Chung), Thư ra tiền tuyến (Thái Cơ), Em ỉả hoa pơ-ỉang (Đức 
Minh)... Người lái xe, người vợ ba đảm đang ỏ hậu phương, cô 
gái Tây Nguyên... là những nhân vật trữ tinh. Trong những tác 
phẩm đó, ta bắt gặp trực tiếp tâm trạng của từng người, qua 
tâm ưạng của họ, ta thấy được thái độ của tác giả. Đó là lòng 
yêu thương, thái độ trân trọng vầ niềm tự hào của các tác giả 
đối với phẩm chất cao đẹp của những con người trực tiếp làm 
nên lịch sử. 

Thông thường, một ca khúc mả tác giả chọn một nhân vật 
làm chủ thể cảm xúc trực tiếp trong tác phẩm vẫn được trình 
bày bằng hình thức đơn ca. Những bài hát vừa nhắc đến trên 
đây đều được dàn dựng như vậy: con người trực tiếp làm nên 
lịch sử. 
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Thông^ thường, một ca khúc mà tác giả chọn một nhân vật 
làm chủ thể cảm xúc trực tiếp trong tác phẩm vẫn được trình 
bầy băng hình thức đơn ca. Những bài hát vừa nhắc đến trên 
đây đêu được dàn dựng như vậy. Tiễn anh ĩên đường của 
Nguyên Văn Tý đã được phát trên làn sóng với giọng nữ cao 
của Thu Phương (đơn ca). Thế nhưng, Nhà hát Ca Mua Nhạc 
Việt Nam đã xây dựng Tiễn anh ỉên đường thành tiết mục biểu 
diễn hợp ca của tốp nam và tốp nữ. Do nghiên cứu kỹ tác 
phâm, xác định rõ chủ thể cảm xúc trong bài hát, người chỉ đạo 
nghệ thuật và các diễn viên Nhà hát đã tìm tòi vầ sáng tạo một 
hình thức trình diễn sinh động rất thích hợp với sân kháu. 
Người xem thật bất ngờ, và cũng thật lý thú! 

Tốp nữ ngồi đàn thập lục, vừa đàn, vừa hát: 

Yên tâm vững bước mả di, hỡi người mà em yêu... 

thì ngay lúc đó, tốp nam xuất hiện, tay cầm đàn nguyệt, vừa 
đàn, hướng về tốp nữ, vừa hát đáp lại: 

Việc nhà việc nước dẫu có bao nhiêu, em sẽ 

ỉẩm tròn... 

Cứ thế, tốp nam, tốp nừ đối đáp, gợi lên không khí của 
nhưng ngày hội dân gian nhộn nhịp, tươi vui, và gần gũi với 
người Việt Nạm. Đến đoạn cuôì, cao ưào cửa âm nhạc, cả hai 
tốp nam, nữ cùng hòa ca, với khí thế sồi sục chiến đấu, với 
niềm tin vào thắng lợi của người ra đi vầ người ở lại: 

Mai ngày giặc Mỹ phải tan, 

Chim vui tổ ấm, không còn đôi nơi. 

Nam Bắc ta sẽ sum họp đời đời, 

Đồng ỉúa chúng ta dẹp ỉắmỉ 

Non n ước sảng ngời hơn nh ừng mùa xuân. 

Có người hỏi: lời trong Tiễn anh lên đường lá lời của một 
cô gái tự bộc lộ, tại sao có thể chuyên thành lối hát đôi đáp? 
Thực ra, lời cô gái không phải là một sự bộc lộ thuần túy, không 
phải là lời độc thoại nội tâm, mả đây là lời cô gái nói với người 
yêu cua mình. Đối tượng chuyện trò của cô gái trong bài ẩn; và 
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các diễn viên Nhả hát Ca Múa nhạc Việt Nam đâ làm hiện lên 
thành con người cụ thể trên sân khâu (tính sân khâu là một đặc 
điếm mầ các đoàn nghệ thuật, các nhà hát... rát cản chú ý khi 
xây dựng các tiết mục ca hát). 

Cho đến nay, tính sân khâu của ca khúc, và chủ yếu là ca 
từ, có thê gọi là yếu tô' diễn xướng, vẫn là một vân đề ít được 
chú ý xem xét! BỞi lẽ, người ta thường cho ràng đó là vân đề 
thuộc hành động kịch, gắn liền với kịch bản của các loại thê 
nhạc kịch, nhạc cảnh, thanh xướng kịch..., và có thể ữong loại 
thê balát. Còn các tác phâm khí nhạc với các loại thê khác nhau 
như giao hưởng, côngxéctô, xônát... thì việc trình diễn thực chất 
là trình tâu - yếu tố "diễn 11 (sân khâu) không quan trọng, mà 
chủ yếu lả âm thanh. Nhưng với ca khúc (hoặc liên ca khúc) thì 
lại khác! 

Rõ ràng, có nhừng bài hát nghe qua sóng phát thanh được 
cồng chúng rất mến mộ, song khi được trình diễn trên bục sân 
khâu lại trở thảnh tẻ nhạt, do động tác, ngoại hình... của ca sĩ 
(một hoặc nhiều người) đơn điệu, cứng nhắc, cũ mòn..., cứ như 
học trò thanh nhạc đang đứng hát "trả bài" trước thầy giáo! 
Cũng có thể thây rõ điều đó qua các chương trình ca nhạc trên 
màn ảnh nhỏ... 

Theo tôi, cá những nguyên nhân chính sau đây: 

- Ca sĩ trình diễn theo kiểu chạy "xô" (không suy ngẫm về 
tác phẩm); 

- Chỉ đạo nghệ thuật (hoặc đạo diễn chương trĩnh) thiếu 
nghiêm túc, cẩu thả - nói cách khác, bôi bác trong dàn 
dựng; 

- Có thể, do kinh phí quá hạn hẹp; 

- Nhạc sĩ (và người soạn ca từ) không chú ý tạo "đất dụng 
võ" về tính sân khâu cho ca sĩ. 

Một câu hỏi khác cũng được đặt ra: chủ thể cảm xúc ưực 
tiếp trong Tiễn anh ìên đường chỉ là một nhân vật, một cồ gái 
hậu phương, vả tác giả đã dùng từ em làm chủ ngừ trong lời ca; 
em là đại từ số ít, tương đương với tôi, vậy thì cả tốp ca nữ cùng 
hát liệu có ngược với nội dung của tác phẩm không? Theo tôi, 
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khi nâng em lên thành chúng em , diễn viên Nhà hát Ca Múa 
nhạc Việt Nam đã dựa trên một cơ sỏ khá vững chắc: "cái tôi" 
trong thời đại ta hòa mình với "cái ta"; tâm tình của cô gái trong 
T'iên anh lên đường cũng là tâm tình của những cô gái ở hậu 
phương đối với nhửng người nơi tiền tuyến. Trong lời ca, tác 
gia không nhăm khắc họa một nét độc đáo riêng của một cô gái, 
nghĩa'*là khồng cá thể hóa nhân vật, mầ nghiêng về phía khái 
quát những nét tiêu biểu, cảnh, người cùng với tâm tình đều có 
tính chât ước lệ, tượng trưng. Hơn nừa, trong cách biểu hiện 
tâm tình cô gái, tác giả luôn gắn em trong mối quan hệ chặt chẽ 
với chúng em, vì thành tích của cá nhân không tách rời tập thể. 
Do đó, thái độ cô gái thật nhữn nhăn, khiêm tốn đến là đáng 
yêu! Ta có thể thây điều đó qua một sô" câu saù đây: 

...Ở nhầ hợp tác sẽ gắng thêm công, hôm sớm 

vun trồng. 

•. .Nay gái thay trai gắng sức thêm trên đồng. 

...Căm hờn lửa đốt càng nung, 

Nhân dân cả nước đang cùng ra tay. 

Quân Mỹ kia nó xâm phạm vừng này, 

Thì các súng đây cùng bắn, 

Em quyết có ngay em sẽỉập công... 

Những từ; những mệnh đề: gái thay trai ; nhân dân cả 
nước, các súng đây cùng bắn... đã thể hiện mối quan hệ giữa 
"cái tôi" vầ "cái ta". Chủ thể cảm xúc tồi chuyển dần thành ta, 
em thảnh chúng em: 

...Anh thấy chưa, chúng em học cầy rồi. 

Nẩy chớ có lo mùa tới, đây thiêu những người 

cuốc bẫm cày sâu... 
...Nam Bắc ta sẽ sum họp dời dời, 

Đồng lúa chúng ta đẹp ỉắmỉ... 

Muôn thông qua nhân vật trữ tình để nói lên "cái tôi - tác 
giả" thi lời ca phải giữ được tính thông nhất trong suy nghĩ, 
cảm xúc của nhân vật. Trong lúc soạn ca từ, tác giả gần như 
phải quên mình đi đê nhập vai, đê thể hiện cho đúng tâm trạng 
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của nhân vật. Phải sông, hành động, yêu thương, căm thù, mơ 
ước... thực sự với nhân vật mà mình muốn thể hiện. Mặt khác, 
toàn bộ lời^ca phải giừ cho đựơc sự thông nhất của một chủ thê 
cảm xúc. ơ đây, tác giả không thể nửa chừng nhảy vào tác 
phẩm để nói hộ cho nhân vật được. Đó là yêu cảu rất cao với ca 
khúc ngắn, một giai điộu không có bè đệm, không đồi đáp 1 . 
Trong những ca khúc đó, ữong một khô lời (lời 1 hoặc lời 2...), 
chỉ có thê có một chủ thể cảm xúc, tức là chỉ có một tâm trạng 
của một nhân vật: nếu có thay đổi thì cũng chỉ mở rộng chủ thô 
cảm xúc từ tôi thành ta, em thành chúng em.... nghĩa là phải 
tương đồng. Một sự lẫn lộn, sơ xuất, có khi chỉ là một từ, nếu 
không lưu ý sẽ ảnh hưởng đến tính thống nhất của tác phẩm. 

Chủ thể cảm xúc được biểu hiện thồng qua "cái tỏi - nhân 
vật 11 trực tiếp trong tác phẩm còn được thể hiện nhiều dạng 
khác nhau. Trong kịch hát, mỗi nhân vật có một tâm trạng, một 
tính cách nhất định. Và, khi nhân vật nào hát lên điệu hát của 
mình thì chính nhân vật đó cũng là chủ thế cảm xúc trực tiếp 
của đoạn nhạc, đoạn ca từ đó. (Tất nhiên là sau một điệu hát 
của nhân vật, ta có thể hiểu được cách đánh giá, thái độ của tác 
giả đối với nhân vật. "Cái tôi - tác giả" hiện lên qua điệu hát cửa 
nhân vật chính diện và nhân vật phản diện). 

"Cái tôi - nhân vật - trữ tình" cũng có lúc biểu hiện bằng 
"ta". Trong ca từ,' tuy có nói đến "ta", nhưng trong trường hợp 
cụ thể nhất định, lại có nghĩa là "tôi". Chưa hết giặc ta chưa về 
của Huy Du là một thí dụ: 

Nhịp đi - Phóng khoáng 

ịHị p? 

VT - "5—- “ • Ý - • ..• 

Nghe mênh mông tiếng 'Bác Hồ dậy non sông. Tuôi 

Nghe quê hương vẫn đang còn trải đau thương. Thù 

Nghe chăng em trái tim rộn tình yêu thương.Tạm 

Nghe bao la tiếng hát dồn hành quân xa. Ngày 


ĩ. Đây cũng là một điểm khác biệt giữa một bài thơ và Ịời ca của một 
ca khúc. Một ca khúc cho một giọng hát chỉ có thê có một chu thê cam xúc 
duy nhất tròng tác phẩm: hoặc tác giả, hoăc nhân vật trử tình. Nếu khác, thì 
đó là trường hợp ta đã bàn đên ồ trển. 
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373 


Trong tên gọi bầi hát, trong cả bốn khổ lời ca, Huy Du đã 
dùng từ "te"tât cả 16 lần, mà không dùng từ "tôi" một lần nào. 
Phải chăng nhân vật trữ tình ở đây là một tập thể như chúng ta 
thấy trong nhiều ca khúc khác: Sải Gòn quật khởi (Hồ Bắc), Bài 
hát bên cầu phao (Trọng Bằng), về đây với đường tàu (Lưu 
Câu), Đảo cồng sự (Nguyễn Đức Toàn)..., đặc biệt trong các ca 
khúc quân chúng? "Ta 11 trong Chưa hết giặc ta chưa về của. Huy 
Du có khác. Đây lả một hành khúc, nhưng chất nhạc lại dựa 
trên âm hưởng của điệu hát ru; thêm vào đó, phong cách của 
Huy Du ỉại ià phong cách trữ tình - tâm tinh. Trong mối quan 
hệ ấy, "ta " của Huy Du cùng là "tôi' r - M cái tôi - nhan vật - trữ 
tình". Đọc kỹ lại phần ca từ trong ca khúc đó, ta càng thây đây 
vừa là tâm tình của một người chiến sĩ đang chia sẻ tấm lòrig 
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mình cùng các chiến sĩ, vừa là lời "kêu gọi" sự đồng tình của 
anh em chiến sĩ. Một tâm trạng, một tâm sự, một sự tự biểu 
hiện, nhưng đồng thời là một lời động viên, khích lệ .... Một lời 
hiệu triệu - tâm tình. Một lời kêu gọi, hát lên từ một trái tim. 

Và nếu đọc khổ lời 3 thì điều đó càng rõ hơn: 

Nghe chăng em, trái tim rộn tình yêu thương. 

Tạm xa quê hương, nhằm quân thù ta tiến bước. 

Dù có lỡ hẹn tình năm trước, anh em ta ơỉỉ 

Ngày mai sẽ được cả đất nước, anh em ta ơi! 

Đời chưa hết giặc ỉà ta chưa về. 

Một tâm tình đang tự khảng định và cùng mong muốn sự 
tự khắng định của những tâm tình khác. 

Cũng nhờ nắm được đặc trưng phong cách của Huy Du, 
nên đạo diễn đã dàn dựng thành cồng Trên đỉnh Trường Sơn ta 
hát thành tiết mục đơn ca (với giọng nử cao của Kim Quy, Nhà 
hát Ca Múa Nhạc Việt Nam); Đường chúng ta đĩ (lời thơ: Xuân 
Sách) cũng được dàn dựng như vậy (với giọng nữ cao của Kim 
Oanh, Đài Tiếng nói Việt Nam; với giọng nam cao của Doãn 
Tần, Trường Âm nhạc Việt Nam). Phải chăng là do tính chất 
giai điệu của các ca khúc đó quy định? Đúng, đó là giai điệu 
của Huy Du, do Huy Du sáng tác; đố là cách cảm xúc của Huy 
Du - nhạc sĩ ưong sáng tác đã thê hiện "cái ta" thông qua "cái 
tôi". 

Như vậy, để tìm hiếu chủ thể cảm xúc trực tiếp trong tác 
phẩm là một cá nhân hay một tập thể, không thê chỉ dựa vào 
một từ "tôi" hay một từ "ta 11 mà có thể xác định được (và tất 
nhiên việc xác định đó có tác dụng đến cách trình bày tác phẩm 
như trên đã nói). Vân đề là phải xem xét cách cảm xúc trong tác 
phẩm xuất phát từ góc độ nào, từ cách nhìn, cách nghĩ, cách 
biểu hiện nào, và còn phải đặt chủ thê cảm xúc trực tiếp ỏ tác 
phẩm ca từ trong mối tương quan với chất nhạc, với phong 
cách của tác giả. 

Có khi, nghe bài hát, đọc ca từ, ta tưởng như chủ thể cảm 
xúc trực tiếp trong tác phẩm hình như là nhân vật trữ tình cá 
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nhân, nghĩa lầ của một người, nhưng xét kỹ thì đó lại ỉầ nhân 
vật trữ tình - tập thể. Ca từ của Hờn sông Gianh (nhạc: Lưu 
Hữu Phước; lời: Huỳnh Văn Tiêng và Lưu Hữu Phước) lả một 
thí dụ. Với nét nhạc xót xa mà tha thiết, đau khổ ma không 
tuyệt vọng, với ca từ nói lên sự oán trách, với lối nhân cách hóa 
dòng sòng, với cách diên đạt, cách dùng từ "mi" (mảy)... phai 
chăng nhân vật trư tình ỏ đây lầ một người? Nếu noi là một 
người thì đó chính lầ tác giả. Nhân vật trữ tình, chủ thể cảm xúc 
được thê hiện trực tiếp trong tác phẩm này là ai? Hờn này la 
của ai? "Cái tôi" của chủ thể cảm xuc trực tiếp trong tác phẩm ơ 
dây lại chính là "ta 1 ’, nhưng lại lả một "cái ta" có giới hạn: đó la 
cái hờn, cái hận, cái xót xa của những con người đà ý thức về 
nôi nhục mât nước, về chính sách chia để trị cua thực dân Pháp. 
Đó là nhừng con người bắt^ đầu giác ngộ về lòng yôu nước, vâ 
sông Gianh chỉ lầ cái cớ để họ trách móc, than thơ, hy vọng... 
" Mỉ 'frong bải ca từ lầ dòng sông Gianh, nhưng thực ra lả tướng 
trưng cho những con người chưa giác ngộ. 

Nói như vậy không phải chỉ vì căn cứ vào lời ca, mà còn 
có một cơ sở vững chắc khác là: phong cách của Lưu Hừu 
Phước: phong cách hiệu triệu - trữ tình. Không thể phán tích 
một tứ ca từ, một câu, một lời, thậm chí một từ, của tác phẩm 
thật đầy đủ, nếu ngoài cái chung, không chú ý đến cái riêng của 
nghệ sĩ, tác giả. Với Lưu Hừu Phước, góc độ cảm xúc, cách 
nhìn, cách nghi, cách biểu hiện luôn luôn thông qua "cai ta". 
"Cai ta" trong Hờn sông Gianh được thể hiện dưới dạng "cái 
tôi", tuy "cái tôi" ây không được ữình bảy một cách trực tiep. 
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CHƯƠNG III 


SOẠN LỜI MỚI 

THEO CÁC LÀN ĐIỆU DÂN CA 


1. Một hiện tượng phổ biến 


Việc soạn lời ca mới theo nhửng làn điệu dân ca cổ truyền 
(hoặc theo những bài hát thịnh hảnh) là một hiện tượng khá 
phổ biến từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây. Ở Việt Nam, cùng 
một làn điệu, đã có nhiều lời ca được soạn ra trong nhiều giai 
đoạn lịch sử khác nhau! "Thê thơ lục bát có thể coi là một loại 
sáng tác thơ đê hát theo các làn điệu dân ca, vì ở đây, các mô 
hình làn điệu dân ca đã tách khỏi diễn xướng, và chỉ còn lại giá 
trị ở mô hình lời ca. Với khuôn thơ sáu - tám, người ta có thê 
ghép nó với hầu hết các khuôn mẫu làn điộu dân ca" 1 . Ở Trung 
Quốc có một loại thê thơ ca được gọi là từ, cũng lả một hình 
thức soạn lời ca (mới) và phối hợp chặt chè với âm nhạc 2 , ơ 
Pháp, loại "vồđờvinlơ", vốn là một làn điệu dân ca mà dựa vào 
đó, người ta soạn tiếp nhiều lời (mới) khác nhau 3 . Bài thơ Quốc 


1. Nguỵỗn Hừu Thu: Thếnào ỉầ một tấc phẩm văn nghệ dân gian vầ đặc 
truĩig chủ yêu của nó. Tạp chí Nghiên cúiiNghệ thuật số 5-1979 (28), ừ. 16. 

2. Từcỉicn văn học, tập 2. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1984, tr. 485. 

3. Tài liệu giới thiệu triển ỉãm hài hát Pháp đo Uy ban Liên lạc Văn 
hoá với nước ngoai, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Trường Âm nhạc Việt Nam to 
chức tại Trường Âm nhạc Việt Nam tháng 9-1979; bản tiêhg Pháp. 
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tê ca được ơgien Pôchiê sáng tác vào tháng 6 năm 1971, trước 
khi được Đơgâyte phổ nhạc (1888), bài thơ nảy đã dược hát theo 
giai điệu của bài Mácxâỵé. 

Cũng cần nói thêm, bài thơ đó đà được Hồ Chí Minh dịch 
lân đâu tiên và giới thiệu vào năm 1925 theo thể thơ sáu tám, và 
trong nhưng năm đâu cách mạng vô sản ở nước ta, Quốc tế ca 
được hát lên theo điệu dân ca Việt Nam 2 . 

Như vậy lả việc soạn lời mới, hoặc ghép lời thơ mới đế hát 
theo các làn điệu dân ca lả một hiện tượng rất phổ biến; nó 
gắn liên với đặc điểm truyền miệng, tính tập thể của nghê 
thuật dân gian. Không chỉ riêng trong âm nhạc dân gian, mẩ 
trong văn học, cũng có hiện tượng dựa vào một phong cách 
thơ đổ mổ phỏng (như tập Kiểu ủ ’ lảm thơ kiêu Bút Tre”.). 
Ngay trong thời đại ngày nay, khi đă có bài bản âm nhạc, 
được ghi âm, in ân, phát trên các sóng, thu băng, thu đĩa... 
thì hiện tương soạn lời mới theo các làn điệu dân ca không 
nhưng vân thịnh hành, mà thậm chí, quần chúng nhân dân, 
có lúc, có nơi còn soạn lời mới theo giai điệu các ca khúc mới 
được sáng tác vả đang lưu hành. Co thể coi đó lả một hình 
thức sáng tạo nghệ thuật theo một kiểu mồ phỏng đơn giản 
và hồn nhiên của nghệ thuật dân gian xưa, của phong trào 
nghệ thuật .quần chúng ngày nay. Và phải chăng, đấy cũng 
lả một biểụ hiện của sự tác động ngược lại của nghẹ thuật 
"bác học" đã được định hình đối với nghệ thuật dân gian 
đang luôn ở trong dạng vận động và phát triển? 

Dù sao, đó là một hiện tượng cần được nghiên cứu và lý 
giải. Không nên quá đơn giản nghĩ rằng, chẳng qua là vì bải hát 
mới không đủ sức đáp ứng cho nhu cầu của quần chúng nhân 
dân, cho nên họ phải tự tìm cách thỏa mãn nhu cầu thâm mỹ 
của minh: soạn lời mới theo các làn điệu dân ca cổ truyền. 


? r - ns ?y, ich í .? ai ĨX it ' Giãn 8 Clổtdanh: ĩ00 năm bài hát Pháp. NXB 
Xơil, 1972. Tựa bản tiếng Phap. 

2- Đỗ Đức Hiểu: Văn học Công xà Pari. NXB Đại học và Trung học 
chuên nghiệp, Hà Nội, 1978, tr. 206. 
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Cũng có người cho đó là một hình thức dùng "bình cũ 
rượu mới" và coi nó là thời kỳ quá độ trên con đường nghệ 
thuật tìm một phương hướng đê kết hợp một cách nhuần nhị 
giừa truyền thống dân tộc và nội dung thời đại. 

Tình hình sẽ giản đơn khi ta thây nhừng con người trong 
các xã hội văn minh khá cao như ở châu Âu vẫn náo nức đến 
tham dự những ngày hội nghệ thuật dân gian do các nghệ sĩ 
biêu diễn những điệu mua, bài hát dân gian trên một nền đắp 
bằng đất, người xem đứng trên ruộng lúa, bờ cỏ 1 . Chính từ cái 
truyền thống nằm sâu trong tâm hồn đã thôi thúc họ đến với 
những ngày hội đó. Mặt khác, nghệ thuật vẫn có thê vượt qua 
giai đoạn lịch sử mà nó ra đời để sống lâu dài với trường kỳ 
lịch sử; vượt qua lớp bụi của thời gian, nghệ thuật vẫn giữ lại 
sức rung cảm mới nguyên, tươi trẻ của nó với nhiều thế hệ 
thương thức khác nhau. 

Vân đề ở đây phức tạp hơn nhiều, vì việc soạn lời cho các 
lản điệu dân ca co truyền không phải chỉ thuần túy lả một cồng 
việc của người sáng tác (soạn lời ca), mà nỏ còn quan hệ đến 
công chúng người nghe; đó không phải chỉ lâ ý thích của người 
sáng tác lời ca, mà còn là nhu cầu của công chúng thưởng thức - 
một lực lượng khá đông đảo gồm nhiều lứa tuổi, nhiều miền - 
và trong tương lai xa xôi hơn, nó vẫn còn là nhu cầu thấm mỹ 
của những thế hệ mai sau 2 . Như vậy, việc soạn lời ca mới còn 
cẩn được nghiên cứu trong môi quan hệ với người thương thức. 
Mỗi con người thưởng thức là một thành viên của một cộng 
đồng xã hội mả truyền thông của cộng đồng xã hội ấy - quá 
trình lịch sử - đã thấm đượm vào trong máu tủy của họ. Đó là 
truyền thống văn hóa, tình cảm, tâm lý; truyền thông ây vừa có 


1. Tư liộu của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thưởng sau chuyến đi thăm một số 
nước ở Tây Âu và Bắc Au. 

2. Trong môt dịp biểu diễn ở một công ty xây dựng nhà cửa, Thanh 
Hoa đà trả lời câú hỏi tl|ích nghề gì, chị đả nói: 'Thích nghề xây dựng" và 
đươc cả hội trường vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Trong thời đại ngày nay, có 
thế coi đó là một hình thưc "soạn lời mới" - dù rất nho - cho bài hát Người dì 
xâvhồ Kẻ Cổ của Nguyện Văn Tý, một bài hát đã được hoàn toàn định hình, 
được ghi âm, có bản phổ, tlã được xuat bản và lưu hành. 
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cái chung của cả cộng đồng, lại vừa thể hiện qua cái riêng của 
từng miền, từng vùng, từng địa phương - cũng do quá trình lịch 
sử - vầ còn thế hiện qua cái riêng của từng con người cu thể 
trong nhũng hoàn cảnh cụ thể với những net tâm ly, sở thích, 
thị hiếu của từng cá nhân trong cộng đồng đó. 


Khi thưởng thức một lần điệu dân ca cổ truyền được soạn 
lời mới, người nghe, vừa một lúc sôhg với những làn điệu dân 
ca lâu đời, rung cảm với cái vẻ đẹp chần chất, mộc mạc của nó, 
vừa đổng thời, lại sống với tinh cảm hiện thời của mình qua lời 
ca mới. Đó chính là một đặc điểm của thưởng thức âm nhạc. 
Am nhạc tác động vào thính giác, và như gợi mở, đánh thức, 
khơi dậy cả một thế giới nội tâm rất phong phú, đa dạng, muồn 
màu muôn vẻ của người thưởng thức. Tâm hồn người nghe sè 
theo giai điệu mà tưởng tượng, suy nghĩ, ước mơ... với những 
đường ngang, ngõ dọc, nhiều chiều... Từ nghệ thuật thời gian, 
âm nhạc đã biến thánh nghệ thuật không gian - không gian đa 
chiều - như thế đây. 

Trong đầu óc của người thưởng thức lúc này có thể ví như 
một ban giao hưởng với nhiều bè, nhiều dòng âm thanh... Tâm 
hồn người nghe nghèo nàn, thì trong đầu chỉ có một nét giai 
điệu của tác.phẩm đang nghe, nhưng tâm hồn người nghe càng 
giàu có, phong phú thì bản giao hưởng ữong đầu anh ta càng 
đồ sộ, đầy đặn. 

Người ta vẫn thường nói đến sắc thái cá nhân trong 
thưởng thức âm nhạc là như vậy. Hình tượng âm nhạc lâ một 
loại hình tượng nghệ thuật biểu hiện, nó mang tính ước lệ, 
tượng trưng, không cụ thể; nó chỉ biến thành cụ thể trong đầu 
óc của người thưởng thức. Hình tượng âm thanh như lả một 
biểu tương sẽ khơi gợi trong đầu người nghe, và người nghe tự 
mường tượng để vẽ lên một bức tranh cuộc sống trong đầu 
mình. Một bản nhạc là một đối tượng của người nghe, nhưng 
với người nghe thì nó là một đối tượng - hình tượng, và người 
nghe thu nhận nó như một hình tượng theo nhận thức của 
mình - một đôi tượng đã được chủ thể hóa. 
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Thoạt nhìn, một làn điệu dân ca cổ truyền sóng đôi với 
một bài bản lời ca mới hình như sẽ chọi nhau, hình như loại trừ 
nhau 1 , nhưng thực ra lại thông nhất với nhau trong đầu của 
người nghe; người nghe sẽ cùng một lúc vừa sông với cái 
truyển thống của mình (những kỷ niệm xa xưa nào đó), vừa 
sôhg với con người thực tại, hiện thời của mình. Đó lả dạng 
"phức điệu" của thương thức nghệ thuật âm nhạc. Và cũng do 
đó, các làn điệu dân ca cô truyền vẫn có sức sồng lâu bền, dù 
với lời ca mới, nó vẫn có sức rung cảm, chinh phục người nghe. 

Ở đây, gần như có sự chuyển hóa từ nội dung sang hình 
thức, một lản điộu dân ca cổ mang một nội dung tình cảm nhất 
định tương ứng với giai điệu của nó. Nhưng, đến một lúc nào 
đó, trong trường hợp soạn lời mới này, lản điệu dân ca, với tư 
cách là nội dung, được chuyển hóa thành hình thức. 

Khi đã trở thành hình thức thì lản điệu dân ca cổ truyền có 
tính độc lập tương đối của nó, và cũng do đó, nó có thể chứa 
đựng nhiều dạng nội dung tình cảm khác với những sắc độ gần 
gũi nhau. 

Chưa nói đốn nội dung lời ca mới mà làn điệu dân ca (đã 
trở thành hình thức) chứa đựng, chỉ với một làn điệu ấy (không 
lời) cũng đã mang một nội dung khơi gợi một cái gì thuộc về 
quá khứ của từng con người đã nếm trải ữong cuộc sống. Giờ 
đây, làn điệu dân ca cổ truyền lầ hình thức với ý nghĩa chứa 
đựng một nội dưng kỷ niệm, một nội dung hồi tưởng về một 
thời quá khứ son trẻ của từng người - nội dung gợi nhớ quá 
khứ này cũng diễn ra thành một không gian cụ thê trong đầu 
người nghe. Và không gian "gợi nhớ", "không gian quá khứ" 
này lại cùng xuất hiện với một không gian hiện tại, tức thời do 
ngôn từ trong lời ca mới đưa lại. Hai thứ không gian đó, một cái 
mờ ảo, một cái rõ nét, đan trộn vào nhau, lung linh, chập chờn 
sẽ tạo nên một thứ cam xúc thâm mỹ đặc biệt kỳ diệu trong 


1. Saclơ Lalồ: Mỹ học âm nhạc. Bản dịch của Đặng Đình Lưu; Lả Hừu 
Quỳnh hiệu đính. Tài liệu của Thư viện Nhạc viện Hầ Nội. mà số 7102/6505, 
tr. 76-83. ' 
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người thưởng thức. Chúng ta có thể thấy rõ cái xao xuyến, cái 
nỗi niềm say đắm đó ỏ những con người vào trạc tuổi trung 
niên hoặc cao niên (khoảng 40 tuổi trở lên). Họ nghe nhạc mà 
như thấy lại cả một thời xa xưa hiện lên một cách cụ thể và 
được đối chiếu với cái thời hiện tại, để dẫn đến một thái độ 
thưởng thức đến là bâng khuâng, da diết... 

Như vậy, việc soạn lời mới theo các làn điệu dân ca cổ 
truyền cần được nghiên cứu, khảo sát để rút ra nhừng kết luận 
thích đáng, có ý nghĩa thực tiễn trước mắt cũng như lâu dài về 
sau. 


2. Chổ dựa để soạn lời mới 


Trong môi quan hệ giữa nhạc và lời, cái nào có trước, cái 
nào có sau, câu trả lời khồng đơn giản. Vì có trường hợp, lời có 
trước: phô thơ, phỏng theo thơ, dựa theo ý thơ...; cũng có 
trường hợp, nhạc có trước và soạn lời ca sau, nhất là với trường 
hợp một bâi hát có nhiều khổ lời thi khổ lời hai, khổ lời ba, khổ lời 
bôn... được soạn ra sau khi đã có nhạc. Nhưng cũng có nhạc sĩ 
sáng tác lời và nhạc cùng một lúc, sau đó cùng sửa chữa lại trên 
bản thảo cả nhạc và lời. May thay, trong việc soạn lời mới theo các 
làn điệu dân ca cô’ truyền, vấh đề đâ rất rõ ràng: ở đây, nhạc có 
trước, lời có sau, lời ca được soạn dựa vào nhạc và theo nhạc. 

Những tưồng đã xong, không ngờ một câu hỏi lại đến: đã 
đành là phải dựa vào làn điệu, giai điệu dân ca mà soạn lời mới, 
nhưng nhừng làn điệu dân ca đó đã phải lầ chỗ dựa đáng tin 
cậy và chắc chắn chưa? Phải chang, những bản ghi các làn điệu 
dân ca đã được xuất bản, ghi âm, in đĩa vả đang được lưu hảnh 
là hoàn toàn chính xác? Thế lả ỏ đây lại bung ra một số câu hỏi 
khác: Người ghi là ai, với trình độ thẩm âm ra sao? Ai hát để 
ghi? Vì người hát là một thực thể bị giới hạn trong những điều 
kiện nhất định: người hát giả hay trẻ, vì già thì có khi lại mang 
nhừng hạn chế về tuổi tác, tâm lý; trẻ thì có thể bị hạn chế về cái 
hồn của phong cách? Tác phẩm âm nhạc trở thành tác phẩm âm 



nhạc sống qua người biểu diễn, mà người biểu diễn cũng lại là 
người với nghĩa cụ thế của nó. Ghi ở vùng nào? Vùng đó đã 
phải là cái nôi sinh thành và đất nuôi dưỡng của chính làn điệu 
dân ca đó chưa? Và ngay với những ký hiệu hiện có, cách ghi 
hiện có, có thể dùng để ghi được một cách đầy đủ, chi tiết, 
những nét đặc trưng của điệu thức, điệu tính, thang âm, những 
nốt luyến láy... của từng làn điệu không? Vì chúng ta đều biết, 
âm nhạc bắt nguồn từ ngừ điệu của ngôn ngữ, mà ngôn ngữ 
mỗi dân tộc lại có những nét riêng của nó, rất tính tế. Đó là 
chưa nói đến thanh điệu của từng địa phương, tức là giọng điệu 
của từng địa phương ưong cùng một dân tộc. 

Đã từng có những cuộc tranh luận (trên báo chí, sách vở) 
về cách lý giải, phân tích một làn điệu dân ca hoặc bài bản dân 
nhạc. Sau bài Qua việc phân tích Quan họ của Lê Yên (Tạp chí 
Nghiên cứu Nghệ thuật số 2-1974, tr.102) lại đôn bài Bản về giá 
trị của một bải hát của Nguyễn Viếm (Tạp chí Nghiên cứu 
Nghệ thuật số 4-1974, tr. 129) và sau đó lại có bài Nhân việc phân 
tích mâỷ bài Quan họ của Hồng Thao (Tạp chí Nghiên cứu Nghệ 
thuâtsố 10-1976, tr. 117), v.v... Trong nhừng bài báo đỏ, ta thấy nổi 
lên một vấn đề: Chỗ dựa nầo đây? Bản ghi nào đáng tín cậy nhất? 
Vì để chứng minh cho luận điểm của mình, mỗi tác giả đều dẫn 
giải rất đầy đủ, người hát (có cả địa chỉ kèm theo) và người ghi 
hoặc băng ghi âm nào, lưu trừ ỏ đâu... Người theo dõi cuộc tranh 
luận, trao đổi (về một sổ" bài dân ca quan họ trên đây) đâm ra lúng 
túng và không biết theo ai bây giờ? 

Vấn đề là phải tính tới một số đặc điểm quan trọng của 
nghệ thuật dân gian nói chung và các làn điệu dân ca nói riêng: 
đó là tính tập thể, tính truyền miộng, tính dị bản, và kê cả tính 
ứng tác, ứng diễn; mà đã là ứng tác và ứng diễn thường là lệ 
thuộc vào không gian vả thời gian nghộ thuật nhất định. "Một 
không gian và thời gian thích hợp, tức là một dịa điểm và một 
thời điểm, là dạng môi trường thiên nhiên. Một không khí quần 
thể người lả dạng môi trường xã hội..., yếu tố môi trường ở đây 
trở thành một phương tiện diễn tả quan trọng" 1 . 


1. Tô Ngọc Thanh: Mấy ý kiến về đặc trưng nguyên hợp trong nghiên 
cứu phôncơỉo. Tạp chí Nghiến cứu Nghệ thuật sô 5-1979, tr. 19. 
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Do tính tập thê, tính truyền miệng, tính ứng tác và ứng 
diên của âm nhạc dân gian, nên dẫn đến kết quả tât yếu của no: 
tính dị bản - cùng một làn điệu dân ca sẽ có nhiều dị bản. Điều 
c ° gì lạ- Cho nên, không thể đem đối lập bản ghi này 
với ban ghi khác đê lây đó lầm chỗ dựa chứng minh cho luận 
điểm của mình. Nghệ thuật dân gian, là một loại hình nghẹ 
thuật mang một nội dung khá rộng răi; đó là một thuật ngừ mà 
khái niệm khống được xác định thật rồ ràng. "Lân điệu co tính 
chât biến động và trừu tượng" 1 . 


Cũng vì thê, khi gọi những bải hát dân ca gồm cả nhạc và 
lời, nhât là về phần nhạc, thì hầu như không có từ ngừ nào hay 
hơn hai từ "làn điộu". Một làn điệu dân ca khi được một nghẹ 
nhân nầo đó hát lên, hoặc kể cả'một nguời nào đó trong nhân 
dân hát lên, chỉ yêu cầu giữ những nét chính của làn điệu đó. 
Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát đã rất có lý khi gọi "làn điệu" cũng 
là 'giọng 11 : "ơ đây, giai điệu có thay đổi cung bậc ở vào nhừng 
phách nhât định, miễn là một số cung bậc chính vẫn giữ tương 
đôi nguyên vi 112 . Trên cơ sở nhừng nét chính của làn điệu dân ca 
đó, nghệ nhân có thể ứng tác, ứng diễn tùy theo mổi trường 
diễn xướng (không gian và thời gian cụ thể lúc đó). 

Cũng không nên coi tính dị bản do ứng tác, ứng diễn và 
lưu hầnh bàng cách truyền miệng là một thứ ngẫu nhiên, tùy 
tiện 3 , không có quy luật, và cũng có nghĩa là làn điệu dân ca 
cuôi cùng chỉ hoàn toàn là sản phẩm sáng tạo của từng cá nhân 
nghệ nhân, cần phân biệt giữa tính chất ứng tác, ứng diễn - 


1. Nguyễn Hữu Thu: Diễn xướngyếu tố không thể thiếu được trong 
dân ca. Văn nghệ số 9, ngày 8-12-1979 (sô 840). 

4 1976* 2 Cấl đẹp Cĩ * a n ^ n nỉĩạc cô?tru y^ n - Báo Nhân dãn số 8010, ra ngày 11- 

Thao viết: ''Một trong nhửng đặc điểm của sinh hoạt dân ca là 
tính chât cạ hát tương đổi ngẫu nhiên!, tường đôĩ tùy tiện; người hầt dân gian 
hát một bài, 7 lần trước không bao giờ giống in hệt lần sáu.~sự khác nhau có 
tínhchạrtieudr này khi thì biểu hiện ở cao độ, khi thì biêu‘hiện ở lời cu".r. 

đ - 1 í tính tương đối ngấu nhiên, do tính' chất ca hát 

tương đôi tùy tiện đối với một bài dân ca quan họ...", "Chưa nhận thức được 
( táy tính tương đôi ngầu nhiên, tương đôi tùy tiện trong sinh hoat dán 
ca..."(Tài liệu đã dần; tr.121,124) (tôi nhấn mạnh - D.V.A.), 
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gắn liền với con người nghệ nhân cụ thể trong một hoàn cảnh 
không gian, thời gian (môi trường) cụ thể với sự ngẫu nhiên, 
tùy tiộn. 

Phải chăng chính là từ sự ứng tác, ứng diễn của nghệ thuật 
dân gian đã nảy sinh loại tùỵ hứng khúc trong âm nhạc "thành 
văn", âm nhạc bác học? Chang phải là tùy hứng khúc đến nay 
đà được coi là một loại thể âm nhạc, một loại thể đã được đinh 
hình với đặc điểm, đặc trưng về thể loại của nó đó sao? Chẳng 
phải là trong loại hình văn học có loại thể tùy bút đó sao? Mà 
tùy bút đâu có phải chỉ lả tùy ý, tùy hứng? 

Mặt khác, cũng cần tránh lối tuyệt đối hóa tính môĩ 
trường của nghệ thuật dân gian nói chung và âm nhạc dân gian 
nói riêng. Một trong những đặc điểm chủ yếu của một tác phẩm 
văn nghệ dân gian là tính diễn xướng, là "khi tách khỏi môi 
trường, các diễn xướng phôncdlo thường mất vẻ sinh động, và 
tính truyền cảm bị giầm sút Môi trường xã hội chứa đựng sự 
sáng tạo của các cá nhân tham gia diễn xuớng. Môi trường 
thiên nhiên cũng không phải là một yếu tô" thụ động, chỉ đóng 
vai trò bối cảnh. Trong các diên xướng phôncdlo, thời điểm và 
địa điếm đều có những ý nghĩa riêng; chúng được biểu tượng 
hóa và được con người đặt vầo đó những yêu cầu hoặc niềm tin 
cụ thế 111 . Nhưng nếu từ đó mả lại coi tính diễn xướng là một đặc 
điểm duy nhất, sự độc quyền của nghệ thuật dân gian thì lại 
không đúng nữa 1 2 . Các nghệ sĩ biếu diễn âm nhạc ngày nay, 
đàn hay hát, các nghệ sĩ sân khâu, cũng có "môi trường" của 
mình, cũng cần cái "không khí" của nhà hát, những bục sân 
khâu, những cánh gà, những tiếng vỗ tay, những đôi mắt... 
người xem. Hoặc một buổi diễn ngoài ười, ở công viên, trên 
trận địa, trong hầm hào... đều có những tác động nhất định của 
nó. Sự giao lưu giữa nghệ sĩ và công chúng người xem và cả cái 
không khí buổi biểu diễn đều rất cần cho nghệ sĩ và có những 
tác động bất ngờ ngay cả đôì với diễn viên cũng như với đạo 


1. Tô Ngọc Thanh: Tải liệu đã dẫn, tr. 19 và 20. 

2. Nguyễn Hừu Thu: Tạp chí Nghiên cứu Nghệ thuật số 5-1979 (28), tr. 
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diễn. Môi trường biểu diên nhiều khi như một thứ men say cần 
thiết đối với các nghệ sĩ trong quá trình biểu diễn. 

Cho nên, đề cao tính môi trường, tính diễn xướng như là 
một động lực chi phôi toàn bộ nội dung cũng như hình thức, 
một nhân tố chủ đạo quyết định sức sống của một tác phẩm 
nghệ thuật dân gian, của một làn điệu dân ca thì sớm muộn 
cũng dễ dẫn đến cái quan niệm "tùy hứng, tùy tiện" vừa nêu ở 
trên. Mỗi loại hình, mỗi loại thể nghệ thuật, với một hệ thống 
phương tiện diễn tả, đều có những cách thức, nhửng phương 
hướng tác động vào công chúng để tạo dựng nên một hình 
tượng nghệ thuật hoàn chỉnh đầy đủ trong trái tim vả trí óc 
người thưởng thức. Cũng như vậy, một làn điệu dân ca, từ 
trong đầu nghệ nhân, cho đến khi được hát lên và đi vào lòng 
người nghe để trở thành một htnh tượng âm nhạc hoàn chỉnh, 
đầy đủ, dã phải trải qua nhiều chặng đường, vả mỗi chặng 
đường đó đều có in dấu ấn của nó vào hình tượng âm nhạc. 
Nếu coi tính diễn xướng là đặc trưng chủ đạo thì cũng có thể 
tìm ra những đặc trưng chủ đạo khác nữa: con người nghệ nhân 
với những nét tâm lý, cá tính, thị hiếu... và tài năng của một con 
người cụ thể trong một hoàn cảnh cụ thể, vì con người ấy mới 
là con người chuyển từ một làn điệu dân ca "chết" thành một tác 
phẩm nghệ thuật "sống". Rồi còn người nghe, với lứa tuổi, nghề 
nghiệp, đặc‘diêm về tâm - sinh lý...? Còn nhiều và nhiều nữa... 
Một sô' (thực) đem chia cho một sô' (thực), nếu số chia tăng lên 
mãi đến vô hạn thi số* thương (kết quả) sẽ đến đâu, nếu không 
phải là tiến tới số không? 

Phải có một cách nhìn biện chứng đối với các làn điệu dân 
ca cổ truyền. Một làn điệu dân ca nhất đinh cũng có một quá 
trình lịch sử của nó: sinh thành, phát triển, đó là một quá trình 
vận dộng không ngừng và phát triển khồng ngừng. Một làn 
điệu dân ca nảy sinh sẽ có một đời sống, một cuộc sống của 
chinh nó; nó là nó trong một hoản cảnh cụ thê lịch sử nhất định; 
nó sẽ vừa là nó vừa không phải là nó trong một điều kiện cụ thê 
lịch sử khác; vả cứ như thế, một quá trình vừa tự khắng định 
bằng cách tự phủ định và tư vượt qua, các làn điệu dân ca tổn 
tại, sông với thời gian. Cho đến ngay giờ đây, nó vẩn tiếp tục 
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vận động và phát triển trong điều kiện lịch sử mới. Nhưng 
cũng qua cái dạng vận động và phát triển không ngừng của nó, 
ta có thế rút ra một cách ướcỉệ cái trục chính của đường nét giai 
điệu, cái nét chính của tuyền luật giai điệu với nhừng cung bậc 
chính, với một thang âm chính của nó; nghĩa là cần và phải rút 
ra cho được cái hồn, cái thần, hay nói như nhạc sĩ Nguyền Xuân 
Khoát, là cái "giọng" của nó. 

Nói như vậy có dẫn đến chỗ phủ nhận hết giá trị của 
những làn điệu dân ca đã được ghi lại (trên văn bản, trên băng, 
trên đĩa) và đang được lưu hành hiện nay không? Không! 
Những làn điệu dân ca, đả được ghi lại thành văn bản đó (tất 
nhiên là phải qua sự khảo sát, đúc rút, chỉnh lý) có thê được ghi 
nhận như là những giai điệu tương đốì định hình trong những 
điều kiện lịch sử nhất định. 

Không thể chỉ lấy một bản ghi lại trong một lần ghi - cho 
dù đầy đủ - một làn điệu dân ca nào đó làm chỗ dựa duy nhất. 
Vì rõ rầng lả từ xưa, các nghệ nhân cũng đã phân biệt, ngay 
trong một làn điệu, ỉờì trống vầ lời mái. Vầ cũng rất rõ ràng là 
khi các nghệ nhân hát một làn điệu thì tùy thuộc vào nội dung 
tình cảm, tinh huống của nhiệm vụ mà xử lý về mặt từ ngừ theo 
ngữ khí, ngừ điệu 1 ... Và, hầu hết dân ca của mọi dân tộc trên thế 
giới đều có một đặc điểm chung là: "Một làn điệu cơ bản nhất 
định được dân gian nhắc đi nhắc lại với những lời ca mang ý 
nghĩa khác nhau mà trong âm nhạc dân gian Việt Nam được 
gọi là trổ, là đận ... Khi hát nhắc lại nét nhạc, mỗi trô có thay đổi, 
biến hóa chút ít cho phù hợp với dấu giọng của ngôn ngừ, vối 
tinh thần nội dung từng trô ỉời cửa bài ca, với tình cảm của bản 


1. "Người diễn viên tuồng có nhiệm vụ phải miốu tả hồn "văn"; từng 
câu, từng chữ phải lọt tả hốt ý nghĩa thẩm thúy, tâm trạng lắng đọng trong 
ngôn ngư bằng tiết tẩu, bằng lối hát, âm điệu luyên láy, cùng với điệu hộ, cư 
chỉ đã được cách điệu, ước lệ. Chỉ một câu tuồng, một tâm trạng cua Hoàng 
Phi Hô khi phản Trụ đầu Chu thôi, mà mỗi diên viên có thế hát mỗi người 
một cách, nặng nhẹ từng câu, từng chử khác nhau, luyến láy dài ngắn, cao 
thẩp khác nhau, cốt biêu lộ những ý nghĩ, đo đắn, xuc động, đau đớn của 
một con người trung thực gặp phải ông vua xâu đã bức hại giết chết vỢ 
minh" (Nguyễn Thị Nhúng. Sân khâu tuồng và vấn đề thể loạt, Tạp chí 
Nghiên cứu Nghệ thuật số 6-1975, tr. 55). 
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thân người hát. Hiện tượng này hoàn toàn có thực ở Việt Nam, 
trong sinh hoạt dân ca của dân tộc Việt cũng như của nhiều dân 
tộc ít người" 1 . 

Làn.điộu vọng cổ ra đời từ hơn nửa thô' kỷ nay, do nghệ sĩ 
Sáu Lầu sáng tác với cái tên Dạ cô hoài lang khoảng năm 1916- 
1917 ở Bạc Liêu; "khi mới ra đời, còn là nhịp một", sau đó "từ 
thính phòng đưa lên sân khấu", "vở nào cũng có bốn năm bài 
Dạ cd ca trọn vẹn cả 20 câu rr , "dần dần phát triển lên nhịp 4, rồi 
ghép từng đoạn bài Dạ cố vớ i từng đoạn bải Tây Thi thành bài 
Cô thi pha trộn giừa hai làn điệu Xuân và Oán", "khi lến đến 
nhịp 4 lơi (chậm) (tức là 8 nhịp) thì nó được mang một tên mới 
là Vọng cổ". Rồi nó lại phát triển lên thảnh nhịp 8 lơi (tức lả 
nhịp 16), "khoảng năm 1985 -1936, người ta cũng không hát 
trọn cả 20 câu, mà thường chỉ hát 6 câu, thậm chí chỉ còn 3 hoặc 
4 câu". "Khi từng câu vọng cổ cứ kéo dải mài đến lúc người ta 
gọi lả nhịp 36 lơi, nhịp 32, thì ta thấy nó có một bước ngoặt nhất 
đính. Nó trở thành loại nhạc kể chuyện - chủ yếu là kể chuyện 
tâm tình - giai diệu được tự do thay dổi nhịp dàn đã quy định, 
giọng ca vừa "theo 11 vừa "thoát" quyện vào giai điệu của nhạc cụ 
được biến tếu tùy hứng, tuy vẫn phải tuân theo một số quy tắc 
nhất định...". "Tuy bài vọng cố cô ưu điểm lả khá tự do, không 
bị gò bó vào một công thức nhất định, nhưng phải là tự do 
trong cấu trúc/nó vẫn phải phục tùng một số quy tắc nhất định 
vê nhịp điệu , bàng trắc của thơ để giữ được cái "chất" riêng của 
nó ,r ..., "nghĩa là tự do trong việc sử dụng linh hoạt làn điệu ấy 
đê biểu hiện tình cảm phục vụ cho nội dung, chứ không phải là 
tự do phá vờ hoàn toàn cấu trúc về phong cách của nó để 
không còn lầ nó nữa" 2 . 

Cái "không khí" cần thiết cho một làn điệu dân ca sinh 
thành và phát triển - môi trường không gian và thời gian, xã hội 
và thiên nhiên - đã vĩnh viễn đi vào quá khứ của lịch sử, nhưng 
cái hồn, cái thần, cái "giọng" của nó thì hôm nay hoặc mai sau, 


1. Hồng Thao: Tài liệu đã dẫn, tr. 120. 

2. Anh Đệ: Vải suỵ nghĩ bước đầu về bài Vọng cổ. Tạp chí Nghiên cứu 
Nghệ thuật số 1-1973, tr. 28 -35 (tối nhấn mạnh - Ó.V.A). 
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vẫn có thể nhận được. Đó chính là cái bản chất "trường tồn" của 
một làn điệu dân ca cổ truyền trong nhừng dạng tồn tại cụ thể 
và giới hạn của nó. 

Một làn điệu dân ca được xác định đúng "giọng" của nó, 
giừ đúng "phong cách" của nó với đường nét chủ yếu về giai 
điệu, về tiết tấu, về câu trúc của nó, đó mới là một chỗ dựa chắc 
chắn đê soạn lời ca mới. Đó cũng là mặt dễ và mặt khó trong 
việc soạn lời mới cho các làn điệu dân ca cồ huyền: dễ vì người 
soạn lời có the tùy ý lựa chọn một bản ghi nảo đó theo ý thích 
của mình, hoặc vì nội dung tình cảm của lời ca mả mở thêm 
"trổ 11 , "đận", "nhịp", có thể "biến hoá" (Hồng Thao), hoặc "vừa 
theo, vừa thoát" (Anh Đệ)...; khó vì dù cho phép tùy ý lựa chọn 
và mố rộng, người soạn lời vẫn phải giữ cho được cái "thản" 
của lản điệu. 


3. Nguyên tắc chỉ đạo 

Trong nhạc hát, đảm bảo được sự thống nhất giữa lời và 
nhạc là một yêu cầu thấp nhất mà cũng là cao nhất. Đặc biệt 
"ưong dân ca việc kết hợp giữa giai điệu và lời ca đã đạt mức 
nhuần nhị nhất" T . Vậy thì đạt cho được sự thống nhất đến mức 
"nhuần nhị" giừa nhạc và lời có thể coi là nguyên tắc chỉ đạo 
trong việc soạn lời mói cho các làn điệu dân ca cổ truyền. 

Có thể thống nhát đến mức "nhuần nhị" được không? Khi 
đấy là việc ghép lời (mới) vào một giai điệu đã có trước (cô) và 
hình như trái ngược với quy luật hình thành và tồn tại của 
chính hình thức âm nhạc có lời (dân ca) này vì "nói đến dân ca, 
tức là nói đến hình thức âm nhạc lời được hình thành và tồn tại 


1. Nguyễn Văn Thương: Nghệ thuật cách mạng trên các sần khâu giải 
phóng. Báo Nhân dân số 7739 ra ngấy 13-7-1975. 
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dưới dạng cấu trúc thơ" 1 . Dựa trên giai điệu âm nhạc đã có 
trước để soạn lời ca, ca từ, "cách thức ấy có thể thảnh cổng đôi 
lân; nhưng, về nguyốn tắc, khổng phải là tốt; bởi vì phô nhạc 
cho lời ca sẽ tự nhiên hơn lả soạn lời cho nhạc" 2 . 

Hơn nữa, nói chung trong loại nhạc có lời, vẫn "chứa đựng 
nhưng mau thuân khó giải quyết được, lại cũng ở đây nừa, 
không thể không hy sinh một chút gì của bên kia" 3 . 

Có một cuộc "tranh chấp" giữa nhạc và lời ở đây ư, như 
cách nói của Saclơ Lalô? Đúng là trong nhạc hát có haí hệ thống 
phương tiện diễn tả cùng được sử dụng: ngôn ngữ vả âm thanh 
vả môi một hệ thống phương tiộn diễn tả đều có những quy 
luật riêng của nó. Tuy nhiên, hai hệ thống đó khi trở thanh 
nhưng phương tiện diễn tả của cùng một loại thể âm nhạc (nhạc 
hát) thì chúng không tồn tại như hai hệ thống độc lập càng 
không phải là đối lập với nhau, "tranh chấp" với nhau, ơ đây] 
cả hai hệ thống phương tiện diễn tả đều trở thảnh nhừng bộ 
phận của một tổng thể hòa điệu, hoàn chỉnh trong một tác 
phẩm âm nhạc (hát) cụ thể 4 . 

Không phải ngẫu nhiên mà ngôn ngừ lại được trở thành 
một trong nhửng phương tiện diễn tả của một loại thể trong 
loại hình âm nhạc? Trên bước 'đường phát triển, loài người da 
từng chập chừng tư duy và cũng đổng thời bập bẹ biết nói. 
Ngôn ngừ phát triển, càng giàu có, phong phủ thì càng biểu 
hiện trình độ tư duy cao của loài người, và ngược lại. 


Nguyễn Hữu Thu: Diễn xướng - yếu tô'không thổ thiếu được trong 
dân ca. Văn nghệ số 49 ra ngảy 8-12-1979 (840). 

2- Eniil Duranđ: Traité de composition musicale. Alphonse Leduc, 
Paris, 1955, p. 246. 

3 Saclơ Lalô: Mỹ học âm nhạc. Đặng Dinh Lưu dịch; Lả Hữu Quỳnh 
hiệu đính. Tư liỏu Thư viện Nhạc viện Hằ Nội, mã số 3102/6505, tr. 76. 

4. "...Sư kết hợp giửa lời và nhạc khồng chỉ đơn thuần như những con 
sô cộng, mà là gắn bó, hòa hợp với nhau thành một chinh thể" (Vĩnh Long: 
Sự tron vành rơ chữ của tiêng hát dán tộc. ViỌn Nahệ thuât xuất bản, Hà 

Nội, 1976, tr. 28). 
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Chính vì sự gắn bó như hình với bóng với tư duy của con 
ngươi, nen ngôn ngư đã trơ thành một trong những phương 
tiện diên ta cua nhiêu loại hình loại thể nghệ thuật, không chỉ 
văn học, âm nhạc mà còn hội họa, điêu khắc, múa, nhiếp 
anh..., đo la chưa kê đên vai trò to lớn của nó trong các loại 
hình nghệ thuật tổng hợp như sân khâu, điện ảnh. . Lịch sử 
da lựa chọn và lựa chọn đúng. Ngôn ngữ bổ sung cho các loai 
hmh, loại thê nghệ thuật khác tính cụ thể xác định và mức độ 
tư duy sâu sắc của nó. Nó không phải là "món nợ", mả ngược 
lại, là bạn đường đắc lực của các loại hình loại thể nghộ thuật; 
nó "cộng sinh" chứ không hề "ký sinh" đối với các loại hình 
nghệ thuật bạn bò khác. 

Trong nhạc hát khổng có sự đôi lập giữa ngổn ngữ và âm 
thanh. Đứng trên quan điểm biện chứng mả xem xét thì có sự 
vật nào chăng phải là sự thống nhát của hai mặt đổi lập? vả 
chăng, như^ trên vừa nêu, đâu có phải là ngổn ngữ khi bước vào 
âm nhạc để trỏ thành một phương tiện diễn tả vẫn giữ nguyên 
vẹn hoàn toàn đặc thù của nỏ? "Lời và nhạc Iầ hai thưc thể có 
đời sống riêng, nhưng khi kết hợp thì mâu thuẫn - thống nhất" 1 2 . 
Ngôn ngữ lả công cụ của tư duy nẻn đó lả một hiện tượng rất 
phong phú, uyển chuyên, da dạng. Trên cơ sở đa dạng ây, mỗi 
loại hinh loại thể nghệ thuật sẽ chọn lựa một mặt nào đo, một 
dạng nào đó thích hợp nhất và "kết nạp" nó lảm thầnh viên 
trong một hệ thống chung nhừng phương tiện diễn tả nhát 
định. 


Giừa âm nhạc vầ ngôn ngừ lại có nhiều chỗ tương đồng. 
Ngôn ngữ với ngữ điệu, giọng điệu của nó lại chính lả ngọn 
nguôn của âm nhạc. Ngôn ngừ với ngữ nghĩa của nó kết hợp 
với ngữ điệu được nhấn mạnh rõ ràng hdn, đó là thơ ca. Ngừ 
điệu của ngổn ngữ được tách ra khỏi ngôn ngữ, được nâng cao, 
cách điệu , hệ thống hóa, trình thức hóỉ, đó là ^m nhạc. Mặt 


1. ĐÕ Nhuận: Người sáng tác ảm nhạc đối với Quan họ. Tap chí 
Nghiên cứu Nghệ thuật số 4-1976, tr. 35. 

2. Vân đề này đã được chúng tổi lý giải kỹ hơn trong Chương II của 
cuôn sách Thẹo dòng âm thanỉì, cái đụp sải cánh (Nhạc viện Hà Nội và 
Trường Cao đãng Sư phạm Hà Nội xuất bản năm 1996). 
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khác, "giữa làn điệu ầm nhạc và cấu trúc thơ vốn có môi tương 
đồng là vận động theo hình tuyến thời gian" 1 . Hơn nừa, ngôn 
ngữ trong âm nhạc không phải là một thứ công cụ giao tiếp 
chung của xã hội, ngôn ngữ nói, mà là ngôn ngừ có tính nghệ 
thuật, ngôn ngữ thơ ca. Đó chính là một dạng ngôn ngữ phản 
ánh cuộc sông bàng phương thức trữ tình cũng như trữ tình là 
phương thức phản ánh cuộc sống chủ yếu và đặc trưng của âm 
nhạc. 


Nhạc có lời là "được" hay "mất"? Không những không 
"mất" mà còn "được", vì ngỏn ngữ, khi về với âm nhạc, đã biết 
tự "quên" mình đi, đê chuyên hóa thành ngôn ngữ nghệ thuật, 
ngôn ngừ thơ ca, đem lại cái "được" cho âm nhạc: tính xác định 
cụ thể trong sự gợi mở tưởng tượng và gợi cảm xúc để góp 
phần tăng sức truyền cảm mạnh mè cho tiếng hát, câu ca. 

Đến đây thì có thể khẳng định rằng, nguyên tắc chỉ đạo 
trong việc soạn lời ca mới cho làn điệu dân ca cồ truyền lả đảm 
bảo cho được sự thông nhất giữa nhạc vả lời - một sự thống 
nhất đến mức "nhuần nhị". 

Vấn đề chỉ còn lả phải thực hiện nguyên tắc đó như thê 

nào? 


Trước hết, người soạn lời phải nắm được sắc thái tình cảm 
của làn điệu dân ca cô truyền mả mình định dựa vào đó đê 
soạn lời mới, vì mỗi lần điệu (chỉ xét riêng về mặt giai điệu âm 
nhạc) đều biểu hiện một sắc thái tình cảm nhất định. Dù làn 
điệu có tính chất biến động vả rộng mở đến đâu thì người soạn 
lời vẫn phải nắm bắt cho được cái lõi tình cảm của nó. cần hết 
sức tránh tình trạng xô bồ, gượng ép, biến làn điệu thành một 
cái giỏ "thập cẩm" có thể chứa đựng bất cứ nội dung tư tưởng, 
tình cảm nảo. 


1. Nguyễn Hữu Thu: Diễn xướng - yếu tô'không thê thiếu được trong 
dân ca. Văn nghệ số 49 ra ngày 8-12-1979. 
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Chúng ta đều biêt, âm nhạc là tiếng nói của tình cảm, 
song tình cảm cũng là một "thế giới" rất phong phú với nhiều 
cung bậc, nhiều săc độ khác nhau. Tình cảm con người nảy 
sinh tư quan hệ cua nó, Cịuan hộ với thê giới khách quan 
chung quanh nó, có thể đó là một dạng phản ứng của tâm 
hồn con người trước cuộc sống. Khỏng có thứ tình cảm tư 
thân, tách rời khỏi cuộc sông hiện thực; đó là một thứ nhận 
thức ở dạng tự phát, một lý trí tồn tại dưới hình thức cam 
tính. Cuộc sống hiện thực rộng lớn bao nhiêu, quan hệ của 
con người với thế giới càng rộng mở bao nhiêu thì thế giới 
tình cảm bên trong cảng bao la bây nhiêu. Cái rộng lớn của 
thế giới khách quan cũng tương ứng với cái rộng lớn của thế 
giới tình cảm. 


Môi một bài ca, bài hát, mỗi một làn điệu mới chỉ là một 
tình cảm nảỵ sinh trong mối quan hệ giữa con người và cuộc 
sống. Có thể là một nét tình cảm vui, hoặc buồn, giận dôi hoặc 
yêu thương, phẵn nộ hoặc u hoài, tinh nghịch hoặc ước mơ, hy 
vọng... Lời ca mới, dù muốn hay khồng, vẫn cứ bị lệ thuộc vào 
nét tình cam đó cua làn điệu. Đó cũng là giới hạn của việc soạn 
lời mới theo các lản điệu dân ca cổ truyền. 

Với một lận điệu mang một nét tình cảm buổn, ta có thể 
soạn lời ca với những sắc độ buồn da diết, buồn rười rượi, cho 
dêtì buồn man mác, buồn vân vương..., chứ khồng the biến 
thành niềm vui được. Một lần điệu mang một nét tình cảm nhớ 
thương thì lời ca cũng chỉ nằm trong những sắc độ nhớ nhung, 
bâng khuâng, cho đến nhớ tiếc, nhớ đau đáu, u hoải..., chứ 
không thổ chuyển thành lời ca quyết tâm đấu tranh, ý chí kiên 
cường được. 

Hiện tượng gán ghổp, gượng ép thường vẫn thấy xảy ra 
trong một sỏ' buổi diễn những vở ca kịch truyền thông: lời ca rất 
hiện đại, trong khi đó làn điệu lại bị giới hạn trong một nét tinh 
cảm của một giai đoạn lịch sử mà làn điệu đó đã nảy sinh. Ở 
đây, người ta quên mất mỗi làn điệu đều chứa đựng một nét 
tình cam tương ứng, mà tình cảm là của con người thuộc về 
một giại đoạn lịch sử nhâ't định; nói cách khác, tình cảm cưng 
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mang tính lịch sử.của nó. Không phải ngẫu nhiên mà những làn 
điệu dân ca ru con vừa mang chung một nét tinh cảm yêu 
thương tha thiết, vừa đượm một nỗi buồn man mác pha lẫn nỗi 
tủi thân, tủi phận? Tinh cảm đó gắn liền với thân phận của 
những phụ nữ Việt Nam dưới chế độ cũ với cuộc đời bèo bọt, 
cay đắng của mình; ý thức về thân phận mình cảng trỗi dậy 
mãnh liệt khi người mẹ đến với con và ru con. Ru con không 
hắn là đê nói với con - con còn bé bỏng hiểu sao được lời mẹ? - 
mà là một dịp đê trở về với minh, với chính lòng mình. Rư con 
có thê coi là một lời độc thoại được ca hát lên theo một giai điệu 
âm nhạc 1 . 

Như vậy, soạn lời ca mới theo các làn điệu dân ca cổ 
truyền không phải chỉ là vấn đề kỹ thuật đơn thuần: theo giai 
điệu mà đặt lời, theo cao thấp mà chọn từ, theo chỗ ngừng 
nghỉ mà ghép câu..., mà phải mang một tâm hồn của nhà thơ 
và tâm hồn của nhạc sĩ. Vì Mân ca nào cũng thơ. Dân ca Việt 
Nam mang hồn thơ Việt Nam: khi trữ tình, mơ ước, khi hùng 
tráng, quyêt liệt..." 2 ; làm lời mới có nội dưng thúc đẩy sản 
xuất, nhưng thiếu chất "thơ", thì "sai lạc", "lảm hại tới bản 
chất, tính cách của nó" 3 . Chất thơ đó chính ỉà chất trữ tình, 
tinh cảm của lời ca. Và khi lời ca đã là một bộ phận trong 
tổng thể của một bài hát thì rồ ràng nó cũng thổ hiện chung 
nét tình cảm của bài hát đó. Cái bộ phận phải phục tùng cái 
toản bộ, cái toàn bộ của một tác phẩm, của một hình tượng 
nghệ thuật là một sự hòa điệu hoàn chỉnh của nhửng cái bộ 
phận - không thê nào khác được! 

Mặt khác, cần chú ý và giữ lại phong cách của từng làn 
điệu ngay cả trong lời ca mới. Chúng ta đều biết, mỗi làn điệu 
dân ca đều có quê hương gốc rễ của nó, mỗi làn điệu dân ca 
không nhừng gắn với thời đại lịch sử, mà còn chịu sự quy định 
trực tiếp vả khá rõ rệt của thanh điệu, giọng điệu, cách phát âm 


1. Hãy so sánh giữa các làn điệu ru con xưa với Mẹỵêu con của Nguyễn 
Văn Tý, Ru con trong đẽm pháohoạ của Hoảng Vân (sau 1975)... thì rõ. 

2. Đỗ Nhuận: Tài liệu đã đẫn, ti. 34. 

3. Đỗ Nhuận: Tài liệu đã dẫn, tr. 35. 
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của từng địa phương, từng vùng miền. Thật hiển nhiên khi ta 
thây sự găn bó hữu cơ giữa dân ca ví dặm với thanh điêu cua 
'•giọng nói" vùng Nghẹ Tĩnh, giữa điệu hò mái đẩy với ;t giọng 
nói" xứ Huê, giữa điệu hò Đồng Tháp với "giọng nói" Nam Bộ... 
Phong cách của làn điệu dân ca gắn với phong cách của lời ca, 
biểu hiện trước hết lầ ngừ âm. Cũng là một từ có dấu sắc, hỏi, 
ngã , nặng, ít nhất có ba cách phát âm khác nhau trên đất nước 
ta. Vậy thì khi soạn lời ca mới phải dựa vào cách phát âm nảo, 
đâu lả ngừ âm chuẩn mực? 

Ngôn ngữ của một nước thường dựa vào tiếng nói của thủ 
đô để xây dựng ngôn ngữ chuẩn mực. Song ỏ đây, nếu áp dụng 
nguyỏn tắc đó cho việc soạn lời ca theo các làn điệu dân ca (của 
các địa phương) thì làn điệu dân ca khi hát lên sẽ thiếu mất cái 
"hồn quê hương" của nó. Một lản điệu dân ca đi vào lòng người 
nghe sẽ gợi mỏ cho người nghe tưởng tượng về một vùng 
miền, một xứ sở nhất định, dù họ chưa hề đặt chân tới, thì bức 
tranh tưởng tượng ấy vân hiện lên trong đầu óc dựa trên vốn 
hiếu biết (cuộc sống và sách vở) của họ. Bỏ rơi mất phong cách 
ngữ âm của lời ca tức là bỏ rơi mất một sức mạnh đặc biệt của 
âm nhạc, nhất là dân ca. 

Ngoài ra, mỗi địa phương lại có những phương ngừ, 
những tiếng địa phương, những phương ngừ đó khi nghe thì 
người ta đã biết ngay đó là địa phương nào rồi. Giữ đúng 
phong cách của một làn điệu dân ca, trong việc soạn lời, cũng 
không thể không chu ý đến phương ngữ được, vì mỗi từ, mỗi 
ngừ trong phương ngữ có tác dụng gợi mở nhừng hiện 
tượng, hay nói cách khác, nó có ý nghĩa như một kiểu tượng 
thanh. 


Nhưng có phải, vì để giữ đúng phong cách của từng lản 
điệu dân ca, mà sẽ phá bỏ hết mọi chuấn mực về ngôn ngữ, về 
ngừ âm? Phải chăng là soạn lời ca theo một làn điộu dân ca 
miền núi, vì đê giữ đúng phong cách, những từ ngữ hát lẽn 
nghe chỉ còn hai thanh: huyền và khồng dấu? Phải chăng vì giừ 
đúng phong cách của làn điệu dân ca, mà lời ca trở thành 
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nliừng tiếng địa phương, những phương ngữ khó hiểu, ngôn 
ngữ trong lời ca sẽ không còn tính phổ biến và biến thành một 
thứ tiếng lóng? 

Không! Nói đến nghệ thuật là nói đến mức độ. Lời ca vẫn 
phải đảm bao chuân mực chung về ngữ âm, về từ ngừ, nói cách 
khác, ngôn ngữ trong lời ca dù đã biết "mất mình" đi, dù đã 
chuyến hóa thì vẫn phải tuân theo những quy luật chung của 
ngôn ngừ. Tuy nhiên, trong lời ca, vì yêu cầu phong cách của 
lản điệu, có thê được phép sử dụng rất hạn chế một số từ ngừ 
theo ngừ âm địa phương, một vài phương ngữ nhằm giúp 
người nghe mau chóng hơn trong cảm thụ âm nhạc, và do đó, 
tạo cho bài hát sức truyền cảm mạnh mẽ hơn. Sự cân nhắc mức 
độ, "liều lượng", đúng lúc, đúng chỏ, đấy cũng lả tài năng sáng 
tạo của người soạn lời, một nhà thơ- ca từ 

Một khía cạnh khác của yêu cầu giữ đúng phong cách 
của làn điệu dân ca trong việc soạn lời mới là tiếng đệm. về 
mặt ngôn ngữ học, vốn từ ngữ thường được chia thành từ có 
nghĩa (thực từ) và từ không có nghĩa (hư từ), về mặt tu từ 
học, từ không có nghĩa được coi là loại từ chỉ sắc thái (tình 
cảm) nhằm nhấn mạnh hơn ý nghĩa của câu nói. Trong âm 
nhạc, từ không có nghĩa bỗng nhiên biến thành từ có hồn, có 
tình. Trong các làn điệu dân ca "thường dùng nhiều thủ pháp 
nguyên âm thay cho lời có nghĩa. Một phạm trù xếp vào loại 
chung lả vôcalidơ (xướng nguyên âm - hối ư, hạ ối í/...). Hiệu 
quả là lời có nghĩa chỉ ít thôi, nguyên âm thay vào đóng vai 
trò cân bằng cấu trúc, đỗng thời gây mênh mông thêm. Đây 
là chồ ý lời cụ thê nói đủ rồi; phần nhạc không lời (nguyên 
âm) không nghĩa đảm nhiệm sự diễn tả tiếp theo cho mênh 
mông thêm, hun hút thêm" 1 . 

Nhận định vai trò tiếng đệm trong dân ca của nhạc sĩ Đỗ 
Nhuận là khá đầy đủ, cho nên người soạn lời mới nên biết tôn 
trọng và giữ lại đúng nhừng tiếng đệm của từng lản điệu. 


1. Đỗ Nhuận: Tài liệu đã dẫn, tr. 35, 36. 
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không nên quá tham lam mà ghép lời vào cho đầy đủ theo tất 
cả những nốt nhạc của làn điệu. Nhiều lời, nhiều từ ỏ đây sẽ 
phương hại ý, sè làm cho giai điệu giảm sút sự gợi mở, sự lung 
linh trong tâm hồn người nghe. 

Tuy vậy cần tránh thái độ sùng cổ, nệ cổ, coi đây là con 
đường tốt nhất và duy nhất để tiếp thu vôh dân ca cổ truyền. 
Duy nhất sao được khi tình cảm của một làn điệu dân ca lả một 
nét tình cảm điển hình của một người, hoặc nhiều người, trong 
một giai đoạn lịch sử nhất định? Tinh cảm con người cũng luôn 
vận động và phát triển trên chiều rộng của cuộc sông và chiều 
dài của lịch sử. Nhiều nhạc sĩ đã tìm cách cải biên dân ca: soạn 
lời mới, soạn phần phôi âm phôi khí mới, biến tấu và phát triển 
dựa trên một chủ đề dân ca; cùng những thủ pháp phát triển 
mang tính kịch, đổi mới điệu thức, điệu tính, thay đổi nhịp 
điệu, tiết tấu cho gần với nếp nghĩ, nếp cảm của con người thời 
đại... Đó đều lầ những con đường hướng về cội nguồn, nhưng 
vẫn gắn liền và bước theo thời đại. Có thành công, có thất bại, 
nhưng tất cả đều chứng tỏ rằng: những lản điệu dân ca cổ 
truyền không đủ sức nói lên được thật trung thành, sâu sắc tâm 
hồn của con người Việt Nam đương đại. Nếu tình cảm lệ thuộc 
vào quan hệ - quan hệ giữa con người và thế giới khách quan - 
thì Tồ ràng là quan hệ của con người Việt Nam hiện nay đâu chỉ 
dừng lại sau lũy tíe làng? Nếu tình cảm mang dâu ấn của lý trí, 
trí tuệ thì lẽ nào trình độ nhận thức của con người Việt Nam 
đương đại chỉ ngang tầm cánh diều, ngọn đa? Trong mối quan 
hệ mới, ngày càng xa, rộng và cao hơn, con người Việt Nam 
hiện nay cũng đòi hỏi những tác phấm âm nhạc tương xứng với 
tâm hồn của họ, vừa có nét riêng truyền thống, vừa có nét 
chung thời đại. 

Dĩ nhiên, cũng có những làn điệu dân ca vừa có tính giai 
điệu lại vừa gắn với lối hát nói - lần điệu vọng cổ là một thí dụ - 
còn có một khoảng đất rộng râi đê cho làn điệu co truyền đó đủ 
sức chứa đựng một nội dung mới. Song điều đó càng chứng tỏ 
rằng: trên khoảng đất trông ây, thế hệ ngày nay và mai sau 
phải gia công cuốc xới, gây trồng mới có thể thu hoạch một vụ 
mùa trĩu hạt, nặng bông. 


169 



4. Âm nhạc dân gian trên dòng chảy 
lịch sử 1 


HIỆN TƯỢNG (CHỪM I) 

1. Những năm gần dây, nhằm tạo không khí và gây ấn 
tượng, nhiều ca sĩ thường mỏ đầu cho một ca khúc mới (có giới 
thiệu rõ nhạc sĩ sáng tác) bằng một điệu hò (hoặc một lan điệu 
dân ca nầo đó). Ví dụ, mỏ đầu bằng hò Huế trước khi hát Huê ; 
tình yêu của tôi (Trương Tuyết Mai - Đỗ Thanh Bình), Huế 
thương (An Thuyồn)...; hò vùng đổng bằng sông cửu Long 


1- Bản thảo của Chương III này (Soạn ỉời mới theo các làn điệu dân Cíỉ) 
được hoàn thành vào cuối năm 1979. Nhưng ý chính đã được giới thiệu trôn 
tuần báo Văn nghê số 14 (5-1-1980). Sau ngót hai mưưi năm, tồi đã nhận được 
nhùng hồi âm kê cả những ý kiến khồng đồng tình; và có thể tom lườc 
(khồng đầy đủ) như sau: 

- Am nhạc dân gian ở đây là ca hát dân gian, thường nảy sinh và dựa 
vào thơ ca, thơ được be làn, uốn điêu và thành bài hát, bài ca. Đỏ củng là 
hình thức sáng tác vốn có, hàng có củạ ca hát dân gian. 

- Quan điểm của tồi có khác. "Vốn có", 'hăng có" không có nghĩa là 
"chỉ có" (duy Iihât). Có thê coi đây là bước đầu, còn khi môt làn điộu đã 
tương đôi dinh hình thì việc soạn lời mới (kê cả với thời điểm bấy giờ) lai 
vẫn hằng xay ra. Và người hát (dân ca) hoàn toàn có CỊiiyền ^sửa lại”, có ứiể 
coi là "sang tác". Thực chất đây lả hình thức ứng tác, ưng diên của âm nhạc 
dân gian. Gọi hình thức ấy là sáng tác, là tác phẩm mới thì không chuẩn về 
nội dung thuật ngữ và khái niệm. Hình thức ứng tác, ứng diễn ây dược lảp 
lại với nhưng cấp dộ khác nhau, và lượng biến thành chất, một làn diệu mỏi, 
một bài ca mới ra đời. Đến bước nảy thi những từ ngừ sáng tác, tác phẩm 
mới được dùng mới tương ứng với nội dung của nó. 

Hơn thế nửa, hình thức soạn lời mới theo các làn diệu dân ca cổ 
truyền (theo các bản phổ, bàng tiêng, băng hình...) vần tồn tại, đăc biệt là 
trong các cuộc hội diỗn không chuyên. Gượng ép ư? Khấp khểnh ư? Rơi vào 
quan điểm "bình cũ rượu mới" cổ lỗ ư??? Nhưng nó vân tổn tại trong đời 
sống âm nhạc dân gian hên dòng chảy lịch sử. Vạy nên, không thế bải hác, 
chối bo và phủ nhận, mà cần xem xét, nghiên cứu đe tìm cách tác dộng tíclì 
cực vào hiện tượng dó. Và biết dâu, một Giận mà thương nào đó (?) sẽ ra 
đời? 

Đê trình bày (và hảo vệ) quan điểm của mình, xin dược nói rộng và 
sâu hơn trong bải Âm nhạc dan gian trói) dòng chảy ỈỊi h sử. Có thể coi dấy 
là "bô đề" (noi theo giọng toán học) cho chương này (bài đã đăng trôn Tạp 
chí Văn hóa Nghệ thuật số 5-1998). 
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trước khi hát Dáng đứng Bến Tre (Nguyễn Văn Tý), Tình đất đỏ 
miền Đông (Trần Long Ân)... 


2. Hiện tượng tân cồ giao duyên đã xuất hiện hơn hai 
mươi năm trước đây. Nhiều người ngỡ ngàng, chối bỏ, thậm chí 
lên án khá nặng nề, với lý do: đó là một thứ âm nhạc lai tạp. 
Nay, thì nó còn phát triển theo những dạng mới, xa hơn những 
bước ban đầu: cổ vầ tân, cổ vùng này và cổ vùng khác (như một 
liên ca khúc), cổ vả ca khúc mới (như hiện tượng 1 vừa nêu)... 

Điều đáng lưu ý là nó có một dạng vẻ riêng không thể 
trộn lẫn với dòng âm nhạc khác: bác học, "nghiêm túc", nhạc 
nhẹ...; nhất là cách hát: không giông với phương pháp cộng 
minh thường được giảng dạy trong các trường âm nhạc chuyên 
nghiệp, chủ yếu là môi, lười, mồm. .. (theo Mịch Quang, đây là 
xỉ âm); hát rất rõ lời - gần như nói (hoặc kể) được nâng cấp: 
cách điệu thấp hoặc cao, nhiều hoặc ít...). 


3. Có một loại bài hát thường được giới âm nhạc (chuyên 
nghiệp) gọi là "nhạc sến" (chưa rỏ nguồn gốc của tôn gọi nầy), 
nhưng vẫn có đời sống: được ghi băng, ân hành và phát hành 
trôn rất nhiều địa bàn, được lưu hành khá rộng rãi ưong cổng 
chúng ồ thành thị cũng như nông thồn, không chỉ trong nhân 
dân lao động mà cả công nhân, viên chức... 

Tôi đà được chứng kiến và "nhập cuộc" với không khí "trình 
diễn" loại bài hát đó ưong các buổi "nhậu". Người hát (thành viên 
trong cuộc "nhậu") như đóng hai vai: vừa là nghệ sĩ biểu diễn, vừa 
là người thưởng thức; và cứ như thế, luân phiên nhau. 

Tiết mục thường có hai dạng: thứ nhất, đúng bài bản được 
sáng tác (theo lối "tân cổ" như vừa nêu; cũng có khi là ca khúc 
mới, được sáng tác đúng học thuật, nhưng lại hát theo giọng 
"tân cô 7 "); thứ hai, những ca khúc mới nhưng được "bịa" thêm 
lời ca ngồ ngộ, vui vui... 

Thí dụ, ngay từ thời đầu Cách mạng và Kháng chiến 
chống Pháp, bài Rạng đông (Hùng Lân) đã được "bịa"thêm lời 
ca mới như sau: 
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Thanh niên ta oai hùng vỉ râu, 

Râu ta đâỵ ỉà râu quai nón. 

Cai râu ỉoàm xoàm, cái râu lồm xồm, cái râu mọc 

quanh cái mồm. 

Râu, râu, râu chi râu mọc quanh mồm? Cái râu xồm. 
Râu, râu, râu chi râu mọc quanh tai? Cái râu quai... 

Cùng tương tự, "từ khi ra đời, Giải phóng Điện Biên đã 
được hát vang, đặt lời tếu táo (tổi nhấn mạnh - D.V.A) ngay từ 
sau chiến thắng Điện Biên và cả trong chống Mỹ. Điều đó 
chứng tỏ sức sống mãnh liệt của tác phẩm" 1 . 

Có rất nhiều lời ca "biến tấu" theo dạng đó đã và đang lưu 
rộng rãi trong hai cuộc kháng chiến và cả hiện nay. 
k^ệt, các nhạc sĩ - tác giả rất thuộc, rất thích và hay hát loai 
lời "nhại" này. Họ cảm thây tự hào rằng tác phẩm của minh đã 
có đời sông trong lòng công chúng. 


LỜI BÀN (I); 

1. Đã tồn tại thực sự như một thực thể, một sinh thể, một 
loại bài hát không được "tính đến" và "xếp hạng" (thậm chí 
không được ngó ngàng đến) trong tư duy học thuật và nhưng 
trang nghiên cưu, lý luận phê bình âm nhạc nói riêng và vãn 
hóa, nghệ thuật nói chung. Nói cách khác, bên cạnh những tác 
phâm âm nhạc (khí nhạc và thanh nhạc) đã được quy trình hóa 
từ'khâu sáng tác, biểu diễn cho đến thưởng thức, vẫn tồn tại 
một như cầu ca hát mang tính chất dân gian - cả nội dung và 
hình thức. 

Nhu cầu (chủ thể) sẽ tạo ra sản phẩm (đối tượng): những 
tác phẩm, bài bản, khúc hát... mang chat dân gian. 


L Phương An: Đổ Nhuận với Điện Biên. Tạp chí Âm nhac số 2-1997, 

tr. 28. 
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Đã đến lúc không thể ngoảnh mặt làm ngơ, mà phải nhìn 
nhận và công nhận sự tồn tại của một dòng âm nhạc dân gian 
hiện đại và đương dại, một dạng 'dân ca" mới. 


2- Trong xã hội ta hiện nay, với đời sống kinh tế ngày một 
cải thiện, đời sống tinh thản ngày một nâng cao, quyền làm chủ 
của người dân được pháp luật bảo đảm hơn, ý thức về vai trò 
cá nhân của từng thảnh viên trong mối quan hệ VỚI cộng dông 
ngàỵ càng sâu, chín..., sự phân cực trong thị hiếu thâm mỹ, thị 
hiếu nghệ thuật vả thị hiếu âm nhạc hiện lên rất rõ nét. Giữa 
giàu và nghèo, giữa già và trẻ, giữa thành thị và nông thôn, 
giữa các ngành nghề trong lao động, sản xuất, giừa cách thức 
vầ hình thưc kiếm sông.... tất cả như đang chuyển đổi thang bậc 
giá trị, thang bậc địa vị trong xã hội, nếu chưa phải là sự xuât 
hiện những giai cấp mới thì cũng đã xuất hiện sự săp xêp 
nhửng đắng cấp mới. 

Kinh tế bao cấp và bình quân đâ đẻ ra thị hiêu bình quân, 
bao cấp; và với kinh tế theo cơ chế thị trường, sẽ có thị hiếu đa 
cực, đa trường. 

Vậy nên, nếu chỉ loay hoay với "trường đỉnh tháp" - với lý 
do là "đối ngoại", "sánh vai"... mà bỏ rơi "trường chân tháp", 
"trường dân gian - dân dã" thì liệu âm nhạc thực hiện chức năng 
giáo dục bằng cách nào đây? Hãy "khoe", mâm cơm trước khi 
"khoe" mốt áo! Hãy "khoe" hay hát trước)ởi\ "khoe" hát hay! (tất 
nhiên nếu làm được cả hai thì thật kỳ diệu!). 


3. Trong nhu cầu ca hát của đông đảo công chúng Việt 
Nam hiện nay, cần lưu ý đến một nét rất dân gian : người biểu 
diễn cũng đồng thời là người thưởng thức ,và ngược lại, người 
thưởng thức cũng đồng thời là người biểu diên. 

Theo tiến trình lịch sử, từng loại hình và loại thể nghệ 
thuật xuất hiện và tự khảng định bằng những đặc trưng và đặc 
thù của nó. Cùng với sự khẳng định đó, sự chia tách giữa chu 
thể sáng tạo nghệ thuật vầ chủ thể thưỏng thức nghệ thuật 
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ngay cang phân định khá rạch ròi (cùng với xu thế phân công 
lao động trong xã hội ). Khoảng cách ước lộ giừa nghệ sĩ biêu 
diễn và công chúng thưởng thức vừa đem lại sự chặt chẽ về quy 
tắc, trình thức... cho các loại hình và loại thể nghệ thuật, nhưng 
lại đây người thưởng thức vào một vị thế thụ động thậm chỉ, 
hoàn toàn bị động. 

Với hình thức ca hát dân gian, người thưởng thức cảm 
thấy năng động và chủ động hơn; cái tôi của từng thành viên 
trong cồng chúng thưởng thức có điều kiện để phát lộ, biểu lộ 
- cá thể "tự thực hiện mình", theo càch noi của Hêghen. 
Qua hình thức ca hát như đã nêu trong những hiện tương 
(chùm I), công chung thưởng thức như đang muôn đòivầ giành 
lại vị thê của minh trong nghệ thuật. 

Điều đó cũng nằm trong xu thế chung của lịch sử: dân chủ 
hóa ~ không phải là dân chủ mang tính bản năng, tự phát, mà 
đây là ý thức dân chủ - dân chủ mang tính tự giác, trí tuệ. 

Sau khi chỉ ra rằng, "tài năng nghệ thuật chỉ tập trung vào 
một ca nhân, và do đó mả bị bóp nghẹt trong đồng đảo công 
chúng, đó là một kết quả của sự phân cồng". Mác đa nuôi khát 
vọng vê một xã hội trong đó "người nào đang mang một 
Raphaen trong mình thì đều được tự do phát triển. 

Phải chăng, những hình thức sinh hoạt văn nghệ dân gian 
hiện đại vả đương đại (như đã nêu) lả mảnh đất ương trồng 
khát vọng của Mác? Phải chăng, cần phải vun xới, chăm tỉa 
phong trảo ca hát quần chúng (không chuyên) để chọn lọc vầ 
nuôi dường những mầm tài năng âm nhạc cho đất nước hôm 
nay và mai sau? 


* 


_ 1 ■ p- Máy yà Ph. Ảngghen: về văn học và nghệ thuật. NXB Sư thật, Hà 
Nội. 1958, tr.84, 86. 
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HIỆN TƯỢNG (CHÙM II) 


1. Trong các buổi trình diễn (bằng nhạc cụ hoặc giọng 
hát), bài Ru con đều được giỏi thiệu là dân ca Nam Bộ. Hóa ra 
đó vốn là hai làn điệu được cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước ghép nối 
rất khéo léo. 

Cô' nhạc sĩ Đỗ Nhuận cũng đã ghép nối hai làn điệu (vi và 
giặm), soạn lời mới với bài Trông cây ỉại nhớ đến Người. Trước 
đây, ông cũng đã soạn lời mới vả mỏ thêm một câu cuối cho làn 
điệu dân ca Bắc kim thang đẻ thảnh một bài "dân ca mới": ABC 
chúng ta cùng hay. Cũng tương tự, nhạc sĩ Doãn Nho đã sưu 
tầm và phất triển thêm dân ca trong bài Chiếc khăn rơi. 

Bài hát Giận mả thương vị n được coi là dân ca Nghệ Tình. 
Thế mà nó lại có tác giả: Nguyễn Trung Phong, cán bộ Sơ Văn 
hóa Nghệ Tĩnh (cũ). 

Theo nhạc sĩ An Thuyên, các làn điệu dân ca ví giặm vốn 
chỉ xoay quanh ba nốt: Mì, La, Đô. Gần đây, có bổ sung và được 
chấp nhận một nốt thứ tư: Rê qua Giận mà thương. (Anh còn 
cho biết thêm: trong các điệu hò, thi thoảng cồn xuất hiện nốt Si 
bình). 

Nên chăng, coi Giận mà thươngìầ "dân ca mới"? 


2. Gần bảy mươi năm qua, kể từ khỉ có trào lưu "tân nhạc", 
ca khúc Việt Nam gần như phát ưiển theo hai hướng, xót về 
ngôn ngữ âm nhạc: 

- Ngồn ngữ âm nhạc phương Tây mà chủ yếu là âm nhạc 
cổ điển châu Âu; 

- Ngôn ngữ âm nhạc dân tộc (rõ nhất là về thang âm, điệu 
thức) với nhiều cấp độ: chỉnh lý, cải biên, biỏn tâu, chọn 
rút chất liệu hoặc âm hưởng... 

Nghe bằng cả "hai tai", cồng chúng Việt Nam vẫn yêu 
thích những nhạc phẩm thuộc cả hai hướng, cả Văn Cao, Đăng 
Thế Phong, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Đinh Thi, Thanh Tùng... 
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và cả Lê Thương, Phạm Duy, Đô Nhuận, Nguyễn Cường, Trần 
Tiến, An Thuyên... 


3. Văn học và nghệ thuật là sản phẩm của lịch sử và phát 
triên theo dòng lịch sử, tôi xin nêu thêm mấy hiện tượng trong 
thơ ca mà cũng rất gần gũi với âm nhạc. 

Theo nhầ văn Nguyên Ngọc, nhà thơ Ngọc Anh không 
phải là người dịch mà là tác giả, người sáng tảc đích thực bài 
thơ Bóng cây kơ-nia . Bóng cấy kơ-nia đã trở thành dân ca chính 
công. Ngọc Anh dịch hay sáng tác, chăng có gì quan trọng, cả 
nước chấp nhận nó. Người Tây Nguyên chấp nhận no. Riêng 
tồi, tôi biết rõ: chính là Ngọc Anh sáng tác hoàn toàn đấy, vậy 
ma nhiêu lân tôi đên các buôn làng Tây Nguyên sau này, người 
Cor thì nhận là "dân ca" của dân tộc họ. Người Ba Na, Ê Đê, 
ngươi M Nông, người Gia Rai... cũng vậy, ai cung nhận, cũng 
giành về mình, của mình' 11 . 

Cũng tương tự, ca khúc H'Den ỉên rây đa được nhiều dân 
tộc Tây Nguyên hát và biểu diễn với lời giới thiệu lầ dân ca của 
địa phương mình. Tác giả Nguyễn Cường đã kể lại điều đó đầy 
phân hứng với tôi. 


4. Một.hiện tương thuộc lĩnh vực ngôn ngữ sau đây cũng 
cân lưu ý, vì ngôn ngữ, nhât lả ngữ điệu, vốn là ngọn nguồn 
cua âm nhạc. Trong tiêng Việt đã xuât hiện và được sử dung 
rộng rãi những phụ âm mớỉ. p (panh pông...), bỉ, br(ấm b lướt 
nhẹ), kn (âm k lướt nhẹ)..., những nguyên âm kép được dùng 
khi phiên âm tiêng nước ngoải: iư, iê (âm i lướt nhẹ)... 

Thằng cháu ngoại tôi sống ở ngoại thành Đà Năng. Trước 
đây, hai ông cháu nói chuyện với nhau, có lúc phải nhờ "phiên 
dịch." (mẹ cháu). Hết tiểu học, cháu thi và vào học trường phổ 
thông cơ sở nội thành. Vừa rồi, gặp lại, cháu nói và tôi hiểu 
được vì giọng cháu bớt "nặng". Từ đó, tôi chú ý thêm, giọng của 


, L Am nhạc ’ - tác gia vầ tác phẩm, tập I. Trần Cường biên soan và 
tuyến chọn. NXB Âm nhạc, 1996, tx. 59. 
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lóp trẻ hiện nay, do học hảnh hoặc công tác ,nghĩa là được giao 
lưu (ít ra là qua sóng phát thanh và truyền hĩnh), ngày càng 
"nhẹ" chất giọng quê nhà. 

Xét về mặt sinh lý, giọng là họng, và họng lại gắn với tai, 
mũi (vì thế mới có khoa, ngành Tai - Mũi - Họng) . Một thay 
đổi trong bộ ba thì cả ba cũng chịu ảnh hưởng. Giọng thay đối 
thì tai, cơ quan tiếp nhận âm nhạc, cũng có đổi thay. 


5. Thơ Bút Tre với cách làm thơ kiểu Bứt Tre đã trở thành 
một hiện tượng trong đời sống 'Văn học đời thường". Đà có một 
họ nhả Tú, và đang có một họ nhà Bút (Bút Tre Trẻ, Bút Tre 
Non, Bút Tre Măng...). Nhiều nhầ nghiên cứu văn học đã đề cập 
đến hiện tượng này, và gần như gặp nhau ở một điếm: dòng 
thơ kiểu Bút Tre có thể được coi là một dạng văn học dân gian 
(có người thêm từ ngử "dân dã") hiện dại. 

Và đã xuất hiện loại thơ cực ngắn, loại truyện mini... 
Nhiều bạn đọc, mở tờ báo (ngày, tuần, tháng...) thường đọc 
muc, bài nào ngắn nhất. Với con người (đương đại), thời gian - 
tâm lý hình như gấp gáp hơn, bức bách hơn chăng? 


6. Mây hiện tượng đầy ý nghĩa về quá trình biến hóa và 
biến thể trong âm nhạc: 

- Trong kỳ họp mặt mừng xuân Mậu Dần của Hội Nhạc sĩ 
Việt Nam (tại 51, Trần Hưng Đạo), nhạc sĩ Huy Thục có 
kể lại cho Giáo sư - Tiến sĩ Tô Ngọc Thanh (và tôi) rằng: 
trong dịp Nôen 97 vừa rồi, anh đã được nghe nhừng bài 
hát tôn giáo mang chất nhạc nhẹ được trình diễn trước 
sân nhà thờ (trước khi vào lễ chính). 

- Theo Giáo sư Vũ Nhật Thăng, đã có nhiều người gọi âm 
nhạc cổ điển châu Âu (thỏ- kỷ XIX) là âm nhạc cổ điển 
truyền thôhg châu Âu, có nghĩa nó không còn là đỉnh 
cao cuô-i cùng. 

- Từ cây đàn ghita gỗ mả có ghita điện, ghita "săng", ghita 
"bát", ghita Haoai..., với Việt Nam, có ghita phím lõm. 
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- Cây đàn viôlông có cách trình diễn chính thống trong các 
nhạc viện, nhưng vẫn có cách "chơi" của người Txưgan, 
cách chơi" của các nghệ nhân trong dàn tài tử - cải 
lương. 


LỜI BÀN (II): 


1. Nếu chưa mạnh dạn gọi là dòng thì dã có thẻ’ gọi là 
dạng âm nhạc dân gian hiện đại. Nhưng có người còn hoài 
nghi! Am nhạc dân gian ư? Đã là dân gian thì phải cổ truyền, 

mà đây lại là "tân truyền"; vậy gọi là âm nhạc dân gian sao 
được? ' 

Mọi sự vật, hiện tượng đều luôn vận động vả phát triển. 
Am nhạc dân gian cũng nằm trong quy luật và quĩ đạo đa vi 
thè, không thể lấy cái cô’ truyền làm chuẩn mực dể đong lường 
dạng àm nhạc dần gian hiện đại! 

Mọt so nghệ nhân (và ca một vài nhà nghiên cứu) thường 
quá tự tin nghĩ rậng % "vốn làn điệu, bài bản, kỹ thuật diễn tâu 
cua tôi mới đúng là cô’ truyền" ! Cứ cho là như thế đi! Cứ coi cái 
vốn cô của anh là cột mốc m. Xin thưa, đã có m thì sẽ có (m-1), 
(m-2)... và con (m-n); n sẽ tăng dần đến vô cực dương. Vay caí 
gọi là cô truyền, rất cổ, cực cô, sẽ là tiếng hú gọi bầy đàn của 
người vượn chăng? Thứ nữa, hãy để cho m tiến trên trục thời 

8““' và sẽ có (m+2)... và (m+n). Dạng ám nhạc dân gian 

hiện đại, đương đại có thê’ ứng với một (m+n) nào đó. 

Ngay cả cái vốn cô’ truyền vẫn thường được coi là mẫu 
mực cung chi là một dạng định hình ước lệ như lả một mi ổn 
nghiệm, một vùng nghiệm, một tập nghiệm (chứ không phải là 
một điểm nghiệm ). Đấy chăng qua la một nhát cắt vao dòng 
chảy của nó. 

Am nhạc dân gian là một hăng sô? Sớm hay. muốn, ngắn 
hay dài - xét về thời gian - động hay tĩnh, tụ hay tán - xét về 
chất lượng - nó vẫn là một biến số. Trên dòng chay lịch sử, chỉ 
có hằng SỐ ý niệm, mà không có hằng sô'thực tại. 
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vả chăng, cổ truyền hay truyền thôhg đều có chung một 
từ truyền (chuyên đi, giao cho - Từ điển Hán Việt củ a Đào Duy 
Anh). Đâ truyền là có truyền bá, truyền lưu... nói chung, đó là 
một dòng chảy - có đoạn phang lặng như tờ, có khúc cuồn cuộn 
băng băng; có nơi chia ngả, có chỏ hợp lưu... Ngừng chảy? 
Khỏa bằng, cạn lấp. Thông thương mới lả sông, lầ suôi. Một 
dòng chảy, liên tục, mãi mãi từ thượng nguồn xuôi về biển cả 
mênh mang. 


2. Âm nhạc dân gian hiện đại là một hình thái vặn động 
mới của âm nhạc dân gian cỏ truyền, tuy cùng dòng, liền mạch, 
nhưng khác về chất Và theo phép biện chứng, hình thái vận 
động mới này sẽ vừa "giữ lại", vừa "vượt qua" (Ăngghen); nói 
cách khác, có sự thay đổi nhưng thuộc tính (giảm hoặc tăng, 
thêm hoặc bớt...). 

Nó có thể "giừ lại" chất hồn nhiên, dưng dị... về đề tài, về 
nội dung của tác phẩm, về hình thức trình diễn... Nó có thê "giữ 
lại" mối quan hệ giao hòa giữa người biểu diễn và người 
thưởng thức với sự giảm thiểu tối đa trong trình thức biêu diễn 
(cách dẫn chương trình, cách giới thiệu tiết mục...), không quá 
xoáy vào một chủ điểm, chủ đề; và gần như vẫn "giữ lại" không 
khí ứng tác, ứng'diễn trong những hội hè xa xưa.... 

Nhưng nó cũng "vượt qua" những thuộc tính dị bản, 
khuyết danh nhờ sự hỗ trợ của khoa học và công nghệ, các 
phương tiện biểu diễn hoặc lưu hành (nhạc cụ, băng...). Nói 
chung, nó khồng phải là âm nhạc "bác học", nhưng vẫn "thảnh 
văn": có văn bản, bản phổ..., cao hơn, có thê được phối âm, phối 
khí, dàn dựng... và có chỉ đạo nghệ thuật... - tóm lại, nó vừa là 
nó, vừa không phải ỉà nó. 


3. Không ngưng đọng, loại âm nhạc dân gian này vẫn tiếp 
nhận sự "viện trợ vồ tư" của âm nhạc "chính thông" - bác học, 
chuyên nghiệp... - nhằm thỏa mãn nhu cầu ca hát của người 
Việt Nam hiện đại và đương đại, những con người Việt Nam 
đang tự giác làm nên lịch 5 í/và có ý thức bước theo lịch sử. 
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Vì bước theo lịch sử một cách tự giác, âm nhạc dân gian 
hiện đại đã đạt tới mức có ý thức cách tân bằng cách tiếp nhận, 
loại bỏ, sàng lọc... nhừng yếu tố mới. Với mặt bàng dân trí được 
mơ rộng và nâng cao (do giao lưu và theo xu thế lịch sử), âm 
nhạc dân gian hiện đại Việt Nam cùng tự bổ sung, tự làm giàu 
băng nhiều biện pháp và nhiều nguồn: có thể là từ nguồn 
truyền thống để nâng cấp về tính trí tuệ, tính khoa học 1 ; cũng 
có thê lả lưu nhập từ các trào lưu âm nhạc (với mọi màu sắc) 
của nền âm nhạc hiện đại và đương đại trên thế giới. 

Đất nước Việt Nam không chỉ là một khồng gian ba chiều 
mà là bôh chiều (hãy khoan nói vội là không gian n chiều): còn 
có cả chiều thứ tư - thời gian. Với chiều thứ tư - thời gian nầy, 
l|ch sư đât nưóc vân là một dòng chảy không bao giờ ngừng. 
Am nhạc dân gian là sản phẩm của lịch sử và chính sản phẩm 
đó cũng có lịch sử của riêng nô. 


1- Theo tôi, đây tà hướng đi của đòng âm nhạc dân tộc vẫn đuỢc mệnh 
danh la "âm nhạc dân tộc cải biên". Xin trở lại vân đề này vào một dịp khác. 
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CHƯƠNG IV 

TÊN GỌI TÁC PHẨM 


Không riêng các nhạc sĩ sáng tác, mà mọi văn nghệ sĩ - tác 
giả đều quan tâm đến việc đặt tên gọi cho tác phâm cua mình. 
Đúng như Raxun Gamdatốp viết trong Đaghextan của tôi răng: 
"Đặt tên cho một cuốn sách cũng quan trọng, thiêng liêng như 
đặt tên cho một con người". Trong bài viết Năm điều tâm dắc 
về thi pháp phương Đổng, có đoạn: "Một nhà văn tài năng hay 
tầm thường, bộc lộ ngay ơ tên truyện... Trang nhă haỵ mộc mạc, 
uyên bác hay thô sơ, tráng lệ hay dung dị hiện lên đầu tiên trên 
tốn truyện đầu tiên. Nó chảy ra từ tiềm thức và báo trước 
khuynh hướng sáng tạo của nhà văn đên mãn đời... Điều đặc 
biệt là chính tên truyện và hệ thống tên truyện bộc lộ bản chất 
nhà văn, chỉ ra trí phán đoán của họ đang ở giai đoạn mây" 1 . 

Có thể nói thêm, cả việc đặt tên cho nhân vật trong tiểu 
thuyết, kịch bản... cũng không phải là tùy hứng, tùy tiện, mà 
đều thông qua sự cân nhắc để đi đến một quyết định dứt khoát. 

Trong âm nhạc, lại có ngoại lệ. Đó là trường hợp nhừng 
tác phẩm viết cho khí nhạc - nhạc không lời - và tên gọi là 
những con số hoặc gọi theo điệu thức và điệu tính cua tác 
phẩm. Đó là trường hợp phổ thơ - tên gọi của bài thơ cũng là 
tên gọi của tác phẩm âm nhạc. Tuy vậy, vẫn có nhìírig nhạc sĩ 
đặt lại tên gọi, nhất là trong trường hợp không phổ nguyên bài 
thơ mà trích thơ, phỏng thơ, dựa theo ý thơ... Đó cũng là trường 


1. Lê Đình Bích: Năm điều tâm đắc về thi pháp phương Đông. Tuần 
báo Văn nghệ số 13 (25-3-2000), tr. 16. 
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hợp các làn điệu dân ca do tính chất ứng tác, ứng diễn và 
truyên miệng, nên không có hoặc không còn tên gọi, và người 
sưu tâm đã dưa theo lời ca để đặt tên gọi - thế là người sưu tầm 
cùng làm công việc của người sáng tác. 

Tuy vậy, ngoại lệ không nhiều, nhất là với Việt Nam, vì ở 
nước ta kê từ khi biết sáng tác âm nhạc và ghi thành văn bản, 

c UA 7 ? s * kiêm công việc soạn ca từ; sô" lượng tác 

phâm phô thơ còn ít; ngay cả các tác phẩm nhạc đần cũng được 
đ ^tên gọi- Cho nên, các nhạc sĩ Việt Nam không những phải 
tình thông về ngôn ngừ âm nhạc, mả còn phải tinh thông ca ve 
ngôn ngữ văn học, nói rõ hơn là ngôn ngừ thơ ca, để soạn phần 
ca từ mà tên gọi tác phẩm chỉ là mọt mặt trong đó. 

Chuyện đặt tên cho tác phẩm là chuyện nhỏ, nhưng lại 
quan trọng, vì, một tác phẩm nghệ thuật bao giờ cung đòi hổi 
sự hài hòa của các bộ phận cấu thành; một sự xộc xệch của một 
chi tiết cũng ảnh hưởng đên giá trị chung của tác phẩm. Chỉ tên 
gọi cũng gây được ân tượụg tốt hoặc xấu, thiện cảm hoặc ác 
cảm đối với 7 người thưởng thức. Trước khi người nghe thưỏng 
thức tác phẩm, việc đầu tiên là họ tiếp xúc với tên gọi của nó 
Tât nhiên chúng ta loại trừ những tác phẩm âm nhạc - hàng 
hóa, âm nhạc - thị trường dùng tên gọi tác phẩm để quảng cảo, 
"câu khách", hoặc gợi tò mò bằng từ ngừ ly kỳ, giật gân... 

Như vậy, tên gọi không phải ỉà toần bộ tác phẩm, nhưng 
toàn bộ tác phẩm lại bắt đầu từ tên gọi. Với tên gọi, có nghĩa la 
qua giây phút đẩu tiên tiếự xúc với tác phẩm, người nghe được 
định hướng - một sự chuân bị để đón nhận tác phẩm, để cùng 
"song" với tác phẩm. Ngoài giá trị sử dụng, ỏ tác phẩm âm 
nhạc, tên gọi còn có tác dụng gợi mở cho người nghe một thê 
giới mà tác giả định dẫn dắt người thưởng thức bước vào . 

Đặc biệt với tác phẩm nhạc đàn - nhạc không lời -, yốu cầu 
định hướng vả gợi mở của tên gọi tác phẩm cảng đóng vai trò 
quan trọng. Phản ứng của người nghe là: sau khi tiếp xúc với 
tên gọi tác phẩm, mỗi người lập tức huy động vốn tri thức, vốn 
sông, vôn tình cảm... để "cộng hưởng" với nội dung của tác 
phâm. Với một tác phâm nhạc hát - nhạc có lời nếu tính định 
hướng vả gợi mở của tên gọi có phần nào non yếu thì lời ca có 
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thể sẽ bổ sung, bù đắp. Với nhạc đàn, nếu không chú ý đến đầy 
đủ yêu cầu định’ hướng và gợi mỏ của tên gọi tác phẩm thì có 
thê xảy ra tình trạng "ông nói gà, bà nói vịt"; vì hình tượng âm 
nhạc khồng mang tính miêu tả, tạo hình như hình tượng hội 
họa, hình tượng điêu khắc; nói cách khác, hình tượng âm nhạc 
khổng mang tính xác định cụ thể về đốì tượng phản ánh mà 
chủ yếu là ghi lại và biêu hiện một thái độ cảm nhận trước đốỉ 
tượng. 

Với các tác phẩm nhạc hát, tên gọi tác phẩm vẫn cần đạt 
yêu cầu định hướng và gợi mở như trong các tác phẩm nhạc 
đàn. Vì rằng, lời ca trong âm nhạc cũng không nhằm mục đích 
thông báo sự việc, sự kiện, hiện tượng, mà phải mang tính biếu 
hiện, trữ tình - cũng là một thái độ cảm nhận về đối tượng. 

Hình như giữa yêu cầu định hướng và yêu cầu gợi mở có 
mâu thuẫn? Không. Nếu yêu cầu định hướng là hướng người 
nghe về một phía, một phương - chứ không phải là một điếm - 
thì yêu cầu gợi mỏ cũng nhằm đưa dẫn trí tưởng tượng người 
nghe hướng theo một phương, một phía. Định hướng mầ 
không gợi mở thì dễ rơi vào khẳng định không chắc chắn, chính 
xác - điều này trái với đặc trưng phản ánh hiện thực của loại 
hình nghệ thuật âm nhạc. Gợi mỏ mà khổng định hướng thì 
cũng dễ rdi vào sự tản mạn, mơ hồ, mung lung. Điều này lại 
biến âm nhạc thành một thứ trò chơi âm thanh, không có nội 
dung của chủ nghĩa duy mỹ. 

Đổ đạt hai yêu cầu đó (định hướng và gợi mở), tốn gọi tác 
phẩm phải là ngôn ngừ văn học, ngôn ngữ thơ ca; nói rõ hơn, phải 
mang chất thơ. Phải chăng như vậy tên gọi phải gồm những từ 
ngữ có nhịp, có điệu... mới đạt chất thơ? cần hiểu chât thơ một 
cách đầy đủ và sâu sắc hơn. Chất thơ kliồng chỉ dừng lại ở nhịp, 
điệu, vần...! Nhừng yếu tố đó mới chỉ là phương tiện hoăc là hình 
thức, chứ chưa phải là mục đích và nội dung. 

Khi nghe một tiếng nói, câu nói, lời nói (ngôn ngữ), ta sẽ thu 
nhận hai lượng thồng tin chủ yếu: nội dung thông báo do ta nắm 
được ngữ nghĩa và nội dung biểu cảm - thông qua ngữ điệu. 
Ngôn từ trong khoa học, trong các văn bản như thông tư, chỉ thị..., 
chỉ cần nội dung thứ nhất: thông báo, thông báo một cách rõ ràng. 
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chính xác - một thứ ngôn ngữ "trong suốt". Ngồn từ trong văn học, 
nhất là thơ ca, lại phải sử dụng cả hai mặt thống báo và biểu cảm' 
vừa thông báo vừa biểu cảm, biểu cảm trên cơ sở thông báo - một 
thứ ngôn ngữ "đục mờ". Đó là một dạng kết hợp hai yêu cầu định 
hướng và gợi mở như đã nêu ở ữên đây. 

Và không cứ tến gọi phải là một câu, nhiều từ mới có chất 
thơi Nhiều khi chỉ là một hai từ mà vẫn đạt đuợc nội dung 
thông báo vả biểu cảm. Không nắm được điều đó, nhiều tên gọi 
của các tác phẩm âm nhạc đã rơi vào hai dạng cực đoan: khô 
khan, "trong suốt", vì dùng những từ ngữ quá trừu tượng, khái 
quát nên trỏ thành vô cảm trong lòng người nghe; hoặc dài 
dơưg, ^ thê/ ngráh nghe không tài nào nhớ nổi tên gọi của tác 
phâm (rốt cuộc người nghe tự "bịa" ra một tên gọi theo trí nhớ 
vả cách hiểu của mình về tác phẩm đó). 

Xin nếu ra đây một vài thí dụ về dạng thứ nhất: Nhớ tới 
Tổ quốc (Hoàng Cương), cảm ơn vỏ Thị Sáu (Nguyền Đức 
Toàn), Đánh đích đấng (Ngô Sĩ Hiển), Chào Đà Năng vũih viền 
tự do (Nguyên Đinh Tấn), Tình yêu bất diệt (Ngô Quốc Tính)... 

Và dạng thứ hai: TỒ quốc tôi trên mười năm đă Ịớn (Hổng 
Đăng và Nguyễn Liệu), Chúng ta đang sống những ngày đẹp 
nhất (Vinh Cát), Đất nước đẹp giàu đầu cũng quê hương (Hồ 
Băc và Hải Như), Khúc hát ru những em bé trên ỉưng mẹ (Thế 
Cường và Nguyễn Khoa Điềm), Quân reo quê mẹ Quảng Trị 
anh hùng (Hương Lan), Biết mấy tự hào, Việt Nam TỔ quốc ta 
(Phạm Đình Sáu)... 

Xin nêu lên đây một nhận xét về ngôn ngừ Việt Nam 
của nhà ngôn ngữ học Giáo sư Phan Ngọc để các nhạc sĩ 
tham khảo: "Nhìn chung, các từ thuần Việt cấp cho ta những 
hình anh quen thuộc, giản dị, sinh động, có màu sắc, vả có 
sức sống của hiện thực khách quan; trái lại, các từ Hán Việt 
câp cho ta những khái niệm im lìm, không có mầu sắc, không 
có vận động, mang hình ảnh những khái niệm vinh viễn của 
thế giới ý niệm" 1 . 


1- Phan Ngọc: Tỉm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều. 
NXB Khoa học xa hội, Hà Nội, 1985, ĩr. 227. 
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Trong tình hình âm nhạc của đất nuớc ta hiện nay, cần 
•chú ý hơn đến nộỉ dung biểu cảm của từ ngừ - tức là yêu cầu 
gợi mở - trong tên gọi tác phẩm. Và đấy cũng lầ chuyện "bếp 
núc" của ca từ nói chung và tên gọi tác phẩm nói riêng. 

Tên gọi chỉ là một chi tiết của tác phẩm, nhưng lại mang 
trong mình nó ý nghĩa khái quát cả tác phẩm - một tín hiệu 
nghệ thuật có khả năng phát lộ đề tài, chủ đề vầ kể cả tư tưởng 
hoặc tình cảm chủ đạo trong tác phẩm. Đê đạt được điều vừa 
nêu, có nhiều cách khác nhau. Có thể dựa vào hình tượng âm 
nhạc: Tiếng chuông nhà thờ (Nguyễn Xuân Khoát), hoặc dựa 
vào ân tượng chung sâu sắc nhất của tác phẩm: Quê em 
(Nguyền Đức Toàn), Xa khơi (Nguyễn Tài Tuệ); lây địa danh 
tên đất, tôn núi, tên sổng: Sông Lô (Vãn Cao), Đường ỉên Tây 
Bắc (Vã n An); một nét hoặc một hình ảnh nào đó được nhắc đi 
nhắc lại trong lời ca: Con kênh xanh xanh (Ngô Huỳnh), Quảng 
Bình quê ta ơi! (Hoàng Vân); một cảm xúc trội bật lên trong tác 
phẩm: Ôi dòng suối La La (Huy Thục), ơi Ma Đrắc! (Nguyễn 
Cường), Hà Nội Thủ đô ta đó (Vĩnh Cát); chọn một hình ảnh có 
ý nghĩa tượng trưng, khái quát: Lá cờ Tháng Tấm (Phan Thanh 
Nam), Bầo nổi lên rồi (Trọng Bằng), Dáng đứng Bến Tre 
(Nguyễn Văn Tý), V,v... 

Tên gọi còri có khả năng bộc lộ tính chất âm nhạc hoặc 
loại thể của tác phẩm. Không phải ngẫu nhiên mả có ba tác 
phẩm đểu cùng một tên gọi Ca ngợi Hồ Chủ tịch (Văn Cao; 
Đỗ Nhuận; Lưu Hữu Phước - Nguyễn Đình Thi). Các tác giả 
đó không thiếu ngôn từ, nhưng vì loại thể của bài hát là chính 
ca, nên phải đặt tên như vậy. Hoặc khi nghe tên gọi tác phâm 
là Tiếng gọi thanh niên (Lưu Hữu Phước), Du kích ca (Đô 
Nhuận), Tiến quân ca (Văn Cao), Tiến bước dưới quân kỳ 
(Doãn Nho)... thì người nghe đà đoán được đó là loại thê 
hành khúc. Nghe tên gọi Hò dân cầy (Văn Chung), Cánh thợ 
cày chúng tôi (Văn Thế), Hò biển (Nguyễn Cường), thì người 
ta có thể đoán được tính chất âm nhạc mộc mạc, dân dã trỏng 
tác phẩm. Khi nghe mấy từ Kể chuyện người cộng sản 
(Hoang Vân), thì đã có thể hình dung chất nhạc hồi tuởng, 
kết hợp trử tình với tự sự... 
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Va nêu đa châp nhận điều vừa nêu thì cũng cần soát xét 

íf n . gọi hai từ " bải ca " đứng đầu: Bài ca hy vọng 
(Văn Ký), Bài ca chiến thắng (Trần Kiết Tường), Bài ca người 

(Urơng Ngọc Trác - Phan Ngạn), Bài ca năm tân 

wf n y, ăn T ỵ}'. Bàica Hú Nội .^ ũ Bài ca thống nhất 

(Võ Văn Di ) Bài ca biên giới (Xuân Giao), Bài ca chim ung 
(Đảm Lính), Bài ca tuổi trẻ (Hoàng Vân)... Hai từ "bài ca" kin 
ghép với một số từ ngữ khác thường gợi lên sắc thái trang 
trọng, trang nghiêm..., và cao hơn nữa là tôn nghiêm và tương 
ứng với loại thể chính ca (hymne). Trong khi đó, không khỉ 
chung của các tác phẩm vừa kê’ lại không đúng như thế. Phải 

chăng nên thay từ "bài ca" thành "tiếng ca", "khúc ca", "lời 
ca' 1 ...? 1 


Cần nói thêm, trong việc soạn lời mới theo các làn điệu 
dân ca cổ truyền, các tác giả thường phải đặt tên gọi, nhưng co 
nhiều truờng hợp so le giữa tên gọi với nội dưng âm nhạc. 
Trong mười năm gần đây, phong trào sáng tác tình ca nở rộ, từ 
đó đã xuất hiện sự "lạm phát" về nội dung, hình thức, ca từ - ở 
đây chỉ nói về tên gọi. Từ những khúc hát giao duyên, "huê 
tìiứr nhăm bộc lộ tình yêu lứa đôi, dần dần một loại thể âm 
nhạc ra đời với nội dung miêu tả tình yêu giữa trai vầ gái, gọi ỉà 
tình ca. Năm 1956, bài ca cách mạng đầu tiên ra đời với tên goi 
của loại thêV Tỉnh ca của nhạc sĩ Hoang Việt ra đời, đã biểu hiện 
đúng nội dung tình yêu lứa đôi. Tiếp theo, một sô' tên gọi tac 
phẩm lại ghép hai từ "tình ca" với tên một địa danh nao đấy 
theo công thức: Từứi ca + vùng X, Tình ca + miền y... Thí dụ: 
Từứĩ ca Tây Bắc (Bùi Đức Hạnh - cầm Giang), Tình ca đất nước 
(Phan Nhân), Tình ca trên những công trình mới (Phó Đức 
Phương), Tình ca trên công trường (Ngô Quốc Tính), Tình ca 
đãt mỏ (Văn Thành Nho), Tình ca biên cả (Đỗ Nhuận), Tình ca 
đất Mũi ( ĐỖ Nhuận - Nguyễn Đinh Thi),7ỉn/? ca Tây Nguyên, 
Từìh ca Vũng Tàu (Hoầng Vân)..., có lúc lại theo công thức: 
Từìh ca + một ngành nghề nào đó... Thí dụ: Từìh ca người thợ 


T tiếc là, cho đến nay vẫn chưa có một cuốn từ điển về sắc thái 
trong tiêng Việt. Bơi lẽ, tuỵ là từ đổng nghĩa, nhưng cần được dung đung 
với săc thái cua nó trong noi và viết. 
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mỏ (Hoàng Vân), Tình ca người thợ xây đựng (Hồ Bắc - 
Nghiêm Đa Văn), Tình yêu người thợ dệt (Nguyễn Văn Tý)... 

Theo tồi, cả hai công thức đặt tên trên đều không ổn. Với 
công thức thứ nhất ( Tình ca + vùng Tình ca + miền ỹ) thì ở 
đây người nghe sẽ hiểu là nhạc sĩ muốn nói đến tình yêu quê 
hương, xứ sở. Với công thức này, chỉ nên đặt tên gọi như: Lằng 
tôi (Văn Cao), Quê tôi (Lưu cầu), Nhớ về quê mẹ (Vân Đông), 
Hát với con đê quê hương (Thái Cơ), Hát từ xóm biển Cả Mau 
(An Chung), Mùa xuân, ỉàng ỉúa, làng hoa (Ngọc Khuê)... Có 
the có người biện luận rằng, tôi đặt tên gọi tác phẩm lả Tình ca 
găn với một địa danh, vì con người mới ngày nay không bị gò 
lại về tình cảm, mối quan hộ của họ rộng mở nên tầm nhìn, 
cách nghĩ và tinh yêu cũng mở rộng hơn, phóng khoáng hơn. 
Hoàn toàn đúng. Song nên hiểu tình cảm của con người là một 
thế giới - một vũ trụ bao la - rất đa dạng và phong phú. Tuy 
nhiên, khi đi vào tìm hiểu và nắm bắt thế giới đó thì phải biết 
khu biột hóa thành từng phạm trù. Không ai ngây thơ đê đem 
so sánh độ cao thấp, nông sâu... giữa tình yêu cha mẹ và tình 
yêu vợ chồng - tuy đéu là tình cảm, cùng là tình yêu! Cho nên, 
không thê nhầm lẫn giữa tinh yêu quê hương, xứ sở và tình yêu 
lứa đôi; đó là hai phạm trù có quan hệ hữu cơ với nhau, nhưng 
khồng trùng khít nhau. 

Với công thức, thứ hai (Tình ca + ngành; Tình yêu + nghề) 
tương như đã trở về đúng với phạm trù tình yêu lứa đôi, tình 
ỵôu trai gái, nhung vẫn không ổn. Đã là tình yêu lứa đôi thì 
phải là mối tình của một anh A Ỷới một chị B, và ngược lại. Nói 
cách khác, sự biếu hiộn tình yêu trong tác phâm phải được cá 
thẽhoá, phải mang cái riêng, và qua cá thê hóa mà nâng lên ý 
nghĩa khái quát, điển hình, qua cái riêng để biểu hiện cái 
chung của một ngảnh, một nghề, một giới, một lứa tuổi nào 
đó. Có thê có điểm chung trong tình yêu của những người 
thợ mỏ, những người thợ dệt..., nhưng mỗi một người thợ 
dệt, mỗi một người thợ mỏ, lại có nhưng nét riêng không giông 
vớỉ người bạn đồng nghiệp của mình. Trong tình yêu, có thế cổ 
mô hình hết sức tông quát, chứ không có công thức như trong 
vật lý hay hóa học. 
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Một từ trong ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày khi bước vào 
tác phâm nghệ thuật đều phải thông qua sự cân nhắc. Người 
xưathường nói: "nhất tự thiên kim” (một chư nghìn vàng) Có 
nhưng tến gọi được thay đổi nhiều lần chính vì lè đó. Từ Đâu 
có giặc ỉà ta cứ đi, qua một quá trình tác phẩm đi vào cuộc 
sống, cuối cùng Đỗ Nhuận đã chọn được ten gọi tác phẩm la 
Hành quân xa vừa súc tích, cô đọng,vừa dễ nhớ, dễ hiểu, lai 
vừa tiếp nhận một cách đặt tên gọi tác phẩm theo kiểu dân 
gian. (Nhân dân, quần chúng thường ít khi nhớ tên gọi chính 
thức của tác phẩm mà thường lây vài từ trong câu lời ca đầu 
tiên để gọi tác phẩm. Thí dụ: bài Chiến sĩ Việt Nam của Văn 
Cao thường gọi là bài Bao chiến, vì câu đầu tiên là Bao chiến sĩ 
anh hùng.). Đỗ Nhuận cũng đã rút gọn tên gọi Thanh niên vui 
mỏ đường để chỉ còn ba từ Vui mở đường - và trong ba từ đó 
thì không thể nầo cắt bỏ được một từ nao nữa, vì nó đã bảo 
đảm được "trong suốt" về măt thông báo vả "đục mờ” về măt 
biêu cảm. Nhiều nhạc sĩ đă tỏ rõ sự cân nhắc kỹ lường khi đặt 
tên gọi tác phẩm. Thí dụ : Lên đàng của Lưu Hữu Phước và 
Huỳnh Văn Tiêng ("đàng" chú không phải "đường'), tên gọi đã 
gợi cho ta hình dung tính chất âm nhạc, thể loại âm nhạc vầ kể 
cả mảu sắc thời đại của từ ngữ. Huy Du và Trần Hữu Thung đã 
đặt tên gọi tác phẩm của mình là Anh vẩn hanh quân - đắt nhất 
và giá trị nhất ồ đây là từ vẫn (một từ bình thường, ít giá trị 
biêu cảm nhưng được đăt đúng vào mối quan hệ của nó vả 
bông trở thành sổng động). Trong tên gọi tác phẩm của mình, 
Văn Ký cũng đã dùng một từ đầy ý nghĩa: từ lại trong Nha 
trang, mùa thu lại về... Là nhạc sĩ, và cũng là nhà thơ - ca từ bậc 
thầy, Trịnh Công Sơn không chỉ biểu hiện tài năng và tài nghệ 
qua lời ca, mà còn cả trong cách đặt tên gọi cho tác phẩm của 
mình. Có khi rất kiệm từ : Biển nhớ, Ru tình, Hạ trắng, Cát bụi, 
Diêm xưa, Tình ca..., vầ vẫn gợi mở: Biết đâu nguồn cội, Rừng 
xưa đã khép, Ru ta ngậm ngùi, Bốn mùa thay lá, Hoa vảng mây 
độ, Nghe những tần phai.... 

Tên gọi có thể được xác định trước khi hoàn thành tác 
phâm. Thông thường, tên gọi xuất hiện cùng với việc cấu tứ 
âm nhạc và câu tứ ca từ (nêu lả nhạc hát), nhưng sau đó bất cứ 
nhạc sĩ nảo cũng trở lại với tên gọi. Như vậy, tên gọi tác phẩm 
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vừa mang ý đồ sáng tác của tác giả, vừa gợi lên nội dung khái 
quát của tác phẩm vả cũng đồng thời chứa đựng cả ước vọng 
của người sáng tác. Và hóa ra, tên gọi không chỉ còn là cái tên 
để gọi và ra đời trong giây phút ngẫu hứng, mà lả kết quả của 
những thao tác cua tư duy, kết quả của một quá trình lao động 
nghệ thuật nghiêm túc và sáng tạo. 



CHƯƠNG V 


LỜI DẨN GIẢI 


Toản bộ ca từ - ngôn ngừ ván học trong tác phẩm âm nhạc - 
bao gồm nhiều phần. Ngoài lời ca (ngôn ngữ văn học được hát 
theo nhạc), ngoài tên gọi tác phẩm, còn một hệ thông từ’ ngữ, 
câu... chỉ đóng vai trò phụ, nhưng cũng giúp người thưởng thức 
hiêu sâu săc hơn tác phẩm âm nhạc. Đó lằ tiêu đề, đề từ, từ chỉ 
dân, lời ghi chú, và kể cả cách ghi tên tác giả. Vì chưa có một thuật 
ngừ chuẩn xác, chúng tôi mạnh dạn đề xuất mấy từ ỉời dẫn giải 
với nội dung khái niệm lầ toàn bộ hệ thống từ ngữ như vừa nêu 
trên đây. Tại sao không phải là từ ngữ dẩn giải mà lại là lời dẩn 
giải? Vì ở đây, trong hệ thông này, có thể có từngừịứìí dụ: từ chỉ 
dân ghi ở đầu bản nhạc như vừa phải nhanh, Hnh cảm, tha 
thĩêt...), nhưng có khi lại là mỢíhoặc nhiêu câu trọn vẹn (thí du: ở 
đâu tác phẩm Tình em, biển cả, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn còn ghi 
thêm câu đề từ: f 'Tặng những người dị biển " hoặc ở cuối tác phẩm 
Tinh Bác sảng đời ta, các tác giả Lưu Hữu Phước, Long Hưng và 
Minh Tuyền có ghi chú: "Riêng ỉời 3 chỗ trong ngoặc kép haỉhai 
ỉần"... Hệ thống từ, ngữ, câu... thuộc dạng náy không những có ý 
nghĩa chỉ dân..., mà có khi còn có vai trò giải thích thêm về nôi 
dưng của tác phẩm. Vì vậy, gọi là lời dẩn giải mới đầy đủ, xét về 
mật nội dung của khái niệm đó. 


1- Tiêu để 

Tiêu đề thường được sử dụng trong các tác phẩm nhạc 
đàn - nhạc không lời - như là một dạng tên gọi nhỏ của từng 
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chương (trong một tác phẩm âm nhạc có nhiều chương) nhằm 
nhấn mạnh một nét tình cảm chủ đạo, một mảng của hình 
tượng âm nhạc chung trong toàn bộ tác phẩm. Nếu với tôn gọi 
tác phẩm, cần chú ý đến tính gợi mở thì, với tiêu đề, cần chú ý 
đủng mức đến tính định hướng để đạt được sự cân bằng giữa 
tính định hướng và tính gợi mỏ của từng từ ngữ. 

Nhân đây, xin nêu một kiến nghị với các nhạc sĩ, khi viết 
các tác phâm nhạc đàn: đó là nên có tên gọi tác phẩm và nếu là 
tác phấm gồm nhiều chương thì nên có tiêu đề. Trình độ của 
cồng chúng thưởng thức âm nhạc nước ta hôm nay đòi hỏi 
người sáng tác cũng nên chú ý đến tính đại chúng của tác 
phẩm. Cần tìm nhiều cách đưa âm nhạc đêh với cồng chúng rồi từ 
đó mới có thể nâng trình độ thưởng thức của công chúng lên. Lịch 
sử nghệ thuật trong nước vả thế giới chưa hể có một trường hợp 
nào ghi lại rằng người nghệ sĩ chỉ đóng "tháp ngà" lại để chuyên 
sáng tác và sau đó tác phẩm bay ra khỏi phòng như bươm bướm 
vào lòng dân. Nhà nghộ sĩ nào cũng có những hoạt động xã hội 
cần thiết đê phô biến, ẹiới thiệu... tác phẩm của mình. Dặt tên gọi 
và tiêu đổ cho tác phẩm (nhạc đàn) của mình cho hay, cho hấp 
dân... là một trong những hoạt động xã hội đó. 

Không chỉ nhạc đản, mả ngay trong nhiều tác phẩm nhạc 
hát - nhạc có lời - như thanh xướng kịch, đại hợp xướng, hợp 
xướng nhiều chương, liên khúc (hoặc liên ca khúc), nhạc cảnh 
(ôpêrét)... cũng sử dụng tiêu đề - dù ở đây lời ca đã trỏ thành 
ngôn ngừ thứ hai, sau ngôn ngừ âm nhạc . 

Dể cho tiêu đề có sức hấp dẫn, đạt tới giá trị nghệ thuật 
cao, các nhạc sĩ thường chú trọng đến chất lượng của các từ ngữ 
(trong tiêu đề) với nhiều thủ pháp khác nhau: dựa vào sắc thái 
biêu cảm của từ’ ngữ; trích một hoặc vài câu thơ (trong thơ ca 
dân gian, cổ điển, hiện đại trong và ngoài nước); hoặc dùng thơ 
của chính nhạc sĩ tự sáng tác lấy, hoặc trích lời (không phải lả 
thơ) cua một danh nhân... 

Nói chung, những thủ pháp để đạt được chất thơ trong 
các tiêu đề cũng không khác lạ gì so với việc tạo chất thơ trong 
tên gọi tác phẩm - và yêu cầu chung vẫn là súc tích, gợi cảm và 
gợi mở. 
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Một loại thủ pháp thường được dùng là dựa vảo sắc thái 
biêu cảm của từ ngữ (như trong bản hdp xướng bốn chương 
Tiếng hát người chiến sĩ biền thùỵ của Tô Hải, tiêu đề của 
chương III là Quê hương nhắn nhủ... vừa mang chất thơ, vừa 
phù hợp với chất nhạc; bản hợp xướng bốn chương Mùa xuân 
đại thăng của Đoản Phi (phỏng thơ Tố Hữu) đều có tiêu đề của 
từng chương khá đạt yêu cầu: TỔ quốc rực đỏ hoa chiến thắng, 
Miền Nam sáng ngời chói lọi...; trong bản giao huống Thái Bình 
Dương của Ngô Quốc Tính, cả ba chương đều có tiêu đề: Hải ấu 
và bạch tuộc, Biển tình, Hirôsừna - lời thách đô'...). 

Một loại thủ pháp khá phổ biến là trích thơ để làm tiêu đề. 
Trong Người chiến sĩ săn mìn (nhạc: Vân Đông; lời: phỏng ý và 
trích thơ Quế Lâm) có trích hai câu thơ (của Quế Lâm) lảm tiêu 
đề: 

Trời hòa bình xanh màu nước biển , 

Đất ngoan lảnh - tội ác vẩn rình bên. 

Trong Khi xe tầng qua miền Quan họ (nhạc: An Thuyồn; 
Lời: phỏng thơ Nguyễn Ngọc Phú), hai tác giả đã trích ba câu 
thơ làm tiêu đề: 

Xe tăng anh đì ầm ầm giông bão , 

Qua trăm miền, nay về miền Quan họ. 

Có qua nổi sông Câu bắc dải yếm không? 

Xin lưu ý: hai trường hợp Người chiên sĩ săn mìn và Khi 
xe tăng qua miền Quan họ đều là ca khúc. Điều đó cũng có 
nghĩa là không chỉ thanh xướng kịch, hợp xướng nhiều chương, 
liên khúc... mới có tiêu đề, mà tiêu đề còn được dùng ngay cả 
trong ca khúc để nhân mạnh một nét chủ đạo về nội dung tư 
tưởng tình cảm hoặc hình tượng âm nhạc. 

Thủ pháp dùng thơ làm tiêu đề còn có một "biến hóa" 
khác nữa: đưa tiêu đề (là thơ) hoặc lời của danh nhân vảo giừa 
tác phẩm âm nhạc. Trong Kính dâng lên Người, ngày bình 
mừĩh ghi vào lịch sử (nhạc: Hà Sâm; lời: phỏng và trích thơ 
Xuân Bách), sau mấy câu hát có một đoạn thơ (với ghi chú: 
"Đọc thơ"): 
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Lủ chứng con sinh sôi nảy nò, 

Hôm sớm chung nhau dòng sừa ngọt ngào 
Bao nỗi thương đau, biết mây tự hào 
Khi lửa chấy, lúc mưa giông, bào giật 
Tất cả ch úng con đứng ngẩng cao đẩu 
Khỉ bổn bề nghiêng ngả, ỉo ầu 
Hàng ngũ chúng con bừng bừng khí phách 
Những phen kẻ thù hung hãn nhất 
Đoản quân chủng con hùng dũng tiến công . 

Và sau đó là bài hát tiếp tục. 

Nhân đây, chúng tôi xin có đồi điều về tác phẩm này: tên 
gọi quá dài dòng, đoạn thơ trích dẫn chưa tiêu biểu về mặt 
nghệ thuật, và còn tham lam về sô' lượng. 

Cùng dạng "biến hóa" trốn, trong Bác Hồ dời dời vẫn sôhg 
(nhạc: Văn Chung; lời thơ: Hoàng Trung Thồng), đoạn giữa tác 
phẩm, sau một câu nhạc, có một câu nói của Hồ Chủ tịch: "Hễ 
còn một tôn xâm lược, ta phải quét sạch nó đi" được ghi dưới 
khuồng nhạc, chỉ có cao độ chứ không ghi tiết nhịp (rất tiếc là 
thiếu ghi chú về câu nói này ỏ cuối tác phẩm - dù câu đó có đặt 
trong ngoặc kép. Có lẽ là lỗi của nha xuất bản?) 1 . 

Gần đây, trong một số tiết mục đơn ca, một số ca sĩ 
thường dừng hầt và đọc diễn cảm một đoạn lời ca - có thể coi 
đó là một dạng "biến hóa" khác của tiêu đề trong ca khúc. 
Chúng ta có thê ghi nhận đây là một sáng tạo của nghệ sĩ biêu 
diễn - người sáng tạo lần thứ hai tác phẩm âm nhạc (sau nhạc sĩ 
- tác giả) - nhằm nhân mạnh tư tưởng chủ đề tác pham. Song 
điều cần lưu ý các ca sĩ cũng như các nhạc sĩ khi sử dụng thủ 
pháp này là phải biết chọn thơ để trích thơ (hoặc trích lời ca); 
mặt khác, nê'u công nhận việc dừng hát đế đọc diễn cảm thơ 
hoặc lời ca có tác dụng tốt đến người nghe - một dạng hát nói - 
thì cũng không nên lạm dụng (sự lạm dụng đó ngày nay đang 
lan trản như là một thứ "mốt 11 !), cần tính toán xem câu thơ hoặc 


1. TìnỊi Bác sáng đời ta. Nhiều tác giả. NXB Văn hóa. Hà Nội, 
1976, từ tr. 20 đến tr. 25. 
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câu lời ca ây đã được chuẩn bị như thế nào trong lòng người 
nghe về mặt tình cảm (qua đoạn nhạc trước đó) để có the coi 
đây như một hình thức dẫn đên cao trào của tác phẩm. 

Khác với tên gọi tác phẩm, tiêu đề có một yêu cầu riêng: 
tính ỉiên tục. Một tác phẩm âm nhạc dù là ngắn hoặc dài, chỉ co 
một tên gọi; nhưng có thể có nhiều tiêu đề. Chính vì vậy, mỗi 
một tiêu đề vừa mang tính tiêu biểu cho một bộ phận, đồng 
thời phải mang tính thống nhất của toàn bộ tác phẩm. Nói cách 
khác, môi một tiêu đề vừa có cái riêng, đồng thời phải hướng về 
cái chung, có nghĩa là phải đảm bảo được tính liên tục về nội 
dung thông báo của từ, ngừ, câu... ưong cả hệ thống tiêu đề. 
Xin nêu một vài dẫn chứng về tính liên tục của các tiêu để. 
Trong tổ khúc giao hưởng ba chương của Chu Minh, Hồ Chủ 
tịch là hình tượng ữung tâm của tác phẩm, vì vậỵ các tiêu đề là: 
Tên vàng thánh phố Hồ Chí Minh, Sao Bắc Đâu vầ Tất thắng. 
Trong thanh xướng kịch Lửa và hoa của Đinh Quang Hợp, qua 
tên các bài hát và cũng là các tiêu đề, ta đã có thể hình dung 
bước đầu cốt truyện của tác phẩm: Cao nguyên, Tiễn đưa , Lời 
tự sự trong tù, Nhận tín, Tình mẹ, Hát cho vui bụng, Hành 
quân, Nôi đau của mẹ, Giờ tiến công, Chảo quê hương, Các anh 
về, Xuân Tây Nguyên, Khúc tưòng niệm, Ngày về chiến thắng. 
Trong liên khúc Mầu xanh chân trời sáng nay của Hồng Đăng, 
gồm ba ca khúc, ba tiêu đề: Đường về chôh cũ, Những chặng 
đường không thể nào quên, Màu xanh chân trời sảng nay. 
Trong tô khúc viết cho pianô, Ngô Quốc Tính đâ khéo léo ghép 
bảy tiêu đề (mỗi tiêu đề gồm hai từ) thành hai câu thơ lục bát: 
Giọt sương, Tia nắng, Cánh cò, Lũy tre, Tiếng máy, Con cò, 
Biến trăng; và đó cũng là tiêu đề chung của cả tổ khúc. 

Khi đã xác định ý nghĩa quan trọng của tiêu đề trong tác 
phâm âm nhạc thì việc đọc tiêu đề kèm theo lời giới thiệu tác 
phấm hoặc do ca sĩ đọc diễn cảm, hoặc do ca sĩ ngâm thơ (như 
trường hợp bài hát Đần chim Việt của Văn Cao có tiêu đề là hai 
câu thơ: 


Chiều nay run rẩy tha đôi cánh, 
Một cánh chim non đến lạc loài. 
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với lời ghi chú: "Ngâm theo giọng Rê thứ") phải được thực hiện. 
Rất tiếc lầ trong công tác xuất bản, giới thiệu trên các làn sóng, 
trình diễn trước công chúng... gần như quên các tiêu đề (bằng 
thơ hoặc văn)! 


2. Để từ 

Đề từ là những lời (gồm một hoặc nhiều câu) ghi ỏ đầu tác 
phẩm: hoặc dưới tên gọi tác phẩm, hoặc trên tên của tác giả, 
hoặc nằm trên cùng dòng về chiều ngang với tên tác giả, và 
thường ghi về phía bên phải của người đọc (tức là bên trái của 
trang sách) ngay dưới dòng ghi tên gọi tác phâm . 

Nói chung, đề từ thường có liên quan đến tác phẩm như là 
một sự bổ sung cho người nghe (và người đọc) hiểu thêm vê nội 
dung của tác phẩm. Tuy nhiên, có thể xếp đề từ thành hai loại: 
liên quan trực tiếp và liên quan gián tiếp đến nội dung tác 
phẩm. Một vài thí dụ về đề từ thuộc loại thứ nhất: "Kính tặng 
mẹ Suốt" (Người mẹ trên sông - Danh Huế); "Kứih dâng anh 
Hoảng Văn Thụ" (Xm cho em hát tên anh - Mồng Lợi Chung); 
"Tặng tuổi trẻ học đường" (Bài ca vào đời - Vũ Thanh), " Tặng 
các bản trẻ đi vùng kinh tê mới" (Đẹp sao những mùa xuân - 
Cao Viột Bách); "Kỉnh tặng Đoàn Thanh niên Cộng sẩn Hồ Chí 
Minh" (Tiến bước dưới cờ Đẳng - Văn Ký)... xếp những đề từ 
đó vào loại trực tiếp, vì nó có ý nghĩa bổ sung cho tên gọi tác 
phẩm; nói cách khác, những đề từ thuộc loại nầy giúp thẽm tính 
định hướng của tên gọi tác phẩm rõ ràng hơn, Và dĩ nhiên, 
trong lời giới thiệu đầu những buổi công diễn, nên giới thiệu cả 
đề từ (loại liên quan trực tiếp đến nội dung tác phâm ); vì đê tư 
loại này là một hình thức giúp người nghe nắm băt và đi sâu 
vào tác phẩm nhanh chóng hơn, tác phâm âm nhạc càng có sức 
rung cảm mạnh mẽ hơn. 

Loại thứ hai - những đề từ liên quan gián tiếp đến nội 
dung tác phẩm - là những đề từ mang ý nghĩa như ỉầ một Ỉờỉ 
ghi chú nhằm bổ sung thêm nội dung của tác phâm, nhưng la 
sư bổ sung không thuộc diện cần yêu. Một vài thí dụ: "Gứĩ Viện 
Quân ỵ 4" (Hát vổ cô gái quân ỵ - Trương Phú Ninh); "Kính 
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tặng những người chiến thắng 20 năm trước" (Em có nghe bài 
ca lương y, - Huy Thục); "Kính dâng Đại hội lần thư IV cua 
Dáng" (Đảng gọi ta vào trận mới-Vũ Trọng Hối); "Tặng cac 
hạn trẻ Công ty Xây dựng Uông Bí" (Bài ca người thợ xây - 
Hoàng Vân)... Rõ ràng những đề từ vưa nêu không nhất thiết 
phải gắn với lời giới thiệu tên gọi tác phẩm, vì bán thân tên gọi 
đã đu sức thống báo và định hướng về nội dung tác phẩm với 
người nghe. 

T ron 8 đề từ thuộc loại hai (gián tiếp), có những 

đe tư gân như không liên quan gì đến nội dung tác phẩm; nghĩa 
* với đề nà Y' người nghe không nhận them một lượng 
thông báo bổ ích nào về tác phẩm. Đó lả những để từ thuộc 
phạm vi quan hệ cá nhân - có thể nói là riêng tư - của tác giả. 
Đó lâ những lời đề tặng bạn bè, tặng người thân, tặng người 
yêu., được ghi thảnh văn bản chính thức trong tác phẩm, ở 
dưới dòng ghi tên gọi tác phẩm, sở dĩ phải nói rõ như vậy, vì 
cùng có những câu tác giả đề tặng (người thân, bạn bò...), 
nhưng lại được viết sau khi tác phẩm đã an hành, xuất bản . 
Nhưng đê từ thuộc loại quan hệ cá nhân được ghi trước hay 
ngay sau khi hoàn thảnh bản thảo. Vả theo tôi, về loại đề tư 
nảy, không cần phải giới thiệu trong những buổi công diễn, 
nhưng lại cần phải được ghi khi ấn hành, xuất bản với nhưng lý 
do sau đây. . 

Thứnhầị đôi tượng được tác giả đề tăng nhiều khi như là 
động cơ, động lực thúc đẩy tác giả sáng tác. Nghệ sĩ - tác giả 
trươc hêt vân là một con người - xã hội với nhửng quan hệ cu 
thê, với những điểu kiện cụ thể, cho nên, trong quá trình sáng 
tác nghệ thuật, có những hiện tượng (sự vật hoặc con người) 
xuât hiện một cách ngẫu nhiên, tạo nên nguồn cảm hứng sáng 
tác cho người nghệ sĩ. Đừng vội nghĩ đấy là duy tâm, thần bỉ 
hoa quá trình sáng tạo nghệ thuật vầ cảm hứng của người nghệ 
sĩl Cần coi cảm hứng bất chợt ây do một hiện tượng tác đọng 
vào tâm hồn người nghệ sĩ - như là kết quả của một quá trình 
ấp ủ, thai nghén tác phẩm, để lượng chuyên thành chất. 

77íí/ hai, nhưng đề từ thuộc loại ẹuan hệ riêng tư, tuy 
không bổ ích gì cho người nghe tác phâm vào lúc trình diễn. 
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nhưng lại cần thiết đối với những ngưòi làm công tác nghiên 
cứu, lý luận, phê bình. Nhiều khi, qua những câu đề từ thuộc 
loại nảy mà nhà âm nhạc học có thê lần tìm ra những tình tiết 
giúp cho việc phân tích, lý giải và đánh giá tác phâm. Phải 
chăng đây chỉ là những chuyện rất riêng tư của cá nhân nguời 
nghệ sĩ? Tính thời đại, tính xâ hội trong tác phẩm nghệ thuật 
bao giờ cũng thông qua lăng kính của cá tính người nghệ sĩ. 
Thoi phồng vai trò cá tính sáng tạo của nghệ sĩ hoặc, ngược lại, 
phủ nhận nó trong quá trình sáng tạo nghệ thuật, đều dẫn đến 
sự lệch lạc, nhất là khi khảo sát tác phẩm. 

Thứ bã, việc ghi lại những đề từ thuộc loại quan hệ riêng 
tư của người nghệ sĩ là đề cao cá nhân, là rdi vào chủ nghĩa cá 
nhân? Câu hỏi ấy hình như đã ám ảnh những người làm công 
tác biên tập, xuất bản và quản lý khá dai dăng. Có lê không cần 
phải lý giải nhiều về vấn đề quyền cá nhân vầ chủ nghĩa cá 
nhân. Thử hỏi, ghi vào tác phẩm những đề từ loại đó không 
phải là chuyện vô cớ, tùy tiện. Khi đã ghi được tến tác giả thì 
nhừng lời đề tặng có ý nghĩa sâu xa đối với quá trình sáng tác 
và hình thành tác phẩm cũng cần có chỗ đứng trong trang sách. 
Tất nhiên, các nghệ sĩ - tác giả cũng cần phải có thái độ trách 
nhiệm đôi với người thưảng thức và người nghiên cứu khi đặt 
bút để viết những lời đề từ thuộc loại quan hệ cá nhân nảy. 


3. Từ chỉ dẫn 

Từ chỉ dẫn thường được ghi ở trên khuông nhạc đầu tiên. 
Nói là thường, vì cũng có lúc từ chỉ dẫn lại được ghi ỏ đầu 
dòng câu lời ca đầu tiên. Thí dụ, trong tác phẩm Vượt trùng 
dương của Nguyễn Văn Tý, ỏ đầu khổ lời 1 ghi: "Nhịp chèo vừa 
phải"; ỏ đầu khổ lời 2 ghi: 'Nhịp chèo dồn dập " và ở đầu khổ 
lời 3 ghi: "Nhịp chèo khoan thai cuối cùng Ịại dồn dập hoặc 


1. Những từ chỉ dẫn vừa nêu là trích trong tập Vượt trùng dương; 
NXB Văn hóa, Hà Nội, 1976, tr. 12. Cùng bài hát này, trong Tiếhg hát vĩệt 
Nam, tập 1, NXB vắn hóa, Hà Nội, 1975, tr. 119, thi những từ chỉ dẫn lại 
khác: kho lời 1 - Vừa phải- Vừng chắc, tin tương, khỏ 7 lời 2 - Khấn trương, 
quyết liệt, hồhởr, khổ lời 3 - Vừa phải - Yêu thương, tự hào. 
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trong Giữa biển trời Xô viết Nghệ An của Hồ Bắc, ở đầu khổ 
lời 1 ghi: "Tốp nam " ỏ đầu khổ lời 2 ghi: "Tốp nữ "... trôn 
khuông nhạc hoặc xen giữa lời ca (trường hợp này thường được 
đặt trong ngoặc đơn). Thí dụ, trong Tiếng sổo gọi người ỵêu 
của Nguyễn Đình Tấn, dưới đoạn dạo nhạc ồ đầu tác phẩm ghi: 
"Tiếng sáo trúc vọng xa xa dưới một đoạn dạo nhạc ở giữa tác 
phẩm ghi: "Tiếng sáo vọng lại"; và lần sau nữa ghi: "Tiếng 
sáo".,, (tât cả đều được đặt trong ngoặc đơn). Có lúc từ chỉ dẫn 
lại được đặt ơ cuôi tác phâm như trong Nhùng dũng sĩ Núi 
Thảnh của Trọng Băng, dưới hai câu nhạc cuối cùng có ghi: 
"Hm ... "(cũng có nhạc sĩ ghi là Hưm, hoặc Ngậm miệng..). 

Đúng như tên gọi của nó, từ chỉ dẫn "sinh ra" là để làm 
chức năng chỉ dẫn. Nhưng để có một sự thông nhất thảnh quy 
ước trong cách dùng và cách ghi từ chỉ dẫn, cần xác định đoi 
tượng được chỉ dẫn. Có thể nói từ chỉ dẫn không nhằm vào đối 
tượng người nghe ca nhạc. Đối tượng của nó là người biểu diễn, 
trong đó chủ yếu lầ người chỉ huy, nhạc trưởng, chỉ đạo nghệ 
thuật và các nghệ sĩ biêu diễn (nhạc công và ca sĩ) - nói chung là 
người "trong nghề": chuyên hoặc khồng chuyên. Song dù đối 
tượng của từ chỉ dẫn lằ người không chuyên thì bản thân họ 
củng vẫn có một trình độ am hiểu nhâ't định về âm nhạc nói 
chưng và các thuật ngữ, các ký hiệu âm nhạc nói riêng. 

Từ điểm xuât phát đó - đối tượng của từ chỉ dẫn ta có 
thê rút ra được một yêu cảu đầu tiên: từ chỉ dẫn cần vả râ't cần 
ngắn gọn, súc tích, vì nhừng từ ngữ này chỉ thực hiện chức năng 
thông báo - rõ ràng, chính xác. Như một tín hiệu, từ chỉ dẫn 
không thể rườm rầ, dài dòng, lê thê; nó phải được xác định dứt 
khoát, minh xác về nội dung thông báo, rành mạch về hình thức 
(tức là từ ngữ), Y nghĩa phổ cập rộng rãi của từ chỉ dẫn không 
phải là một yêu cầu bắt buộc. Ta có thể so sánh từ chỉ dẫn với 
nhừng tín hiệu giao thông. Có loại tín hiệu do quan hệ của nó 
với đối tượng đã trỏ thành phổ biến như đèn xanh, đèn đỏ, 
đèn vàng ở các ngả đường. Nhưng cũng có tín hiệu mà chỉ 
những người trong ngành (lái tảu, lái xe...) mới nắm được nội 
dung thông báo. Từ đây, suy ra, ta có thể xếp những từ chỉ 
dẫn đặt ở đầu tác phâm hoặc ở đầu một đoạn, một chương 
trong tác phẩm (ghi ở trên khuông nhạc) thuộc loại có ý nghĩa 
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phổ cập - tất nhiên có mức độ: với đối tượng am hiểu về âm 
nhạc thành văn. 

Với loại từ chỉ dẫn cỏ ý nghĩa phổ cập nảy, theo tôi nên 
Việt hóa - nghĩa là nên dịch các thuật ngừ thành những từ ngừ 
Việt Nam với yêu cầu ngắn gọn vả thống nhất - đặc biệt là 
trong các tác phâm nhạc hát, nhạc có lời (thí dụ: Nhanh , Vừa 
phải Chậm, Tình cẩm, Tươi sáng..). Còn những từ chỉ dẫn 
mang tính chất tín hiệu, ký hiệu nhằm vào đối tượng "trong 
nghề' 1 (như í, thì không cần thiết phải dịch. Lý do thật 

đơn giản: số lượng người sử dụng tác phẩm nhạc hát rộng rãi 
hơn. Và người đóng vai trò "trọng tài" trong hướng Việt hóa từ 
chỉ dẫn nảy phải là Nhà xuất bản Ảm nhạc. 

Đọc lại một số sách nhạc đã ra mắt, ta thấy Nhà xuất bản 
Văn hóa (trước đây) còn nhận thức lúng túng và thiếu nhất 
quán về cách dùng vả ghi từ chỉ dẫn. Tập Tình Bác sáng đời ta 
(xuất bản năm 1976) là một thí dụ tiêu biểu: Aỉỉegretto - Hơi 
nhanh - Thăm thiết (Đôi dép Bác Hồ - Văn An và Nam Yên); 
Moderato- Nhịp vừa - Ca ngợi, thành kính (Ca mừng sừìh nhặt 
Bác - Hồ Bắc); Tempo di marcia - Hành khúc - Trầm hùng 
[Mang hình Bác chúng ta lên đường - Cao Việt Bách); 
Andantìno - Hơi chậm- Tự do (Miền Nam nhớ mãi ơn Người - 
Lưu Cầu); Maestoso-aỉlargando - Trang nghiêm, rộng mở (Bác 
Hồ đời đời vẩn sông - Vãn Chung và Hoàng Trung Thông)... cả 
tập gồm 60 tác phẩm thì từ sự chỉ dẫn đều nửa "Tây" nửa "ta" 
như thế! Sự lộn xộn còn hiện rõ ở chỗ nếu dùng "Alỉegretto - 
Hơi nhanh" thì tại sao từ "Thắm thiết" lại là thuần Việt? Và ở 
đầu từng tác phẩm, từ chỉ dẫn được ghi bằng hai thứ tiếng, vậy 
tại sao ỏ giữa tác phẩm lại chỉ ghi có một thứtiếng ("Tây")? 

Hướng Việt hóa từ chỉ dẩn ngày càng hiện rõ trong các 
tuyển tập Tiếng hất Việt Nam (3 tập). Song, trong tập III vân 
còn để sót bài Niềm vui ra khơi (Nguyễn Đình Tấn) với từ chỉ 
dẫn nước ngoài: Andante - espressivo (trong khi cả 3 tập đều 
dùng từ chỉ dẫn bằng tiếng Việt). 

Trong hướng Việt hóa từ chỉ dẫn có thể có ngoại lệ: với 
nhừng tác phẩm nhạc đàn. Với đối tượng sử dụng tác phẩm 
nhạc đàn có giới hạn - chủ yếu là người lồm công tác âm nhạc 
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chuyên nghiệp tác phâm có khi gồm nhiều chương vả không 
cótiêu đề, nên từ chỉ dẫn có thể còn được coi như lả tiêu đề của 
từng chương, thậm chí được coi như là tiêu đề của từng chương, 
thì yêu cầu Việt hóa có lè không trở thành yêu cầu bắt buộc! 
Son S' phải chăng vì tính thông nhất của tổng thể một nền âm 
nhạc dân tộc mầ việc Việt hóa từ chỉ dẩn vẫn là cần thiết? Điều 
này có lẽ cần được trao đổi thêm vì yêu cầu quan hệ "đôi nôi" 
và "đốì ngoại" trong lĩnh vực âm nhạc . 

Dù Việt hóa, từ chỉ dẫn vẫn phải đạt yêu cầu ngắn gọn, 
súc tích - vầ đây lại là trách nhiệm cửa các nhạc sĩ - tác giả (chứ 
không thuộc Nhà xuất bản). Có hai hiện tượng cần nêu lên: thứ 
nhất, bệnh đài dòng văn tự, thừa chữ nghĩa, "dặn dò" quá 
nhiều. Trong Tình ca đất nước (Phan Nhân), từ chỉ dẫn là: 
Chậm vừa - Ngợi ca, thắm thỉết, hào hùng. Tất nhiên là ngoài 
hai từ Chậm vừa để chỉ mạch đi của âm nhạc là cần thiết, mây 
từ chỉ dẫn về sắc thái tinh cảm: Ngợi ca, thắm thiết, hào hùng 
còn có thể tinh giản được. Xin nêu thêm một vài thí dụ khác về 
chuyện thừa từ ngừ: Hơi nhanh - Lạc quan - Vui phơi phới (Đi 
tới những chân trời - Xuân Giao) - phải chăng có ũxể bo bớt ba 
từ Vui phơi phới) Nhanh - Sôi nổi - nhiệt tình (Trên trân tuyến 
rừng xanh - La Thăng) - phải chăng có thể lược bỏ hai từ "nhiệt 
tình"l„. Ngay cả những từ ngữ chỉ mạch đi, tiết tấu của tác 
phầm cũng cần minh định mức độ: Nhanh, Râ't nhanh, Nhanh 
vừa; Chậm, Rất chậm, Chậm vừa... và cần bớt từ ngừ thừa; thí 
dụ: trong Mùa thu ây, mùa thu nay (Đinh Quang Hợp) có ghi: 
Chậm vừa phải - Trư tình (chỉ cần ghi Chậm vừa la đu). 

Có lẽ nên nói thêm: các nhạc sĩ - tác giả dĩ nhiên là rất yêu 
quý tác phẩm của mình, cho nên muốn "dặn dò", "gửi gắm" qua 
từ chỉ dân. Song cũng cần tin vào trình độ, tay nghề của các 
nghệ sĩ biêu diễn cũng như người chỉ đạo, dàn dựng tác phẩm... 
Một trong những đặc điểm của quá trình hình thành và sáng 
tạo hình tượng âm nhạc là: ngoầi nhạc sĩ (tác giả) còn có sự 
tham gia sáng tạo của nghệ sĩ biểu diễn và cả người thưởng 
thức. Có thể nói, nghệ sĩ biêu diễn là "cô đỡ âm thanh" và đóng 
một vai trò quan trọng không kém tác giả. Vì vậy nên chăng, 
tránh dùng từ chỉ dẫn quá chi li. Trong tập 6 ca khúc cua 
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Nguyên Cường, có hai bài không có từ chỉ dân. Đây không phải 
là lỗi của nhà in, mà là dụng ý của tác giả . 

Một căn bệnh thứ hai trong việc dùng từ chỉ dẩn là mâu 
thuẫn về nội dung khái niệm, hoặc trái ngược về sắc thái. Xin 
nêu một vài thí du: trong Trong ngày vui nhớ Bác, La Thăng 
dùng từ chỉ dẫn là Nhịp vừa - Hơi nhanh - Thắm thiêị giửa 
Nhịp vừa và Hơi nhanh chỉ nên chọn một; trong Tiễn anh ỉên 
đường, Nguyền Văn Tý dùng từ chỉ dẫn là Vừa phải- Tình tứ- 
Rắn rỏi, giữa Tình tứ và Rắn rỏi có lè cũng nên chọn một cho 
nhất quán về mặt sắc thái tĩnh cảm; trong Rừng chiều, Vũ 
Thanh dùng từ chỉ dẫn là Khoan thai - Trữ tinh - Tự sự, giửa hai 
nội dung khái niệm Trữ tinh và Tự sự không chuẩn, xét về 
phương thức vầ đặc trưng phản ánh hiện thực của âm nhạc... 
Thực ra, nếu xét kỹ những điểm mâu thuẫn trong việc dùng từ 
chỉ dẫn vừa nêu, ta có thê hiểu được cái ý sâu kín bên trong mà 
tác giả định gửi gắm tới người biểu diễn để châm chước và 
"chín bỏ làm mười". Song đứng về mặt khoa học thì yêu cầu 
chuẩn hóa thuật ngữ vẫn cần được đặt ra một cách nghiêm túc - 
dù đây là thế giới nghệ thuật thường được mệnh danh là 
"vương quốc của tĩnh cảm huyền bí và diệu kỳ". 

Theo tôi, từ chỉ dần nên tập trung vào hai yêu cầu chính: 
thứ nhất, chỉ dẩn về mạch đi (hành điệu) như nhanh, chậm, vừa 
phải, khoan thai... (và cũng cần thống nhất từ chỉ dẫn); thứ hai, 
chỉ dẫn về sắc thái tình cảm như thắm thiết, trang nghiêm, 
duyên dáng... Và nếu không quá khắt khe thì sô' lượng từ chỉ 
dẫn cũng không nên vượt giới hạn 6 từ (đê tránh sự rườm rà, 
dài dòng). Tất nhiên ở đây cũng có ngoại lệ. Thí dụ, trong Đời 
đời ta yêu Bác nghe con, Xuân Giao đâ dùng từ chỉ dân là: 
Chậm - Tự do (phong cách dân ca Nghệ An) - mây từ phong 
cách dân ca Nghệ An rò ràng là cần thiết. Nhưng cũng có 
trường hợp ghi vào lại là thừa: bài Trông cầy ỉại nhớ đến 
Người ởầ được ghi chú là Dân ca Nghệ Tĩnh, cải biên và dặt 
ĩời: Đổ Nhuận, thì ở từ chỉ dẫn ghi Tự do (phong cách dân ca) 
- bốn từ trong ngoặc đơn là thừa, vì ở trên đã ghi DAn ca 
Nghệ Tĩnh rồi... Những trường hợp ngoại lệ không nhiều, và 
dù không nhiều, vẫn cần theo những yêu cầu và quy ước chung 
về từ chỉ dẫn. 
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4. Lời ghi chú 


Lơi ghi chu co thê được hiêu như là lời giải thích thêm về 
tác phẩm - cả phần âm nhạc và phần lời ca. Có khi là lời hướng 
dẫn cách tánh bày tác phẩm, thí dụ trong Vì tiền tuyến (Đo 
Nhuận), ở nhịp thứ 37, dưới khuông nhạc có ghi (1) và cuối 
trang^có ghi chú: "(1) Bè chỉnh Ở dưới* và ở nhịp thứ 45 có ghi 
(2) đê rồi cuối trang lại ghi chú: "(2) Bè chính hát Ở trên" (thừa 
từ hái), hoặc trong Tình Bác sáng đời ta (Lưu Hữu Phước - Long 
Hưng - Minh Tuyền), cuối bài có ghi chú: "(*) Rièng ìời 3 chỗ 
trong ngoặc kép hát hai lán"... Có khi là lời ghi chú về ngọn 
nguồn cua chât liêu âm nhạc, thí du trong Tây Nguyên mừng 
đón thư Bác ; dưới dòng chữ ghi tên tấc giả (Doãn Nho) còn ghi 
thêm: Phát triển dân ca Hơ Rê và được đặt trong ngoặc đơn... 
Có khi là ghi chú về một số câu thơ hoặc văn được trích dẫn 
trong lời ca, thí dụ, trong Hoa sen Tháp Mười (Trương Quang 
Lục) có ghi chú: (1) ThơBảo Định Giang. (2) Thơ Tố Hưu... Co 
khi là ghi chú về một tên đất, tên người trong lời ca, thí dụ 
trong Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó (Nguyễn Tài Tuệ), cuối bài cổ 
ghi: Khu Ổi Nậm: tên một dòng SUÔI Ở gần hang Pắc Bó. Có khi 
là giải thích về một từ ngữ địa phương hoặc dân tộc, thí dụ 
trong LỜI ru trên nương (Trần Hoàn - Nguyễn Khoa Điềm), 
cuối bài có ghi chú: A kay: lả tiếng Pakô, nghĩa lá em bé, Ở đay 
nghĩa ỉầ "con"... Có khi là ghi chú về năm tháng sáng tác (và 
thường được đặt trong ngoặc đơn, ghi ngay dưới tên gọi tác 
phẩm). Cả hai tập Tỉêhg hất Việt Nam I và II đều có ghi chú 
nãm tác phâm ra đời (riêng tập III lại không có ghi chú này - 
một thiếu sót về tính nhất quán vầ tính khoa học)... Có khi lầ 
ghi chú về nơi tác giả sáng tác tác phẩm, thí dụ trong Khúc 
nhạc mùa đông (Trương Xuân Mẫn) có ghi chú: Đà Năng 9/83. 
Có khi lầ chỉ rõ ngọn nguồn và cuộc sống của tác phẩm, thí dụ 
Bước đì trong tìêhg hát tự hào (Huy Du) có ghi chú: Hành khúc 
sư đoàn Đồng Bầngvk đặt trong ngoặc đơn (ghi ở dưới tên gọi 
tác phâm). Có khi là lời ghi về thời điểm xã hội mà tác phẩm 
được sáng tác, thí dụ Hưởng ứng cuộc sáng tác nhạc về đề tài 
27/7 (Tiêhg sáo chú thương binh - Mộng Lân). Có khi là ghi 
chú về bút danh của tác giả, thí dụ trong Quân reo quê me 
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Quảng Trị anh hùngcó ghi tác giả: Hương Lan, và cuối bài lại 
ghi chú thêm: Tác giả Hương Lan tức Trọng Loan... 

Có thể kể ra nhiều dạng, nhiều kiểu ghi chú khác nữa. 
Song qua quá trình theo dõi và xem xét, chúng tôi thấy cần 
thống nhất một số điểm về lời ghi chú trong tác phẩm âm nhạc. 
Đó là, thứ nhất, lời ghi chú vẫn cần đạt yêu cầu ngắn gọn về sô" 
lượng từ' ngữ; rõ ràng ,, chính xấc về mặt thông báo nội dung. Đã 
có nhừng trường hợp vi phạm yêu cầu này: CUỐI Lời sông núi 
đang giục giã (Hoàng Hà) có ghi chú: Những ô nhịp của câu 
xướng âm "ồ, a... " dùng cho lúc trình bầy, ỉấỵ câu xướng âm đó 
làm nền để đọc toàn văn bải thơ Xuân 1968 của Bác. Còn khi hát 
tập thể, có thê bỏ hãn những ô nhịp đó. Hát đến "... giục giã" 
thì nối luôn vào "Nam Bắc ..." (chồ có đánh dâ'u *). Đoạn văn ghi 
chú khá dài dòng đó có thể: bỏ toàn bộ, hoặc giữ lấy một nửa 
(câu đầu); hoặc chuyên vảo dưới đoạn nhạc xướng âm với ghi 
chú: Đọc thơ Xuân 1968 của Bác. 

Thứ hai, vị trí của lời ghi chú cũng cần phải được quy 
định cho thống nhất và tránh sự tùy tiện. Thí dụ, ghi chú về 
năm sáng tác có thể đặt dưới tên gọi tác phẩm; nhưng nếu trong 
ghi chú bao gổm cả địa danh và thời gian sáng tác thì nên đặt ở 
cuối tác phẩm . Theo yêu cầu thứ hai này, soát xét lại cũng thấy 
quá nhiều trướng hợp tùy tiện. Thí dụ, với bài Phấi cờ Nam 
tiến (Hoàng Văn Thái), ngoài ghi chú năm tháng sáng tác 
(1944), dưới dòng ghi tên tác giả còn ghi chú: Nguyễn Mạnh 
Thường ghì qua băng thu thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam - 
tất cả đựợc đặt ở trong ngoặc đơn. Ớ đây có mấy vấn đề đặt 
ra: vậy thì Đài Tiếng nói Việt Nam dựa vào bản phô nào? Tại 
sao người biên tập âm nhạc của tập sách Tiếng hát Việt Nam 
(tập I) lại không đi tìm bản phổ đó? (cuối tuyển tập có ghi rõ: 
Chịu trách nhiệm xuất bàn: La Thăng, Chịu trách nhiệm bẳn 
thảo: Phòng biên tập âm nhạc, Biên tập chính: Thái Cơ. Và 
nếu là tác phẩm mang tính chất ứng tác, ứng diên của âm 
nhạc dân gian thì lời ghi chú đó cũng chỉ nẻn đặt ở cuối tác 
phẩm. Nói ngắn gọn, lòi ghi chú trên đây là phản ánh cách 
làm việc thiếu nghiêm túc về mặt khoa học nói chung và văn 
bản học nói riêng. 
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Một trường hợp khác: bài Tiên ỉên! Chíôh sĩ đồng bào của 
Huy Thục. Ngay dưới tên gọi tác phẩm, có ghi chú: Thơ chúc 
mừng năm mới cưa Hồ Chủ tịch, và tất cả câu đó được đặt 
trong ngoặc đơn. Bên trái của trang sách ghi: Phô 7 nhạc: Huy 
Thục. Tât cả câu ghi chú, có thể nói, là không cần thiết. Chỉ cần 
ghi: Lời tf7ơ(hoặc Thơ): Hồ Chủ tịch; Phổ nhạc: Huy Thục - là 
đủ. Nếu muôn đầy đủ hơn, có thể ghi chú ở cuối tác phâm để 
giới thiệu đây ỉầ thơ mừng xuân, và phải ghi rỏ cả năm sáng tác 
bải thơ đó. Như vậy, trong trường hợp nầy, lời ghi chú vừa đặt 
sai vị trí, lại vừa không đầy đủ. 

Hiện tượng đặt sai vị trí của lời ghi chú còn hiện ra ỏ một 
dạng khác: trong những tập sưu tầm dân ca - vả tiêu biểu là tập 
Dân ca Việt Nam (Nhà xuất bản Văn hóa, Hả Nội, 1976). Ngoài 
tên gọi tác phẩm (có lẽ do người sưu tầm dựa vảo lời ca để đặt 
tên gọi - như đã trình bầy trong phẩn viết về tên gọi tác phẩm) 
theo tiếng của từng dân tộc, còn có lời dịch tên gọi tác phẩm ra 
tiếng Việt, ghi chú về nguồn gốc của làn điệu dân ca; ở dưới 
những dòng vừa nêu, còn ghi chú cả người hát, người sưu tầm, 
người ghi âm, và người dịch (lời ca). Đê giúp bạn đọc dễ hình 
dung, xin chép lại một vài thí dụ: 

Én noọng chắp co lùng 
Én nhỏ đậu cảnh đa 

(Dân ca Tảy - Hát Then) 

Người hát Sưu tầm - Ghi âm - Phỏng dịch 

Hoàng Quỳnh Nha Vĩnh Long 

Hà Quảng - Cao Bằng 


hoặc: 

Xuân mà 
Xuân về 

( Dân ca Nùng) 

Người hát Sưu tầm- Phỏng dịch 

Lò Văn Héo Lê Toàn Hùng 

Quảng Hòa - Cao Bằng Ghi âm 

Huy Trân 
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Tất cả nhừng dòng giới thiộu người hát, người sưu tầm, 
phỏng dịch, ghi âm - thuộc dạng lời ghi chú - nên đặt ỏ cuối tác 
phẩm (còn vị trí như ta vừa thây là vị trí của tên tác giả, tiêu đề 
và đề từ). Thậm chí, nếu chặt chẽ hơn, có thể đê cuối tập sách 
như một bảng ưa cứu để tham khảo . 

Thứ ba, một dạng ghi chú khác cũng cần nói đến và cần 
thống nhất: cách ghi tên của tác giả (âm nhạc và ca từ). Trước 
hết, ưong một tập bài hát, dưới tên gọi tác phẩm, về bên ưái 
của ưang sách, thường ghi tôn tác giả và ưước tên tác giả có 
mây từ Nhạc và lời. Trừ ưường hợp tác phâm có hai (hoặc 
nhiều hơn) tác giả (tác giả âm nhạc và tác giả ca từ), còn lại có 
lẽ nôn tước bỏ mây từ "Nhạc và lời". Những tuyển tập ưuyện, 
tuyển tập thơ, tuyển tập kịch... có rất nhiều tác giả; và dưới tên 
gọi là tcn của tác giả mà không hề ghi những từ "Truyện ngắn: 
Nguyễn Văn X", "Thơ: Trần Vẫn Y"... Không nói đâu xa, ưong 
những tác phẩm nhạc đàn (nhạc khổng lời), dưới tên gọi tác 
phẩm, chỉ ghi tên tác giả chứ không thể ghi thêm "Nhạc: 
Nguyền Văn X". 

Với ưường hợp tác phẩm có hai hoặc nhiều tác giả, cũng 
cản có sự phân biệt rõ ràng. Nếu phần âm nhạc được viết trước, 
ca từ được viết sau thì sẽ ghi là: "Nhạc: Nguyên Vãn X; ỉời: Trân 
Văn Y". Nếu là tác phẩm âm nhạc phổ thơ, ưich thơ, dựa theo 
thơ... - nghĩa là tác phẩm văn học có ưước, như là gợi ý đồ và 
cảm hứng sáng tác cho nhạc sĩ - thì lại phải ghi là: "Thơ: 
Nguyễn Văn X; Nhạc: Trần Vẫn Y”. 

Thứ tư, lời ghi chú phải có một tác dụng nhất định ưong 
việc giúp để hiểu thêm tác phẩm . Lời ghi chú ở một số tác 
phẩm dưới đây là chưa đạt yêu cầu này. Thí dụ, ưong Hè nấm 
ấy của Lê Bùi, có lời ghi chú: "Bài hát phục vụ Năm Quốc tế 
thiếu nhi" (đặt ưong ngoặc đơn) - lời ghi chú này có thể lược bỏ 
vì không cần thiêt; ưong Quê ta từ đây cỉầy lên cua Đô Nhuận, 
có lời ghi chú: " Hất về Hải Hưng trên đường sản xuất lớn" (đặt 
ưong ngoặc đơn vả dưới tên gọi tác phẩm) - câu ghi chú này 
nên để vào cuối tác phẩm, và cũng chỉ cần mây từ: "Hải Hưng, 
tháng nãm (thời điểm sáng tác)"; ưong Từ nơi này ; anh đi cua 
Huy Thục, có ghi chú: "Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Quân 



độijĩhân dân Việt Nam” (đặt trong ngoặc đơn, dưới tên gọi tác 
phâm) - nêu đặt ở vị trí ấy thì nên chuyển thầnh đề từ, chảng 
hạn: "Kính tặng Quân đợi nhân dân Việt Nam tròn 30 tuổi " 
hoặc nêu lầ chú thích thì phải để ở cuối tác phẩm; trong Ngoi 
sao thế kỵ cua Xuân Nam, có ghi chú: "Chào mừng nước Cọng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam"- câu ghi chú nảy vừa vượt tầm 
cơ cua tác phâm, vừa không nói thêm điều gi về nội dung.... 

Hình như nhừng điều vừa nêu về lời dẫn giải khổng còn 
lả chuyện 'Vặt vãnh” nữa? Nếu sáng tác âm nhạc lả một khoa 
^ C/ hỏi phải dày công học tập, nghiên cứu, thì ca từ trong 
âm nhạc cũng là một bộ mồn khoa học (ca từ học) đáng được 

đặt I ả ° một - vị “ w 5 ng xứng ' Khoa học hóa ' chuẳn hóa phan 
ca tư' trong âm nhạc là một cồng việc chung của ngành ầm nhạc 

(và có the còn phải kêt hợp với một sô' ngành hữu quan: văn 
học, ngôn ngữ học, ngừ âm học, mỹ học...). 

Riêng việc khoa học hóa và chuẩn hóa lời dẫn giải phải bắt 
đâu từ Nhả xuất bản Âm nhạc, và ít ra, trong ban biên tập, phải 
có một người chuyôn trách về mặt ngôn tư để theo dõi cồng 
việc nảy. 



CHƯƠNG VI 


TỪ NGỮ TRONG CA TỪ 


Ngôn ngử, từ một công cụ giao tiếp chung của xả hội, đã 
trở thảnh một phương tiện diễn tả của nhiều loại hình nghệ 
thuật. 

Điều đáng lưu ý là: vì nằm trong mô'i quan hệ mới, thuộc 
một hộ thống cấu trúc mới, nôn ngôn ngữ trong nghệ thuật có 
những đặc điểm khác với ngôn ngừ nói hoặc ngôn ngữ trong 
văn học. Nó là một bộ phận của một chỉnh thê mà nó tham gia 
và chịu sự quy định của chỉnh thể mới này. Ngôn ngừ ở đây 
(trong nghệ thuật) không mang tình độc lập như một mảng 
riêng ghép vào một hình tượng nghộ thuật nào đó, mà tham 
gia với tư cách là một thành tố* của một hình tượng nghệ thuật 
nhất định. 

Trong âm nhạc cũng có sự tham gia của ngôn ngữ, nói rõ 
hơn là phần ngôn từ (có thể gọi chung lầ ca từ), không chỉ là từ 
ngữ mà cả ngôn: tên gọi, tiêu đề, lời ca của ca khúc, hợp xướng, 
kích bản của nhạc cảnh, nhạc kịch... Ngôn từ ở đây - ca từ - vừa 
phải chịu sự quy định của nhừng quy luật ngôn ngữ, của những 
quy luật ngôn ngừ văn học, nhât là ngôn ngữ thơ (người anh 
em với âm nhạc về mặt phương thức phản ánh cuộc sống: 
phương thức trữ tình), nhưng đồng thời là một thành tố của 
một hình tượng âm nhạc, nên nó cũng chịu sự quy định cua loại 
hình nghệ thuật âm nhạc. 

Đọc một bài lời ca, ta có cảm giác như đó lầ một bài thơ, 
hoặc ít ra là một bài thơ văn xuôi, nhưng xét kỹ, bài lời ca nầy 
có những điểm khác với một bài thơ. 
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Trước đây, thơ đều có thể ca. Vì vậy, không phải ngâu 
nhiôn mà có tên gọi: thơ ca. 

Ngày nay, thơ chưa chắc đã lầ lời ca, vì cách sáng tác nhạc 
khác trước; mỗi bải hát đều có những đổi mới về khúc thức, 
hình thưc, giai điệu, v.v...; và thơ cũng đổi mới về kết câu, cấu 
trúc... ơ Pháp, sự "chia tay" này diễn ra từ cuối thế kỷ XVI với 
Clêmăng Marô (chuyên lảm thơ để các nhạc sĩ phổ nhạc). Sự 
chia tách giưa thơ vả nhạc đã được Môngtegơ và Rabơle nâng 
lên thánh lý luận để bảo vệ. Ở Việt Nam, sự "chia tay" hiện ra 
khá rõ với trào lưu thơ mới vả trào lưu "nhạc mới" mà nhiều 
người vân gọi là "nhạc cải cách" hoặc "tân nhạc". Nhưng ỏ Viêt 
Nam lại "chia tay" theo một kiểu khác so vối các nước trôn thế 
giới, ơ các nước, nhà thơ sáng tác thơ, và nhạc sĩ có thể tùy ý 
chọn thơ đe phô nhạc. Đó là hình thức^phô biên của quá trình 
sáng tác bài hát, nhạc có lời nói chưng, ơ Viột Nam ta, có thể do 
ảnh hưởng của kiểu sáng tác bải hát ở Pháp vảo thế kỷ XX này: 
nhạc sĩ tự làm thơ vầ phổ nhạc; cũng có đổi luc chọn thơ của 
người khác nhưng ít hơn; hoặc do các nhà thơ ta không nắm 
được khúc thức âm nhạc nên không viết được loại thơ để phổ 
nhạc, nên các nhạc sĩ lại tự sáng tác lây cả lời ca. Và cũng còn 
một lý do khác không kém phần quan trọng: ngôn ngừ Viẻt 
Nam giàu thanh điệu, chính sự giàu có nầy sẽ trở thành một 
thứ khó khăn khi lầm lời ca hoặc sáng tác loại thơ - ca từ. 

Một bai thơ và một bài lời ca có thê giống nhau về vần, 
nhịp điệu, nhạc điệu, nhưng cái giống nhau cơ bản nhất là 
phương thưc phản ánh cuộc sống: thơ ca, âm nhạc - trong đó có 
lời ca - phản ánh cuộc sống bằng phương thức trữ tình. "Bức 
tranh cuộc sống" trong thơ ca cũng như trong âm nhạc, trong 
lời ca là "bức tranh" tâm trạng của nhửng con người xã hội. 
Hình tượng thơ ca cũng giống như hình tượng âm nhạc, hình 
tượng ca từ : hình tượng biểu hiện, hình tượng trử tình. 

Nhưng bài thơ chủ yếu lả để đọc, ữong khi đó lời ca chủ yếu 
là đê hất và nghe theo giai điệu âm nhạc. Rõ ràng, thơ và lời ca có 
hai cách tác động khác nhau: một bên là thị giác và một bên lả 
thinh giác. Do sự khác nhau đó, ngôn từ, nói hẹp lại, từ ngữ trọng 
ầm nhạc có nh ững đặc điểm khắc với từ ngừ trong thơ ca. 
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1. Từ ngữ tượng thanh 


Công cụ, phương tiện diễn tả chủ yếu của âm nhạc lả âm 
thanh với toàn bộ hệ thông những quy ước của nó; nói rõ hơn, 
giai điệu, tiết tấu, hòa thanh... là nhừng phương tiện diễn tả đặc 
thù và có tính hệ thông của âm nhạc. Với những phương tiện 
đó nhạc sĩ tạo dựng nên hình tượng âm nhạc. Và cũng với 
phương tiộn đó, âm nhạc có khả năng to lớn trong việc tái hiện 
cuộc sống thông qua thế giới âm thanh. Chính vì mặt thuận lợi 
đó, âm nhạc cho phép mô phỏng những âm thanh trong cuộc 
sống xã hội và thiên nhiên để phản ánh hiện thực. Và một trong 
những phương thức xây dựng hình tượng âm nhạc là mồ phỏng 
âm thanh để tái hiện cuộc sống. Vì thế, từ ngữ tượng thanh có 
một vai trò khá đặc biệt trong lời ca. 

Trong thơ, không ai viết một đoạn toàn bằng từ ngữ tượng 
thanh, vì nó là để đọc, hoặc để nghe (qua dọc). Nhưng với lời ca, 
vì để hát lên và để nghe theo giai điệu và tiết tấu của âm nhạc, 
một đoạn gồm những từ ngữ tượng thanh bỗng nhiên có hồn, có 
sức sống. Trong bài hát Cô gái vót chông (thơ Mồlồyclavi), Hoàng 
Hiệp đã sử dụng phương thức này. MỞ đầu, cô gái hát lên, nói về 
nỗi lòng của mình: 

... Chim hót không hay bằng tiếng hát em ... 

Đến đây, Hoảng Hiệp đã mỏ ra một đoạn nhạc mô 
phỏng tiếng chim hót với lời ca chỉ gồm những từ "ha... 
ha...ha...", và người nghe đoạn nhạc không có lời ca đó như 
có lời, nghĩa là người nghe hiểu được tâm trạng của cô gái 
Tây Nguyên 1 . 

Cũng có nhạc sĩ lại sử dụng thủ pháp tượng thanh này 
theo một kiểu khác. Trong Đế quốc Mỹ ỉầ cái thân con ruồi 
(Trọng Bằng), lời bài hát không chỉ là từ ngừ, mà là một bài 
thơ. Trong khi đó, tác giả lại yêu cầu hát thật nhanh, càng 
nhanh càng tốt và không cần nghe rõ để hiểu nội dung lời ca 


1. Cần nói thêm: phần vôcalidê này có cắ sự đóng góp đầy sáng tạo 
của ca sĩ - Nghệ sĩ nhân dân Tường Vi. 


209 



với dụng ý lả: toàn bộ phần lời ca ở đoạn đó chỉ có ý nghĩa 
tượng thanh nhằm gợi lên tiếng bay vù vù của lũ ruôì nhặng bị 
đánh đuổi và bay tán loạn lên mả thôi 1 . 

Tât nhiên khồng thê có một bài hát chỉ gồm từ ngừ tượng 
thanh từ đâu đến cuôl Ngoại trừ đó là khúc luyện tập của bộ 
môn Jhanh nhạc, còn đã là tác phẩm nghệ thuật, thì mọt bài lời 
ca vẫn phải có một nội dưng, một tâm trạng nhất định. Mô 
phỏng âm thanh không bao giờ là mục đích tự thân của nghệ 
thuật âm nhạc. Cho dù trong trường hợp nhạc sĩ tạo dựng hình 
tượng âm nhạc theo một phương thức mô phỏng âm thanh, thi 
đây lầ phương thức, là biện pháp..., nói chung nó thuộc về măt 
kỹ thuật, công nghệ. 

Đã có hiện tượng: một tốp ca nam nừ (6 người), trước khi 
hat Lỵ ngựa ớ, đã hí lên một thôi, một hổi ( lặp lại tiếng ngưa 
hí) rói mới hát! Cứ cái đà này thì công chúng còn được nghe 
tiêng lợn kêu eng ếc với bài Người giỏi chăn nuôi (Nguyễn Văn 
Tý) , tiếng bò rống với bài Đàn bò của tôi (Trần Kiết Tường), 
tiống voi gầm với bầi Con voi (Nguyễn Xuân Khoát phổ ca 
dao)...! Sân khâu ca nhạc chắc sẽ trở thành rạp xiếc với tiết muc 
nghệ thuật khẩu hình ỉ 

Còn nữa! Có ca sĩ khi hát Bài ca người săn máy bay (Văn 
Lưu) đả gian tâu" băng một đoạn nhại lại tiếng máy bay bổ 
nhào, rú rít, tiếng bom, tiêng pháo... đùng đoang...! Xin nói 
thêm, sau khi trình diễn bài hát đó thì micrô hỏng vì ướt đẫm 
nước bọt của ca sĩ! 

Thực ra, cách trinh diên đó năm trong thiên ý đi tìm cái 
mới (!)... của nghệ sĩ biểu diễn; song vì quá say sưa đến mức 
lạm dụng phương thức mồ phỏng âm thanh và từ ngừ tượng 
thanh nên đâ rơi vào tự nhiên chủ nghĩa trong quá trình biểu 
diên. 

Trên bình diện mỹ học âm nhạc, cần nhận thức thật thấu 
đáo vê ngôn ngữ âm nhạc. Ta thường quen nói, ngôn ngữ âm 


T Xin xem Ịại chương Các phương thức tạo dựng hình tượng ca từ 
(Chương I của Phần thứ hai - Thi pháp). 
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nhạc là âm thanh, song ít ai chú ý đến sự khác nhau giừa âm 
vầ thanh. Vật chất dao động sẽ tạo ra âm (gọi nôm lả tiếng 
động); có âm tai người nghe được và có âm khồng nghe được 
(siêu âm). "Âm thông qua tai nghe (của con người), và được 
thâm định (của con người) về cao thấp, dài ngắn, mạnh yếu, 
khoan nhặt, màu sắc, sáng tối... mới trở thành thanh "... "Như 
vậy, thanh chỉ xuất hiện trong mốì quan hệ với con người, 
mang bản chất người. Từ âm đến thanh, đó là một quá trình 
con người đồng hóa thực tại, nhằm nắm bắt và nhận thức 
thực tại. Vậy thì ngôn ngữ âm nhạc bao gồm trước hết là âm 
thanh - trong từ ngữ này cần phải hiểu thanh mới thực sự là 
chất liệu chủ yếu đê nhạc sĩ xây dựng nên tác phâm âm 
nhạc...". "Từ âm đến thanh, từ thanh đến nhạc, đó là một 
quá trình tóm tắt lịch sử âm nhạc, nói hẹp lại ỉà lịch sử của 
ngôn ngừ âm nhạc" 1 . 

Mặt khác, tượng thanh theo nghĩa gốc là "lây miệng nhái 
các thứ tiếng" (Từđiển Hán Việt- Đào Duy Anh), lầ "tiếng đặt 
ra đe bắt chước một tiêng kêu, một tiếng động" (Từdiên tiếng 
Việt- Văn Tân chủ biên). Tiếng được "nhái" hoặc "bắt chước" đó 
là do con người tạo ra "bằng miệng" và chắc chắn không thẽ 
giống y hệt với âm tự nhiên vốn có - có thể gọi là một sự cách 
điệu. Những tiếng được "nhái" hoặc "bắt chước" lại đưa vào 
nghệ thuật, thì đây cảng phải là một bước nâng cấp, nâng bậc 
cao hơn nhiều - một sự cách điệu với số mũ lũy thừa n lần. 

Tiếng Việt lả một loại ngôn ngữ đa thanh, do vậy, từ ngữ 
tượng thanh càng đa dạng, đa sắc... Có những từ ngử tượng 
thanh gần (với âm tự nhiên) như: cúc cu, tu hú, ve ve, róc rách, 
tí tách, chiêm chiếp... và có lòại xa như rí rẩm, xao xác, xào xạc, 
dạt dào, lao xao, oang oang... Và sắc độ của những từ ngữ 
tượng thanh cũng rất tinh tế: xào xạc và xạc xào, dạt dào và dào 
dạt, ỉao xao vả xôn xao, rí rầm và rí rảo ầ , thì thầm và thì thao... 
Người soạn ca từ (vả biểu diễn ca hát) không thể không nắm 
được điều đó. 


1. Dương Viết Ặ: Theo dòng âm thanh, cái dẹp sải cánh. Nhạc viện Hà 
Nội và Trường Cao đãng Sư phạm Hà Nội xuất bản,1996, tr. 30,33. 
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2. Từ ngữ địa phương 


Hình tượng âm nhạc có một sức mạnh đặc biệt về mặt gợi 
mở sức tưởng tượng của người nghe. Một bản nhạc, một bai hát 
đi vào người thưỏng thức, vả theo quy luật liên tưởng, nó đánh 
thức người nghe hình dung nên một khung cảnh, một con 
người, một bức tranh cuộc sống nầo đó... Giai điệu âm nhạc 
không "vẽ" ra một bức tranh cuộc sống như nó vốn có như hội 
họa, nhưng nó gợi ỉên để người nghe tự hình dung, tự tưởng 
tượng lấy. Hình tượng âm nhạc chỉ xuất hiện đầy đủ và hoàn 
chỉnh trong trí óc của người nghe, nghĩa là nó xuất hiện trong 
môi^ quan hệ giao lưu giữa tác phẩm nghệ thuật và người 
thưởng thức nghệ thuật. Bằng vốn tri thức trực tiếp hoặc gián 
tiêp, người nghe xây dựng hình tương âm nhạc trong đầu của 
mình với nhừng mức độ phong phú hay đa dạng khác nhau. 

Tận dụng chỏ mạnh đó, các nhạc sĩ thường sử dung một 
phương thức xây dựng hình tượng âm nhạc khác nữa: dựa vảo 
các làn điệu dân ca của các địa phương để hoặc cải biên, nâng 
cao hoặc sáng tác (thành tác phẩm mới). Trong ữường hợp này, 
lời ca thường dùng một số từ ngữ địa phương (phương ngử) - 
dĩ nhiên lả có chọn lọc vả có giới hạn để không biến bai lời ca 
thanh những "tiếng lóng" không ai hiểu được. Ở đây, dù lả 
tiêng địa phương vân phải giữ được tính phổ biến cua ngôn 
ngừ chung. Thí dụ: những từ răng, mô... trong một số bải hát 
mô phỏng dân ca Nghệ Tỉnh, về mặt này, lời ca cũng giông thơ 
ca. 


Điểm khác biệt lả cách phát âm của nhừng từ ngừ địa 
phương đó cần được giữ đúng trong lời ca theo và gắn liền với 
âm nhạc. Vì âm nhạc lấy giọng điệu làm Cd sở, vì hát là một thứ 
nói cách điệu và nâng cao, cho nên lời ca khi hát lên không thể 
tách rời khỏi giọng điệu của ngôn ngữ. Mặt khác, chính với 
giọng điệu một số từ ngữ địa phương đó sẽ có tác dung gợi mở 
tưởng tượng cho người nghe. Trong Một khúc tâm tình của 
người Hà Tình của Nguyễn Văn Tý, rồ ràng khi viết thành chữ, 
thành văn bản thì vẫn lầ cùng Hả Tĩnh, núi Hồng Lữứì, nghĩa, 
nặng, vô..., nhưng khi hát lên, ta như nghe thành cùng, tinh. 
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hnỉi, nghía ., vồ..., nghĩa là theo cách phát âm, giữ nguyên giọng 
điệu địa phương Nghệ Tĩnh. Ta có thê gặp cách xử lý như vậy 
trong Tiếng hát sông Lam của Đinh Quang Hợp, trong Tiêng 
hò trên đất Nghệ An của Tân Huyền... 

Không phải là chỉ những từ có đấu hỏi và ngã, mà ngay cả 
từ có dâu sắc, khi hát lên, ta vẫn nghe ra được giọng điệu của 
xứ Nghệ: nhớ, cánh (đồng), muối trong tác phẩm của Nguyễn 
Văn Tý; biết, thác, nước... trong tác phẩm của Đinh Quang Hợp; 
vả ca sĩ khi hát nhửng từ ngừ trong lời ca của loại bài hát này 
phải lưu ý cả giọng điệu của những từ có dấu nặng, từ có dâu 
nặng phát âm thiên về dâu huyền hơn là dâu hỏi như là cách 
phát âm của miền Bắc. 

Tuy vậy, những từ ngữ đó chỉ có ý nghĩa gợi không khí, 
còn cơ bản vẫn phải theo ngôn ngữ đả được chuấn hóa của cả 
nước. Nguyễn Văn Tý tỏ ra rất tinh tế trong bài hát đã nói: đoạn 
đầu, những từ ngữ địa phương được dùng đến và giữ nguyên 
giọng điệu; sang phản sau thì từ ngữ đểu theo chuẩn mực 
chung (cả đoạn sau chỉ có một từ mô, một từ chi, còn toàn bộ 
thanh điộu của từ ngữ đều theo chuẩn mực chung). Tất nhiên, 
người biếu diễn (ca sĩ) cũng cần có sự tinh tế đế đạt được mức 
"đồng thanh tương ứng" với nhạc sĩ - tác giả . 

Tiếc thay, yêù cầu đó còn chưa đạt được không phải chỉ 
một lần! Xin trích ý kiến của công chúng thưởng thức nói về 
"những bải hát nhại giọng (trong âm điệu), nhại tiếng (trong lời 
ca) khi viết về các địa phương: ..."Có một số bài hát đạt, nghe 
hay như Quáng Bình, quê ta ơi ỉ của Hoàng Vân, Vàm cỏ Đông 
của Trương Quang Lục, Nhớ về Hà Tĩnh của Nguyễn Vãn Tý, 
Chảo em, cô gái Lam Hồng của Ánh Dương, v.v... Nhưng có 
nhiều bài nghe cứ tức anh ách. Vì tác giả còn chưa tiêu hóa 
được âm điệu địa phương, chứ chưa nói thấm với nhập thành 
hơi thỏ riêng của mình. Bài hát viết về miền núi nghe lơ lớ như 
uống ngum nước lợ vậy. Bài hát viết về Nghệ An, Hầ Tĩnh thì 
như "dùi đục chấm mắm cáy: "Đếquốc Mỹ phải cụt (cút) đi 
ngay" chang hạn. Viết về Huế - Trị - Thiên thì cứ những chữ có 
dấu sắc nghe hát như có dấu nặng cả, hoặc hát uốn, vuốt lên 
cho có "cái vẻ Huế" một tí. Ví dụ: Huếơi! Bâ't khuất và thương 


213 



nhớ! nghe như Huệ ơi! Bật khuất và thương nhơ.. Người Huế 
nghe phải sốt cả ruột. Và ngán ngẩm cho cái làn điệu của xứ 
minh đẹp như thế mà bị nhại một cách trắng trợn và oan ức" 1 . 

Càng rồ hơn khi ta thây có những ca sĩ hát các làn điệu ví, 
dặm nghe rất "vào", hò Huế nghe rất "ngọt"..., nhưng khi hát 
những lán điệu dân ca (ru con chảng hạn) vùng đồng bằng Bắc 
Bộ lại không đạt! Hóa ra, các ca sĩ cũng cần có những bài luyện 
tập (chạy f, gam", "êtuýt"...) về phát âm, nhả chữ, dâu giọng..., 
nói chung là thanh điệu, ngữ điộu, giọng nói... của từng vùng, 
từng miền trên đất nước ta. 

Nói rộng hơn, các nghệ sĩ biểu diễn (thanh nhạc vầ cả khí 
nhạc) muốn thể hiện cho đạt cái "hổn" của các tác phẩm mang 
âm hưởng của vốn âm nhạc cổ truyền cũng cần đến nhừng 
"khúc luyện tập" kiểu đó. 

Như vậy, bàn về từ ngữ địa phương trong lời ca không chỉ 
lầ bàn về từ và ngữ, mà còn lả vân đề ngữ âm, cách phát âm, 
giọng điệu, thanh điệu của từng vùng, từng miền trên đất nước 
ta. 


Rõ ràng là nguyên âm a có nơi phát âm thành ô (thí dụ; 
Quảng Nam thành Quảng Nôm...), ă thành e {Khu Năm thảnh 
Khu Nem.. .)..,, những âm cuối an thành ang, át thành ác..., 
những phụ ám d được phát âm thành z hoặc õ (tạm mượn cách 
phiên âm cửa tiếng Anh ưong một số từ có phụ âm th đứng 
đâu: the, this, that..) hoặc thành i lướt nhẹ (thí dụ: dạ thành ịa, 
dải thành iài...)... Vả với những lản điệu dân ca hoặc những ca 
khúc mang đậm màu sắc dân ca, khi hát, ca sĩ không thể bỏ qua 
cách phát âm của địa phương. 

Không phải ngẫu nhicn mà các ca sĩ người miền Bắc khi 
hát cải lương thường theo cách phát âm của vùng Nam Bộ, 
thí dụ với phụ âm V, như vô thành ìô, vào thành iào, vể thành 
iế...; hoặc câu đầu trong Dáng đứng Bến Trc của Nguyễn Vãn 
Tý là: 


1. Bình Minh: Không nên pha tiêhg trong ca khúc. Báo Văn nghệ số 6 
(640), ngày 7-2-1976. 
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Ai đứng như bóng dừa, 
Tóc dầi bay trong gió... 


được hát (và phát âm) thành: 

Ai đứng như bóng iừa, 

Tóc iài bai trong ió... 

Nhưng sẽ buồn cười, nếu Hành quân xa ( Đỗ Nhuận) gắn với 
dân ca vùng đồng bằng Bắc Bộ - lại hát theo cách phát âm Nam 
Bộ: 

Hằn guâng xa dấu có nhíu giang khô... 

Đến đây, ta có thể đề ra một quy ước về phát âm trong ca hát. 
Trước hết, với những làn điệu dân ca hoặc những ca khúc (mới) 
mang đậm âm hưởng dân ca thì ca sĩ (và cả người sáng tác nhạc 
và lời) cần tôn trọng giọng điệu, thanh điệu, cách nhả chữ, phát 
âm của địa phương; tốt nhất lả nghe và học cách hát (dân ca) 
của những nghệ nhân thuộc chính vùng dân ca đó. Thứ đến, 
với những ca khúc được sáng tác bằng ngôn ngữ âm nhạc 
phương Tây (chủ yếu là ngồn ngữ âm nhạc cô điên châu Âu) thì 
lại cần phát âm theo ngừ âm chuẩn của cả nước (Thủ đô Hà 
Nội). Thí dụ, thật chổi chướng khi hát câu: 

Ai có về bên bến sông Tương... 

(AI VỀ SÔNG TƯƠNG- THỒNC đạt; 

thành: 

Ai có iề bơn bớn sông Tương... 

hoặc : 

Con kênh xanh xanh những chiều êm áiỉướt trôi... 

(CON KỀNH XANH XANH - NGÔ huỳnh; 

thành: 

Coong kừứì xăn xăn rứĩứng chiu êm ái ỉước trôi... 
cho dù ai cũng biết quê của nhạc sĩ Ngô Huỳnh là Sài Gòn! 
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Tât nhiên, quy ước trên mới chỉ là đường hướng, vì rằng ở 
đay con nhiêu chi tiết, tình tiêt cụ thể không kém phần quan 
trọng khi ứng dụng yêu cầu này. 


3. Từ ngừ mang sắc thái tư từ 


Tính môi trường, mặt mạnh của hình thức âm nhạc, cũng 
là một chô dựa đê các nhạc sĩ dùng cách mô phỏng một nét 
nhạc cua một giai điệu nào đó nhằm lảm sông lại cái không khí 
lịch sử của nó. Khi nhạc đã như vậy thì lời cũng khồng thể 
không dùng lại một số từ ngữ, dù với ngày nay, từ ngừ đó có 
côi, sáo hoặc ít người dùng. Nói cách khác, đó là loại từ ngừ 
mang săc thái tu từ, sắc thái tình cảm. Từ ngữ vòh ít biến đổi so 
với thời đại, nhưng nếu là từ ngừ mang sắc thái tu từ, tình cảm 
thì có khác vì, tình cảm lại gắn với thời đại, chịu sự quv định 
của thời đại. Theo chúng tôi, như vậy trong sự biến động của từ 
ngư, có nhừng từ ngừ, hoặc có nhừng mặt của từ ngừ biến đổi 
theo thời đại: săc thái tu từ, sắc thái tình cảm. Và người lầm lời 
ca không thể không chú ý đến điều đó. 

Viết tình ca của con người mới ngày nay không thế dùng 
nhưng từ: chàng - thiếp, chảng - nàng...} nhưng, ngược lại, khi 
viết về đề tải lịch sử, thí dụ giai đoạn sau 1930 -1945, không thể 
không dùng lại một số từ ngữ phổ biến của giai đoạn đó tương 
ứng với giai điệu âm nhạc mang tinh chất mô phỏng nhằm gdi 
lại không khí trước Cách mạng Tháng Tám. Trong trường hợp 
này, chúng ta có thê phải dựa vào phong cách ỉời ca của Lưu 
Hưu Phước vả người thường soạn lời ca cho nhạc sĩ Lưu Hữu 
Phước lả Huỳnh Văn Tiêng. Vì ca khúc của Lưu Hừu Phước 
trước Cách mạng Tháng Tám đã đạt tới một phong cách: phong 
cách hiệu triệu - trừ tỉnh. Phong cách đó, xét đến cùng, là kết 
quả tât yêu của một giai đoạn lịch sử chuẩn bị võ trang khởi 
nghĩa giành chính quyền; phong cách đó thể hiện trong cách 
cảm xúc; cách lựa chọn đề tài, cách biểu hiện, cách sử dụng điệu 
thức, điệu tính, cách vận dụng khúc thức, cách đặt tên gọi bài 
hát, cách xây dựng hình tượng ca từ, cách dùng từ ngừ mang 
săc thái tu từ theo kiểu tượng trưng, ước lệ: hồn nước, non sông. 
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rồng, tiên, Lạc Hồng, chông gai, con chau Rồng Tiên, giôhg nòi, 
bút nghiên, ỉên đàng xông pha, sói lang v.v... 

Và khi nghe những bải hát có những câu ngôn từ như vậy 
thì cũng không nên phê phán nó là sáo mòn, cổ lỗ... 

Cũng như vậỵ, trong một đoạn nhạc kịch, ví như cần biểu 
hiện mối tình giữa Trương Chi, Mỵ Nương, hoặc một đôi trai 
gái nầo đó thuộc thời đại xả hội phong kìêh xa xưa, nếu trong 
lời ca có dùng đến những từ ngữ ví von, so sánh như bướm hoa, 
ong bướm, thuyền bến... hoặc những cặp đại từ chỉ người như 
chàng - thiếp, mình - ta, đẳng ây - đằng này... thì cũng ch ắng có 

gì lạ- 

Điều đáng lưu ý là sắc thái tu từ, sắc thái tình cảm của từng 
từ ngữ phải phù hợp với tứ nhạc vả tứ ca từ. Thí dụ, trong ca từ 
của tình ca đương đại, cách xưng hô anh, em lại nằm trong một ca 
khúc mà tứ trung tâm lại là hoa cau, vườn trầu, giếng thơi, gốc 
đa... với chát nhạc "thôn dà", "chân quê" thì thành lạc lõng. 

Về sắc thái tu từ, sắc thái tình cảm của tù* ngữ (và hình 
tượng âm nhạc và ca từ), với Hòn vọng phu I, II, III, nhạc sĩ Lê 
Thương có thể xếp vào loại bậc thầy. Nhằm gợi một không khí 
thuộc một thời xa xưa, tác giả đã dùng những từ ngừ: Thiên 
San, Man Khê, Tiêu Tương, Trường Sơn, Vạn Lý, dường Vạn 
Xuyên, đường CỔ Luỹ, thành CỔ Loa, dền Vạn Kiếp... (tên 
riêng), cùng những từ ngữ khá "cổ kính": ngoải ngàn, quan sơn, 
tướng quân, chinh phụ, hành lương, tang bồng, tiếng trống dồn, 
sử xanh... 

Khi nghe (và đọc) những câu: 

...Bên Man Khê còn tung gió bụi mịt mùng, 

Bên Tiêu Tương còn thương tiếc nơi ngần trùng. 
Người không rời khỏi kiếp gian nan, 

Người biến thảnh tượng đá ôm con .... 

(HÒN VỌNG PHU) 

nhiều nguời chắc không rõ những điển tích về Man Khê, Tiêu 
Tương..., nhưng vẫn rung cảm với tác phẩm qua sắc thái tu từ 
của từ ngữ (và giai điệu âm nhạc). 
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4. Từ đệm, từ láy trong lời ca 


Trong ngồn ngữ, người ta thường chia lầm hai loại: từ có 
nghĩa vả từ không có nghĩa (hư từ). Trong âm nhạc, từ không có 
nghĩa cân được khảo sát thật chu đáo, vì trong mối quan hệ 
này, trong sự găn bó chặt chẽ với giai điệu âm nhạc, từ không 
có nghĩa nhiều lúc đóng vai ữò rất quan trọng. 

Trước hết, với tính ước lệ, nó ỉàm nhiệm vụ đệm, láy và 
nhăm gợi một không khí. Trong Những cồ gái Quan họ của Phó 
Đức Phương, có bốn khổ lời ca, dùng 25 từ đệm thì 5 từ đệm là 
ư và 20 từ i; vì đó là những từ đệm phổ biến trong dân ca quan 
họ. Nghe hát, người nghe đã dường như bước vào cái nôi dân 
ca này rồi. 

Trong Cây chiêm , phô ca dao của Quách Vinh, nhằm lầm 
nôi chât chèo, nhạc sĩ Tô Vũ đâ khai thác và sử dung những từ 
đệm rất hiệu quả: i ư, a, ớia, mà, này... 

Dĩ nhiên từ đệm phải đúng với "chất" âm nhạc. Giai điệu 
nảy lên từ chèo thì lại phải dùng những từ đệm như tình hằng, 
ây mây, răng ỉà...; từ hò thì lại hò khoan, dô khoanỊ, hò hụi dô 
hụi; từ hát ru thì lại là ầ ơi, ru hời, ầu ơ... 

Với ý nghĩa đó, cũng từ một bầi thơ - ca từ cho thiếu nhi 
của Diệp Minh Tuyền (được Giải Nhì của ban tổ chức cuộc thi 
quốc tế cấc bài hát mới cho thiếu nhi năm 1979, đăng trên báo 
Nhân dân số 9069 ra ngày chủ nhật 8-4-1979), nhiều nhạc sĩ đã 
phô nhạc. Một trong nhừng nhạc sĩ của bản nhạc phổ thơ khá 
độc đáo là Huy Trân. Tác giả dựa vào nét nhạc Tây Nguyên, và 
thế là trong lời thơ, nhạc sĩ, tác giả đã thêm từ đệm 2? rất khôn 
khéo và sáng tạo. 

Những từ không có nghĩa có khi được dùng để diễn đạt 
một nội dung tình cảm; như vậy, từ không có nghĩa ưong 
trường hợp này hóa thành có nghĩa, thậm chí có nghĩa sâu sắc. 
Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát thường có nhắc đến mấy tiếng "tác 
âu" củ a bà mẹ khi nựng con, giỡn với con; đứa trẻ đang khóc 
bông nín bặt và còn nhoẻn miệng cười. "Tắc âu" nghĩa là gì? 
Không có nghĩa, hóa thành có nghĩa, có hồn, có tình. Đúng như 
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nhà phê bình âm nhạc Nga, Xtaxôp, đa nói: "ơ đâu ngôn ngư 
bất lực thì ở đấy bắt đầu có âm nhạc". 

Trong một bài hát, có những lủc cần đến lời có nghĩa để 
"phiên dịch" nội dung của âm nhạc, nhưng cũng có những 
đoạn, những câu nhạc, nếu với tính cụ thể, xác định của ngôn 
ngữ, thì lại hạn chế sức gợi mở tưởng tượng, gợi cảm xúc người 
nghe. Nhạc gợi lến một bầu ười trong khi lời, từ ngữ lại chỉ có 
một hướng, một hình ảnh. Giá trị nghệ thuật của bài hát, bản 
nhạc sẽ bị hạn chế. Trong trường hợp này, nếu chỉ dùng từ 
không có nghĩa, từ đệm, từ láy thì giai điệu âm nhạc sè óng ánh, 
lung linh hơn. Các làn điệu dân ca của cha ông ta đã sử dụng từ 
đệm, từ láy rất tài tình, vì biết đùng đúng lúc, đúng chỗ. 

Với trào lưu "tân nhạc" xuât hiện từ sau năm 1930 cho đến 
nay, có một từ đệm ỉa thường đươc sử dụng cho những câu 
hoặc đoạn nhạc tươi vui, lạc quan. Con chim non của Trần 
Hoàn lả một thí dụ: 







Cái con chim non. Nó hót trên cành.Trời mây thanh 
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la). Nhưng một ngày kia, Có ai dang tâm bắt được chim... 


Từ đệm a cũng thuộc dạng tưohg tự. Trong Ánh đèn câu 
Việt Trị Hoàng Hà đã dùng từ đệm (a) này: 
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. Anh đèn sáng trên cầu Việt Trì. Trong đêm 

(Anhđèn) sángcông trườngrộn ràng,Như thi 
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khuya vẫn còn rọi về, Nghe lưng bừng ngày đẽm tiếng 
đua với đồng ruộng làng, Vui câu hò cô cm cấy 



ca a.a. Khắp đường phố xuôi ngược rộn... 

chiêm hơ.ơi. Ánh đèn sáng công trường rọi... 


ca a.a. Khắp đường phố xuôi ngược rộn... 

chiêm hơ.ơi. Ánh đèn sáng công trường rọi... 


Nhưng trong khổ lời hai, nội dung thay đổi thì từ đệm a 
lại được thay bằng hờ... ơi. 

Ảnh đèn sáng công trường rộn ràng, 

Như thi đưa với đồng ruộng làng, 

Vui câu hò cô em cấỵ chiêm hờ... ơi. 

Phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, trong các ca khúc viết cho 
thiếu nhi, các từ đệm ỉa, a thường được sử dụng khá nhiều - 
nhất là từ đệm ỉa. Thí dụ, trong một tập nhạc viết dành cho 
thiếu nhi Những nốt nhạc xanh của Trương Xuân Mẫn, đã có 
bôn bài dùng từ đệm la (Bài ca đầu tiên, Khúc nhạc tuổi thơ, 
Những nốt nhạc xanh, Bài thơ mùa đi học). 

Song, nếu dùng sai nhừng từ đệm Ụa và a) này thì lại phản 
tác dụng. Trong một cuộc hội thảo về ca khúc do Hội Nhạc sĩ 
Việt Nam tổ chức (rât tiếc là không có kỷ yếu), cố’ nhạc sĩ Vũ 
Thanh đã dí dỏm phát biểu: có những ca khúc có lời là ỉa, 
nhưng nhạc lại khổng chịu "ỉa", không "ỉa "lên được! 

Như vậy, khái niệm về từ có nghĩa vầ không có nghĩa 
trong âm nhạc, trong ca từ cần có một sự phân định khác. Có 
thể nói, lúc này từ ngữ không có nghĩa làm chức năng như là 
một nhạc cụ và đoạn nhạc đó, câu nhạc đó, trở thành như một 
đoạn nhạc, một câu nhạc không lời. Và phải chăng đó chính là 
tiền để cho sự ra đời của nhạc không lời? 

Như vậy, từ (và ngữ) đệm thường thuộc loại hư từ và 
thường được ỉấỵ ỉại, ỉặp lại (nhiều lần) trong một bài ca từ. 
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Song từ láy (có người gọi là tiếng láy) và từ đệm không 
hoàn toàn giống nhau. Láy có nghĩa lả nhắc lại (Từ điên tiếng 
Việt- Văn Tân chủ biên); và trong ca từ, có thể láy một câu, một 
đoạn hoặc gần hết bài (theo nhiều dạng ký hiệu) - thí dụ, có thể 
coi điệp khúc là một đoạn láy... Trong ca từ của các làn điệu (và 
bài bản) dân ca, việc sử dụng từ đệm và từ láy rất pho biến - 
như là một nét đặc trưng - và cũng rất tinh tế (ưong cách sử 
dụng): từ đệm thường là hư từ và từ láy thường là thực từ. Thí 
dụ, ỉàn điệu dân ca cỏ lả: 

Con cò (cò) bay lả (lả) bay ỉa (cò vầ lả: láy ) 

Bay qua (qua) ruộng lúa bay về (về) Đồng Đăng 

(qua và về: lảy) 

Tình tính tang, tang tính tình (cả câu, 6 từ: độm) 

Cô mình, rằng, cô mình ơi (cồ mình: \Ấy) 

Rằng có nhớ (nhớ) anh chăng (rằng và nhớ: \áy) 

Rằng có nhớ (nhớ) anh chăng (láy câu) 

Từ hai câu thơ lục bát, các cụ ngày xưa đâ thêm đệm, thêm 
láy... để thành bài hất Trống cơm râ't tài tình: 

Trống cơm khéo vỗ nên bông, 

Một bầy con sít ỉộỉ sông đi tìm. 

Và thơ - ca từ: 

Tình bằng có cái trôhg cơm khen ai khéo vổ 

ấy mấy bông nên bông, 

Một bầy tang tinh con sít, 

Một bầy tang tình con sít ây mấy lội lội sông 

ấy mấy đi tìm... 

Hai câu luc bát gồm mười bốn từ đã được khéo chuyên 
thành ba mươi sáu từ của một câu ca - khéo đên mức người 
nghe không ai nghĩ lời ca vôh lả lời thơi 

Điều đáng lưu ý các nhạc sĩ (và người soạn ca từ) là cần 
thận trọng khi dùng từ đệm hoặc từ láy. Nêu trong một bài hát 
sử dụng ngôn ngữ âm nhạc cổ điển (và cả câu trúc, khúc thức) 
theo kiểu phương Tây mà lại dùng từ đệm của các làn điệu dân 
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ca, hoặc láy kiêu vài từ, vải ngư (câu không trọn vẹn) thì se trở 
thảnh lạc lõng! Vả trong trường hợp ngược lại, cũng vậy! Ranh 
giới ở đây, tuy chỉ lè tương đối - vả tưỏng chừng rất mong 
manh - nhưng vẫn phải là ranh giới. 


5. Trọng âm trong tiếng Viêt 

Tiêng Việt không thuộc loại ngôn ngữ đa âm tiết như 
ngôn ngữ của nhiều nước trên thế giới. Vì vậy, hình như trong 
ngừ âm học không đặt thành vân đề trọng âm trong ngôn ngữ 
(tiếng Việt). Những từ đơn âm như bần , ghe ; sông suối... mà 
bàn đến trọng âm là thừa! Song, trong tiếng Việt, vẫn còn có 
những từ ghép như cái bàn, chiếc ghê' dòng sông con suối... 
Với những từ ngữ (thuộc dạng ghép) đó, rõ ràng không thể 
nhân mạnh cả hai từ như nhau, bằng nhau (trừ trường hợp 
ngoại lệ: bả mẹ dạy con tập nói). Trong giao tiếp, không ai nói: 

■Ậíf ^ Lĩtíz: ỉ f ! - x 1 ?-Tf 1 

cái bàn chiếc ghế dòng sông con suối 


mà nói: 



cái bàn chiếc ghế 


dòng sống con suối 


hoặc có lúc, những từ cái, chiếc, dòng, con... được chuyển thành 
nốt luyến, lướt ( I ). 

Với khẩu ngữ, chuyện sai trọng âm có thể được châm chước; 
nhưng với âm nhạc, ca hát là một dạng nói cách điệu ở cấp độ cao, 
thì trọng âm sẽ được biểu hiện rất rỏ nét. Và lệch trọng âm sẽ trở 
thành hiện tượng "lạc phách", "lạc nhịp". Thí dụ, trong Tiễn anh 
ỉên đường (Nguyễn Văn Tý), hai từ cánh đồng\xong câu đầu của 
khô lời hai, rơi vào trường hợp lệch trọng âm: 
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Vừa phải - Tỉnh tứ, rắn rỏi 
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Yên tâm vững bước mà đi hỡi người mà em 

(Anh) đi mỗi bước còn trông cánh đồng làng mênh 
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yêu. 

Việc 

nhà 

viỏc 

nước 

dẫu... 

mồng. 

Ổ 

nhà 

hợp 

tác 

sẽ... 


Giá như từ cánh dược thay bằng từ ỉúa thì thích hợp hơn 
(trong khổ lời một, từ hời ngân dài (như từ cánh) rất đạt: " Yên 
lâm vừng bước mà dì, hời người mà em vêu"). 

Dặc biột, trong từ vựng tiếng Việt, từ ngữ Hán Việt chiếm 
một khỏi lượng rất lớn. Khừng từ ngữ Trung Quốc, với cách 
nhấn trọng âm riêng, đã đưực Việt hóa dế thành từ ngừ Hán 
Việt theo rất nhiều dạng thức khác nhau - và ở đây là trọng âm: 
nhân mạnh vào từ cuối theo ngữ âm tiếng Việt. Thí dụ: những 
từ ngừ đồng bào, đồng chi, tô quốc, chiên sĩ..., bao giờ trọng âm 
cùng nằm ỏ từ thứ hai. Điều dỏ cảng được thể hiện rõ trong 
ngôn ngữ nỏ ỉ, ngôn ngữ giao tiỏp (hoặc khâu ngừ). Một mệnh 
dồ được viết là " thưa cấc dồng chí", nhung lại nói thà/?/? “thưa 
các... chí" (từ dồng bị nuốt hoặc lướt, từ các được kéo dài và 
thêm một âm ừ sau đó để thành "thưa các... ừ chí"..). 

Có thể do những nguyên nhân nào đó, nhạc sĩ và cũng là 
nhà thơ (và là bậc thầy vổ ca từ) Vãn Cao, trong Chiến sĩ Việt 
Nam đã có một sơ suất về trọng âm của từ ngừ Hán Việt ("chiến 
sĩ”/. 


Nhịp đi 



Bao chiến sĩ anh hùng, Lạnh lùng... 


Theo ý riông tôi, câu nhạc và lời trên có thể đổi lại để đảm 
bảo được đúng trọng âm của hai từ chiến sĩ. Thí dụ: 
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Bao chiến sĩ anh hùng... 


Có lè đây lả sơ suât duy nhât (về trọng âm) trong toàn bộ 
các tác phẩm âm nhạc (và ca từ) của nhạc sĩ Vãn Cao. Song, 
Chiên sĩ Việt Nam là một ca khúc đâ đi vào lịch sử và sổng với 
lịch sử, vì thê không thể không nhắc đến. 

Trọng âm trong tiếng Việt (nhấn mạnh từ’ cuối) cùng biểu 
hiện cả với trường hợp những tên riêng, như địa danh, danh 
nhân, tên anh hùng... Thí dụ: Hà Nội thì trọng âm là Nội,,,', 
Nguyễn Du, trọng âm là Du...; Hoảng Diệu, trọng ằm là Diệu... 
Ngay với những tên riêng gồm ba hoặc bốn (hoặc hơn nừa) từ, 
cũng không có ngoại lệ. Thí dụ: Bĩnh Trị Thiên, trọng âm là 
Thiên...) Hồ Chí Minh, trọng âm là Minh ...; Trần Quốc Tuấn, 
trọng âm là Tuấn...; Hoảng Phủ Ngọc Tường: Tường; Tôn Nừ 
Nguyệt Mữĩh: Minh... Vầ khi nhửng tên riêng được đưa vào lời 
ca cung đều theo quy tắc đó. 

Thí dụ: Người Hầ Nội (Nguyễn Đình Thi): 





#*=M- 



Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội, HàNội mến yêu!... 


Hoặc trong Bừìh Trì Thiên khói lửa (Nguyễn Văn 
Thương), dù có rít nhiều địa danh, nhưng tác giả bao giờ cũng 
đặt đúng trọng âm của từng tên riêng: sông Hương, Thiên Mụ, 
Đập Đá, Văn Xá, Truồi Nong, Đông Hả, Ngô Xá, Bỉch La, Thủy 
Ba, Triệu Phong, Đèo Ngang, Ba Rền, Sông Gianh, Lũy Thầy, 
Hải Lăng, Chí Long, Trung Nâm, Cự Nam, Câu Nhi, Ba Lòng, 
Khe Sanh... Với tên riêng Bình Trị Thiên gồm ba từ thì bao giờ 
Thiên cũng ở vào nhịp mạnh: V 
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Nhịp đi 
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Trường hợp tên riêng nước ngoài được phiên chuyến 
thành tiếng Việt cũng nằm trong quy tắc này. Trong trường ca 
Sông Lô, nhạc sĩ Văn Cao đã thực hiện điều đó với những tên 
riêng Vôn-ga, Dương TỬ... 



Đây Vòn- ỵă, đây Dương 


Tử. đây sông Lô . 

Chắc răng, trong những ca khúc sắp ra đời, những tên 
riêng nước ngoài như Mianma, Phỉỉippin, ỉnđônêxia, ỉtalia, 
Achentína... cũng nên theo cách nhấn trọng âm (vào từ hoặc âm 
cuối) của tiếng Việt. 

Một câu hỏi được đặt ra là: xử lý trọng âm của lời ca tiếng 
Việt trong những ca khúc thuộc trào lưu hoặc mang phong cách 
ngôn ngừ âm nhạc rốc, pốp, jadơ... (tạm gọi chung lả "nhạc 
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nhẹ") như thế nào? Theo tôi, câu trả lời nằm trong vốn âm nhạc 
cổ truyền của đất nước ta. Rất nhiều làn điệu (chèo là một thí 
dụ) sử dụng đảo phách, nghịch phách..., nhưng trọng âm của từ 
ngừ vẫn không bị phá vờ. 

Các nhạc sĩ Văn Chung, Lê Lôi, Tô Vũ, Lẽ Yên... đã tiếp 
nhận hướng đi của người xưa để phổ loại thể thơ lục bát - một 
loại thê thơ khá chặt chẽ về khuôn nhịp và rất khó trong việc 
chuyển thành lời ca: Hò dân cầy (rõ nhất là phần hai), Đóng 
nhanh lúa tốt (ca dao: Huyền Tâm), Câỳ chiêm (ca dao: Quách 
Vinh), Bữa cơm chiều (thơ: Lưu Quang Thuận)... 

Trong những năm gần đây, những ca khúc thuộc dòng 
nhạc nhẹ của Nguyễn Đình Bảng, Nguyễn Cường, Ngọc Đại, 
Dương Thụ, Trân Tiến... cùng không vì âm nhạc mà lãng quên 
quy tắc vể trọng âm trong tiếng Viột khi soạn lời ca. 

Ngay cả với những ca khúc thuộc trào lưu rốc, pốp... của 
nước ngoài, khi dịch lời, cũng cần tuân thủ quy tắc đó. Bỏi một 
lẽ thật đơn giản: đây là lời Việt và ngôn ngừ tiếng Việt vẫn có 
những quy luật của riêng nó 1 . 

Từ những vấn đề về từ ngữ trong ca từ, có người nâng lên 
thành luận điểm: "nói sao, hát vậy 11 , "nói thế nào, hát thế ấy". 
Loại bỏ phần cực đoan, ta có thể chắt lọc được hạt nhân hợp lý 
trong luận điếm vừa nêu: nói và hát có mối quan hệ hữu cơ với 
nhau; ngừ điệu (intonation) lả ngọn nguồn của ca hát, nói hẹp, 
vằ âm nhạc, nói rộng; cũng từ đó suy ra rằng: ngảy nảo trên trái 
đâ't này còn có những ngôn ngử khác nhau thì vẫn tồn tại 
nhũng nền ca hát khác nhau với bản sắc của nó. 

Song, lập luận trên cũng hầm chứa một sai lầm do rơi vào 
chủ nghĩa kinh nghiệm và phương pháp luận siêu hình. Hát 
không thê đồng nhất với nói; vì rằng từ nói đến hát là cả một 
quá trình chuyển hóa từ lượng thành chất. Như mọi người đều 
biết, rõ ràng là có ngôn ngừ nói đê’ giao tiếp; và rồi có những 
cách nói được nâng cao như kể (kê vè: chú ý đến nhịp, vần. 


1. Chứng tôi đà trình bày rõ điều này trong Chương II của Phản thứ 
nhất (Dấn luận): Mối quan hệ giữa ca từ với thơ ca và âm nhạc (thuộc công 
trinh nghiên cưu này). 
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điệu hơn), nói lối và hát nói (cao hơn vè một cấp độ: chú trọng 
hơn đến cao độ, trường độ, cuờng độ), ngâm (thêm một bước 
nữa: chú trọng yếu tố biểu cảm)... và cuối cùng là ca hắt, ca 
nhạc... 

Như vậy, ca hát (nói chung là âm nhạc) lả kết quả của một 
quá trinh - và cũng lả một tiến trình - là một sản phấm của trí 
tuệ con người mà ca từ là một bộ phận không thế thiếu trong 
sản phẩm đó. Nói cách khác, cồng việc soạn ca từ cũng đòi hỏi 
sự đầu tư của trí tuệ - tất nhiên, trái tim vẫn phải được dành 
một vị trí tương xứng. Và CA TỪ HỌC ra đời cũng là hiện 
tượng tãt yếu trôn con đường phát triển vả trưởng thảnh của 
nền âm nhac Viêt Nam. 



PHẦN THỨ BA 


CA TỪ 

TUYỂN CHỌN 



LỜI CHÚ GIẢI 


1 

Công việc tuyển chọn cũng dựa trên một số tiêu chí nhât 
định. Ca từ, cỏ thể nói ngắn gọn, là một loại thể thơ để hát. Do 
đó, ngoài giá trị văn chương, bài ca từ phải được vang lên trong 
lòng công chúng - nghĩa là cũng có giá trị về âm nhạc. Bài lời ca 
dù hay đến đâu chăng nừa, nhưng không có sức sồng trên đôi 
cánh của âm nhạc vẫn chưa phải là bài ca từ được tuyên chọn. 
Ngược lại, có thể có nhừng bài ca từ được tuyển chọn chưa chăc 
được công nhận là bài thơ hay. Và đó cũng là nét đặc thù cua 
ỉoại thể thơ - ca từ này. 


2 

Xin nói thêm về những bài thơ được phổ nhạc (và được 
tuyển chọn). Hầu hết những bài thơ được phổ nhạc đều được 
các nhạc sĩ - tác giả "tái tạo" theo yêu cầu câu trúc, khủc thức... 
của âm nhạc. Nhưng vì tôn trọng nhà thơ, nhạc sĩ - tác giả vẫn 
giữ nguyên tên tác giả ca từ; trưòng hợp này cũng xảy ra với cả 
nhừng bài hát được nhạc sĩ sáng tác chỉ dựa trên một ý thơ hoặc 
một tứ thơ của một tác giả ca từ (Tiêhg đàn báu của Nguyên 
Đình Phúc), hoặc nhiều nhà thơ (Việt Nam, trên đường chúng 
ta di của Huy Du: theo nhạc sĩ, trong ca khúc này, khi hoàn 
thiện phần ca từ, ngoài thơ của Xuân Sách, tác giả còn dựa vào 
ý, tứ, câu, chữ... của một bài thơ đăng trên báo thời bấy giờ; 
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S “S vì J c l uá lâư - đã ngót một phần tư thế kỷ - nên không nhớ 
rõ bút danh nhà thơ). Ngay cả việc trích thơ,đặt tên gọi, them từ 
đệm... cũng đã lầ một dạng "tái tạo" rồi! 


3 

Có thê do lôi in ấn, một sô bài ca từ thiếu dâu chấm câu, 
sai chính tả, hoặc viết hoa không đúng, v.v... Chúng tồi đã dựa 
vao y thơ va câu nhạc đê chinh lý. Nếu có điều gì sơ suất, rất 
mong các tác giả (nhạc và thơ) thông cảm. Tâm nguyện'của 
chúng tôi qua phần tuyển chọn này là muốn trân trọng giới 
thiệu cái hay, cái đẹp của ca từ Việt Nam trong hơn hai phần ba 
thê ky XX này, vả tin rằng nó sẽ có một vị trí xứng đáng trong 
nền văn học Việt Nam hiện đại. 
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7ỗcÁ& <vể (Đcếd Qưướ<ầ 


cùng nhau đi Hổng 6inh 

( 1930 ) 


Nhạc và lời: Đinh Nhu 

I 

Cùng nhau đi Hồng binh, 

Đồng tâm ta đều bước. 

Đừng cho quân thù thoát, 

Ta quyết chí hỵ sừứi. 

Diệp khúc: 

Nảo anh em nghèo đâu ĩ 
Liều thân cho dời sôhg, 

Mong thế giới đại đồng, 

Tiến ĩên quân Hồng! 

II 

Đời ta không cần 1o, 

Nhầ ta không cần tiếc. 

Làm sao cho toàn thắng, 

Ta mới sôhg yên vui. 

(vào Điệp khúc) 
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Trưng Vương 

( 1938 - 1939 ) 


Nhạc và ỉời: Đỗ Nhuận 


I 

Ngày xưa, bôn ta,, Hán xưng-hùng, cướp đất 
nước, lồng dấn oán thán khôn cùng. 

Giặc Tô tham ỉam ức dân lành, áp bức giết người 

Thi Sách, tá'm gương hìổn. 
Dàn Nam ơi! Nhớ lây nhé, danh Trung Vương 

không bao giờ nhòa, 
Dàn Nam ơi/ Nhớ lâỳ nhé muôn năm 

không quên công Hai Bà. 


II 

Bà Trưng thương ai tuốt gươm thề, chống với 
Hán, đền ơn, nước báo thù nhà. 
Chị em băng ra tới chiến trường, với chí lớn, 

cùng nhi nữ, quyết ỉên đường. 
Dấn Nam ơi! Nhớ lấy nhé, danh Trung Vương 

không bao giờ nhòa. 
Dần Nam ơi ĩ Nhớ ỉâỳ nhé, muôn năm 

không quên công Hai Bả. 



Tĩêhg gọi thanh niên * 

( 1941 ) 


Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước 


1 


Mầy anh em ơi! 

Tiến ỉên đến ngày giải phóng. 

Đồng lòng cùng nhau ta đì sá gỉ thân sông. 

Cùng nhau ta tuốt gươm, cùng nhau ta đứng ỉên, 
Thù kia chưa trả xong thì ta luôn cô'bền. 

Lầm than bao năm, ta đau khổ biết mấy, 

Vầng đá gấm vóc, loài muông thú cướp lấy. 

Loài nó hút lấy má u đào ch úng ta, 

Làm tạ gian nan, cửa nhả tan rã. 

Bầu mấu, nhắc tới đó, càng thêm nóng sôi, 

Ta quyết thề phá tan quân dã man rồi. 

Vung gươm lên, ta quyết đi tới cùng! 

Vung gươm lên, ta thề đem hết lòng! 

Tiến ỉên dồng tiến, sá chi đời sôhg, 

Chớ quên rằng ta ỉà giống Lạc Hồng! 


* Lời 1 do Mai Văn Bộ và Lưu Hửu Phước soạn tháng 4 năm 1941, trước 
năm 1945, chỉ hát bí mật. 

Lời 2 là Tiếng gọi sinh viên do Lê Khắc Thiền và Đãng Ngọc Tốt soạn 
cuối năm 1941, xuât bản năm 1943, rồi bị câm. 

Lời 3 là Hoàng Mai Lưu soạn tháng 4 năm 1945, xuất bản trong những 
ngày Tiền khởi nghĩa tháng 8-1945. 
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2 


Này sinh viên ơi! 

Dứng ỉên đáp lời sông núi. 

Đồng ỉòng cùng đi, đi, di, mở dường khai lối. 

Kìa non sông nước xưa, truyền muôn năm chớ quên, 
Nào anh em Bắc Nam, cùng nhau ta kết đoản. 

Hồn thanh xuân như gương trong sáng, 

Đừng tiếc máu nóng, tài xin ráng. 

Thời khó, thê khó, khó ỉầm sao yếu ta, 

Dù muôn chông gai, vững lòng chi sá. 

Đường mới, kíp phóng mắt nhìn xa hổn phương, 
Tung canh hổn thiếu niên, ai đó can trường. 

Sinh viên ơi! Mau tiến lên dưới cờ. 

Anh em ơi ỉ Quật cường nay đến giờ. 

Tiến ỉên, cùng tiến, gió tung nguồn sống, 

Cháy trong lòng ta ngần mớ lửa hồng. 

3 

Này thanh niên ơi! 

Tìêh lên đến ngấy giải phóng, 

Đồng lòng cùng đi đi đi sắ gì thân sôhg. 

Nhìn non sông nát tan, thù nung tâm chí cao, 

Nhìn muôn dân khóc than, hờn sôi trong máu dao. 
Liêu thân xông pha, ta tranh đâu, 

Cờ nghĩa phấp phới, vảng pha máu, 

Cùng tiến, quét hết nhừng loài dỗ man. 

Hâu đem quê hương thoát vòng u ảm. 

Thê quyết ỉâỳ mấu nóng mà rửa oán chung, 

Muôn thuở vì núi sông nêu tiếng anh hùng. 

Anh em ơi! Mau tíêh lên dưới cờ. 

Sinh viên ơi! Quật cường nay đến giờ. 

Tiến lên, cùng tiến, gió tung nguồn sôhg, 

Cháy trong lòng ta ngàn mớ lửa hồng. 
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Tĩêhg chuông nhà thờ 

( 1946 ) 

Nhạc và lời: Nguyền Xuân Khoát 

Thánh đường tôn nghiêm, 

Giặc sàm tới chiếm. 

Gác cao đền thánh, 

Đặt súng thay chuông. 

Hung ác bạo cuồng, 

Tàn sát dân lành. 

Giêsu Maria lạy Chúa tôiỉ 

Đây xưa nay, ngày nhặt ngày, những hồi chuông, 
Đây xưa nay, ngày lại ngày, tiếng tiếng buông. 

Tiếng buông hồi chuông nhắc nhở cầu Chúa 

ban phước ơn lành cho nhân loại. 

Dây xưa nay, ngày nhặt ngày, 

Đây xưa nay, ngày lại ngay, tiêng tiếng buông, 

Tiếng buông hồi chuông tươi cười nối duyên 

đôi lứa uyên ương lập gia đình. 
Đây xưa nay, ngày nhặt ngày, những hồi chuông, 
Đây xưa nay, ngày lại ngày, tiếng tiếng buông, 

Tiếng buông hồi chuông nhân từ vui đón rửa tội 

tô tông trẻ sơ sừứì. 

Đây xưa nay, ngày nhặt ngày, 

Đây xưa nay, ngày lại ngày, tiêng tiếng buông, 

Tiếng buông hồi chuông rĩ rền đưa cất linh hồn 

kẻ chết về thiên đường. 

Thế mà giờ đây 
Thánh đường tôn nghiêm, 

Giặc sầm tới chiếm. 

Gác cao tòa thánh, 

Đặt súng thay ch uông. 

Hung ác bạo cuồng. 



Tần sát dân lành, 

Tần sất dân lành. 

Nhưng rồi đảy, rồi đâỵ, kháng chiến thảnh công ,, 
Nhưng rồi đây, r , rồi đẫy, kháng chiến thành công. 
Nhạc thánh buông Ịơi đổ tiếng vàng 
Đời đời ấm đọng gác nghiêm trang. 


Lỳ và Sáo 

( 1947 ) 


Nhạc và lời: Văn Chung 


Mục đồng ca hát rằng: 

"ơlàng bên có hai em ỉầ Lỳ, Lỳ và Sáo, Sáo 1 '. 

1 

Lỳ ỉ à một em chăn trâu con bác Ly, 

Lỳỉẩm ỉì giống (giống) tính ông ỉầm lì. 

Lỳ hay chơi pháo, pháo tập tảng và rất mê, 

Lỳ đập thật kêu bôm bốp nghe giòn ghê! 
Thăng cu Sáo rất hay cười, 

Thằng cu Sáo rất hay cười, 

Là con bác Ba Tèo, cu Sáo thích hò reo. 

Thằng cu Sáo thích chơi vòng, 

Thích chơi diều, chơi chong chóng, 

Suốt cả ngày Sáo th ường chạy rông... 

2 

Lỳỉẩm ỉì nhưng, (nhưng) xem ra rất khôn, 
Lỳỉầm ỉì giấu, giấu que trong vòng tròn. 
Ngầm sâu dưới đất, đất đào lên nảo thâỳ que? 
Bè bạn chịu thua, khen giấu sao tài ghê ỉ 
Thằng cu Sáo thích thổi kèn, 

Thằng cu Sáo thích thổi kèn, 

Bằng cải ỉá đa khô nghe như tiêng người hen. 



Thằng cu Sáo thích thổi còi 
Thét cả ngày không biết chán. 

Thét váng đầu nh ững người cùng làng... 

* 

Tùng tùng tùng tùng, tùng tùng tùng tùng 
Kìa giặc đến, 

Gặp ai giết liền tay. 

Hiếp người đốt nhà à ả à ầ ầ à ả 

Kìa nhà cháy, kìa người chết, dân làng kháng chiến. 

Tùng tùng tùng tùng, tùng tùng tùng tùng 

Kìa giặc đến, 

Gặp ai giết liền tay. 

Hiếp người đốt nhà à à à à à ả à 

Kìa nhà cháy, kìa người chết, ta cùng kháng chiến! 

3 

Lỳ lẩm lì theo, đi theo sau bác Ly, 

Lỳ đào hầm kín, kín đáo thay hầm Lỳ. 

Một hôm Tây đêh, đến tìm quanh nào thấy đâu? 

Cả nhà binh an, đang nấp trong hầm sâu . 

Thằng cu Sáo đứng canh làng 
Thằng cu Sáo đứng canh làng, 

Một hôm thấy ô tô, xe tăng lũ sài lang. 

Thằng cu Sáo phóng ngay về. 

Rúc tù và vang bốn phía, 

Báo cho làng biết mả chạy đi... 

4 

Lỳ lầm lì thu, thu trong tay cái chì? 

Lỳ rình mò thâỷ, thây lũ Tây lặc lè, 

Lỳ dang tay ném, ném tải sao tài gớm ghê! 

Lựu đạn rền vang, Tây chết răng còn nhe! 

Làng khen Sáo báo tin tài. 

Lâng xúm xít ch ung quanh Lỳ. . 

Làng khen chú bé gan lì kia đã giết được Tây ỉ 
Lảng vui hát chung quanh Lỳ, 

Cái anh Lỳ ta thích chí 

Lúc bây giờ mới cười khì... khỉ khì, khỉ khì, khỉ khỉ... 
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Người Nà Nội 

( 1947 ) 


Nhạc và lời: Nguyễn Đình Thi 


Đây Hồ Gươm , Hồng Hà, Hồ Tây ■' 

Đây lắng hồn núi sông ngàn năm. 

Đây Thăng Long, đây Đông Đổ, đây Hà Hội, 

Hà Nội mến yêu. 

Hà Nội chấy, khói lửa ngập trời, 

Hầ Nội hồng, ảm ầm rung. 

Hà Nội vùng đứng ỉên, 

Hà Nội vùng đứng lên, 

Sông Hồng reo, Hà Nội vùng đứng ỉên. 

Hà Nội đẹp sao/ 

Ôi nước Hồ gươm xanh thắm lỏng, 

Bóng Tháp Rùa thân mật êm âm lòng. 

Hồng Hà trần đầy, 

Hồng Hà cuốn ngàn nguồn sống tràn đầy dâng. 
Hà Nội vui sao, 

Những cửa đâu ớ, tíu tít gánh gồng, 

Đây Ô Chợ Dừa, kia Ô cáu Dền, ỉần áo xanh nâu, 
Hà Nội tươi thắm, 

Sôhg vui phô hè. 

Bồi hồi chàng trai, 

Nh ừng đối mắt nao... 

Quanh co, chen nhau rộn ràng Đồng Xuân, 

Xanh tươi bá t ngá t Tây Hồ, 



Hang Đầo ríu rít Hàng Đường, Hàng Bạc, Hàng Gai. 
Ôi tha thiết lòng ta biết bao nhiêu! 

Mỗi tấc đất Hà Nội đượm thăm máu hồng tươi. 

Một ngày thu non sông chiến khu về, 

Đường vang tiếng hát, cuốn lòng người... 

"Doàn quân Việt Nam đi!" 

Hà Nội say mê chen đón Cha về, 

Kín trời, phâp phới vầng sao. 

Ngày ấy chói vừứĩ quang, 

Vang ngần phương iời thề nước. 

Việt Nam yêu dâu! 

Ngả soi bóng sông Hồng Hà. 

Hà Nội chấy, khói lửa ngập trời, 

Hầ Nội hồng, ầm ầm rung. 

Sông Hồng reo. 

Thót lên xung phong, căm hờn sôi, gầm súng. 

Bùng chấy, khắp phô'ta ơi! 

Vùng lên! Chiến sĩ ta ơi! 

Trời Hà Nội đỏ mấu. 

Bụi hè đường cuốn bốc tung bay, xác thù rơi 

dưới gót giầy. 

Ẵm ầm cười tiêng súng vui thay, trông ngày mai 

sáng láng. 

Nầy ỉớp lớp người đi ánh sao tưng bừng chói lói 

lòng ta. 

Mai nảy lớp lớp người đi, thét vang vang trời 

khải hoàn. 

Nhìn đây máu chúng ta tươi bao nhiêu, đất này 

ta tưới ngay mai vút lên, 
Hồng Hà reo sóng say sưa trông Cha, bóng 

Người mênh mông, 

Mắt Người sảng lắng vâng sao thắm tươi, trán 

Người mái tóc bạc thêm. 
Bóng cờ bát ngát ngay vui, nước non reo cười, 

trên môi Người cười. 

Tiếng cười 
Ngay về. 
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Nhạc và lời: Văn Cao 


Sồng Lô 

( 1948 ) 


Sông Lô, sóng ngần Việt Bắc, bãi dài ngô ĩau, 

núi rừng ầm u. 

Thu ru bến sóng vảng, từng nhà mờ biếc, chìm 

một màu khói thu. 
Sông Lô, sóng ngàn kháng chiến cháy bờ lau thưa 

đã tần thôn trang. 
Ai qua bến nắng hồng, ỉặng nhìn màu nước sông 

Lô xưa. 

Trên dòng sông trở về đoàn người, 

Reo mừng vui trên sóng nước biếc. 

Trôi dầỵ sông bao đám xác thù, 

Dân hân hoan nghe sóng réo vi vu xa xa. 

Đường ngập người vang gió lá vi vu hiền hòa. 

Sông mênh mông như bất ngá t há ị 
Thây giặc trôi trở về ngập bờ. 

Sổng Gâm âm vang súng trái phá, 

Bao rừng thu như bát ngát cười. 

Dận hoan hô chiến sĩpháo binh Việt Nam ghi công. 
Tiếng trái phá, quân thù gục chìm dòng Lô. 

Dây dòng Lôỉ Đầy dòng Lôĩ 
Đoàn quần thời chừứì chiến ca rằng: 

Đây Vôn-ga, dây Dương Tử, dây sông Lô, 

đâỵ sóng căm hờn vút cao. 
Sóng lấp lánh vầng sao, ngàn chiến sĩ Sông Lô. 

Chiên sĩ Sông Lô, thân rừng áo sương, đang ca rằng: 
Giờ mô thực dân, sóng lấp cát vàng. 

Chiêh sĩ Sông Lô, oai hùng dâu tranh gào kêu 

vang sóng. 

Đây giặc Pháp tần trong căm gan toàn dân. 

Về trong đêm gió rót, 

Từng sân vui bóng người quanh lửa hồng. 



Nền khô trơ than xám, 

Đêm chìm đợi ánh triêu dương. 


Vui hất ca hỏa vui hát ca hòa dân buông lưới, 

Phan Lương vui bóng thuyền. 

Lều dựng ven sông, bóng người sầm uất bến Then. 
Vui hất ca hòa vui hát ca hòa chí kiến thiết, 

Bên sông Lô đắp nhà. 

Bao dân trong Khư Mười mơ tỉĩành người Sông Lô. 
Đời vui vút ìên. 

Đời vui sướng về. 

Vui hất ca hòa vui hắt ca hòa chí chìêh đấu, 

Đây tay trai Việt Bắc. 

Sông Lô đang xuôi mau, tin về đồng lúa reo mừng. 
Rung trong bao hương đồng, 

Mừng một mùa chiến công. 

Vui hát ca hỏa vui hát ca hòa dân vui nắng. 

Như chim xuân thấy mùa. 

Và đài hoa lưu luyến, xanh rừng dầy ỉá búp non. 
Vui hát ca hòa vui hát ca hòa nh ững ỉưới mắc, 

Ta vui kỉĩoang cá dầy. 

Tay ta . tay dân chải, xuôi ngược dòng sông Lô. 
Từng quăng lưới xa, 

Từng vảy lưới giặc. 

Vui hát ca hòa vui hát ca hòa với ảnh sáng. 

Ta đang xây đời mới. 

Sông nuôi dân thiên thu, đã hòa mạch mầu 

bao người. 

Sông xuôi quanh co về. 

Hòa mạch cùng với xuôi. 

Dòng sông Lô trôi, 

Dòng sông Lô trôi... 

Mùa xuân tới, nước băng qua ngàn, nước ừì 
ven bờ xanh ôm bóng tre. 

Dòng sổng Lô trôi... 





Con kịnh xanh xanh 

( 1949 ) 


Nhạc và ỉời: Ngô Huỳnh 

Con kênh xanh xanh, những chiều êm ả nước trôi, 
Đêm đêm trăng lên, theo dòng buồm cẫng gió xuôi. 
Con kênh xanh xanh, những mùa sen nở khắp nơi, 
Bao câu tơ duyên dạt dào tim ai thẳm tươi. 

Thuyền ai ỉ ướt qua hàng chuối với bờ kênhỊ 
Thuyền ai ỉ ướt qua bông lúa thướt tha ỉ 
Tiếng ai hò khoan, văng đưa những câu tình ca. 

Ngả nghicng hàng trảm vang hòa tiếng hò xa xa. 
Chiến khu bừng vuiâ'm bao lòng dân quê tôi. 

Tiêng ai giã bàng nhịp nhàng nh ư tìêhg lòng tôi. 

Con kênh xanh xanh, những chiều êm ả nước trôi, 
Ghi sâu nơi tôi, bao ngày tranh đấu nổi sôi. 

Con kênh xanh ơi! Khi mùa sen nỏ khắp nơi, 

Bên nhau ta xây trọn bài tình ca thấm tươi. 


Quê em 

( 1949 ) 


Nhạc và lời: Nguyễn Đức Toàn 

Quê em miền Trung du, 

Đồng xanh lúa xanh rờn. 

Giặc tràn lên thôn xóm, 

Dâu bờ xanh thắm, nong tằm chín lứa tơ, 
không tay người chăm bón. 

Quê em đồng hoang vu, 

Chiều nay vắng bóng cờ, 

Giặc trần lên đốt phá. 

Anh về thôn cù, đì diệt thù giữ quê. 



Lòng dân đón anh về. 

Từ mờ sớm tính mơ, 

Anh di trong bóng cờ, 

Giữ vừng đồng quê ta. 

Đây bao người mong ngóng, 

Quân ta đã về! Quân ta đã về! 

Bao hờn căm trên nòng súng, đâu lưỡi ỉê, 
đi chiêm Ịại dồng quê ta. 
Bao lòng dân, đang chờ mong quân kéo về, 
phá tan giặc, gìn giữ xóm quê. 


‘Tiêu ấoàn 307 

( 1950 ) 

Nhạc: Nguyễn Hữu Trí 
Lời: Phỏng thơ Nguyễn Bính 

Ai đã từng đi qua sông cửu Long Giang, 
cửu Long Giang sóng trào nước xoáy 
(Cửu Long Giang sóng trào n ước xoáy). 

Ai đã từng nghe tiếng Tiểu đoản (tiếng Tiểu đoàn 

Ba trăm ìẻ bảy). 

Buổi xuất quân Tiểu đoàn năm ấy, 
cả Tiêu đoàn thề dưới sao vầng, 

Người chiến sĩ tiếc gì mấu rơi. 

Buổi xuất quân Tiểu đoàn năm âỳ, 

Nguyện một ỉòng gìn giữ non sông. 

Dã chiên đâu bao năm ròng, chiến dâu với bao 

thành tích huy hoảng. 

Trận Tháp Mười, trận Mộc Hóa vang tiếng đồn 

với trận La Bang. 

Lưỡi gươm vung với cánh tay sắt, đầu giặc rụng, 

Nổ súng đồng, dồn giặc vỡ tan. 
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Lẻ bảy, Tiêu đoàn Lẻ bảy. 

Đoàrt quân Lẻ bảy, kẻ từ ngày ấy, đánh đâu được dây. 
Tiếu đoàn Lẻ bảy oai hùng biết mấy. 

Với dạ sắt gan vầng tiến ỉên lòng son chẳng nao. 
Tiếng Tiêu đoàn, bao nhiêu quân Phấp run rẩy sợ hãi. 
Vang lừng danh tiêng Ba trăm ỉẻ bảy. 

Lẻ bảy, Lẻ bẩy, Lẻ bảy. 


Lên ngàn 

( 1952 ) 


Nhạc và lời: Hoàng Việt 


Hò ơi Ị 

Dòng sông chảy xiết, lấi thuyền chèo đi. 

Trên sông Vàm cỏ Đông, nước chảy ngược dòng. 
Nước ngược dòng. 

Hò ơi ỉ 

Em chèo thuyền đi ỉên rẫy Trảng Còng cắt ỉúa 

thay chồng, thay chồng nuôi con. 
Nước ngập đồng xanh, ỉúa chết, 

Gió mưa sập đổ mái nhà. 

Bao nhiêu gia đình tan hoang. 

Đau thương ỉệ rơi chứa chan. 

Em di cắt Ma trẽn ngàn, rẩy trên ngần nắng chiều 

chang chang. 

Đường đi nước ngập mênh mang, bần chân giẫm 

gai, ỉòng không thỏ than. 
Người dân dưới ruộng ỉên ngần, tìm Ma đổ bao 

mồ hôi. 

Gánh về từng hạ t Ma vâng cùng nha u ch ung sống 

cảm thù giết Tây. 



Em đi cắt ỉúâ trên ngần, 

Còn anh chiến đấu sa tràng. 

Kháng chiến nhâ't quyết thành công! 
Kháng chiến nhất quyết thành công! 
Mai ngày kháng chiên thành cổng, 
Anh về, em thỏa ước mong. 


Nhạc rừng 

( 1952 ) 


Nhạc và lời: Hoàng Việt 


Cúc cu! Cúc cu ỉ Chim rừng ca trong nắng... 
ỉm nghe, im nghe... ve rừng kêu liên miên... 

Rừng hát, gió ỉay trên cành biếc, • 

Lao xao, rì rào. 

Dòng suối uốn quanh, ỉần nước trôi trong xanh... 
Róc rách, róc rách, nước luồn qua khóm trúc, 

Lárơi...ỉá rơi, xoay tròn nước cuốn trôi. 

Có anh chiến sĩ đi qua khu rừng vắng 
Lắng nghe nhạc rừng, tâm hồn vui phơi phới ... 
Anh cười một mình, rồi cất tiếng hát vang... 

Cây rừng dội tiếng theo ìời ca mênh mang. 

Tính tang, tính tình! Miền Đông gian ĩao mà 

anh dũng, 

Tính tang, tính tình! Hăng hái chiến đấu chống 

quân thù. 

Đường xa... chân đi vui bước, 

Lòng xuân thêm bao thắm tươiỉ 
Nhạc rừng vẳng theo cùng nhịp bước! 

Hương rừng thoảng dưa hồn say sưa. 

Rừng bát ngai, ôi rừng mến yêu! 
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Giữ trọn tìnỉi ợuê 

( 1955 ) * 


Nhạc và lời: Văn Cặn 


I 

ơhò hố hời ỉầ hò hốỉênĩ 

Xỉn gửi vê Nam, tấm lòng vàng đá, 

Th uy ch ung này (là th ủy ch ung này) nguyền giữ 
trọn tình quê (nguyền giừ trọn tình quê). 
Nhớ (ờ) khi kết tóc chung thề, 

Có ta (đi) có bạn (là ta đi với bạn) tình quê (cho) 
vẹn tròn (ỉả tình quê cho vẹn tròn). 


II 

ơhò hổ'hời ỉà hò hô'lên/ 

Nắm đât còn ghi, tấm lòng vầng đả, 

Dâu tay người (là dâu tay người) còn in trọn 

tình quê (cỏn in trọn tình quê). 
Nhớ (ờ) khi trăng sáng, vai kề, 

Cớ ta (đi) có bạn (là ta đi với bạn) tình quê (cho) 
mặn nồng (là tình quê cho mặn nồng). 


III 

ơ hò hô'hời là hò hô'lên ỉ 

Bền nước dỏng sông, con đò còn đó, 

Vắng câu hô (dù vắng câu hò) đò vẫn đợi 

người xưa (đò vẫn đợi người xưa). 
Nhớ (ơ) khi núp bống cây dừa, 

Nhớ câu ước hẹn (là câu (ư) ước hẹn) vì nhau (ta) 
đợi chờ (là vì nhau ta đợi chờ). 



Câu hò bên bờ ũLiền Lương 

( 1956 ) 


Nhạc: Hoàng Hiệp 
Lời: Hoàng Hiệp - Đằng Giao 


I 

Bên ven bờ Hiền Lương, 

Chiều naỵ ra đứng trông về, 

Mắt đượm tình quê, đôi mắt đượm tình quê. 

Xa xa đoàn thuyền nan, 

Buồm căng theo gió xuôi dòng. 

Bỗng trong sương mờ, không gian trầm ĩắng 

nghe câu hò. 

Hò ơ... ơ... 

Thuyền ơiỉ 

Thuyền ơi có nhớ bến chăng? 

Bến thỉ một dạ khăng khăng đợi th uyềnĩ 
Nhắn ai ỉuôn giữ câu nguyền, 

Trong cơn bão tố, vững bền lòng son. 
ơi câu hò chiều nay, 

Sao nghe nặng tình ai. 

Hay ỉà em bên ấy trong phút giây nhớ nhung 

trào sôi, 

Gửiỉời tin cho gió, qua mấy câu thiết tha hò ơi!... 

II 

Trông qua rặng Trường Sơn, 

Miền quê xa khuất chân trời, 

Mây lặng ỉờ trôi, mây đen Ịặng ỉờ trôi. 

Xa xa một đần chìm, 

So mây dang cánh ỉưng trời. 

Hởi chim hãy dừng, cho gửi ỉời đến phương xa vời. 
Hò ơ... ơ... 

Dù cho... 

Dù cho bến cách sông ngăn, 

Dễ gì chặn dược duyên anh. với nàng. 
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Xé mây cho sáng trăng vầng, 

Khai sông nối bến, cho nàng về anh. 
ơi câu hò chiều nay, 

Tôi mang nặng tình ai, 

Nơi miền quê xa vắng, cm có nghe thấu chăng 

lòng anh. 

Tình này ta xây đắp, nên thủy chưng không 

bao giờ phai. 


íMẹ yêu con 

( 1956 ) 


Nhạc và lời: Nguyễn Văn Tý 

À á ru hời, ơhời ru... 

I 

Mẹ thương con có hay chăng? 

Thương từ khi thai nghén trong lòng. 

Mấy nắng sớm chiều mưa ròng, 

Chín tháng so chửĩ năm, gian khó tính khôn cùng. 

À á ru hời, ơhờiruỉ... 

Kháng chiến đẫgiành đâ't nước về cho đời, 

Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi. 

Ôm con ra mái hiên, nhìn đần chim rộn ràng 

hót giữa (ư) mùa xuân. 

Mừng con sẽ góp phần, 

Tương lai con đẹp ỉắm! 

Mẹ hát muôn lần 
À á ru hời, ơhờiruỉ... 

II 

Miệng con chúm chím xinh xinh, 

Như đài hoa đang hé trôn cành. 

Khát nắng sớm và sương lành, 

Lá thắm rung cánh tay, ôm ấp ỉâỷ hòa bình. 



À á ru hời, ơhời ru!... 

Nhớ nh ửng lúc m ừng con ỉẫỵ rồi con ngồi, 
Thoáng thấy đó hình như bóng dắng bao người. 
Đang vươn ỉên đấu tranh, ngày cảng lớn, ngày 
càng tiến bước (ư) càng nhanh. 
Giờ con biết đi rồi, 

Di trên con đường mới. 

Mẹ ngắm con cười, 

À á ru hời, ơhời ru! 

À á ru hời, ơhời ru!... 


(Bài ca íiy vọng 

( 1958 ) 


Nhạc và iời: Vãn Ký 

Từng đổi chim bay đi, tiêng ca rộn ràng, 

Cánh chim xao xuyến gió mùa xuân. 

Gửi lời chim yêu thương tới miền Nam quê hương, 
Nhăn rằng ta ngày đêm mong nhớ. 

Ước mơnhửng mùa xuân, bóng dáng tương lai, 
Đường ta đi lên, xây đời trong hoa thơm, 

Có mùa xuân nào đẹp băngỉ 
Về tương lai! 

Ngày quê h ương mả u xanh áo mới, 

Chứa chan niềm tin. 

Đường ta đi xanh thấm mộng đời. 

Về tương lai! 

Dần chim ơi, cùng ta cất cánh, 

Kìa ánh sáng chân trời mới đang bừng chiếu 

bốn phương. 


Gió mưa, buồn thương, 

Mùa đồng và mây mù sẽ tan. 
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Tiêng hát giữa rừng (pác (Bó 

( 1959 ) 

Nhạc và lời: Nguyễn Tài Tuệ 
I 

Trông vời lưng núi 

AJi UÔI Nậm rỉ rào, núi cao tầng mây. 

Chiều nay tiếng ai đang "ỉượn " về trên đèo, 

Kể rằng Người về đây, 

Nhà in ĩ ưng đá, 

Người về quê ta, tấm áo chầm tình thương quê nhả. 
ơỉ Rừng Pắc Bó quê ta, 

Nhớ rừng xưa ôm bóng Người. 

Bước chân Người đi, đất chuyển dời theo Người. 
Người về rừng núi, bóng Người, vỉ sao trong sáng. 
Bóng đa Tân Trảo đọng lời thiết tha, 

Năng in Ba Đình còn nghẹn lòng ta. 

Suối reo dưới chần Người qua, 

Đất rung tiếng ca nỏ hoa Tháng Tẩm. 

Khuổi Nậm còn reo nhịp theo mong nhớ Người. 

II 

Nương đồi bất ngát, 

Giỏ ngần vờn mây, năng chiều về đây. 

Lặng nghe sáo ai bay dập dìu trên đèo, 

Kê rằng Người còn đây, 

Người cao hơn núi, 

Tưởng chừng trông theo, bóng dáng Người 

còn in trên đèo. 

ơỉ Bẳn Pác Bó quê ta, 

Mâỷ mùa qua nghe tiếng Người. 

Săn vươn đôi xưa, ỉúa ngập vầng đôi bờ. 

Người về chi lối, theo Người ngày mai tươi sáng. 

Bát cơm mong chờ, người già ước mơ. 


* Khuổi Nậm, tên một con suối ở Pác Bỏ. 
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Líu ỉo i tờ môi đọng trẻ thơ. 

Bác ơi, tóc sương bạc phơ, 

Nui cao suối sâu, Thủ đô yêu dâu. 

Khuồi Nậm còn vang lời ca mong nhớ Người. 


Jíả Nội - Huế- Sài Qòn 

( 1961 ) 

Nhạc: Hoàng Vân 
Lời: Hoàng Vân - Lè Nguyên 

Trên đất mẹ, nắng hồng nh ư lụa, 

Trải nghìn năm gắn bó (miền) hai miền. 

Như cành chung gốc lớn lên, 

Như anh em của mẹ hiền Việt Nam! 
ơ... ơ... ơ... ơ... 

Huế của miền Trung ruột thịt, với sông Hương 

tha thiết giọng hò. 

Đã vùng lên! Một mùa thu.* 

Hòa trong tiếng thét căm thù hôm nay! 

Huế cẩm tay Sài Gòn, Hầ Nội, 

Bên dăy Trường Sơn ngời sáng tin yêu. 
ơi! Sài Gòn vang lời ca bất khuất, 
của miền Nam đi trước về sau! 

Cánh sen thắm vẩn tươi màu. 

Lời thề còn nhớ khắc sâu trong lòng. 

Điệp khúc: 

Đây miền Nam! Thành đồng TỔ quốc! 

Bôn cửu Long rực rỡ tên vàng 
Thảnh phố vinh quang Hồ Chí Mừứì, 

Tên Người mang trong lòng! 


* Cùng cả nước, một ngàỵ vui, 

Hòa trong tiêhg hát ân tình hôm naỵ. 

(Hai câũ lời ca được nhạc sĩ Hoàng Vân sửa lại vào năm 2000). 
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Việt !Nam quê Hương tôi 

( 1961 ) 


Nhạc và lời: Đỗ Nhuận 


I 

Bạn ơi ỉ Hãy đến quê hương chúng tôi, 
Ngăm mặt biển xanh xa tít chân trời. 
Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả. 

Vút phi lao gió thổi trên bờ. 

Buồm vươn cấrứì vượt sóng ra ngoài khơi, 
Trong năng hồng bừng lên sáng ngời. 
Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi, 
Có rừng dừa xanh xa tít chân trời. 

Người thiếu nử dạt dào tình trẻ, 

Dáng xinh tươi đang tuổi yêu đời. 

Lòng trai tráng rộng lớn như biên khơi, 
Với cánh tay dựng lên đất trời. 


II 

Mùa xuân đã đến quê hương chúng tôi, 
Mía ngọt, chè xanh, bông trắng lưng đồi. 
Đồng xanh lúa rập rờn biên cả. 

Tiêng ai ru con ngủ ru hời. 

Đồng xanh lúa thẳng cánh cò bay, 

Đưa nước về làng quê sáng rồi. 

Việt Nam yêu dâu xanh xanh luỹ tre, 
Suối đô về sông qua những nương chè. 
Dòng sông cuốn dồn về biển cả, 

Lứa thanh niên vui thỏa cuộc đời. 

Mùa xuân tới, nguồn sôhg đang sục sôi, 
Đất nước tôi, Việt Nam sáng ngời. 
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Những ánh sao ấêm 

( 1962 ) 

Nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu 


I 

Làn gió thơm hương đêm về quanh khu 

nhà tôi mới câ't xong chiểu qua. 

Tôi đứng trên tâng gấc thật cao nhìn ra chân trời 

xa xa. 

Từ bao mái nhả, đèn hoa sáng ngời, bầu ười 

thêm vào muôn vỉ sao sáng. 

Tôi ngắm bao gia đình ỉủa ấm tình yêu, 

Nghe máu trong tim hòa niềm vui lằng ỉàng ìời ca. 
Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, 

Nhiều tồ â'm sống vui tình ỉứa đôi. 

Lòng anh những thấy càng thương nhớ em. 

Dù xa nhau trọn ngay đêm, anh càng yêu em, 

càng hăng say xây cho nha cao cao mài. 
Ôi xinh đẹp Tô quốc của ta ỉ 
Anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca... 

II 

Lỏng nhớ th ương quê hương miền Nam, 

anh hằng tha thiết ước mong ngày mai. 
Anh sẽ đi về khấp ỉàng quê xây những ngôi nhà 

tương lai. 

Dòng sông mát xanh vòng quanh phố phường, 
và nhiều công trường xây niềm vui mới. 
Khi bóng đêm trở về, rực ánh đèn lên, 

Em thâỳ như muôn ngàn vì sao thêu trong đêm tôi 
Em ơi, tuy giờ dây hai miền còn cách xa, 

Niềm chia cắt thắt đau lòng chúng ta. 

Nhưng không thể xóa được hình bóng em. 

Dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em, 

càng hăng say xây cho nhã cao cao mãi. 
Ồi xinh dẹp, TỔ quốc của ta ỉ 
Anh lắng nghe bao lời ân ái, 

Những bài tình ca... 
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Hô Chí Minh dẹp nhất tên Người 

( 1962 ) 

Nhạc và lời: Trẩn Kiết Tường 

I 

Hò ơ... 

Tôi hát ngần lời ca, 

Bao ỉa hơn những cánh đồng, 

Mênh mông hơn mặt biển Đông 
Êm đềm hơn những dòng sổng. 

Hò ơ... hơ... hơ, ơ... hơ... ơ... 

Tôi hát ngần ỉời ca, 

Nồng nần hơn nắng ban mai, 

Đẹp tình hơn cánh hoa mai, 

Hùng thiêng hơn núi sông dài, 

Là một niềm từì. 

Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh, đẹp nhất tên Người, 

Là một niềm tin, 

Hổ Chí Mừứỉ. 

II 

Hò ơi... 

Trên cánh đồng miền Nam, 

Đau thương mây phủ chân trời. 

Khi ca ìôn Hồ Chí Mmh, 

Nghe lòng phơi phới niềm vui. 

Hò ơ... hơ... hơ, ơ... hơ... ơ... 

Trên xóm lang miền Nam, 

Hình Người như "Tiến quân ca ", 

Giục lòng vươn cánh bay xa. 

Vùng ỉên giải phóng quê nhà, 

Lầ một niềm tin 

Hồ Chí Minh! HỒ Chí Minh, đẹp nhất tên Người, 

Là một niềm tin, 

Hồ Chí Mừìh. 

Hò ơ... hơ... hơ..., ơ... hò... ơ... 



Tĩễn anh íền đường 

( 1964 ) 


Nhạc và lời: Nguyễn Văn Tý 


I 

Yên tâm vừng bước mầ đi, hỡi người mà em yêu! 
Việc nhà, việc nước, dẫu có bao nhiêu, em sẽ 

ỉảm tròn. 

Anh cứ yên tâm vững bước, anh ỉên đường, 

Non nước nơi nơi, ĩớp lớp đang ỉên đường. 

Mối thù tạc dạ can trường, anh nêu chí người trai, 

quyết không bao giờ ỉui. 
Căm thù giặc Mỹ sục sôi, anh ra nơi tiền tuyến, 

em vào dân quân. 

Đôi chúng ta đã chung một ỉời nguyền, 

Thề quyết dánh tan giặc Mỹ, 

Nam Bắc nôi liền, ta sẽ gần nhau. 

Căm hờn ỉửa đốt càng nung, 

Nhân dân cả nước đang cùng ra tay. 

Quân Mỹ kia nó xâm phạm vùng này, 

Thì các súng đây cùng bắn, 

Eriĩ quyết có ngày, em sẽ Ịập công. 

II 

Anh đi môi bước còn trông, cánh đồng ĩầng 

mênh mông. 

Ở nhà hợp tác sẽ gắng thêm cổng, hôm sớm 

vun trổng. 

Xưa, gái thay trai, khang chiến bao năm ròng; 
Nay, gái thay trai, gắng sức thêm trên dồng. 

Cô'xong thủy Ịợi, khoanh vùng, em chăm bón 
nhiều hơn, bón chấm cho nhiều hơn. 
Anh thì vượt núi trèo non, 

Em ỉo cho đồng lúa xanh rờn nơi nơi. 


257 



Anh thây chưa, chúng em học cầy rồi. 

Mày chớ có ỉo mùa tới, đây thiêu những người 

cuốc bầm cày sâu. 

Mai ngày giặc Mỹ phải tan, 

Chim vui tổ â'm, không còn đôi nơi. 

Nam Bắc ta sẽ sum họp đời đời, 

Đồng lúa chúng ta đẹp lăm! 

Non nước sáng ngời hơn những mùa xuân. 


ĩCà Tây quê íụa 

( 1965 ) 


Nhạc và lời: Nhật Lai 


I 

Bóng chiếc thoi đưa, ánh mắt long lanh, 

Trời đất Hả Tây, tay em dệt lụa. 

Sữa trắng Ba Vì, thóc vàng khu Cháy, 

Hồn thơ Nguyền Trãi dệt thành vân. 

Sông Tích, sông Đà giầng lụa mênh mông. 

Đan Ph ượng ơiỊ Quê h ương người gái đảm, 
Đồng hợp tác xanh tươi, câỷ dầy thăng tắp, 
Anh phi công bàng hoàng ngỡ mình bay trên 

gấm vóc. 

Hà Tâyĩ cửa ngõ Thủ đô, 

Á o giắp chở che ngàn năm bền vững, 

Ngăn bầy giặc Mỹ vẩn đục bầu trời. 

Hổ Tây! Vọng gác Thủ đô, 

Cô gái Suối Hai, chảng trai cầu Giẽ ; 

Giửỉâỷ màu xanh biếc cho tâm lụa thanh thiên, 
Hà Tây! 



(Đường tôi đi dài tíieo ẩất nước 

( 1966 ) 

Nhạc và lời: Vũ Trọng Hôỉ 

Đời giao liên, bước tôi đi dài theo, theo đất nước, 
Đường tôi đi, núi chênh vênh, có mây bay 

dưới chân giăng thành. 

Đời tôi như những con thoi, dẹt tình yêu 

quê h ương thôhg nhất, 

Đời tôi như cánh chim bay, cánh chim bay suốt 

dẫy Trường Sơn. 

Ôi ỉ Non xanh, nước biếc, luôn luôn dìu chân tôi 

bước tiếp. 

Nghĩ cũng ỉắm gian nguy, song khi mã 

quê hương rớm máu, 

Dâu thác lũ băng băng, 

Dẫu bão n úi dông rừng, 

Dù đường trơn, trời nghiêng hề chi! 

Đường Trường Sơn, từng quen nhịp di, 

Những bước chân coi khừứĩ gian nguy, 

Dâu giả buốt chân tay, 

Dầu nắng khét đôi vai. 

Gùi năng vai rừng khuya, vực sâu, 

Ngay ngáy qua đường mây, đèo cao. 

Vặn vui cùng Trường Sơn mầy thương yêu. 


Những cồ gái Quan họ 

( 1966 ) 

Nhạc và lời: Phó Đức Phướng 
I 

Trên quê hương Quan (i) họ (ì), 

Một làn gió (í) cũng mang điệu dân ca. 

Giữa mùa lúa thơm, cánh cò bay, dẹp như 

trong mộng (i). 
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Nhưng cô Tâm ngày xưa, như vân còn đây , 

trong m ùa trây hội. 


Điệp khúc: 


A, quê hương ta, biết bao cô gái xừứì đẹp đảm đang (i) 
Việc nước, việc nhả vẹn toàn, 

Năng mưa nhọc nhằn, vẫn tươi duyên. 

Đây ả , quê hương ta, gái thay trai, tay súng, tay cày 

đám dang (ì) 

Giặc đến, giặc không đường về, 

Lúa xanh, mùa mùa vẩn (i) tươi xanh. 


II 

Ai ngang qua Đông (i) Hồ (i), 

Một chiều nắng, (i) rẽ thăm nàng tố nữ. 

Ba mùa gối nhau, gảỉhội Lim dần quân trên đồng (ì) 
Lúa năm tấn vượt lên, xanh ngát mầu xanh trên 

tầm đạn thù. 

(vào Điệp khúc) 

III 

Yêu quê hương Quan (ì) họ (i), 

Từ đồng ìúa (i) đến con đò ven sông. 

Giữa mùa chiến công, xóm ỉảng xưa lại ngân 

câu hò (i). 

Dẫm ỉên xác thù rơi, ta tiếp bài ca, chiêm mùa 

mỏ hội. 

(vào Điệp khúc) 


IV 

Trên quê hương bao (i) đời (i), 

Từng ngày tháng (i), viết nên ngần câu thơ. 
Sông Cấu nước xuôi, đất nghìn năm dệt thêm 

trang sử (i), 

Đứng lên với đồng quê, cô gái Việt Nam, bao 

mùa trưởng thảnh. 

(vảo Điệp khúc) 
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Nhạc và lời: Vũ Thanh 


(Bài ca Hà Hội 

( 1966 ) 

I 

Ta đì trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công, 

Đường thênh thang Ba Đình lịch sử, 

Đường tâ'p nập Hoàn Kiêm, Đồng Xuân. 

Nghe náo nức trong lòng Thủ đô ta sục sôi đánh Mỹ. 
ơi cô gái ơ! 

Súng bên vai, sao vuông đầu mũ. 

Em đi về đâu mà mắt em tươi sáng, 

Em đi về đâu mà chân bước hiên ngang. 

Những hôm miệt mài trên bãi tập, chiến công này, 

hẳn có tay em. 

Anh chìêh sĩ ơi! 

Đả bao đêm canh bên nòng súng, 

Ngắm những đường phô'mà thấy sao tha thiết 
Ôi Thủ đô, thịt da mấu xương ta, 

Trút căm hờn vào quân xâm lược, 

Giữ đất trời Thả dô mêh yêu của ta. 

II 

Ta đi trên đường Hà Nội rực rở chiến công, 

Đường thênh thang Ba Đỉnh lịch sử, 

Đường tấp nập Hoàn Kiếm, Đồng Xuân. 

Nghe náo nức trong lòng Thủ đô ta sục SÔI đánh My. 
ơi cô gái ơ! 

Lúa lên xanh tươi trên đồng lúa, 

Khi bom vừa rơi, 

Và khói bay trong nắng 

Anh công nhân, điện vẫn sáng trong đêm. 

Tiêng loa truyền về tin thắng trận giữa đâ't trời 

Thủ đô tự hào, 

Ta nghe tiếng ca. 

Khắp non sông âm vang rộn rã. 
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Đây Thủ đô ỉầ trái tim kiêu hãnh,, 

Đây Sài Gòn, Huê cả đất nước hiên ngang. 

Lũ xầm ỉượcgục trẽn đâ'tnày, 

Đât anh hùng Việt Nam mến yêu của ta. 

Thủ đô Hả Nội của ta là một bài ca vừìh quang. 


Tỉếng chày trên sóc (Bom (Bo 

( 1967 ) 

Nhạc và lời: Xuân Hổng 

Lửa bập bùng, tìêhg chày khua 
(Căc cum cum cụp cum, cum cụp cum, 
cum cụp cum cắc cum cum cup cum). 

Đuốc lồ ô bập bùng ỉên ánh lửa, 

Sóc Bom Bo rộn rã tìêhg chày khua. 

Bồng con ra võng để đòng đưa, 

Giã gạo ban đêm vì ngày bận lầm mùa. 

Cách mạng cẩn gạo nhiều để đánh Mỹ, 

Sóc Bom Bo sẩn có cối chảy đây. 

Người Bom Bo sẵn có đôi bần tay, 

VỚI tình yêu nước và thù giặc ngày ngày. 

Êỉ... Còn nhớ ngày xưa, 

Người dân Bom Bo, cái bụng không no, 

khô'chăn chẳng lành. 

Êỉ... Được sôhg tự do, cơm áo lảnh no, dân làng 

Bom Bo nhớ ơn Giải phóng. 

Nhớ ơn Giải phóng dân mình, 

Nay dẫu còn gian khổ, mồ hôi ta đổ, 

Làm nương phả rẫy giữ lấy đất quê hương. 

Người hậu phương tiếp lương gùi dạn, 

Ta bên bạn là bạn bên mình, 

Cùng đồng tình, là giặc thua ta. 

Tiếng nói ríu ra, lời ca trong vắt, 

Nhìn trong đôi mắt, đều thằỷ mồi người, 

Một nụ cười tin chắc tương lai. 



Tiếng cười vui đẩy lùi đêm vắng vẻ, 

Có ai đì về phía những hàng câỵ, 

Mời vô đâỵ cùng nghe khúc nhạc hay, 

Khúc nhạc đêm nay dùng nhịp đệm bằng chầy. 
Đuốc gần tàn, nhịp càng thêm rắn rỏi, 

Bóng trăng lên vừa khỏi đỉnh đồi cây. 

Người chưa ngơi đã sẵn có người thay, 

Cối gạo vơi đì và rồi gạo lại đầy. 

Ẽỉ ... Gạo giã chày tay, gạo mang trên vai 

để ngày mai đây túi anh có đẩy. 
Êỉ... Gạo trắng lại thơm, ngon lắm nồi cơm, 

thơm từứi quân dân, trăng trong tình nước. 
Nhớ ơn giải phóng dân mình, 

Êỉ... Tiếng chầy chưa dứt, mặt trời dã thức, 

đàn chim náo nức vổ cánh tung bay lên. 
Mừng một đêm giã thêm nhiều gạo, 

Bao nhiêu gạo ỉầ bao nhiêu tình, 

Nầy là tình của người hậu phương. 

Tiêhg súng Phước Long chờ mong tm thắng, 
Người đì xa vắng, rồi sẽ có ngày về đường nẩy, 

thăm sóc Bom Bo, 
Lại nghe tiếng chày nhịp nhàng trên sóc Bom Bo. 


Chiếc gậy Trường Sơn 

( 1967 ) 


Nhạc và lời: Phạm Tuyên 


I 

Thanh niên quê tôi làm chiếc gậy hành quân. 
Dặt tên gọi là "chiếc gậy Trường Sơn". 

Luyện cho đôi chẩn vượt đường xa không mỏi, 
Luyện cho tinh thần là chỉ tiến không lui. 

Gậy trong tay, mồ hôi đã bóng, 
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Mầu gỗ quê hương mang cả môi tình dân ,, 

Như nhắn nhủ những ai lên đường (mả), ỉờihứa 

với bao người thân. 
Trường Sơn ơiỉ Nơi núi mờ xa (mà) ta chưa qua,, 
Có suối reo, có gió ngàn cây, 

Có dốc cao, vực sâu mấtỉô% 

Mây trắng quyện dưới chần bước bổi hồi, 

Có nắng lửa đốt thiêu vách núi (ơ ơ)... 

Trường Sơn ơi ỉ 

Ta đến bên Người với gậy quê hương. 

Trường Sơn ơi Ị Ta đã lên đường, 

Khi ỉủa tiền phương đang nhắc ta gấp bước 

đường xa, 

Khi thù giặc cướp nước cháy bỏng trong ỉòng ta. 


II 

Thanh niên quê tôi ìuyện sức thật dẻo dai, 

Hành quân đêm ngày cùng súng đạn năng vai. 
Người thân yêu trao gậy Trường Sơn khi ỉên đường, 
Cùng sôi trong lòng bao truyền thôhg quê hương. 
Đạn bom quân th ù đang vấy máu, 

Gương sáng trung kiên bao hệt sĩ còn đây. 

Như nhắn nhủ những ai lên đường (má), lời hứa 

sắt son đừng phai. 

Trường Sơn ơi ỉ 

Cho dẫu hiểm nguy, bền tâm, vững chí. 

Trong bước đi, nghe tiếng đồng quẽ. 

Nghe gió reo bờ tre, gốc lúa, 

Nghe tiếng người mến thương vãn dặn dò, 

Giữ vững truyền thống của đất nước (ơơ)... 

Trường Sơn ơiỉ 

Ta đã lên dường với gậy quê hương. 

Trường Sơn ơi ỉ Chan chứa bao tình! 

Cho gậy mòn dốc núi, vẫn luôn giữ tấm lòng son. 
Sức trẻ đi cứu nước, 

Vững vảng hơn dãy Trường Sơn. 



Tĩnh Bác sáng đời ta 

( 1969 ) 


Nhạc: Lưu Hữu Phước 
Lời: Long Hưng và Minh Tuyển 


I 

Từ trong chiến hào, hôm nào nghe tiếng Bác, 

Hồn ta sáng rực như nở hoa. 

Còn chi cao quý hơn Độc ỉập, Tự do, 

Lời Người vang vang gió xuân đưa về khắp mọi nhà. 
Ỏi thiêng ỉìêng tiếng Bác, nghe như ỉờì TỒ quốc, 
Xuyên đêm tối, dát dường ta tiến tới. 

Cho mưa tuôn, cho mưa rơi, 

Dâu có chết ta chẳng màng, 

Lời Bắc chiếm ỉòng ta huy hoàng. 

II 

Nhìn về quê nhà, ôi thành dô rớm máu, 

Mẹ ta héo hon trong khổ đau, 

Thành dô tên Bấc nhớ cách mạng mùa thu, 

Sài Gòn thân yêu nấu nung căm hờn giữa ngục tù. 
Nay tìm ta có ánh nắng mặt trời của Bấc, 

Trong tranh đấu, ta mạnh chân tiến bước. 

Cho quê ta, cho muôn nơi, dứt tiếng khóc, 

vang tiếng cười. 

Tình Bác thắm lòng dân dời dời. 

III 

Cưu Long sóng cồn như giục cơn bão tố, 

Trường Sơn chân động ba thảnh đô. 

Biển Đông reo mãi tiếng của Người dạy ta, 
cả dời công ơn khắc sâu bia ỉòng bao giờ nhòa. 
Người đi xa vắng, tiêhg .của Người còn đây, 

Tình Người bao ỉa sắng soi cuộc dời ta hàng ngày. 
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Ôi vừứì quang biết mây, tiến dưới cờ của Bác, 

Ta đi tới giữa bình mừìh chiến thắng. 

Trên cao nguyên, nơi ven đô, giữa xóm ấp, trong 

phô'phường. 

Tình Bảc sáng đường ta đi. 

Tình Bác sáng đời ta. 


(Bấc đàng cùng cítúng cháu hành quân 

( 1970 ) 


Nhạc và lời: Huy Thục 
I 

Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận, 

Trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con 

đường của Bác. 

NỎ ngần hoa chiến công ta dâng tên Người, 

Dâng tên tới Đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời. 

Cờ sao Quyết Thắng 

Lấp tánh soi sáng đường cháu đi. 

Đi ta đi giải phóng miền Nam, 

Khi quê hương nhà vẫn còn bóng tên xâm tược, 

Thì ta còn chiến dâu quét sạch nó đi. 

Lời Bác thúc giục chúng ta, 

Chiến đâu cho quê nhà, Nam Bắc hòa tời ca. 


II 

Năm xưa Bấc cùng đản con di chiến dịch, 

Núi rừng vẫn nhớ, suối vẩn trong in hình bóng Bác. 
Ca đoàn quân tiên theo Người như thác đổ, 

Điện Biên nấm nào, vọng tời Bác giửa chiên hao. 
Toàn quân hôm nay, 

Vẩn phất cao cờ đỏ Bác trao. 



Đi ta đì giải phóng miền Nam, 

Khi quê hương nhả vẫn còn bóng tên xâm lược, 

Thì ta còn chiến đâ u quét sạch nó đi. 

Lời Bác vang lệnh tiến công, 

Bác kính yêu đang cùng chúng chấu hành quân. 

III 

Hôm nay Bác gọi, cả non sồng đảp ìời, 

Giương ìê xốc tới, quyết tiến ĩên ta giành chiến thăng. 
Đường hành quân, dốc núi cao bao vực thấm, 

Gian nan đâu bằng lòng hờn căm cao ngất ười. 

Miền Nam ta ơiỉ 

Hãy phất cao cờ đỏ thắm tươi. 

Ta xông ỉên giải phóng thành đô, phá hết hốt đồn, 

quét sạch hết quân xâm ìược. 
Vỉ Độc ìập, Tự do, quyết gianh âm no, 

Giành lấy những mùa xuân. 

Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân. 
Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân. 


Trên đỉnh Trường Sơn ta hất 

( 1971 ) 

Nhạc và lời: Huy Du 

I 

Trân đỉnh Trường Sơn, ta hát bài ca, 

Gửi tới quê nhả bao ỉa, 

Biên xanh sóng vỗ hiền hòa. 

Đường Trường Sơn bất ngát có bao nhiêu ghềnh thác, 
Hòa theo trong tiêng hát đem mùa xuân tới cho 

cuộc đời. 
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Này! Trường Sơn ơiĩ 

Ta đi trong gió, ta đi trong mưa. 

Từng ngày, từng tháng, ỉà từng bài ca, 

Tiếng hát cùng ta vượt qua gian khổ. 

Ta băng qua SUÔI, ta băng qua khc, 

Từng đồi, từng núi, ỉầ từng bài thơ, 

Thắm tươi trang sử mới. 

Dù bom rơi đất xới, 

Bước chân luôn thăng tới. 

Vì ta yêu ỉẽ sống yêu tự do, yêu cuộc đời. 

II 

Trên đỉnh Trường Sơn, ta hát bài ca, 

Gửi tới quê nhà bao ỉa, 

Biên xanh sóng vỗ hiền hòa. 

Đường Trường Sơn bát ngát có bao nhiêu ghềnh thác, 
Hòa theo trong tiếng hát đem mùa xuân tới cho 

cuộc đời. 

Này! Trường Sơn ơi ỉ 

Ta đi trong gió, ta đi trong mưa, 

Từng ngày, từng tháng, ỉầ từng bải ca. 

Tiếng hất cùng ta vượt qua gian khổ. 

Ta băng qua suối, ta băng qua khe, 

Từng đồ ỉ, từng núi, ỉa từng bài thơ, 

Thắm tươi trang sử mới. 

Trường Sơn bao dốc núi, 

Gót chân in mòn ỉối. 

Lửa Trường Sơn chiếu sáng cho tình ta trên 

đường dài. 

Nầy Trường Sơn ơi! Trường Sơn ơi ỉ 
Khúc hất từ trái tim, 

Xôn xao đồi núi cao. 

Chắp cánh cùng ánh sao, 

Đem theo ỉòng khát khao. 

Nhỉn về tương lai đang bừng sáng, 

Ta hát, khúc hát tự hào, gửi về quê hương thân yêu. 



J£ò Biển 

( 1974 ) 


Nhạc và lời: Nguyễn Cường 


I 


Hòơ... 

Mênh mang (ơ) triều lên (ơơ), 

Bên này biến bạc, bên kia (ơ) than vàng (ơơ). 

Đấy thuyền ta ra khen, cá về nặng lưới (ơơ), 
Thuyền nghe biên gọi, nghe bến đợi chờ. 

Hạ Long như say, trời biên hôm nay, rộng cánh (ơ) 

chim bay. 

Con nước vơi đầy (Hò dô! Hò dô!), 

Năm tháng đêm ngày (Hò dô! Hò dô ỉ). 

Thuyền, ta, trời, biên gắn bó ứọn đời. 

Hò dô! Hò dô! 

Hò dô! Hò dô! 


II 


Hò ơ... 

Nhanh tay khua phàng lên (ơơ), 

Con chuồn gọi bạn, bay ngang (ơ) chân trời (ơơ). 
Nhụ, vược (ơ) dưa thoi, con hồng duyên dáng (ờ ợ). 
Bình minh cửa biên, cá sáng đầy thuyền. 

Trời xanh mênh mông, biển rộng mênh mông 

lại hát (ơ) cùng ta. 

Giông tô' tan rồi (Hò dô! Hò dô!), 

Nắng ấm lên rồi (Hò dô! Hò dô!). 

Trời yên, biển lặng, sóng vỗ mạn thuyền. 

Hò dô! Hò dô! 

Hò dô! Hò dôỉ 
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íNĩiững 6Ông doa trong vườn (Bác 

( 1977 ) 


Nhạc và lời: Văn Dung 


1 

Những hông hoa trong vườn Bác 

Tỏa ngát hương, mang tinh yêu mênh mông 

của Người. 

Mối mùa hoa, một mùa quê hương, 

Mỗi mầu hoa, một mầu yêu thương. 

Gợi nhớ về bao nhiêu kỷ niệm, 

Em ơi ỉ Nghe chăng mùa xuân đến? 

Trong muôn tươi xanh, hay trong cánh chìm, 
Trong muôn tiêng ca ngọt ngào tỉnh quê hương, 
Say muôn sắc hoa dịu dàng trong nắng xuân. 

2 

Ngắm muôn hoa trong vườn Bác, 

Còn thấy đẫy, dang hình bao thân thương 

của Người. 

Những Ịoải hoa tử miền quê xa, 

Đả về đây ngạt ngào hương bay, 

Cảng nhớ về công ơn của Người. 

Em ơi ỉ Nghe chăng mùa xuân tới? 

Xanh tươi muôn hoa, xôn xao cánh chim, 

Trong muôn khúc ca dạ t dào tình yêu thương. 
Xanh trong mắt em, một mùa xuân ngát hương. 
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chiều dãi Biên giói 

( 1978 ) 

Nhạc và lời: Trần Chung 


Chiều dải biên giới, 

Dải theo bước chân ch úng tôi. 

Những đỉnh núi mờ sương, 

Tiếng sóng vỗ trùng dương. 

Nghe dât quê hương hát cùng bước chân chúng tôi. 
Đường về biên giới, 

Tỉnh đâ't nước đẹp núi đồi. 

Cánh rừng với dòng sông, 

Mỗi tấc dâíngẩn năm. 

Giãn khó, đau thương vẫn ngời sắc hương, 

Hành quân đi ven rừng xưa còn in bóng cờ. 

Vó ngựa ngần năm nhừng anh hùng di giữ nước. 
Đây Chi Lăng, dây Đống Đa còn vang tiếng thét, 
vẫn còn kia: 

Tiếng sóng xô Bạch Đăng dã cuôh đi cuồng phong. 
Qua rồi thời vương báỉ 
Chiều dài biên giới, 

Từng tâc đấtỉộng gió ngan. 

Đất Mẹ, đất Việt Nam, 

Nuôi ta ỉớn lên từ dây. 

Gắn bó yêu thương tâ'm lòng chúng con khắc sâu. 
Chập chùng biên giới, 

Dù mưa nắng, dù bão bùng, 

Vẩn dồn bước hành quân. 

Cho cây lúa hậu phương, 

Em gái thân thương, 

Hát mừng quê hương, 

Bản chân đi tô đẹp trang lịch sả sáng ngời. 

Trên đường hành quân, 

Nhớ dắng Người bên Pác Bó. 

Ta ra đi trong khúc ca tinh yêu đất nước. 
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Nghe còn vang, 

Tịêhg Bấc vẫn vọng về. 

Am ấp thêm ìòngngười, 

Trên đường xa biên giới. 

Chiều dài biên giới, chúng tôi đã qua. 
Bảo vệ biên giớiỉ 

Chúng tôi đứng đây cho đất Mẹ nở hoa, 
Trong tình yêu bao la. 


( Tĩnfỉ đất đỏ miền (Đông 

( 1979 ) 

Nhạc và lời: Trấn Long Ẩn 


Cây lúa non chờ từng cơn mưa nhỏ, 

Cây ỉúa trổ chờ nước đổ trên nguồn, 
cả quê hương rạo rực thơm đất mới, 

Đang chờ sức người vun xới (ơ... ơ) những mầm xanh. 
Ai đà qua rừng miền Đông đất đỏ, 

Nghe mấu đổ nhuộm hồng đẫ bao lần. 

.Mặt đất lên xanh nhờ người nhanh tay bón, 

Cho hạt lúa vàng nặng trĩu những sườn non. 

Con nước trong, về miền Đông con nước đỏ, 

Sông nước đỏ, dào dạt vỗ quanh bờ. 

Ruộng lúa mênh mông từng vùi chôn giặc Mỹ, 
Trông từng con người cũng thâỳ (ơ... ơ) những 

niềm tin. 

Trong dấu tranh, người miền Đông anh dùng, 

Trong lao động, người lại cũng anh hùng. 

Mặt đâ't ung dung cùng người chung sức mới, 

Dang rộng chân trời rạng rỡ những mùa xuân. 

Tô quốc ơi/ Ta yêu Người mãi măi, 

Từ trận thắng hôm nay, ta xây lại bằng mười. 

Từ trận thắng hôm nay, ta xây lại dẹp hơn. 



(Dáng dứng (Bến Tre 

( 1980 ) 

Nhạc và lờì: Nguyễn Văn Tý 


Ai dứng như bóng dừa, 

Tóc dài baỵ trong gió. 

Có phải người còn dó, 

Là con gái của Bến Tre (con gấi của Bến Tre). 
Năm xưa đi trong đạn lửa, 

Đi như nước lũ trân về. 
ơi những con người làm nên đồng khởi (í)! 
ơi, những cây dừa đê lại cho ta bóng quêỉ 
ơi, tóc ai dài dẻ lại dáng đứng Bến Treĩ 
ơi, tóc ai dài đê ỉại dáng đứng Bến Tre! 

Mỗi lúc đi xa, dừa ơi, ta nhớ lắm nghe! 

Vườn trái, trái sum sê, 

Biên khơi, tôm cá đầy ghe. 

Nhớ con sông dài, 

Hàm Luông, bến ta quen ghé. 

Lại nhớ tóc ai dài, còn mang dáng dứng Bến Tre. 
Lại nhớ tóc ai dài, còn mang dáng đứng Bến Tre. 


(Đất nước bên Sờ sóng 

( 1980 ) 

Nhạc và lời: Thái Văn Hóa 


Khi còn trong nôi, nghe mẹ ru, cha danh giặc cuối ười, 
Khi ta cầm súng ra di, người thân ta thức cùng sao ười, 
Thương đất nước bao năm vẩn hất câu tiễn biệt 
Việt Nam, đất nước bên bờ sóng, 

Bầo tô'của cuộc dời hóa niềm tù1 thiêng liêng. 

Việt Nam, đất nước bao ưận thắng, 
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Chiến đấu vì độc lập tự do hôm nay. 

Cho ta hát tôn Người Việt Nam ơi ỉ 

Khi đạn bom rơi nghe vọng vang tiếng nói Bác Hồ, 

Khi xuân về, nắng dưa hương mà ỉòng ta 

muôn ỉần nhớ Người. 

Thương đất nước bao năm vẫn khất khao xây dựng, 
Việt Nam, đất nước bên bờ sóng, 

Bước tiếp chặng dường dài, Người vượt bao gian nan. 
Việt Nam, đất nước bao trận thắng, 

Mãi mãi vì cuộc đờĩ hạnh phúc tương lai. 

Việt Nam, đất nước bên bờ sóng, 

Đất nước bao trận thắng 
Mãi mãi ỉầ niềm tin. 

Ôi Việt Nam! 


Bải ca f$ông quên 

( 1981 ) 


Nhạc và lời: Phạm Minh Tuấn 

Có một bài ca không bao giờ quên, 

Là ĩời đất nước tôi chăng phút bình yên. 

Có một bai ca không bao giờ quên, 

Là lời mẹ ru con đêm dêm. 

Bài ca tôi không quên, 

Tôi không quên, tháng ngày vất vả. 

Bải ca tôi không quên, tôi không quên, 

Gót mòn hầnh quân hối hả. 

Làm bạn cùng trăng và ôm súng ngắm sao khuya. 

Có một bài ca không bao giờ quên, 

Lầ mẹ dõi bước con, bạc tóc thời gian. 

Có một bài ca không bao giờ quên, 

Là rừng lạnh sương đâm trăng suông. 



Bài ca tôi không quên, 

Tôi không quên, nhửng người dã ngà. 

Bài ca tôi không quên, 

Tôi không quên , gửi trọn đời cho tất cả, 

Lả đồng đội tôi còn ôm súng giữ biên cương: 

Nh ưng giờ đây có giây ph út bình yên, 

Sao tôi quên. 

Có giây phút bình yên, 

Sao tôi quên, sao tôi quên! 

Bài ca tôi đã hát, 

Bài ca tôi dã hất với quê hương, 

Với bạn bè, với cả cuộc đời. 

Tôi không thê nầo quên, 

Bài ca tôi đã hất 

Bài ca tôi đã hát với quê hương, 

Với bạn bè, với cả cuộc dời. 

Tôi không thể nào quên. 

Có một bài ca không bao giờ quên, 

Là thành phô'nhớ nhung một dáng hình ai. 

Có một bài ca không bao giờ quên, 

Là cả mùa xuân tim không phai. 

Bài ca tôi không quên, 

Tôi không quên, nhừng mùa nước dô. 

Bài ca tôi không quên, 

Tôi không quên, em chôhg xuồng vượt qua pháo nổ, 
Chỉmộtỉần quen mà mang nối nhớ mênh mông. 

Có một bài ca không bao giờ quên, 

Là ỉời đất nước tồi chăng phút bình yên. 

Có một bài ca không bao giờ quên, 

Là lời mẹ ru con đêm đêm. 

Bài ca tôi không quên, 

Tôi không quên, dâ'trừng xứỉạ. 

Bài ca tôi không quên, 

Tồi không quân, bước dồn dường khuya đói lả, 

Gạo hẩm cầm hơi, một điêu thuốc cồng chia dôi. 
Nhưng giờ dây, có giây ph út bình yên. 
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Sao tôi quên. 

Có giây phút bình yên, 

Sao tôi quên, sao tôi quên! 

Bài ca tôi đã hất, 

Bài ca tồi đã hát với em yêu, 
Với đồng đội, với cả lòng mình. 
Tôi không thê nào quên, 

Bài ca tôi đã hất, 

Bài ca tôi đã hát với em yêu, 
Với đồng đội, với cả lòng mình. 
Tôi không thê nào quên. 


Tình ca Tay Nguyên 

( 1982 ) 


Nhạc và lời: Hoảng Vân 


Trời Tây Nguyên xanh, 

Hồ trong nước xanh. 

Trường Sơn xa xanh, 

Ngút ngần cây xanh. 

Bài ca Tầy Nguyên, em yêu trọn đời. 

Cầm tay, em đưa anh đi trên đường dài. 

Ẽ ê êỉ... 

Nhửng con đường đất đò, 

Lượn vòng trên cao nguyên. 

Những nấm dà ì thương nhớ, 

Những phút giờ vinh quang. 

Yẽu em/ 

Anh đã từng xông pha trong lửa dạn. 

Yêu anh/ 

Miến đất đỏ cao nguyên che chở anh. 

Hạt muối năm xưa từng trông chờ đỏ măt, 
Anh gùi muối về trong cái chết gần kề. 



Dòng nước hôm nay, mâu xanh hằng ngóng trông, 
Công trường tấp nập, em thấy đông vui quá! 

Đất chờ nước, nước theo anh về, 

Đất chờ nước, nước theo anh về. 

Cho Tây Nguyên thêm xanh, 

Cho tìrdì em thêm xanh. 

Cho Tây Nguyên thêm xanh, 

Cho tình em thêm xanh. 


(Đất nưốc - Gfi ru 

( 1983 ) 

Nhạc và lời: Văn Thành Nho 


I 

Ru con, mẹ ru con, tiếng ru cả cuộc đời. 

Ru con, lời ru cất lên từ ngần đời. 

Mọ Ầu Cơ, từ xa xưa, di khai thiên ỉập địa, 

Lạc Long Quân cùng bao con đi ra nơi biên cả, 

Để đất nước mấy rực rở, một gấm vóc mải rạng rỡ. 
Qua bao gian lao Việt Nam ta, 

Ôi bao yêu thương Việt Nam ta. 

Ngàn ỉờĩ ru trong bão giông, 

Mả ngọt ngào sao câu dân ca. 

II 

Ru con, mẹ ru con, tiếng ru cả cuộc đời. 

Ru con, ỉời ru cất lên từ ngàn đời. 

Biển xanh xanh, trời xanh xanh, cho con bao 

hy vọng, 

Rừng xanh xanh, dòng sông xanh, cho con bao 

hy vọng. 
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Lửa đã chấy Ở phía trướcỉửa sáng mãi tình 

đất nước. 

Nên bao năm cha hành quân xa, 

Nay thêm bao con cùng đi xa. 

Một màu xanh như áo cha,, 

Đê mẹ ỉại ru trong bao ỉa. 

À ơơà ơ... 

À ơơà ơ... 

Ả ơơà ơ... 


Lời (Bấc dạn trưóc Cúc ẩi xa 

( 1989 ) 


Nhạc và ỉời; Trần Hoàn 

Ch uỵện kê rằng, trước ìúc Người ra đì 
Bác muôh nghe một cấu hò xứ Huế. 

Nh ưng không gian vẫn bốn bề lăng lẽ, 

Bác đành năm im. 

Chuyện kê rằng, Bác đòi nghe câu ví, 

Nhớ làng Sen từ thuở ấu thơ. 

Mầ xung quanh vẫn lặng như tờ, 

Bác chờ mãi, chờ mãi không thôi. 

Bác muốn nghe một câu hò Huế, 

Bởi nước non chia cắt vẫn chưa liền. 

Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, 

Bởi làng Sen day dứt trong tim. 

Bác muôn nghe một đôi khúc dân ca, 

Trước lức đi xa, qua bên kia bầu trời. 

Người muôh đem tận vô cùng, 

Bài ca đất nước theo Bác đến mênh mông. 

Lần thứ ba, Bấc vấy gọi xung quanh, 

Bác muốn nghe một đôi lần Quan họ. 



Ôi may sao , bống có em gái nhổ, bước vào gần Bác. 
Rồi cần phòng xao động trong nước mắt, 

Những ỉờì ca nức nở tái tê. 

Rằng "Người ơi, người Ở đừng về", 

Bác nhìn em rơm rớm hàng mi. 

Bác muốn nghe một câu hò Huê' 

Hoặc muôh nghe câu hất giậm quê nhà. 

Bấc muốn nghe một đôi ỉàn Quan họ, 

Bởi bài ca đất nước, sao quên. 

Lúc chia lỵ, lời di chúc đơn sơ, 

Bác muôh non sông đừứi ninh lời dặn dò, 

Rằng dã yêu Tô quốc mình, 

Càng yêu thắm thiết những khúc hát dân ca. 

Ch uyên kê ràng, trước lúc Người đì xa... 

Ch uyộn kê rằng, trước lúc Người di xa... 



7ÔC /7 <vS QáQlTô <ụè<7l 


(Bẽ 6àng 

( 1935 ) 


Nhạc và lời: Lê Yên 


Tình duyên đôi ta bẽ bàng, 

Đành đê muôn năm ỉờỉảng. 

Còn nói ái ân làm chi? 

Từ khi phân lỵ đến giờ, 

Một tin, hai tin, ba bốn chờ. 

Tình xưa phôi pha lững lờ, 

Càngrõi bóng chim biệt tăm... 

Từ khi phân lỵ đến giờ, 

Chờ tin, tm không thây về. 

Chờ nói ái ân làm chi? 

Từ khi phân ly đến giờ, 

Chờ tin, tin không thấy về. 

Chờ ai, ai kia hững hờ, 

Càng rỗi bống chim biệt tăm... 

Trong tiếng cười, trong tiếng dàn, 
Đắm say, ngất ngây lòng. 

Người vui duyên mới quên trì âm, 
Trong gió ngàn, trong phũ phàng. 
Cánh hoa thoi thóp tần, 

Còn mỗi bóng ta mòn mỏi âm thầm. 
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Hương chiều tắt, tắt dần, 

Lay ỉẳị sức tàn. 

Ai đi ngoài sương gió nh ư dang trôi giạ t, 
Giữa muôn người mà vẩn như trong dơn côi, 
Biết với ai, giãi niềm đầy vơi. 

Hương chiều tắt, tắt dần, 

Lay ỉắt, sức tần. 

Đau hơn người rên xiết trong khi xa bạn, 

Là người hằng phải nhân những nỗi u sầu, 
Xuống đáy Ịy đẫm rượu truy hoan. 

Tình duyên đôi ta bẽ bàng, 

Đành đê muôn nầm lõ làng. 

Còn nói ái ân ỉảm chì? 

Từ khỉ phân ỉy đến giờ, 

Một tín, hai tín, ba bốn chờ. 

Chờ ai, ai kia h ững hờ, 

Chỉ thấy bóng ai trong giấc mơ. 


(Bóng chiểu jạca 

( 1938 ) 

Nhạc và lời: Dương Thiệu Tước 


Một chiều ấi ân, 

Say hồn ta bao lần. 

Một trời đắm duyên thơ, 

Cho dời bao phút ơ thờ. 

Ngạ t ngào sắc h ương, 

Tay cầm tay luyến thương. 

Đôi mắt em nhìn, càng say đắm mơ màng, 
nào thây dâu sầu vương. 
Một chiều bên nhau, 

Một chiều vui sống quên phút tang bồng. 
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Anh ơi, nhớ chăng, xa anh, em hát khúc ca 

nhớ mong. 

Một chiều gió mưa, 

Em về thăm chốn xưa. 

Non nước u buồn, nào đâu bóng cô'nhân, 

lòng xót xa tình xưa. 

Lâng lâng chiều mơ, 

Một chiều bâng khuâng đâu nguồn thơ. 
Mây vương sầu ỉan, 

Gió ơi, đưa hồn về làng cũ, nhắn thầm ỉời 
nguyện ước trong chiều xưa. 
Thương nhau ỉàni chi. 

Âm thẩm ỉệ vương khi biệt ly. 

Xa xôi còn chi, 

Vô tình em nhớ mối duyên hờ. 

Tình nh ư mây kh ói, 

Bóng ai xa mờ. 


(Biệt [y 

( 1939 ) 

Nhạc và lời: Dzoãn Man 


Biệt ỉy, nhớ nh ung từ đây... 

Chiếc ỉấ rơi theo heo may, 

Người về có hay? 

Biệtỉy, sóng trên dòng sông... 

Ôi, còi tàu như xé đổi lòng ỉ 

Và mây trôi, nước trôi, ngày thắm trôi, 

cùng n ước trồi. 
Mây phút bên em rồi thôi, 

Đến khi bóng em mờ khuất. 

Người về, u buồn khắp trời, 

Người đì xa, với ngàn nhớ mong. 



Mây phút bên nhau rồi thôi, 

Dáng em trong sáng hồn tôi 
Xa cách, ta còn tìm đâu ngay vui? 

Biệt ỉỵ, muốn bao đường tơ, 

Réo rắt trong muôn hương mơ. 

Thảnh chiều tiễn đưa. 

Biệt ỉy, ước mong h oàng hôn, 

Êm đềm về ru ấm tâm hồn. 

Người yêu đương, cách xa, đảnh sống vui 

cùng gió sương. 


(Đêm đông 

( 1939 ) 

Nhạc và lời: Nguyền Văn Thướng 


1 

Chiều chưa đi mần đêm rơi xuống. 

Đáu đây buông lững lờ tiếng chuông, 
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời, 

Cùng mây xám về ngang ỉung trời. 

Thời gian như ngừng trong tê tải, 

Cây trút ỉá cuốn theo chiều mây, 

Mưa giăng mắc nhớ nhưng tiêu điều, 
Sương thướt tha bay, ôi đìu hiuỉ 

Điệp khúc: 

Đêm đông... 

Xa trông cố hương buồn ĩòng chinh phu. 
Đêm đông... 

Bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng. 
Đêm dông... 

Thi nhân ỉắng nghe tâm hồn tương tư. 
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Đêm đông... 

Ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng. 

Gió nghiêng chiều say , gió lay ngàn cây, 
Gió nâng tuyền mây, gió gieo sầu tư, 

Gió đau niềm riêng, gió than triền miên. 
Đêm đông... 

Ôi ta nhớ nhung đường về xa xa. 

Đêm đông... 

Ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương. 

Đêm đông... 

Ta lê bước chân phong trần tha hương. 

Có ai thâ u tình cô lừ đêm đông không nhả ? 

II 

Đờ ỉ như vô tình ta ngao ngán, 

Non nước thê thảm mang cảnh tang. 

Thân ỉãng du cô liêu chán chường, 

Vê đâu giữa trời đông đêm trường. 

Sầu lên khơi hồn quê lai lảng, 

Ta van gió nhắn mưa ngừng than. 

Cho ta lắng tiếng vang muôn lòng 
Rên rỉ qua không gian buồn mong. 

(vảo điệp khúc) 


(Đàn bao tuổi rồi 


( 1940 ) 

Nhạc và lời: Lê Thương 

I 

Đần bao tuổi rồi, nảy cung đợi mong, 

Reo ai oán trong khuêphòng: 

Tình tang tang tính tính tình, 

Tình tang tang tính tính tình. 



Lạnh ỉùng hơn gió ngơầi đồng. 

Ngồi xe chỉ hồng, 

Hỏi ai hiểu không? 

Tiêhg oanh muôh nhắn lời thay nhùng tìêhg ngân, 
Như chiếc bóng người chưa dám nhấc chân. 

Chờ tin thơ chim hoảng oanh đưa, 

Còn xa bay trong ảnh sương mờ. 

II 

Đàn ca cảnh vườn như hoa thả hương, 

Hương hoa luyến theo cung đần. 

Tình tang tang tính tính tình, 

Tình tang tang từứi tính tình, 

Để cùng bay khắp trần hoàn. 

Lời hoa kê rằng: 

Nhiều đêm rạng trăng 

Thấy ai ướm mả hồng ru những tiếng êm. 

Hoa cũng muôh trời cho có trái tìm, 

Đê yêu riêng nhân tình hoa, 

Và xuân tươi, tươi đến muôn mùa. 


III 

Đần bao tuổi rồi, đản ca chẳng ngơi, 

Bao dây dứt trong quầng dời. 

Tình tang tang tính tính tình, 

Tình tang tang tính tính tình, 

Của tinh duyên số mạng người. 

Dần ca nửa lời, 

Dê cùng nhẹ ỉôl, 

Có dây nắn tìêhg cười, dây nán tiếng than, 
Dây nắn tiếng trầm, dây năn tiếng vang. 
Tùy theo dây tơ tình tơ duyên, 

Và theo dây lưu luyêh u huyền. 
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Con thuyền không hến 

( 1941 ) 

Nhạc và lời: Đặng Thế Phong 

Đêm nay thu sang cùng heo may. 

Đêm nay sương lam mờ chân mầy. 

Thuyền ai ỉ ờ lững trôi xuôi dòng, 

Như nhớ thương ai chùng tơ lòng. 

Trong cầy hơi thu cùng heo may, 

Vi vu qua muôn cảnh mơ say. 

Miền xa lời gió vang thông ngàn, 

Ai oán thương ai tan mơ vàng. 

Lướt theo chiều gió, một con thuyền theo ưăng trong, 
Trôi trên sông Thương nước chảy đôi dòng. 

Biết dâu bờ bến, 

Tỉìuyền ơi thuyền trôi nơi đâu? 

Trên con sông Thương nảo ai biết nông sâu! 

Nhớ khi chiều sương cùng ai trắc ân tâm lòng. 

Biết bao buồn thương thuyền mơ buông trôi 

xuôi dòng. 

Bến mơ dù thiết tha, thuyền ơi đừng chờ mong... 

Á nh trăng mờ chiếu, 

Một con thuyền trong đêm thâu. 

Trên sông bao ỉa, 

Thuyền mơ bến nơi đầu? 


Ọiọt mưa thu 

( 1942 ) 

Nhạc và lời: Đặng Thế Phong 

Ngoài hiên giọt mưa thư thánh thót rơi, 

Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi, 

Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu ai khỏe 

ai than hờ. 



Vài con chim non chiêm chiếp kêu trên cành 

như nhủ trời xanh. 

Gió ngừng di mưa buồn chi cho cõi ìòngỉâm ly. 
Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây, 

Lòng vắng muôn bề không liếp che gió về. 

Ai nức nơ thương đời châu buông mau, 

dương thế bao ỉa sầu. 
Người mong mây tan cho gió hiu hiu lạnh 

mây ngỏ trời xanh . 

Chăcgì vui, mưa cỏn rơi, bao kiếp sầu ta nguôi. 
Gió xa xôi vẩn về, 

Mưa giăng sầu ỉê thê. 

Đến bao năm nữa trời, 

Vợ chồng Ngãu thổi khóc vì thu. 


Suối mơ 

((Bài tíiơ 6ên suôi) 

( 1942 ) 

Nhạc và lời: Văn Cao 

Suối mơ'ỉ Bên rừng thu vắng, 

Dòng nước trôi lùng ỉờ ngoầi nắng. 

Ngày chưa di sao gió vương? 

Bờ xanh ngắt bóng đôi cây thùy dương. 

Suối ơi ỉ Ôi nguồn yêu mến, 

Còn ghi khi bóng ai tìm đến. 

Đần ai nắn buông lưu luyến. 

Suối hát theo đôi chim quyên. 

Từng hẹn mùa xưa cùng xây nhả bên suối, 

Nghe suô'i róc rách trôi, hoa lừng hương gió ngất, 
Dàn nai dùa trong khóm lá vàng tươi. 

Tơ đần chùng cùng với tháng năm, rừng còn nhớ 

tới người. 

Trong chiều nào giữa chốn đây, hồn cầm lắng 

tiêng đời. 
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Suôi ơiĩ Nghe rừng heo hút, 
Dòng êm dưa lá khô già trút. 
Còn như lưu hương yêu dấu. 
Với suối xưa trôi nơi đâu? 


Trương chi 

( 1942 - 1945 ) 

Nhạc và lời: Văn Cao 

Một chiều xưa trăng nước chưa thành thơ, 

Trầm lăng không gian mới rung thành tơ. 

Vương vát heo may hoa yến mong chờ, 

Ôi, tiếng cầm ca thu tới hao giờ. 

Lòng chiều bơ vơ lúc thu vừa sang, 

Chập chùng đêm khuya ai thức phòng loan. 

Một cánh chim rơi trong khúc nhạc vàng, 

Đây dó từng song the hé đợi đần. 

Tây hiên, Mỵ Nương khi nghe tiếng ngân hò khoan 

mơ bóng con dò trôi. 
Giai nhân cười nép trăng sáng lả lơi, lả lơi bên trời. 
Anh Trương Chi! 

Tiêhg hát vọng ngàn xưa còn rung. 

Anh thương nhớ, oán trách cuộc từ ly não nùng. 

Đò trăng cắm giữa sông vắng, 

Gió đưa câu ca về đâu? 

Nhìn xuống đáy nước sông sâu, 

Thuyền anh dã chìm đâu. 

Từng khúc nhạc xa vời, 

Trong đêm khuya dìu dặt tiêhg tơ rơi. 

Sương thu vừa buông xuôhg bóng cầy ven bờ sao 

mờ xóa dòng sông. 

Ai qua bêh giang dầu tha thiết, 

Nghe sông than mối tình Trương Chi. 

Dâng ứa trăng khi về khuya, bao tiếng ca ru mùa thu. 



Ngoài song mưa rơi trên bao cung đản, 

Còn nghe như ai nức nở và than. 

Trâm vút tiếng gió mưa, 

Cùng với tiếng nước róc rách ai có buồn chăng? 

Lòng bâng khuâng theo mưa đưa canh tàn, 

Về phương xa ai nức nỏ và than. 

Cùng với tiêng gió vương, 

Nhìn thây ngấn nước ỉấp ỉấnh ừì bóng đò xưa. 

Đò ơi, đêm nay dòng sông Thương dâng cao 
mà ai hát dưới trăng ngà. 

Ngồi dây ta gõ ván thuyền, ta ca trái đất còn riêng ta. 
Đần đêm thâu, 

Trách aikhừứì nghèo quên nhau. 

Đôi ỉ ứa bên giang dâu. 

Người ra đi, 

Với cuộc phân Ịy. 

Đâu bóng thuyền Trương Chì? 


Cô [áng giềng 

( 1942 ) 

Nhạc và lời: Hoàng Quý 
I 

Hôm nay trời xuân bao tươi thắm, 

Dừng bước phiêu lình về thăm nhà. 

Chân bước trên đường đầy hoa đào rơi, 

Tôi đã hình dung nét ai đang cười. 

Tôi mơ trời xuân bao tươi thắm, 

Đôi mắt trong đen mầu hạt huyền. 

Lần tóc mây chiều cùng gió ngàn dâng sóng 
Xao xuyến nỗi niềm yêu. 

Cô ỉ áng giềng ơi! 

Không biết cô còn nhớ đến tôi, đến phút êm đềm 
ngày xưa kia khi còn ngây thơ. 


289 



Cô láng giềng ơi ỉ 

Tuy cách xa phương ười tôi không hề quên bóng 

ai bên bờ đường quê. 
Đôi mắt đầm đăm chờ tôi về. 

Năm xưa khi tôi bước chân ra đi, 

Đôi ta còn đứng bên hàng tường vi. 

Em nói rằng em sẽ chờ đợi tôi, 

Đừng nói đến phân lỵ. 

Cô ỉ áng giềng ơi! 

Nay bóng hoa bên thềm đã thắm rồi. 

Chân bước vui bên bờ dường quê, 

Em có hay chăng giờ tôi về? 

II 

Trước ngõ vảo thôn vang tiếng pháo, 

Chân bước phân vân, lòng ngập ngừng. 

Tai lắng nghe tiếng người nói cười xôn xao, 

Tôi biết người ta đón em tưng bừng. 

Tan mơ ười xuân đôi môi thắm, 

Đôi mắt nhung đen màu hạthuyền, 

Làn tóc mây chiều cùng gió ngần dâng sóng, 

Tan vờ cuộc tình duyên. 

Cô láng giềng ơi! 

Thôi thê'không còn nhớ đến tôi, đến phút êm 

đềm ngáy xưa kìa khi còn ngây thơ. 
Cô láng giềng ơi! 

Tuy cách xa phương ười, tôi không hề quên bóng 

ai bên bờ đường quê. 
Đôi mắt dầm đấm tìm phương về. 

Đành lòng, nay tôi bước chân ra đi. 

Giơ tay buồn hái bông hồng tường vi, 

Ghi chút tình em nói chờ đợi tôi, 

Đừng nói đến phân ỉy. 

Cô láng giềng ơi! 

Nay mối duyên thơ dành đã lỡ rồi. 

Chần bước xa xa dẩn miền quê, 

Ai biết cho, bao giờ tôi về? 



Tỉòn vọng pfiu (I) 

( 1944 ) 

Nhạc và lời: Lê Thương 
I 

Lệnh vua hành quân trôhg kêu dồn, 

Quan với quân ỉên đường. 

Đoàn ngựa xe cuối cùng, 

Vừa đuổi theo lối sông. 

Phía cách quan sa trường, 

Quan với quân lẽn đường. 

Hàng cờ treo, trôhg dồn, 

Ngoài sườn non cuối thôn. 

Phất phơ, ngâm ngùi bay. 

(Xang xang xê hò xừ xang, xừ liêu xê xang 

liêu ú liêu ú hò) 

Qua Thiên San kìa ai tiễn rượu vừa tàn. 

Vui ca xong rồi đi tiêh binh ngoai ngàn . 

Người đi ngoài vạn lý quan sơn. 

Người đứng chờ trong bóng cô đơn. 

Bên Man Khê còn tung gió bụi mịt mùng. 

Bên Tiêu Tương còn thương tiếc nơi ngàn trùng. 
Người không rời khỏi kiếp gian nan. 

Người biến thành tương đá ôm con 


II 

Ngựa đì ngoài xa hí vang trời, 
Chiêng trôhg khua trăm hồi. 
Ngần ngại trên núi đồi, 

Rồi vọng ra khắp nơi. 

Phía cách quan xa vời, 

Chiêng trông khua trăm hồi. 


291 



Ngần ngại trên núi đồi, 

Rồi dậy vang khắp nơi. 

Thấm bao niềm chia phôiỊ 

(Xang xang xê hò xừ xang, xừ liêu xê xang 

liêu ú liêu ú hò) 

Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về, 

Ai quên ghi vảo gan đá bao nguyền thề. 
Nhìn chân trời xanh biếc bao ỉa, 

Người mong chờ vẫn nhớ nơi xa. 

Bao nhiêu năm bồng con đứng đợi chồng về, 
Bao nhiêu phen thời gian xóa bao lời thể. 
Người tung hoành bên núi xa xăm, 

Người mong chồng còn đứng muôn năm. 


Mơ hỡữ 

( 1944 ) 

Nhạc và lời: Hoàng Gỉác 

1 

Cô hái hoa tươi, 

Hãy dừng bước chânỉ 
Trên dường tHẳm xa, 

Tôi nhắn cô em đôi ỉời. 

Lòng không ỉưu ỉuyêh, 

Sao đành cô lãng quên. 

Quên người gặp gỡ, 

Trong một chiều mơ. 

Chuồng chiều ngân tiếng, vấn vương lòng 

trông theo cô hái hoa. 
Bước đi bâng khuâng muôn ngán sầu nhớ 

bóng mờ mờ xa. 



Tan giấc mơ hoa, 

Bóng người khuất xa. 

Đôi đường từ đây, 

Ai bước đi không hẹn ngày. 

Người tuy xa cách, 

Nhưng lòng ta khắc ghi. 

Bên đèn một bóng, 

Tháng ngày chờ mong. 

2 

Lưu luyến chi nhau, 

Thêm sầu đớn đau. 

Muôn trùng từ đây, 

Trong gió sương thân giang hồ. 

Đường xa xa tắp, 

Ngại ngùng chân bước đi. 

Bên lòng thầm nhớ, 

Bóng hình người mơ. 

Trên đường xa vắng bóng ai mờ khuất, 
lòng thêm vấn vương. 
Gió thông xa đưa reo buồn sầu nhớ 

tới người chiều xưa. 

Cô hái hoa ơi! 

Mắt mờ đoái trông. 

Sao đành thờ ơ, 

Trong giấc mơ ta mong chờ. 

Dù hoa quên bướm. 

Ảm thầm riêng có ta. 

Hoa còn tần úa, 

Tơ lòng còn vương. 
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Trầu Cau 

( 1945 ) 

Nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu 

1 

Ngày xưa, có hai anh em nhà kia, 

Cùng yêu thương, Ở cùng nhau, bỗng đâu chia ỉìaỉ 
Vì hai người cùng yêu mến một cô gái làng bên, 

Nh ưng người anh được kết duyên cùng nàng. 

Vì như thê nên người em lỏng buồn râu bỏ đi 

khỏi làng. 

Ôi ta buồn! Ta đi lang thang bổi vì đâu? 

Kìa sông sâu, dòng ôm reo như gợi mô'i sầu. 

Nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn, 

Biết sao vơi niềm thương. 

Kìa mây sầu giăng chơi vơi lảm sao dừng cho 

nhắn đôi lời. 

Dòng nước lờ trôi, mây trắng cùng trôi ; qua 

chốn nào? 

Nơi xa xôi, anh say sưa cùng ai đang se mối 

tình duyên. 

Thôi hết rồi, giấc mơ h uyềnỉ 

Qua bao nhiêu ngày ta đi lang thang bổi vì dâu ỉ 

Oí ta buồn ta đi quyên sinh cùng vỉ ai. 

Tang tính tình, tang tính tang tình, tang tính 

tang tình. 

Bên sông sâu, 

Tình Lang Sinh thành phiến dá sầu thương theo 

ngày qua. 

Trông ngóng chờ tín không biết vì sao, nen 

Tần Sình ra di mong tìm em thương yêu 
nỗi niềm thương nhớ. 


2 

Ngày xưa, có hai anh em nhà kìa. 

Cùng yêu thương, Ở cùng nhau, bống đâu chia lìa/ 



Vì hai người cùng yêu mêh một cô gấi làng bên, 
Nhưng người anh được kết duyên cùng nàng. 

Vì như thế nên người em lòng buồn rầu bỏ đi 

khỏi làng. 

Qua bao ngày, ta đi ĩang thang cố tim em. 

Dòng sông êm đềm trôi cuôh như vương tiêng buồn. 
Nhìn nước cuốn ỉệ rơi tuôn, 

Biết sao ngăn niềm thương. 

Trời xanh cùng mây bay cao, 

Rừng sâu tìm em phương nào. 

Nhìn chôh rừng hoang, nghe tiếng rừng vang trong 

gió ngần, như than van. 
Bao nhiêu đau ỉòng sao ta đâu thấy hừứì em. 

Thôi hết rồi, phứt êm đềm. 

Qua bao nhiêu ngày ta đi lang thang cố tìm em. 

Ôi ta buồn ta đi quyên sừứí cũng vì em. 

Tang tính tình, tang tính tang tình, tang tính 

tang tình. 

Bên sông sâu, 

Người Tân Sinh gân phiến đá thành cây cau trồi ỉên. 
Trông ngóng chờ tin không biết chồng sao nên 

bâng khuâng, trong yêu đương, nàng ra di 
mong kiếm chồng yêu mến. 


3 

Ngày xưa, có hai anh em nhà kia. 

Cùng yêu thương, ở cùng nhau, bổng đâu chia Ha ỉ 
Vì hai người cùng yêu mêh một cô gái ỉàng bên, 
Nhưng người anh dược kết duyên cùng nàng. 

Vì như thế nên người em lỏng buồn rầu bỏ dí 

khỏi làng. 

Đây cây rừng thông reo vi vu bóng chồng dâu? 
Dòng sông ơi, nào ai sớt cho vơi mô'ì sầu. 

Nhìn nước cuốn ỉệ rơi tuôn, 

Biết sao vơi niềm thương. 

Làn mây chiều dang giăng tơ, 
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Nhìn mây lòng man mảc trông chờ. 

Kìa gió rừng lên, xao xuyến lòng em thưoìĩg 

nhớ chàng. 

Ôi sao quên. Mây ơi, xừì đừng bay, cho ta nhắn 

vài câu. 

Cho thấy chồng, bớt nguôi sầu. 

Ôi đây cây rừng thông reo vi vu biết làm sao, 
Đây hương hồn, em xừì theo anh đến trời cao. 
Tang tính tình, tang tính tang tình, tang tính 

tang tình. 

Bẽn sông sâu, 

Niềm tương tư, nàng chốc biến thành ra dây 

trầu xanh. 

Lưu ỉuyêh tình xưa, âu yếm trầu leo quanh thân 
ca ụ, qua bao năm tình thiêng liêng kia 
thắm cùng mưa nắng. 


!Nụ cười sơn cước 

( 1946 - 1954 ) 

Nhạc và lời: Tô Hải 

Tôi nhớ mãi một chiều xuân chia phôi, 

Mây mờ buông xuôhg núi đồi và trong lòng 

mưa hơn Ở ngoài trời. 

Cỏ cầy, hoa lá thương tiếc mãi người đi, và dâng 

sầu lên mi mắt người về. 
Ngơ ngấn dãn chim ngừng tiếng hót, 

Hoa xuân đang tưới luống u sầu. 

Buồn trôi dòng nước mờ xóa bóng uyên ương, 

Cùng gió chiều còn khóc thương cho mối tình 

còn vấn vương. 

A i về sa u dây núi xanh lơ, 

Nhắn rằng tim tôi chưa phai mờ, 

Hình dung một chiếc thắt lưng xanh, 

Một chiếc khăn mầu trắng trăng. 



Một chiếc vòng sáng ỉong lanh, 

Với nụ cười em quá xính. 

Người ơi, tôi đã dứt tơ lỏng, 

Dệt thơ tìm những cungỵêu thương, 

Tặng lòng trinh trắng của những bông hoa rừng 
đời đời không tần với nhạc lòng tôi. 


[Em ẩêh thăm anh một chiêu mưa 

( 1948 ) 


Nhạc và lời: Tô Vũ 


Em đến thăm anh một chiều đông 
Em đến thăm anh một chiều mưa, 

Mưa dầm dề, đường trơn ướt tiều điều. 

Em đến thầm anh, người em gái tà áo hương nồng, 
mắt huyền trìu mến, sưải ấm lòng anh. 
Em đến thăm anh chiều đông giá, 

Em đến thăm anh trời mưa gió, dường xa lạnh lùng. 
Mặt nhìn mật, cầm taỵ bâng khuâng không nói 

một câu. 

Lời nghẹn ngào hồn anh như say, như ngây vì đâu? 
Gió đưa cánh chùn trời, 

Đó đây cách xa vời, 

Chiểu vui mưa nặng cánh. 

Khá thương kiếp bình bồng 
Dâu khăng khít đôi lòng. 

Chiều nào thôi xa anh? 

Có hay lúc em về, gót chân bước reo âm thẩm trên 
dường một mừứĩ ngoài mưa (mưa như 
mưa trong lòng anh). 

Lỏng bồi hồi nhìn theo chân em chìm trong ngàn 

xanh. 

Ta ước mơ một chiều thêu năng. 

Em đến chơi, quên niềm cay đắng và quên 

đường về. 
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Ai về sông Tương 

( 1948 ) 


Nhạc và lời: Thông Đạt 


Ai có về bên bến sông Tương, 

Nhăn người duyên dáng tồi thương: 
Bao ngày ôm mối tơ vương. 

Tháng với ngày mờ nhuốm đau thương, 
Tâm hồn mơ bóng em luôn, 

Mong vài Tời em ngập hương. 

Thu nay về vương áng thê lương 
Văng người duyên dáng tôi thương, 

Mối tình tôi vẫn cổ đơn. 

Xa muôn trùng ìưu luyến nhớ em, 

Mơ hoài hình bóng không quên, 

Hương tình mộng say dịu êm. 

Bao ngày qua, 

Thu lại về mang sầu tới. 

. Nàng say tình mới: hồn tôi tơi bời; 

Nghìn hoa cười đón mừng vui duyên nàng: 
Tình thơ ngây từ đày nát tan... 

Hoa ơi, thôi ngưng cười đùa ỉả lơi. 

Cùng tôi buồn đắm, đừng vui chi tình, 

Đầy bao ngảy thắm: giày xéo tâm hồn này, 
Lệ sầu hoen ý thu. 

Ai có vê bên bến sông Tương, 

Nhắn người duyên dáng tôi thương: 

Sao đành nỡ dứt tơ vương. 

Ôi, duyên hờ từ nay bơ vơ! 

Dây tình tôi nắn cung tơ, 

Dứt lòng sầu trách người mơ. 



(Dư âm 

( 1949 ) 

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Tý 

Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn 

tiếng tơ. 

Không gian trầm ỉắngnhưâuỵếm ru ai trong 

giấc mơ. 

Mái tóc nhẹ rung, trăng vờn ìàn sóng, 

Yêu ai anh nắn cung đản đầy vơi đôi mắt xa vời. 

Anh yêu tiếng hát em như lời nguyền đẹp bao 

giấc mơ. 

Anhnhưìầu vắng, em như ánh trăng gieo muôn 

ý thd 

Muốn nói cùng em dôi lời trìu mến, 

Tim anh băng giá đang ngại ngùng câu năm tháng 

mong chờ. 

Hẹn em, từ muôn kiếp trước, 

Nhớ em, mâỷ thuở bạc dầu. 

Anh đã âu sâu vì đường tơ vương vấn, 

Em để cung đần đưa anh vê đâu? 

Dư âm tiếng hát gieo ỉên trong ỉòng anh bao 

nhớ nhung. 

Đê mê ỉòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung. 
Anh muốn thành mây, nương nhờ ỉần gió, 

Đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng. 


(Rằng kháng chiến còn trường kỳ 

( 1951 ) 

Nhạc và lời: Trấn Hoàn 

Một chiều anh bước đi, 

Em tiễn đưa ra tận cuối đồi. 

Nghe dận ĩời rằng kháng chiến còn trường kỳ. 



Rằng kháng chiêh còn trường kỳ và còn gian khổ. 
Máu còn rơi, xương còn rơi\ 

Bao lớp người tiền tuyến tuôn ra, 

Ngần quân thù giày xéo dân ta, cho cuộc đời mới. 
Một ngày vui sê tới phơi phới. 

Như dòng sông ra đại dương, qua bao ghềnh và 

đá cheo leo. 

Đâu tranh này còn dài em ơi, mới đến ngày 

chìêh thắng. 

Và xa xôi, em nhớ ỉời. 

Dù kháng chiên còn trường kỳ, 

Dù kháng chiến còn trường kỳ và còn gian khổ, 
Thì nay maI ỉà ngày về, thì nay mai ỉà ngày về 

huy hoàng của Việt Nam! 


Lời người ra ẩi 

I 

M £ t A Ch H u 'J i ĩ h bước , đi ' em tiẽn đưa ***** *$ n cuôi đồi ' n s he d $ n ỉời rdn s 

chiến đâu đừng sờn lòng, rằng sóng gió đừng sờn lòng, đừng nề gian khổ... 

Lá vầng rơi mưa buồn rơi, bao ỉớp người tiền tuyên tuôn ra, ngăn quân thù 
giày xéo dấn ta, cho một ngày mới, mộtnguổĩ vui tới, xuân phơi phới. 

Như dòng sông, qua dại dương qua bao ghềnh và đá cheo /eo. 

Gió mưa đùng sờn lòng em ơi, mới tới ngày n*ng ấm. 

Dù xa xôi, em nhớ ỉời, rằng muốn có một ngày về, thì chiêh đấu đừng sờn ìòng 
đừng nề gian khô, em ơiỉ 


II 

Ngày nào, nghe^ tiếng chùn ca ỉíu lo trên cành hoa dào, em nhủ ỉòng, ràng 
bóng dáng người tình về, về đến bêh đò đẩu /ảng ỉà giờ anh về.... 

Em thềm ghi câu biệt ly, ghi tiếhg lòng của lớp ra đi, đem cuộc đời về béh 
vữĩh quang, cho một chiều dêh, một chiều lưu ỉuỵếh, sống trìu mỄn. 

Cho hổn ta dâng tình ca, cho bao ỉòng thơm ngát hương hoa, cho men đời 
ngào ngạt bao ỉa, cho ngày về âm cúng. 

Và em ơi, em nhủ /ỏng, rằng muốn hát bai trùng phùng thỉ em ơi, đừng sầu 
ỉòng đợi chờ anh về, em ơi! 


* Tôn_goi và lời bải hát về sau (Tuyển tập nhạc - Nưa thế kỷ tình ca, 
tập 2 . NXB Tre, Thảnh phố Hổ Chí Minh, 1997 , 4. 28 ). 
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‘Thu quyến rủ 

( 1951 ) 

Nhạc và tòi: Đoàn Chuẩn- Từ Lỉnh 

Anh mong chờ mùa ihu, 

Trời đâ't kia ngả mầu xanh lơ. 

Đần bướm kia đùa vui trên muôn hoa, 

Bên nh ừng bông hồng dẹp xinh. 

Anh mong chờ mùa thu, 

Dìu thế nhân dẩn vào chốn Thiên Thai. 

Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay. 

Mùa thu quyến rũ anh rồi, 

Mây bay về đây cuốn trời, 

Mưa rơiỉàm rụng ỉá vầng. 

Duyên ta từ dây lỡ làng 

Còn đâu những chiều dệt cung đần yêu. 

Thu nay vì đâu nhớ nhiều, 

Thu nay vì đâu tiếc nhiều. 

Đêm đêm nhìn cây trút ỉá, 

Lòng thây rộn ràng ngỡ bóng ai về. 

Anh mong chờ mùa thu, 

Tả áo xanh nào về với giấc mơ. 

Màu áo xanh là mau anh trót yêu, 

Người mơ không đến bao giờ. 


(Bến ếản xuân 

( 1952 ) 


Nhạc và lời: Ngọc Đích 


Lênh đênh theo gió hồn về đâu? 
Chơi vơi trong khúc nhạc vương sầu! 
Mùa xuân đến, mơ dáng em về, 

Nụ cười đê mê, bên ĩàn tóc thề. 
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Mênh mang thương nhớ trôi về đâu? 
Xa em, anh nhớ mùa trăng nào? 

ĐỜI phiêu lăng, theo sóng giang hồ, 

Từ ngần kiếp xưa, neo thuyền bêh mơ,! 
Đản ơi, ỉôn khúc yêu rồi ĩ 
Hồn ỉả ỉơi say với làn môi. 

Người xa ân tình chớ phai, 

Chôn dương trần đừng theo ỉệ rơi. 
Phiêu ỉừứì theo áng mây về đâu? 

Yêu em trong mối tình tươi mầu. 
Ngừng đây gió, cho nhắn đôi lời, 

Gửi cùng ánh sao, cung đàn nhớ nhau. 


TTiu vàng 

( 1953 ) 

Nhạc và lời: Cung Tiến 

Chiều hôm qua ìang thang trên đường, 

Hoàng hôn xuống, chiều thắm muôn hương. 

Chiêu hôm qua mình tôi bâng khuâng, 

Có mùa thu vê tơ vầng vương vương... 

Một mình đi lang thang trên đường, 

Buồn hiu hát và nhớ bâng khuâng. 

Lòng xa xôi và sầu mênh mông, 

Có nghe ỉá vàng não nề rơi không? 

Mùa Thu vàng tới,ỉầ mùa ỉấ vầng rơi, 

Và ỉá vầng rơi khi tình Thu vừa khơi. 

Nhặt lá vảng rơi xem màu ỉá còn tươi. 

Nghe chừng như đây mầu tê tải. 

Chiều hôm qua lang thang trên đường, 

Nhớ nhớ buồn buồn với chán chường. 

Chiều hôm nay trời nhiều mây vương, 

Có mùa Thu vàng bao nhiêu ìầ hương. 



( Tĩnfĩ ca 

( 1957 ) 

Nhạc và lời: Hoàng Việt 

1 

Khi hát ỉên tiếng ca gửi về người yêu quê ta', 

Ta át tiếng gió mưa thét gào cuộn dâng phong ba. 

Em ơi, nghe chăng lời trái tím vọng ra, 

Rung trong khổng gian mặt biên sổi ầm vang. 

Qua núi biếc chập chùng xa xa, 

Qua bóng mây che mờ quê ta, 

Tiếng ca đời đời chung thảy thiết tha. 

Em có nghe tiếng ca chứa đựng hận thù sâu xa, 

Đã biến tình đôi ta thành những cánh sao tỏa sáng. 
Vượt bầng bâng qua đêm tối tìm hương hoa! 

Bến nước cửu Long còn đó em ơi! 

Bãi ỉúa nương dâu còn mãi muôn đời . 

Lầ còn duyên tình ta thắm trong tiếng ca, không 

thê xóa nhòa. 


2 

Khi đã nghe tíêhg ca của lòng người yêu phương xa, 
Em hãy ngước mắt lên vui nhìn trời xanh quê ta. 
Chim giăng giăng bay ngoải nắng xuân đẹp thay! 
Tan cơn phong ba lòng đất yên rồi dây. 

Em hãy nở nụ cười tươi xinh, 

Như cánh hoa xuân chảo riêng anh, 

Nói nhau nghìn lời qua đôi mắt xanh. 

Ta hát chung tiếng ca vang dội từ nghìn phương xa, 
Xua kẻ thù đi mau, dập tắt chiến tranh đẫm máu. 
Đạp tan ngay bao đau khô và chia ly! 

Giữ ỉấỳ đức tín bền vững em ơi! 

Giữ lấy trái tìm đòi sống yêu đời. 

Làm một bài tình ca của đôi lứa ta, 

Dâng cả bao người. 
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(Biên nâớ 

( 1960 ) 


Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn 

Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, 

Gọi hồn liễu rủ lẽ thê, 

Gọi bờ cát trắng đêm khuya. 

Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, 
Sỏi đá trông em từng giờ, 

Nghe buồn nhịp chân bơ vơ. 

Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn, 

Gọi trùng dương gió ngập hồn, 

Bàn tay chắn gió mưa sang. 

Ngày mai em đi, thành phô mất đêm đèn vàng 
Hồn le nghiêng vai gọi buồn, 

Nghe ngoài biển động buồn hơn. 

Hôm nao em về, bàn tay buông lốĩ ngỏ, 

Đàn lên cung phím chờ, sầu lên đây hoang vu. 

Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về, 

Triều sương ướt dẫm cơn mẽ, 

Trời cao níu bước sơn khê. 

Ngày mai em đi, cồn đá rêu phong rả buồn, 

Đèn phốnghe mưa tủi hờn, 

Nghe ngoài trời giăng mây luôn. 

Ngày mai em đi, biền có bâng khuâng gọi thầm, 
Ngây mưa tháng nắng còn buồn, 

Bàn tay nghe ngóng tín sang. 

Ngày mai em đi, thành phốmắt đêm đèn vầng 
Nửa bóng xuân qua ngập ngừng 
Nghe trời gió lộng mà thương. 



lĩnh nhớ 

( 1964 ) 


Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn 

Tình ngờ đã quên đi, 

Như lòng cố lạnh lùng. 

Người ngỡ đẫ xa xăm, 

Bổng về quá thênh thang. 

Ôi, áo xưa lồng lộng, 

Đã xô giạt trời chiều. 

Như từng cơn nước rộng, 

Xóa một ngàỵ đìu hiu. 

Tình ngỡ đã phôi pha, 

Nhung tình vẩn còn đầy. 

Người ngỡ đã đi xa, 

Nhưng người vẫn quanh đâyr 
Những bước chân mềm mại 
Đã đi vào đời người. 

Như tùng viên đá cuội, 

Rớt vào lòng biển khơi. 

Khi cơn đau chưa dài, 

Thì tình như chút nắng. 

Khi cơn đau lên đầy, 

Thì tình đă mênh mông. 

Một người về đỉnh cao, 

Một người về vực sâu. 

Đe cuộc tình chìm mau, 

Như bóng chim cuối đèo. 

Tình ngỡ chết trong nha u, 

Nhưng tình vẩn rộn ràng. 

Người ngỡ đã quên lâu, 

Nhưng người vẫn bâng khuâng. 

Những ngón tay ngại ngùng, 

Đã ru lại tình gần. 

Như ngoải khơi gió động, 

Hết cuộc đời lênh đênh. 
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Người ngỡ đã xa xưa, 
Nhưng người bổng lại về. 
Tình ngờ sóng xa đưa, 
Nhưng còn quá bao ỉa. 

Ỏi trái tim phiền muộn , 
Đã vui ìại một giờ. 

Nh ư bờ xa nước cạn > 

Đã chìm vảo cơn mưa. 


<Duyên Quan họ* 

( 1975 ) 

Soạn lời mới: Dân Huyền 


1 


Ngày xưa về với hội Lim, 

Ả o the khăn xếp đềìàm duyên với bạn tình. 

Chị Hai nh ư trúc xừứì càng xửứì, 

Trong vành nón ba tầm, trong tà áo tứ thân. 

(Tính a tinh, tính tình tình tình, a hợi hà ưhợi hừ, 

ưhợi hừ) 


2 


Ngày nay trai gái quê tôi, 

Mến thương vỉ bao nghĩa lớn đáp theo ỉờinúi sông. 
Đa yêu nhau câu Quan họ thêm nồng, 

Cho vầng nguyệt gấc sảng ừong hội mùa. 

(Tính a từĩh, tính tình tình tình, a hợi hà ư hợi hừ, 

ư hợi hừ) 


3 


Mùa vui đang dô ngát hương, 

Nếp thơm cốm mới tiếng yêu thương dương thắm thì. 
Kìa lắng nghe gió hỏi câ u gì. 


Dân ca Quan họ - Điệu Còn duyên. 



Trên đồng xuân lúa trổ đang đến thì làm duyên. 
(Từứì a tình, tửúì tình tình tình ,, a hợi hà ưhợi hừ, 

ưhợi hừ) 

- Nhìn đôi sáo đậu nhánh mai 

Ngắm sông lại nhớ núi Thiên Thai với ai hẹn hò. 
Rằng đâ thương chúĩ đợi mười chờ, 

Sông Cầu đôi loan phượng mai sẽ là thành duyên. 
(Tính a tính, tính tình tình tình, a hợi hà ư hợi hừ, 

ưhợi hừ) 

- Người quê Quan họ nhắn ai, 

Dẫu xa vẩn nhớ vẩn không phai lời thề. 

Hội tháng giêng đúng hẹn lại về, 

Cơi giấu têm cánh phượng cho trọn bề người ơi. 
(Tính a tinh, tính tình tình tình, a hợi hả ư hợi hừ, 

ưhợi hừ) 


Chiếc vòng cầu hôn 

( 1992 ) 

Nhạc và lời: Trân Tiến 

1 


Một sớm yên lành, 

Một người tính rời xa quê nhà, 

Mang theo đôi vòng tay cầu hôn. 

Tỏa sáng dịu dàng, 

Một khúc tình ca đợi chờ. 

ĩheo anh (theo anh) trên nhùng con đường xa, 

Ru anh(ru anh) trong những đêm vời xa... vời xa. 

Vòng tay cầu hôn - tình yêu của em, 

Lung tính trên cao - vâng tíãng dịu ôm. 

Tỏa sáng ngọn núi, in dâu chân người, 

Ra đi mang theo mối tình đầu tiên. 
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Anh xa cao nguyên - cao nguyên đầy vơi, 

Nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai. 

Một sớm ngồi hất bên ánh ỉửa rừng, 

Bâng khuâng trên tay chiếc vòng cầu hôn. 

2 

Một sớm yên lành, 

Người con gái ngồi thêu bên thềm. 

Rung rình đồi vòng tay cầu hôn. 

Tỏa sáng dịu dàng, 

Một khúc tình ca đợi chờ. 

Thương anh (thương anh ) thêu áo, em chờ anh. 
Đêm đêm (đêm đêm ) tiếng sáo em gọi anh... gọi anh. 

Gọi anh (gọi anh ) cao nguyên đầy gió, 

Nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai. 

Một sớm ngồi hất bên ánh lửa rừng, 

Ai mang trên tay chiếc vòng của em. 

Em yêu cao nguyên - cao nguyên đầy gió, 

Quê hương mênh mang điệu sáo buồn thương. 
Từng đềm chợt mơ thây bóng anh về, 

Bâng khuâng trên tay chiếc vòng của em. 


Ca dao em và tôi 

( 1997 ) 

Nhạc và lờỉ: An Thuyên 


Cắt nửa vầng trăng, 

Cătnửa vầng trăng, tồi làm con đò nhỏ. 
Chặt đồi câu thơ, 

Bẻ đôi câu thơ, tôi ỉàm mái chèo lướt sóng, 
Đưa tôi về (đưa tồi về) với người tôi yêu. 



1 


Đê cùng hát khúc đản ca quê mình ., 

Để cùng sôhg giữa bao nhiêu ân tinh. 

Bao ân tình mộc mạc ỉàng quê, 

Trưa nắng hè gọi nhau râm ran chè xanh . 

2 

Cùng em khoác chiếc áo tơi ra đồng, 

Dù trời đô nắng chang chang vẫn quàng. 

Đê nghĩa tình đừng nhạt đừng phai, 

Thương nhau rồi đừng cởi áo cho ai. 

Thuyền tình tôi cứ Ịẽnh đênh dòng trô ỉ ; 

Và người con gái tôiỵêu nơi làng quê . 

Có ai ngờ chân lẩm bùn, 

Mà tôi ngỡ gót chân tiên (ưhừ)... 

3 

Để cùng ngâm khúc ca dao quẻ mùa, 

Đê nghe tiếng sáo thênh thênh cảnh cò. 

Đã có lần em giận hờn tôi, 

Đêm ra đồng em đồ ảnh trăng vầng đi. 

4 

Nảo ngờ chẳng chút nguôi ngoai hương buồn, 
Vâng trăng lại sảng trong hơn đầy dồng. 

Câu ca rằng hết giận rồi thương, 

Áo nâu sồng em nhuộm tình tôi. 

Nao đâu dễ có phôi phai thời gian, 

Còn đây mãi khúc ca dao em và tôi. 

Chốn quê nghèo ta có mình, 

Một ngày bằng mâỳ trăm năm - hỡi người!... 
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II 

NHẠC PHẨM tham khao 


TÁC GIẢ TÁC PHẨM 


VĂN AN 

TRẦN LONG ẨN 
CAO VIỆT BÁCH 

HỒ BẮC 


TRỌNG BẰNG 


NGỌC BÍCH 
ĐOÀN BổNG 

LÊ BÙI 


Đường ỉên Tây Bắc 

Đôi dép Bác HỒ (lời thơ: NAM YÊN) 

Tình đất đỏ miền Đông 

Đẹp sao' nhừng mùa xuân 
Mang hình Bác, chúng ta ỉên đường 

Dòng n ước mát 
Sài Gòn quật khởi 

Đât nước đẹp giàu, đầu cồng quẽ hương 
(lời: HỒ bẰq hải NHƯ) 
Tình ca người thợ xây 

(lời: thơ NGHIÊM ĐA VẢN) 
Ca mừng sừứi nhật Bác 

Đế quốc Mỹ ìà cái thân con ruồi 
Bài hất bên cẩu phao 
Bão nổi ỉên rồi ĩ 

Bến đàn xuân 

Dòng sông quê anh, dòng sông quê em 

(lời: thơ LAI VU) 


Hè về năm âỳ 
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VĂN CAO 


VĨNH CÁT 

VẢN CẬN 
LƯU CẦU 

ĐOÀN CHUẨN 
(và TỪ LINH) 

AN CHUNG 

MÔNG LỢI CHUNG 

TRẦN CHUNG 
VĂN CHUNG 


Suôi mơ 
Trương Chi 
Thiên Thai 
Gò Đống Đa 

Thăng Long hành khúc ca 
Tiến quản ca 
Đần chim Việt 
Bắc Sơn 

Chiến sĩ Việt Nam 

Sông Lô 

Làng tôi 

Ngầỵ mùa 

Toàn quốc thi đua 

Tiêh về Hà Nội 

Hải Phòng mơ ra biên lớn 

Dưới ngọn cờ giải phóng 


Ch úng ta đang sổng nh ừng ngày đẹp nhát 
Hả Nội, Thả đô ta đó 


Giữ trọn tình quê 

Về đây với đường tầu 
Quê tôi 

Miền Nam nhớ mãi ơn Người 
Thu quyến rũ 


Đường cày đảm đang 
Tôi, người lái xe 
Hát từ xóm biển Cầ Mau 

Xin cho em hất tên anh 


Bài ca Trường Sơn (lời: thơ GIA DŨNG) 

Lỳ và Sáo 
Hò dân cày 

Bác HỒ đời đời vẩn sống 

(lời: thơ HOÀNG TRUNG THÔNG) 
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THÁI Cơ 


Thư ra tiền tuyến 
Hát với con đê quê hương 

HOANG CƯƠNG Nhớ tới TỔ quốc (khí nhạc) 

NGUYỄN CƯỜNG Hò biển 

H'Den ỉên rẩỵ 
ỡìMađrắcí 


THÊ CƯƠNG Khúc hất ru nh ừng em bé trên lưng me 

(lời: thơ NGUYÊN KHOA ĐIỂM) 

VÕ VĂN DI Bài ca thống nhất 


HUY DU Se về Thả đô 

Tình em (lời: thơ NGỌC SƠN) 

Chưa hết giặc ta chừa về 

Cùng anh tìêh quân trên đường dài 

(lời: thơ XUAN SÁCH) 
Trên đỉnh Trường Sơn ta hát 
Đường chúng ta đi (lời: thơ XUÂN SÁCH) 
Anh vẩn hành quân 

(lời: thơ TRẦN HỮU THUNG) 
Bước đi trong tiếng hát tự hào 

V AN DUNG Đường Trường Sơn xe anh qua 

Những bông hoa trong vườn Bác 


ÁNH DƯƠNG 
THÔNG ĐẠT 

HỔNG ĐẢNG 


Chao em cô gái Lam Hồng 
Ai về sông Tương 

Mười năm, TỔ quốc tôi đã ỉớn 

(lời: HỐNG ĐẢNG, NGUYÊN LIỆU) 
Sóng biển ỉang thang 
Mầu xanh chần trời sáng nay 


PHAN HUỲNH ĐlỂu Trầu Cau 

Nhừng ánh sao đêm 

Bóng cây kơ-nia (lời: thơ NGỌC ANH) 
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VÂN ĐÔNG 

HOÀNG GIÁC 
XUÂN GIAO 

HOÀNG HÀ 
TÔ HẢI 

BÙI ĐỨC HẠNH 
NGÔ Sỉ HIÊN 
HOÀNG HIỆP 

THÁI VĂN HOÁ 
TRẦN HOÀN 


vủ TRỌNG HỐI 


Nhớ về quê mẹ 
Người chiến sĩ săn mìn 

(lời: thơ QUÊ LÂM) 


Mơhoa 

Gi ừ hiển trời Quảng Bình - Vữỉh Lừứì 

Cô gái mơ đường 

Bài ca biên giới 

Đì tới nh ừng chân trời 

Đời đời ta yêu Bác, nghe conỉ 

Ánh đèn cầu Việt Trì 
Lời sông núi đang giục giã 

Nọ cười sơn cước 

Tiếng hát người chiên sĩ biên thùỵ 

(hợp xướng) 

Tình ca Tây Bắc (lời: thơ CAM GIANG) 

Đánh đích đáng 

Câu hò bên bờ Hiền L ương 

(lời: HOÀNG HIỆP vầ ĐẢNG GIAO) 
Cô gái vót chông 

(lời: thơ MÔLÔYCLAVI) 

Đâ tn ước bén bờ sóng 

Sơn nử ca 

Răng kháng chiêh còn trường kỳ 
(Lời người ra đi) 

Con chim non 

Kế ch uyên người cộng sẩn 

Lời ru trên nương 

(lời: thơ NGUYỄN KHOA ĐIỂM) 
Lời Bác dặn trước ỉúc đi xa 

Đường tôi đi dài theo đất nước 
Đảng gọi ta vào trận mới 
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XUÂN HỔNG 


Xuân chiến khu 
Chiếc khăn tay 
Tiếng chày trên sóc Bom Bo 
Mùa xuân bên cửa sô 


ĐINH QUANG HƠP 

DANH HUẾ 
DÂN HUYỄN 

TÂN HUYÊN 

NGÔ HUỲNH 
TRƯƠNG QUỐC KHÁNH 
NGUYỄN XUẦN KHOÁT 

NGỌC KHUÊ 
VĂN KÝ 

NHẬT LAI 

HÙNG LÂN 


Tiếng hát sông Lam 

Lưa và hoa (thanh xướng kịch) 

Mùa xuâp ấy, mùa thu nay 


Gửi anh một khúc dân ca 
Duyên Quan họ 

Tiếng hò trên đất Nghệ An 
Xe ta di trong đêm Trường Sơn 

Con kênh xanh xanh 

Tự nguyện 

Con voi (lời ca đao) 

Tiếng chuông nhà thờ 

Mùa xuân, làng lúa, ỉànghoa 

Bài ca hy vọng 

Tiến bước dưới cờ Đảng 

Nha Trang, mùa thu lại về 

Hà Tây quê lụa 

Bên bờ Krôngpa (nhạc kịch) 

Rạng đông 


Người mẹ trên sông 


MỘNG LÂN 
ĐÀM LINH 
TRỌNG LOAN 


Tiếng sáo chú thương binh 

Bài ca chim ưng (khí nhạc) 

Người Châu Yên em bắn máy bay 
Quân reo quẽ mẹ Quảng Trị anh hùng 
(với bút danh HƯƠNG LAN) 
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LÊ LỒI 

Đóng nhanh lúa tối 

(lời ca dao: HUYỀN TÂM) 

TRƯƠNG QUANG LỤC 

Vàm Cỏ Đông (lời: thơ HOÀI vũ) 

Hoa sen Tháp Mười 

VĂN LƯU 

Bài ca ngừơi săn máỵ bay 

Nừ dân quân miền biên , 

(lời: VÀN LƯU, HỔNG CAM) 

TRƯƠNG TUYẾT MAI 

Huế, tình yêu của tôi _ 

(lời: thơ ĐỎ THANH BĨNH) 

DOÃN MẴN 

Biệt ỉy 

Họ gọi nghé (lời: HÔNG ĐĂNG) 

TRƯƠNG XUÂN MẪN 

Khúc nhạc mùa đông 

Bài ca đâu tiên 

Khúc nhạc tuôi thơ 

Nh ừng nốt nhạc xanh 

Bài thơ mùa đi học 

CHU MINH 

Sao Bắc đẩu (giao hưởng) 

ĐỨC MINH 

Em ỉà hoa pơ-lang 

NGUYỄN NAM 

Phẩn nộ (khí nhạc) 

PHAN THANH NAM 

Lá cờ Tháng Tám 

Tôi hát tên Người đồng chí Lênin 

XUÂN NAM 

Ngôi sao thê'kỷ 

TRƯƠNG PHỨ NINH 

Hất về cô gái quân y 

HOÀNG NGUYỄN 

Miền Nam của em 

Xe chú vô đúng ngày tựu trường 

PHAN NHÂN 

Từứì ca đâ't nước 


321 



DOAN NHO Tiến bước dưới quân kỳ 

Tây Nguyên mừng đón thư Bác 
Người con gái sông La 

(lời: thơ PHƯƠNG THÚY) 


VĂN THANH NHO Tình ca đất mỏ 

Đất nước lời ru 

ĐINH NHU Cùng nhau đi Hồng binh 

ĐỖ NHUẬN Trưng Vương 

Nguyên Trãi - Phi Khanh (nhạc cảnh) 

Du kích ca 

Hành quân xa 

Giải phóng Điện Biên 

ABC chúng ta cùng hay 

(cái biên và soạn lời mới) 
Việt Nam, quê h ương tôi 
Vui mơ đường 
VI tiền tuyến 
Cô Sao (nhạc kịch) 

Trông cây ỉại nhớ đến Người 

(cải biên và soạn lời mới) 
Người tạc tượng (nhạc kjậh) 

Tình ca đất Mùi (lời: Đỗ NHUẬN, 
NGUYÊN ĐÌNH THI) 
Quê ta từ đất dâỳ lên 


NGUYÊN NHUNG Bài ca bên cánh võng 

THAM OANH Thiếu phụ Nam Xương 


ĐOAN PHI Mùa xuân đại thắng (hợp xướng) 

ĐẶNG THẾ PHONG Đêm thu 

Con thuyền không bến 
Giọt mưa thu 


NGUYÊN TRUNG PHONG Giận mà thương 
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NGUYỄN ĐÌNH PHÚC 


LƯU HỮU PHƯỚC 


PHÓ ĐỨC PHƯƠNG 

HOÀNG QUÝ 

PHẠM ĐÌNH SÁU 
HÀ SÂM 


Bình Ca 

Gỏi anh đi đẩu quân (với bút danh 
NGUYỄN THƠ) 

Tiếng đần hầu (lời: thơ LỮ GIANG) 

Lên đàng (lời: HUỲNH VẢN TlỂNG) 
Tiếhg gọi thanh niên 
Xếp bút nghiên 

(lời: HUỲNH VĂN TlỂNG) 
Người xưa đâu tá? 

(tên gọi cũ: Kừứì cẩu nguyện) 
Bạch Đằng Giang 
Hờn sông Gianh 
Hội nghị Diên Hồng 

(lờĩ Ị.ƯU HỮU PHƯỚC, 
HUỲNH VĂN TIẾNG, MAI VẢN BỘ) 
Ta cùng đĩ 
Việt n ữ gọi đần 
Nam tiến 

Giải phóng Miền Nam 
Bài ca xuống đường 
Tình Bác sáng đời ta 

(lời:cùng viết với LONG HƯNG, 
MINH TUYỀN) 

Tiến về Sài Gòn 


Những cô gái Quan họ 

Tình ca trên những công trình mới 


Cô láng giềng 
Nước non Lam Sơn 
Bóng cờ lau 

Chiều buồn trên sông Bạch Đằng 
Cầm tử quân 


Biết mây tự hào, Việt Nam, TỔ quốc ta 

Kinh dâng ỉên Người, ngày bình mừìh 
ghi vảo Tịch sử 


323 



TRỊNH CỒNG SƠN 


NGUYỄN ĐÌNH TẤN 

HOÀNG VÀN THÁI 
VŨ THANH 

NGUYỄN THÀNH 

LA THĂNG 

VÀN THE 

NGUYỄN ĐÌNH THI 


Cất bụi 
Biển nhớ 
Tình nhớ 
Ru tình 
Hạ trắng 
Diễm xưa 
Tình xa 

Biết đâu nguồn cội 
Rừng xưa đă khép 
Ru ta ngậm ngùi 
Bôn mùa thay ỉá 
Hoa vàng mấy độ 
Nghe những tàn phai 


Tiếng sáo gọi người yêu 
Chào Đả Năng vĩnh viễn tự do 
Niềm vui ra khoi 


Phất cờ Nam tiến 


Lời anh vọng mãi ngàn năm 
Bài ca Hà Nội 
Bài ca vảo đời 
Rừng chiều 


Tồi không muôn nòng súng tôi bốc khói 
Cầm xúc tháng mười 

(lời: thơ TẠ HỮU YÊN) 


Kể chuyện du kích làng Nguyễn 

đánh giặc 

Trên trận tuyêh rừng xanh 
Ngày vui nhớ Bác 

Cánh thợ cày chúng tôi 


Diệt phát xít 
Người Hà Nội 
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HUY THỤC Em có nghe bài ca ỉươngy 

ơi dòng suối La La 
Tiếng dàn ta-Iư 

Bác đang cùng chúng cháu hành quân 
Tiến ỉêní Chiến sĩ đồng bào 
Từ nơi này, anh đi 

Đợi (lời: thơ VŨ QUẦN PHƯƠNG) 


AN THUYÊN 

Em chọn ìốỉ này 

Huê thương 

Khi xe tăng qua miền Quan họ 

(lời: thơ NGUYÊN NGỌC PHÚ) 
Ca dao, em và tôi 

Mẹ Việt Nam anh hùng 

LÊ THƯƠNG 

Đần bao tuổi rồi 

Hòn vọng phu 1,11, III 

NGUYỄN VĂN THƯƠNG 

Đêm đông 

Bình Trị Thiên khói ỉửa 

CUNG TIẾN 

Thu vầng 

NGỒ QUỐC TÍNH 

Tình yêu bất diệt 

Từứỉ ca trên công trường 

Thái Bình Dương (giao hưởng) 

TỔ khúc {soạn cho pianồ) 

NGUYỄN ĐỨC TOÀN 

Quê em 

Lúa về 

cảm ơn chị Võ Thị Sáu 

Đào công sự 

Tình em biến cả 

LƯƠNG NGỌC TRÁC 

Lô giang 

Bài ca người thợ rừng 

(lời: PHAN NGẠN) 

NGUYỄN HỮU TRÍ 

Tiểu đoàn 307 

(lời: thơ NGUYỄN BÍNH) 

PHẠM MINH TUẤN 

Bải ca không quên 

Đất nước (lời: thơ TẠ HỮU YÊN) 
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NGUYÊN TÀI TUỆ Tiêhg hát giữa rừng Pác Bó 

Xa khơi 

PHẠM TUYÊN Chiếc gậy Trường Sơn 

Lá thư hậu phương 
Mầu cờ tôi yêu 

(lời: thơ DIỆP MINH TUYỀN) 

DƯƠNG THIỆU TƯỚC Bóng chiều xưa 

TRAN KIÊT TƯƠNG Hổ Cl.'Minh, đẹp nhất tên Người 

Bài ca chiên thắng 
Đần bò của tôi 

NGUYỄN VÀN TÝ Dư âm 

Mùa hoa nỏ 
Vượt trùng dương 
Mẹ yêu con 
Người trồng dừa 
Tiễn anh ìên đường 
Tình yêu người thợ dệt 
Người giỏi chăn nuôi 
Bài ca năm tân 

Một khúc tâm tình người Hà Tình 
Người đi xây hồ Kẻ Gỗ 
Dáng đứng Bến Tre 

Tự hát (lời: thơ XUÂN QUỶNH) 

TRÂN VĂN UC Tam bình 

HOANG VÂN Bài ca tâm tình người thủy thủ 

(lời: thơ HÀ NHẬT) 

Có con chìm nhỏ 
Hả nội - Huế- Sài Gòn 

; (lời: LÊ NGUYÊN và HOÀNG VẰN) 
Kê chuyện người cộng sản 
Quảng Bình, quê ta ơi/ 

Hát ru trong đêm pháo hoa 
Bài ca tuổi trẻ 
Tình ca Tây Nguyên 
Tĩnh ca Vũng Tàu 
Tình ca người thợ mỏ 
Bài ca người thợ xây 
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HOÀNG VIỆT Lên ngàn 

Nhạc rừng 
Tình ca 

TÔ VU Em đêh thăm anh một chiêu mưa 

Cấy chiêm (lời: thơ QUÁCH VINH) 
Như hoa h ướng dương 

(lời: thơ HẢI NHU) 

TRẰN NGỌC XƯƠNG Em bé Mường La 

LÊ YÊN Bẻ hàng 

Ngựa phì đường xa 
Bộ đội về làng 

(lời: thơ TOÀNG TRƯNG THÔNG) 

Bừa cơm chiều 

(lời: thơ LƯU QUANG THUẬN) 

DÂN CA Hoa thơm bướm lượn (Quan họ) 

Yêu nhau cỏi áo cho nhau (Quan họ) 

Yêu nhau ngả nón ra ngồi (Quan họ) 

Cây trúc xinh ( Quan họ) 

Trông cơm (Quan họ) 

Cò ìẩ ( Đồng bằng Băc Bộ) 

Chiếc khăn rơi (Xá) 

Én nhỏ đậu cành đa (Tày) 

Xuân về (Nùng) 

Lý ngựa ô ( Nam Bộ) 

Ru con (Nam Bộ) 

Bắc kim thang (Nam Bộ) 
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ca Từ TR0RG âm Riịạe V3ỆT Ram 


MỤC Lực 

Trang 

Thay lời tựa: Quan hệ giữa lời và nhạc (Giáo sư Phan Ngọc) 5 

PHẦN THỨ NHẤT 

DẨN LUẬN 

Chương ỉ: Vân để ca từ trong âm nhạc Việt Nam 13 

Chương lỉ: Mối quan hệ giữa ca tà với thơ ca và âm nhạc 22 

1. Mối quan hệ giữa quy luật âm nhạc và quy luật ngôn ngữ 

trong lời ca 23 

2. Mối quan hệ giữa quy ỉuật âm nhạc và quy luật thơ ca trong 

lời ca 29 

Chương Iỉỉ: Vai trò, chức năng và đăc trưng của ca từ 37 

Chương IV: Hình tượng ca từ 49 

Chương V: Tinh khuynh hưởng trong ca từ 68 

Chương VI: Tính dân tộc trong ca tù 87 

PHẦN THỨ HAI 

THI PHÁP 

Chương I: Các phương thức xây dựng hình tượng ca tử 105 

1. Trên cơ sd giai điệu đê’ xây dựng hình tượng ca từ 105 

2. Trên cơ sò mô phỏng âm thanh đê’ xây đựng hình tượng ca từ 109 

3. Trên cơ sỏ thể hiện sự vận động của đối tượng để xây dựng 

hình tượng ca từ 115 
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Chịu trách nhiệm xuất bản: 
ĐẶNG HOÀNH LOAN 

Biên tập nội dung: Hồ sỉ VỊNH 
Biên tập kỹ thuật :HOÀNG TRƯỜNG 
Bìa: NGUYỄN THẾ ĐỨC 

* 



In 700 cuốn khổ 16cm X 24cm tại Công ty Thiết bị In. 

Chê'bản tại Phòng Vi tính * Viện Àm nhạc. 

Giấy phép xuâ't bản số 184/QĐ-CXB ngày 3-11-1999 của Cục Xuất bản. 
In xong và nộp lưu chiêu tháng 9 năm 2000. 


...Cóng trình của tác gid có thê xem là một tong kết vê ca từ 
Việt Nam , vẻ các mặt quan hệ giữa ca từ với ám nhạc , thi 
pháp cùa ca từ và đé cập đến mặt thao tác trong cách xây 
dựng hình tượng ca từy cách soạn lời mới , từ ngừ trong ca từ. 
Đáy đêu là nhùng khảo sát công phu rất đáng trân trọng của 
một dời tìm hiếu , say mé ngón ngừ trong ám nhạc... 
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